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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Đấu tranh quân sự (ĐTQS  là hình thức chủ yếu, đóng vai trò quyết định đối 

với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). ĐTQS của 

quân và dân Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 đã góp phần quan trọng trong 

việc chuyển hoá thế trận, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch và đập tan các kế hoạch 

chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. ĐTQS di n ra dưới nhiều hình thức, với 

quy mô và mức độ khác nhau, chịu sự tác động bởi các yếu tố, như tương quan lực 

lượng, nghệ thuật quân sự của các bên, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng 

địa bàn, từng khu vực trong cả nước. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954 , Khánh Hòa là 

vùng sau lưng địch. Ngoài những điểm tương đồng với chiến trường cả nước, 

ĐTQS trong kháng chiến chống Pháp ở Khánh Hòa còn mang những nét đặc thù. 

ĐTQS ở đây di n ra sớm hơn so với các tỉnh Nam Trung Bộ; ngay từ những ngày 

đầu đã thể hiện rõ nét nghệ thuật chiến tranh toàn dân “lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch 

nhiều, lấy yếu chống mạnh” và di n ra trên khắp địa bàn tỉnh,... ĐTQS ở Khánh 

Hoà đã góp phần kìm chân Pháp, tiến tới làm thất bại các kế hoạch “đánh nhanh 

thắng nhanh”, “bình định lấn chiếm” của thực dân Pháp; bảo vệ vùng tự do Nam 

Trung Bộ (Nam - Ngãi - Bình - Phú)
1
. 

Lâu nay, vấn đề nghiên cứu, tìm hiểu về ĐTQS trong kháng chiến chống 

thực dân Pháp trên phạm vi cả nước nói chung và ở Khánh Hòa nói riêng đã thu hút 

sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà quân sự trong và ngoài nước. Tuy nhiên, 

cho đến nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về ĐTQS ở 

Khánh Hòa và nhất là vai trò, vị trí của nó trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược ở địa bàn này. Nhiều vấn đề thuộc về hoặc liên quan đến ĐTQS ở 

Khánh Hòa cần được nhìn nhận và đánh giá một cách đầy đủ, như quan điểm chỉ 

đạo, chủ trương ĐTQS của Đảng; quá trình xây dựng và phát triển lực lượng vũ 

                                           
1
 Nam (Quảng Nam  – Ngãi (Quảng Ngãi) – Bình (Bình Định  – Yên (Phú Yên) 



6 

trang (LLVT) địa phương; biện pháp, phương thức tiến hành, hình thái đấu tranh; 

đặc điểm, vai trò và một số kinh nghiệm của ĐTQS ở Khánh Hòa đặt trong mối 

quan hệ vùng, miền và cả nước… ĐTQS ở Khánh Hòa có những khó khăn, thuận 

lợi nhất định, đồng thời cũng có những nét tiêu biểu cho phương thức và nghệ thuật 

tạo sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam. 

Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề ĐTQS ở Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1945 - 1954  sẽ mang lại nhiều ý nghĩa khoa học và thực ti n sâu sắc: 

Về ý nghĩa khoa học, nghiên cứu vấn đề này sẽ góp phần làm sáng tỏ những 

nội dung cơ bản về hoạt động ĐTQS ở Khánh Hòa, một vùng sau lưng địch, trong 

đó có vùng tạm bị chiếm, vùng du kích và vùng căn cứ du kích trong những năm 

kháng chiến chống thực dân Pháp; về phương thức và nghệ thuật xây dựng lực 

lượng kháng chiến, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn; về quá trình ĐTQS ở 

Khánh Hòa từ năm 1945 đến năm 1954, trải qua các giai đoạn 1945-1946 và 1947-

1954. Trên cơ sở đó, phân tích những đặc điểm, vai trò và đúc rút một số kinh 

nghiệm từ ĐTQS ở Khánh Hòa trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đề tài còn 

bổ sung nguồn tư liệu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Khánh 

Hòa, để từ đó có sự nhận thức toàn diện hơn lịch sử Khánh Hòa thời kỳ hiện đại. 

Về ý nghĩa thực tiễn, kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo bổ ích phục vụ 

nghiên cứu, học tập và giảng dạy lịch sử địa phương ở các trường phổ thông. Mặt khác, 

trong một chừng mực nhất định, kết quả nghiên cứu có thể tham khảo, vận dụng trong 

quá trình xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà hiện nay, 

góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học 

sinh, sinh viên Khánh Hòa, nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến 

sỹ đã từng chiến đấu ở tỉnh Khánh Hòa, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại 

đoàn kết dân tộc. 

Từ những ý nghĩa khoa học và thực ti n trên đây, chúng tôi chọn vấn đề “ ấu 

tranh qu n sự    hánh  o  trong cu c kháng chiến chống thực d n  háp  1945 - 1954)” 

làm đề tài nghiên cứu cho luận án Tiến sĩ Lịch sử chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. 
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2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣ ng nghiên cứu 

Quá trình ĐTQS ở Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945 - 1954 , đặc điểm, vai trò và một số kinh nghiệm từ quá trình này. 

2.2. Ph m vi nghiên cứu 

- Về kh ng gian: Địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 1945 - 1954. 

- Về th i gian: Từ tháng 10-1945 (khi thực dân Pháp tiến hành xâm lược 

Khánh Hòa, quân và dân Khánh Hòa bắt đầu cuộc kháng chiến  cho đến tháng 8-

1954 (thời điểm kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Khánh Hòa . 

Tuy nhiên, để làm rõ hơn một số nội dung, luận án còn mở rộng phạm vi thời gian 

nghiên cứu trước tháng 10-1945. 

- Về n i dung: Bao gồm việc xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng kháng 

chiến, trong đó nòng cốt là LLVT ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, 

dân quân du kích  hoạt động trên địa bàn tỉnh; việc xây dựng và bảo vệ căn cứ địa 

kháng chiến - nơi đứng chân của các LLVT; việc đảm bảo hậu cần, vũ khí đạn dược, 

phương tiện chiến tranh; di n biến, kết quả và ý nghĩa của các chiến dịch, trận đánh 

của LLVT trên địa bàn; sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 thứ quân, giữa quân và dân, giữa 

ĐTQS và đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận trong quá trình kháng chiến. 

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Tái hiện có hệ thống và toàn diện quá trình ĐTQS ở Khánh Hòa thời kỳ kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); qua đó làm rõ sự vận dụng sáng tạo đường 

lối quân sự của Đảng của quân và dân Khánh Hòa, phù hợp với hoàn cảnh thực ti n 

của địa phương, đồng thời đúc rút một số kinh nghiệm cho việc xây dựng thế trận an 

ninh - quốc phòng hiện nay ở Khánh Hòa. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Phân tích các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử tác 

động đến ĐTQS ở Khánh Hòa trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 

- Làm rõ âm mưu, thủ đoạn và kế hoạch chiến tranh xâm lược của thực dân 

Pháp đối với Khánh Hòa; chủ trương về ĐTQS của Trung ương Đảng, Liên khu ủy 

5, Tỉnh ủy Khánh Hòa. 

- Tái hiện một cách có hệ thống quá trình ĐTQS ở Khánh Hòa qua các giai 

đoạn 1945 - 1946 và 1947 - 1954. 
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- Phân tích đặc điểm, vai trò của ĐTQS ở Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp; đúc rút một số kinh nghiệm từ thực ti n ĐTQS di n ra trên 

địa bàn tỉnh từ năm 1945 đến năm 1954 để vận dụng ở Khánh Hòa hiện nay. 

4. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Nguồn tài liệu 

- Các văn kiện của Trung ương Đảng, Liên khu ủy 5, Tỉnh ủy Khánh Hòa; 

các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời 

kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Các báo cáo, công văn... của các cấp chính 

quyền, tổ chức cách mạng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 1945 - 1954. 

Đối với nguồn tài liệu này, tác giả đặc biệt quan tâm đến các tài liệu lưu trữ, 

được tiến hành thu thập tại Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân 

khu 5, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Thư viện Quốc gia, Trung tâm 

Lưu trữ Quốc gia III, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Phòng Thông tin tư liệu của 

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa. 

- Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có đề cập đến hoạt động 

ĐTQS thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam nói chung và ở Khánh 

Hòa nói riêng. 

- Tác phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; các công 

trình nghiên cứu trong và ngoài nước về lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954; 

công trình lịch sử Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và lịch sử Đảng bộ các thành phố, 

huyện, thị thuộc tỉnh Khánh Hòa; Lịch sử LLVT nhân dân tỉnh, huyện; lịch sử các 

trung đoàn, tiểu đoàn trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,...Ngoài ra còn có các 

luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ sử học có liên quan đến lịch sử Khánh Hòa trong 

thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). 

- Một số kỷ yếu hội thảo khoa học, bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành. 

- Tài liệu điền dã tại một số di tích lịch sử và tài liệu hồi ký của một số nhân chứng. 

4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận án được hoàn thành trên cơ sở phương pháp luận sử học Mác - xít, quan 

điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng Việt Nam. Dựa 

trên cơ sở này, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phương pháp lịch sử kết 

hợp với phương pháp logic là chủ yếu. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng một số 
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phương pháp nghiên cứu cụ thể như sưu tầm và xử lý tư liệu (thành văn, điền dã, 

phỏng vấn nhân chứng… , thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh nhằm giải quyết các 

vấn đề cụ thể của luận án. 

5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

Thứ nhất, tái hiện một cách có hệ thống về ĐTQS ở Khánh Hòa trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1945 đến năm 1954. 

Thứ hai, làm nổi rõ một số đặc điểm của ĐTQS trên địa bàn Khánh Hòa 

những năm 1945 - 1954 đặt trong sự đối sánh với ĐTQS ở các địa bàn khác, góp 

phần khẳng định vai trò quyết định của ĐTQS đối với thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp. Đúc rút một số kinh nghiệm từ hoạt động ĐTQS để có 

thể tham khảo, vận dụng trong quá trình hoạch định và thực hiện chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước đối với Khánh Hòa, góp phần củng cố an ninh - quốc 

phòng trên địa bàn này. 

Thứ ba, kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung tư liệu về cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp của quân và dân Khánh Hòa nói riêng, đối với cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) nói chung; đồng thời có thể tham khảo, 

góp phần vào việc giáo dục truyền thống và nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa 

phương ở các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần mở đầu (5 trang), kết luận (4 trang), tài liệu tham khảo và phụ 

lục, luận án gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu (14 trang) 

Chương 2: Đấu tranh quân sự ở Khánh Hòa (1945 - 1946) (43 trang). 

Chương 3: Đấu tranh quân sự ở Khánh Hòa (1947 - 1954) (63 trang). 

Chương 4: Đặc điểm, vai trò và một số kinh nghiệm (23 trang). 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

Vấn đề ĐTQS trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của 

quân và dân Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng lâu nay đã được phản ánh 

trong nhiều công trình nghiên cứu, nhiều cuốn sách xuất bản ở trong và ngoài nước, 

bao gồm 2 nhóm sau: 

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về đấu tranh quân sự trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) 

Ban Nghiên cứu lịch sử quân sự thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng 

(1974), Lịch sử Qu n đ i nh n d n Việt Nam, tập 1, Nxb QĐND, HN. Nội dung 

công trình đã trình bày một cách có hệ thống quá trình hình thành và lớn mạnh của 

QĐND Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 

1954). Bên cạnh việc nêu các quan điểm chỉ đạo của ĐCSVN về quá trình thành lập 

các đơn vị vũ trang, công trình còn đề cập đến các hoạt động đấu tranh vũ trang 

trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó, 

QĐND Việt Nam là lực lượng đóng vai trò quyết định. 

Lê Trọng Tấn (1984), Chiến cu c   ng Xu n 1953 - 1954 - M t bước phát 

triển sáng tạo của nghệ thuật qu n sự Việt Nam, Nxb QĐND, HN. Công trình đã 

trình bày di n biến cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, đặc biệt tác 

giả đã phân tích, luận giải một số vấn đề về nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân 

dân, các đặc điểm nổi bật trong quá trình chỉ đạo chiến lược và chiến dịch của Đảng 

thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Tiêu biểu trong nhóm này có thể kể đến công trình nghiên cứu về cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp do Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (1985  nghiên cứu, 

biên soạn đó là bộ Lịch sử cu c kháng chiến chống thực d n  háp  1945 - 1954), 

gồm 6 tập. Nội dung của công trình này trình bày về cuộc kháng chiến toàn dân, 

toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh của quân dân cả nước chống thực dân Pháp 

xâm lược. Do đây là những công trình nghiên cứu toàn diện về cuộc kháng chiến 
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chống thực dân Pháp, nên những nội dung liên quan đến hoạt động ĐTQS được 

trình bày còn chưa chuyên sâu mà chủ yếu là các trận đánh cụ thể, điển hình về một 

số hoạt động hay kết quả ở một địa phương hay của một số đơn vị. 

Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996 , Tổng kết 

cu c kháng chiến chống thực d n  háp - Thắng lợi v  b i học, Nxb CTQG, HN. 

Công trình đã kế thừa những thành tựu từ các công trình tổng kết trước, có thêm 

những phát triển mới theo tư duy chính trị - quân sự không ngừng được hoàn thiện 

và đổi mới của Đảng. Bên cạnh đó, công trình còn chứa đựng nội dung phong phú 

về nhiều mặt, phản ánh tầm vóc của cuộc kháng chiến do ĐCSVN lãnh đạo cũng 

như những nỗ lực, đóng góp của quân và dân ở các địa phương trên khắp cả nước. 

Liên quan đến các hoạt động ĐTQS của quân và dân Khánh Hòa, công trình đã 

dành một phần đánh giá về vai trò của Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa đối với 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: “Với tinh thần tích cực tiến c ng tiêu hao 

địch, với cách đánh mưu trí táo bạo, được sự giúp đỡ tận tình của nh n d n, lực 

lượng vũ trang Mặt trận Nha Trang đã bao v y kìm ch n qu n  háp trong th nh 

phố hơn ba tháng, góp phần l m thất bại  m mưu chiến lược của chúng hòng m  

r ng vùng kiểm soát đến vĩ tuyến 16 trong vòng v i tháng” [10, tr. 70-71]. 

Nguy n Mạnh Hà (1996 , Chính sách chính trị, qu n sự của  háp   Việt Nam 

trong giai đoạn 1945 - 1954 và nguyên nh n thất bại của chúng, Luận án Phó Tiến sĩ 

Khoa học Quân sự, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Công trình đã trình bày một 

cách có hệ thống những nội dung chủ yếu trong chính sách chính trị, quân sự của 

Pháp, chỉ ra các căn nguyên thất bại của chúng và khẳng định tính nhất quán, xuyên 

suốt trong chính sách xâm lược của Pháp là bằng mọi cách áp đặt trở lại và duy trì sự 

thống trị thực dân, chứng minh nguyên nhân sâu xa và trực tiếp làm bùng nổ cuộc 

chiến tranh là do chính sách thực dân xâm lược đã lỗi thời, phản động của Pháp, đồng 

thời khẳng định nguyên nhân khiến chính sách chính trị, quân sự của Pháp thất bại là 

do chiến tranh xâm lược phi nghĩa và một nguyên nhân quyết định là gặp phải một 

đối thủ kiên cường là dân tộc Việt Nam quyết tâm hy sinh chiến đấu vì độc lập, tự do. 

Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (1997 ,  ậu phương chiến 

tranh nh n d n Việt Nam  1945 - 1975), Nxb QĐND, Hà Nội. Công trình đã đánh giá 
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về vai trò của căn cứ địa - hậu phương qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ. Công trình khẳng định hậu phương trong chiến tranh nhân dân Việt 

Nam là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải 

phóng dân tộc. Đặc biệt, khi bàn về vai trò của hậu phương tại chỗ đối với chiến tranh 

cách mạng, công trình cho rằng: “Việc x y dựng hậu phương tại chỗ vững chắc có thể 

chuyển hóa thế trận từ yếu sang mạnh, hoặc từ mạnh sang yếu, điều n y phụ thu c 

v o các yếu tố như: Tính chất chính nghĩa hay phi nghĩa của chiến tranh m  hậu 

phương phải phục vụ; phương thức tiến h nh chiến tranh cách mạng hay chiến tranh 

cổ điển; quy m  tổ chức v  huy đ ng nh n d n tham gia,… nhưng trên tất cả l    

lòng dân” [41, tr. 7]. Thông qua đó, công trình đã góp phần cung cấp những lí giải 

quan trọng nhằm đánh giá đúng vai trò của các căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Trần Trọng Trung (2004), Lịch sử cu c chiến tranh bẩn thỉu, tập 1, Nxb 

QĐND. Công trình đã nêu một cách có hệ thống những kế hoạch chiến tranh xâm 

lược của Chính phủ Cộng hòa Pháp. Đề cập đến quá trình thực hiện âm mưu đánh 

chiếm Khánh Hòa, tác giả viết: “ i đ i với việc tiếp tay cho quân Pháp m  r ng 

chiến sự   Nam B , từ cuối tháng 9, phái b  quân sự Anh đã đưa m t tiểu đo n Anh 

- Ấn đổ b  lên Nha Trang, viện cớ l  để giải giáp qu n đ i Nhật   Nam Trung B ” 

[154, tr. 71]. Sau đó, “do hoạt đ ng mạnh của các lực lượng kháng chiến trên chiến 

trư ng này bu c Leclerc phải tập trung phần lớn lực lượng có trong tay (chừng 

15.000 trong tổng số ngót 30.000 tên   miền Nam cuối năm 1945) để m  cu c hành 

quân Gô (Gaur) nhằm cứu nguy cho quân Pháp   Nha Trang,  hánh  òa,    

Lạt... Cu c hành binh quy mô lớn này do viên tổng chỉ huy đích th n điều khiển, 

chia thành hai gọng kìm lớn, lấy Nha Trang làm hợp điểm” [154, tr. 71]. 

Lê Huy Bình (2007), Tư tư ng  ồ Chí Minh về x y dựng lực lượng vũ trang 

ba thứ qu n trong cu c kháng chiến chống thực d n  háp x m lược  1945 - 1954), 

Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị Quân sự Hà Nội. Trong công trình này, tác giả 

xác định đối tượng nghiên cứu là tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng LLVT ba thứ 

quân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với mục đích là nhằm 

khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng LLVT ba thứ quân trong cuộc 
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kháng chiến chống thực dân Pháp và sự vận dụng tư tưởng của Người trong xây 

dựng LLVT trong thời đại mới. 

Bộ Quốc phòng và Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2007 , 60 năm to n 

quốc kháng chiến - ký ức lịch sử v  b i học kinh nghiệm x y dựng, bảo vệ Tổ quốc, 

Nxb QĐND, HN. Công trình đã làm rõ thêm âm mưu và hành động xâm lược, bản 

chất hiếu chiến của thực dân Pháp và cũng chính tư tưởng thực dân đó đã châm ngòi 

cho cuộc chiến tranh nhằm xóa bỏ những thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 

1945; lập lại ách thống trị của chúng lên đất nước ta một lần nữa. Công trình đã góp 

phần làm sáng tỏ thêm về sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Trung ương 

Ðảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nền hòa bình không còn có thể cứu 

vãn, đã chủ động mở ra cuộc kháng chiến toàn quốc. Mặt khác, công trình đã tái 

hiện bối cảnh lịch sử, nguyên nhân, di n biến của quá trình toàn dân đứng lên tham 

gia kháng chiến và rút ra một số kinh nghiệm lịch sử như: “vừa đánh, vừa đ m, vừa 

huy đ ng sức mạnh to n d n tham gia đánh giặc giữ nước”,... 

Hoàng Minh Thảo (2007), B n về nghệ thuật qu n sự, Nxb CTQG, HN. 

Công trình đã đi sâu nghiên cứu lý luận về nghệ thuật quân sự, tổng kết kinh 

nghiệm nghệ thuật quân sự trong lịch sử quân sự Việt Nam; phân tích cụ thể, chi tiết 

mưu kế chiến lược của các trận đánh lớn trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược 

của dân tộc ta; ngoài ra còn đề cập đến nghệ thuật dùng binh trong một số trận đánh 

nổi tiếng thế giới. Có thể nói, cuốn sách đã tái hiện lại những năm tháng chiến đấu 

và chiến thắng mọi thế lực thù địch của dân tộc Việt Nam, góp phần gìn giữ, phát 

triển kho tàng nghệ thuật quân sự quý báu của dân tộc. 

Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (2014), Lịch sử quân sự Việt 

Nam, gồm 14 tập, Nxb CTQG. Đây là bộ công trình đã được biên soạn công phu, đồ sộ, 

rất có giá trị, dựng lại lịch sử quân sự vĩ đại của dân tộc ta trong các cuộc đấu tranh 

chống xâm lược và bảo vệ Tổ quốc, phản ánh có hệ thống và toàn bộ hoạt động quân sự 

của quân và dân ta. Với tập 10 (1945 - 1954) của công trình, tập thể này các tác giả đã 

làm nổi bật một số sự kiện trọng yếu, đánh giá những ưu, nhược điểm chính, phân tích 

làm rõ nguồn gốc chiến tranh, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, những thành 

công, cũng như chưa thành công qua từng giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Pháp. 
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Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (2014), Lịch sử tư tư ng 

qu n sự Việt Nam, Nxb CTQG, gồm 5 tập. Công trình đã đề cập toàn bộ lịch sử tư 

tưởng quân sự Việt Nam từ buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến thời đại Hồ 

Chí Minh. Đây là bộ sách mang tính tổng kết thực ti n và lý luận cao, cung cấp cho 

người đọc những thông tin có giá trị về lịch sử tư tưởng quân sự của dân tộc Việt 

Nam; nhất là những bài học kinh nghiệm vô giá, sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

Bên cạnh các công trình nghiên cứu ở trung ương, còn có nhiều công trình 

của các địa phương trong cả nước nghiên cứu về lịch sử cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp có đề cập đến hoạt động ĐTQS, tiêu biểu như: 

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (1989), Khu 5 - 30 năm chiến tranh giải phóng  tập 

1: Kháng chiến chống thực d n  háp 1945 - 1954), Nxb Đà Nẵng. Đây là cuốn 

lịch sử đầu tiên được hoàn thành ở cấp Quân khu viết về cuộc chiến tranh toàn 

dân, toàn diện trên địa bàn Khu 5 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Công trình đã làm rõ đường lối cách mạng, đường lối quân sự của Đảng, sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng, Liên khu ủy 5 trong 30 năm chiến tranh 

giải phóng. Nội dung cuốn sách đã phản ánh một cách sinh động cuộc đấu tranh 

cách mạng, nổi bật là các hoạt động ĐTQS phát triển từ thấp đến cao trong sự phát 

triển chung của cuộc kháng chiến toàn quốc; dựng lại bức tranh khá đậm nét về 

hoạt động quân sự của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích; về 

kết hợp tác chiến du kích, tác chiến tập trung trong ĐTQS ở vùng sau lưng địch. 

Viện Lịch sử Đảng và Hội đồng biên soạn Lịch sử Nam Trung Bộ kháng 

chiến (1992 , Nam Trung B  kháng chiến 1945 - 1975, Nxb CTQG, HN. Với nguồn 

tư liệu phong phú, cuốn sách đã trình bày có hệ thống quá trình phát triển và các 

mặt hoạt động của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, khi 

đề cập đến quá trình kháng chiến chống Pháp tại Khánh Hòa, công trình mới chỉ 

trình bày hết sức sơ lược với những thành tích điển hình ở một số địa phương. 

Những nội dung mang tính hệ thống về hoạt động ĐTQS ở Khánh Hòa chưa được 

thể hiện rõ nét, chưa phản ánh một cách sinh động, nhiều mặt về những hoạt động 

quân sự cụ thể trên chiến trường. 
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Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (1998 , Lịch sử đặc c ng Qu n khu 5  1952 - 1975), 

Nxb QĐND, HN. Công trình đã tái hiện những chiến công của quân và dân Khu 5 

trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng, làm sáng tỏ thêm những nét tiêu biểu, độc 

đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và 

chống Mỹ. Tuy nhiên, do chỉ dừng lại ở việc tiếp cận những đóng góp của các đơn vị 

lính đặc công nên công trình chưa có điều kiện để trình bày sâu và cụ thể về các hoạt 

động ĐTQS trên địa bàn Quân khu 5 nói chung cũng như ở Khánh Hòa nói riêng. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1999 ,  hụ nữ Nam Trung B  trong sự 

nghiệp kháng chiến cứu nước  1930 - 1975), Nxb Đà Nẵng. Công trình đã tái hiện 

bức tranh toàn cảnh về những đóng góp của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ 

Nam Trung Bộ nói riêng trong quá trình đấu tranh giữ nước thời kì chống Pháp và 

chống Mĩ. Qua đó, nhiều hoạt động ĐTQS của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa trong 

những ngày đầu kháng chiến đã được đề cập như: “ hụ nữ Nha Trang sát cánh 

cùng lực lượng vũ trang đánh trả nhiều đợt tấn c ng của địch, giữ vững trận địa, 

bao v y địch suốt 101 ng y đêm”, hay như trong thời kỳ Khánh Hòa bị tạm chiếm, 

“mặc dù phải sống dưới nanh vuốt của kẻ thù, chị em vẫn tìm mọi cách nu i giấu, 

bảo vệ cán b  v o hoạt đ ng... như trư ng hợp b  Nguyễn Thị Như ng   số nh  

21 Nguyễn Thái  ọc  Nha Trang), đã nu i dấu đồng chí Lê Duẩn trên đư ng v o 

Nam công tác” [93, tr. 145]. 

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy Lâm Đồng (2004 , Vai trò đồng b o các 

d n t c thiểu số     ng Nam B  v  cực Nam Trung B  trong 30 năm chiến tranh 

giải phóng  1945 - 1975), Nxb CTQG. Công trình đi sâu làm rõ vai trò của đồng bào 

các dân tộc thiểu số trong quá trình xây dựng và bảo vệ căn cứ địa ở miền Đông Nam 

Bộ và cực Nam Trung Bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền cách mạng 

các cấp, đồng bào các dân tộc tại địa bàn này đã tập hợp thành một lực lượng đông 

đảo tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam (2006 , Ủy ban  háng 

chiến   nh chính miền Nam Trung B  1945 - 1954, Nxb ĐHSP, HN. Công trình là 

tập hợp các bài viết của nhiều tác giả về quá trình ra đời, tổ chức hoạt động cũng 

như vai trò của Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ trong quá 
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trình lãnh đạo kháng chiến chống Pháp, xây dựng kinh tế, tài chính, văn hóa,... tại 

khu vực này. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù ở xa 

Trung ương nhưng Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ đã tự lực, 

tự cường cùng với quân và dân 12 tỉnh chiến đấu kiên cường, giữ vững được 4 tỉnh 

vùng tự do trong suốt 9 năm kháng chiến. Có thể nói, đây là công trình có nhiều tư 

liệu quý về sự ra đời, tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kháng chiến Hành chính 

miền Nam Trung Bộ (1945 - 1954), trong đó có các hoạt động của Ủy ban Kháng 

chiến Hành chính Khánh Hòa. 

Trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân 

Khánh Hòa đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và 

các lãnh đạo của Chính phủ chỉ đạo kịp thời trong các hoạt động đấu tranh quân sự 

ở địa phương. Đặc biệt, trong Tổng tập hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(2006), nhiều nội dung về hoạt động ĐTQS tại tỉnh Khánh Hòa cũng đã được phản 

ánh khá cụ thể và sinh động. 

Bên cạnh các công trình nghiên cứu về lịch sử kháng chiến chống thực dân 

Pháp của các Khu, Liên khu, còn có các công trình nghiên cứu của các tỉnh đề cập 

đến hoạt động ĐTQS. Có thể kể đến một số cuốn tiêu biểu sau: Bộ CHQS tỉnh Thuận 

Hải (1991 , Thuận  ải - 30 năm chiến tranh giải phóng, tập 1, Kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1945 - 1954), BCHQS tỉnh Thuận Hải ấn hành; Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Ninh Thuận (1995 , Lịch sử  ảng b  tỉnh Ninh Thuận  1945 - 1975), BTG tỉnh 

Ninh Thuận ấn hành; BCHQS tỉnh Ninh Thuận (1998 , Lực lượng vũ trang tỉnh Ninh 

Thuận - Ba mươi năm x y dựng chiến đấu v  chiến thắng  1945 - 1975), BCHQS 

tỉnh Ninh Thuận ấn hành; BCHQS tỉnh Phú Yên (1998 , Lực lượng vũ trang tỉnh  hú 

Yên - Ba mươi năm x y dựng chiến đấu v  chiến thắng  1945 - 1975), BCHQS tỉnh 

Phú Yên ấn hành,… Đây là những công trình do các địa phương tổ chức nghiên cứu, 

biên soạn, trong đó nội dung chủ yếu đề cập đến quá trình hình thành, phát triển và 

hoạt động của LLVT trên những địa bàn cụ thể. 

Ngoài ra, còn có khá nhiều bài viết đề cập đến hoạt động ĐTQS trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp, như: Trần Văn Thức (1999 , Về lực lượng vũ 

trang ba thứ qu n th i kỳ kháng chiến chống  háp  1945 - 1954), “55 năm Quân 



17 

đội nhân dân Việt Nam - Miền đất khai sinh và quá trình phát triển”, Nxb QĐND, 

HN; Trịnh Vương Hồng (2004 , Những quan điểm đầu tiên của  ảng chỉ đạo x y 

dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam, “Quân đội nhân dân Việt Nam với 

sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Dương Đình Lập (2005 , B  Tổng 

tham mưu với quá trình tổ chức, x y dựng lực lượng vũ trang ba thứ qu n  1945 - 

1975), “Bộ Tổng tham mưu - 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”, Nxb 

QĐND, HN. Nội dung các bài viết đã đề cập đến quá trình xây dựng, phát triển của 

LLVT ba thứ quân gắn bó chặt chẽ với từng bước đi lên của cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược, trong đó có hoạt động quân sự và khẳng định đây 

chính là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống Pháp. Mặc khác, các công trình còn nhấn mạnh đến việc tổ chức 

LLVT ba thứ quân là hình thức tổ chức thích hợp với yêu cầu và phương pháp cách 

mạng, phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam; khái 

quát sơ lược sự phát triển của dân quân du kích, bộ đội địa phương và bộ đội chủ 

lực trong kháng chiến chống Pháp; đồng thời, khẳng định việc từng bước xây dựng, 

phát triển ba thứ quân, đưa chiến tranh du kích tiến dần lên vận động chiến là một 

quá trình vận dụng sáng tạo nguyên tắc vừa chiến đấu vừa xây dựng LLVT của 

Đảng và Chính phủ, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong từng giai đoạn của 

cuộc kháng chiến. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu nêu trên đã góp phần làm sáng tỏ 

nhiều nội dung quan trọng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 

những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu tranh quân sự như nguyên nhân, di n 

biến, sự chỉ đạo của Đảng, bài học kinh nghiệm,... Tuy nhiên, đối với hoạt động 

ĐTQS ở Khánh Hòa thì hầu như chỉ mới được trình bày một cách khái quát thông 

qua quá trình nghiên cứu các hoạt động của Liên khu 5 hoặc qua việc khảo cứu lịch 

sử đấu tranh cách mạng của các tỉnh Nam Trung Bộ. 

Bên cạnh các công trình của các tác giả, cơ quan trong nước, còn có các công 

trình, bài viết liên quan đến lịch sử cách mạng Việt Nam thời kỳ hiện đại đã được 

các tác giả nước ngoài quan tâm nghiên cứu, trong đó một số công trình đã được 

dịch ra tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng công trình nghiên 
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cứu về thời kỳ 1945 - 1954, đề cập đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của 

quân và dân Khánh Hòa không nhiều, có thể kể đến một số công trình sau: 

Philippe Devillers (1993), Paris - Sài Gòn -    N i: T i liệu lưu trữ của 

cu c chiến tranh 1944 - 1947, (Hoàng Hữu Đản dịch , Nxb Tp HCM. Philippe 

Devillers là một nhà sử học Pháp có uy tín chuyên nghiên cứu về lịch sử hiện đại 

Đông Nam Á, ông đồng thời là một nhân chứng lịch sử lúc người Pháp đem quân 

đánh chiếm Việt Nam. Do đó, khi đề cập đến quá trình thực dân Pháp trở lại xâm 

chiếm Việt Nam, ông cho rằng: “Các t i liệu lưu trữ đã chứng minh cu c chiến 

tranh   ng Dương... kh ng phải do ngẫu nhiên, m  do t i lỗi, do sự vụng về hoặc 

tính toán sai của m t v i ngư i m  sự xảo trá hai mặt v  cái nhãn quan cận thị 

chưa hề có trong lịch sử nước  háp. M t cánh nhỏ những quan chức v  nh  qu n 

sự cao cấp  háp đã ch m ngòi cho cu c chiến tranh giữa Việt Nam v  nước  háp” 

[82, tr. 16-17]. Cùng với việc làm sáng tỏ mục đích cũng như các hành động của 

thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, công trình đã đề cập 

đến quá trình thực dân Pháp đánh chiếm Khánh Hòa và các hoạt động đấu tranh của 

quân và dân Việt Nam tại địa phương này. 

Một tài liệu quan trọng khác là cuốn hồi ký của Henri Navarre (2004 , Th i 

điểm của những sự thật, bản dịch của Nguy n Huy Cầu, Nxb CAND, HN. Theo đó, 

nhiều vấn đề lịch sử về quá trình thực dân Pháp tấn công, xâm chiếm Việt Nam đã 

được tác giả đề cập. Chẳng hạn như khi đề cập đến quá trình quân Pháp chiếm đóng 

các tỉnh Nam Trung Bộ, tác giả viết: “ hía Nam, về lý thuyết, chúng ta kiểm soát 

to n b  đất nước, nhưng   đấy Việt Minh l m chủ được những “vệt” quan trọng. 

Nhiều “vệt” như thế có   Nam B , trong đó vùng Cực Nam nằm ho n to n trong 

tay đối phương... Vùng r ng nhất l  Liên khu 5, trải d i suốt Nam phần Trung B , 

từ mũi Né  Varella) đến rìa phía Nam    Nẵng. Sự có mặt của 30.000 ngư i có võ 

trang, trong đó 18.000 qu n chính quy hoặc qu n địa phương tinh nhuệ, đối với 

miền Trung v  miền Nam   ng Dương l  m t mối đe dọa m  kh ng l u nữa, chúng 

ta biết l  nó sẽ tr  th nh hiện thực” [90, tr. 136] 
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1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về đấu tranh quân sự ở Khánh 

Hòa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) 

Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng thuộc Tỉnh ủy Phú Khánh (1980 , 50 năm hoạt 

đ ng của  ảng b   ảng C ng sản Việt Nam tỉnh  hú  hánh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Phú Khánh ấn hành. Đây là công trình nghiên cứu về sự ra đời, phát triển và lãnh đạo 

cách mạng của Đảng bộ tỉnh Phú Khánh từ năm 1930 đến năm 1980. Trong đó, nhiều 

nội dung liên quan đến hoạt động ĐTQS tại Khánh Hòa trong thời kỳ kháng chiến 

chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đã được đề cập và lý giải. Tuy nhiên, do đây là 

công trình đề cập khái quát về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ 2 tỉnh Phú Yên 

và Khánh Hòa, nên chưa đi sâu phân tích, đánh giá một cách cụ thể và sinh động về 

quá trình ĐTQS của quân và dân Khánh Hòa trong thời kỳ này. 

BCHQS tỉnh Khánh Hòa (1998 , Lực lượng vũ trang tỉnh  hánh  òa - Ba 

mươi năm x y dựng chiến đấu v  chiến thắng  1945 - 1975), BCHQS tỉnh Khánh 

Hòa ấn hành. Công trình đã tái hiện bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và phát 

triển của LLVT tỉnh Khánh Hòa trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ xâm lược. Ở tập 1: “ háng chiến chống  háp  1945 - 1954)”, đã nêu 

bật được những đóng góp của LLVT tỉnh Khánh Hòa trong 9 năm kháng chiến 

chống Pháp xâm lược; chủ trương chỉ đạo kháng chiến của Đảng bộ tỉnh Khánh 

Hòa, BCHQS tỉnh; những trận đánh tiêu biểu cũng như nguyên nhân thắng lợi, ý 

nghĩa của cuộc kháng chiến,... Có thể nói, đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một 

cách tương đối có hệ thống và toàn diện về các LLVT tỉnh Khánh Hòa trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp. Tuy nhiên, như tập thể tác giả đã nhận xét: “Tập 

sách chủ yếu phản ánh quá trình hoạt đ ng của các LLVT, kh ng viết về nhiều mặt 

như m t cuốn lịch sử với quy m  to n tỉnh” [36, tr. 3]. 

Chu Đình Lộc (1999 ,  ảng b  tỉnh  hánh  òa lãnh đạo x y dựng v  bảo vệ 

chính quyền cách mạng th i kỳ 1945 - 1946, Luận văn Thạc sĩ Lịch sử, Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội. Trên cơ sở tiếp cận và khai thác các 

nguồn tư liệu khác nhau, tác giả đã tái hiện bức tranh toàn cảnh về sự ra đời, vai trò 

của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong công tác xây dựng và bảo vệ chính quyền sau 

cách mạng Tháng 8 -1945 và trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. 
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BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (2001 , Lịch sử  ảng b   ảng C ng sản Việt 

Nam tỉnh  hánh  òa  1930 - 1975), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa ấn hành. 

Đây là công trình được nghiên cứu và biên soạn công phu trên cơ sở một khối lượng 

tư liệu phong phú. Bên cạnh các nguồn tài liệu đã được xuất bản, nhiều tư liệu lưu 

trữ đã được nhóm biên soạn tiếp cận và khai thác một cách hiệu quả từ các trung 

tâm lưu trữ ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Lạt và ở các Kho Lưu trữ tại một 

số địa phương; mặt khác, nhóm biên soạn còn tổ chức khảo sát điền dã, trao đổi trực 

tiếp với các nhân chứng lịch sử. Qua đó, công trình đã làm sáng tỏ hơn quá trình ra 

đời, củng cố và phát triển của Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến năm 1975, thể hiện rõ 

nét vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong công cuộc kháng chiến chống ngoại 

xâm, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Riêng thời kỳ 1945 - 1954, công 

trình đã tái hiện quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp thành 5 giai đoạn phát triển: từ tháng 8-1945 đến tháng 

10 - 1945; từ tháng 10 - 1945 đến tháng 12 - 1946; từ năm 1947 đến năm 1949; từ 

năm 1950 đến năm 1952 và từ năm 1953 đến năm 1954. Trong đó, khi trình bày 

cuộc kháng chiến toàn diện của quân và dân Khánh Hòa, lĩnh vực ĐTQS đã được đề 

cập một cách có hệ thống, từ bối cảnh lịch sử, chủ trương, kế hoạch cho đến di n 

biến, kết quả và ý nghĩa của những trận đánh, chiến dịch quân sự tiêu biểu đã di n 

ra trên địa bàn tỉnh, tập trung từ tháng 10-1945 đến tháng 7 - 1954. 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh 

Quân khu 5 và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (2005 , Mặt trận Nha Trang - 

Khánh Hòa, Nam Trung B :  ồi đầu kháng chiến chống thực d n  háp  1945 - 

1947), Nxb QĐND, HN. Công trình là tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu 

và các nhân chứng lịch sử đã từng tham gia lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến 

chống Pháp tại Khánh Hòa trong Hội thảo khoa học “Tầm vóc, ý nghĩa và bài học 

kinh nghiệm của Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa, Nam Trung Bộ hồi đầu kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1947)”. Thông qua công trình, một số nhận 

định, đánh giá về vai trò hoạt động quân sự trong Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa 

đã được đề cập và luận giải một cách khá toàn diện và sâu sắc, góp phần làm sáng 

tỏ cuộc chiến đấu của quân và dân Khánh Hòa trong những ngày đầu kháng chiến 
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chống thực dân Pháp (1945 - 1947). 

Đảng ủy - BCHQS tỉnh Khánh Hòa (2013 , Lịch sử c ng tác  ảng, c ng tác 

chính trị lực lượng vũ trang nh n d n tỉnh  hánh  òa 1945 - 2010, Nxb QĐND, 

HN. Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống công tác Đảng, 

công tác chính trị của LLVT tỉnh Khánh Hòa trong 65 năm xây dựng, chiến đấu và 

trưởng thành. Thông qua việc làm rõ vai trò, nhiệm vụ của công tác Đảng, công tác 

chính trị trong thời kỳ 1945 - 1954, nhiều nội dung liên quan đến các hoạt động 

ĐTQS đã được công trình tái hiện một cách sinh động. 

Chu Đình Lộc (2016 , Căn cứ địa cách mạng   Cực Nam Trung B  trong hai 

cu c kháng chiến chống thực d n  háp v  đế quốc Mỹ  1945 - 1975), Nxb ĐHQG, 

HCM. Công trình đã tập trung đi sâu khảo cứu một số căn cứ địa tiêu biểu ở Nam 

Trung Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cụ thể, từ cuối 

năm 1945, tại Nam Trung Bộ, quân Pháp chiếm lại các đô thị, lực lượng cách mạng 

phải rút về vùng nông thôn, rừng núi để bảo toàn lực lượng và xây dựng nơi đứng 

chân và củng cố lực lượng. Từ đây nhiều căn cứ địa ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ 

được thành lập và tồn tại cho đến ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước như các căn cứ: Hóc Chim, Hòn Dù, Đồng Bò, Đồng Trăn, Ba Cụm, Hòn 

Hèo, Đá Bàn (Khánh Hòa),… Hòn Đỏ, Đá Trắng, Bàu Bèo, núi Chúa (Ninh 

Thuận ,… Hố Đất, Bàu Trắng (Bình Thuận ,... Sự hình thành các căn cứ địa như đã 

đề cập đã tạo ra thế trận bao vây địch và là điểm tựa cho cuộc kháng chiến chống 

Pháp liên tục trong những năm 1945 - 1954. 

Nhằm đánh giá đúng vai trò và vị trí của quân và dân Nam Trung Bộ trong 

cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 - 1954), trong đó có quân và dân 

Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng như BCHQS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 

nhiều hội thảo, hội nghị nhằm tập trung làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên khu ủy 5 

trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Trung Bộ; sự ra đời và quá trình chiến 

đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu 5, trong đó bao gồm cả các cuộc chiến đấu 

của các LLVT tỉnh Khánh Hòa. 

Lĩnh vực ĐTQS ở Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945-1954  còn được nhiều nhà nghiên cứu đề cập thông qua các hồi ký, bài báo 
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khoa học như: Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa của Ban Liên lạc 23-10, do Sở 

Văn hóa Thông tin Khánh Hòa ấn hành năm 2005; Chu Đình Lộc (2015 , Những 

khóa huấn luyện qu n sự   tỉnh  hánh  òa th i kỳ đầu kháng chiến chống thực 

dân Pháp (1945 - 1946), Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 286 (2015 ; Hà Văn Lâu 

(2015), Từ mặt trận Chợ Mới - Ngọc  ồi đến phòng tuyến C y Da - Quán Giếng, 

Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 286 (2015 ,… Các công trình này đã làm sáng tỏ vai 

trò của Đảng bộ, BCHQS tỉnh Khánh Hòa trong quá trình lãnh đạo quần chúng 

nhân dân cùng các LLVT tiến hành cuộc kháng chiến toàn diện chống thực dân 

Pháp, trong đó nổi bật lên những hoạt động ĐTQS. 

Nhìn chung, các tác giả trong và ngoài nước khi nghiên cứu về cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954 đều có những phân tích khá chi tiết về 

nguyên nhân khởi phát của cuộc chiến, tương quan so sánh lực lượng quân sự, nghệ 

thuật quân sự của các bên liên quan và kết quả của cuộc chiến tranh. Thông qua đó, 

một số vấn đề liên quan đến bối cảnh, âm mưu và động thái của thực dân Pháp trong 

cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã được các tác giả lí giải, bàn luận. Từ tổng 

quan các công trình nghiên cứu nêu trên, có thể rút ra một số nhận xét sau: 

Thứ nhất, hoạt động ĐTQS trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945 - 1954  đã được nghiên cứu ở những mức độ khác nhau, trong đó, đáng chú ý 

là các công trình mang tính tổng kết của Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực 

thuộc Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Quân khu 5, 

của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa cũng như các công trình do BCHQS tỉnh và các địa 

phương trong tỉnh ấn hành, đã gợi mở cho tác giả nhiều ý tưởng cũng như cung cấp 

những luận cứ, nhận định quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện vấn đề 

nghiên cứu của mình. 

Thứ hai, quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân 

Khánh Hòa, đặc biệt là sự lãnh đạo của các cấp bộ Đảng, chính quyền kháng chiến tỉnh 

đã được đề cập đến trong một số công trình. Qua đó, nhiều nội dung liên quan đến các 

hoạt động ĐTQS tại Khánh Hòa đã được làm sáng tỏ ở những mức độ khác nhau. 

Thứ ba, do giới hạn bởi đối tượng và phạm vi nghiên cứu nên nhìn chung 

hoạt động ĐTQS ở địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 1945 - 1954 đề cập trong các 
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công trình nghiên cứu nêu trên chưa thật chuyên sâu, chưa phân tích, luận giải, đánh 

giá một cách đầy đủ những đặc điểm, vai trò của hoạt động ĐTQS của quân và dân 

Khánh Hòa từ khi cuộc kháng chiến bắt đầu (10-1945) cho đến khi kết thúc thắng 

lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (7-1954). 

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU 

Căn cứ mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án, 

trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình đã xuất bản có liên quan về 

ĐTQS ở Khánh Hòa thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954 , luận 

án tập trung nghiên cứu những vấn đề sau: 

Thứ nhất, làm rõ tác động của các nhân tố điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, 

truyền thống yêu nước và cách mạng tác động đến ĐTQS ở Khánh Hòa trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp với những thuận lợi và khó khăn cụ thể. 

Thứ hai, phân tích âm mưu, thủ đoạn và các kế hoạch xâm lược của thực dân 

Pháp đối với Khánh Hòa; chủ trương của Trung ương Đảng, Liên Khu ủy 5, Tỉnh 

ủy Khánh Hòa về ĐTQS trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Thứ ba, làm rõ quá trình chuẩn bị, xây dựng và phát triển LLVT, sự hình 

thành hệ thống căn cứ địa cách mạng trên địa bàn Khánh Hòa. 

Thứ tư, tái hiện một cách có hệ thống các hoạt động ĐTQS ở Khánh Hòa 

trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Thứ năm, từ thực ti n các hoạt động ĐTQS trong thời kỳ kháng chiến chống 

Pháp tại Khánh Hòa, luận án phân tích những đặc điểm và khẳng định vai trò, đồng 

thời đúc rút một số kinh nghiệm, để có thể vận dụng vào việc xây dựng thế trận 

quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay. 
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Chƣơng 2  

ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÕA (1945 - 1946) 

 

2.1. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở 

KHÁNH HÒA TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội 

2.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Khánh Hòa là một tỉnh thuộc Nam Trung Bộ, phần đất liền của tỉnh kéo dài từ 

tọa độ địa lý 12°52’15" đến 11°42’50" vĩ độ Bắc và từ 108°40’33" đến 109°27’55" 

kinh độ Đông. Khánh Hòa có diện tích 5.197 km
2 
(kể cả các đảo, quần đảo , phía 

Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Đăk Lăk và Lâm Đồng, phía Bắc giáp Phú Yên, 

phía Nam giáp Ninh Thuận. 

Địa hình tỉnh Khánh Hòa khá phức tạp, thon hai đầu và phình ra ở giữa, có nơi 

chỉ rộng từ 10 đến 15 km, gần giữa trung tâm tỉnh là nơi rộng nhất cũng chỉ khoảng 

60 km. Khánh Hòa có 3 thung lũng là: Nha Trang, Ninh Hòa và Vạn Giã, gắn liền với 

3 vùng đồng bằng: Cam Ranh, Nha Trang - Diên Khánh, Ninh Hòa - Vạn Ninh. Đây 

là những vùng đất nông nghiệp tương đối phì nhiêu, thuận lợi cho sản xuất các loại 

cây lương thực và chăn nuôi gia súc và các loại cây công nghiệp, cây ăn trái có giá trị. 

Bờ biển tỉnh Khánh Hòa kéo dài từ Cap Varella (mũi Đại Lãnh  tới cuối vịnh 

Cam Ranh, khoảng hơn 427 km, ngoài ra còn có nhiều đảo, bán đảo, đầm, phá, 

vịnh. Bán đảo Mũi La có Vũng Rô, bán đảo Ninh Mã - Khải Lương có vịnh Văn 

Phong; bán đảo Hòn Hèo có đầm Nha Phu; bán đảo Cam Linh có vịnh Cam Ranh; 

trong đó, nổi bật nhất là vịnh Cam Ranh thông với Biển Đông qua eo biển rộng 1,6 

km, có độ sâu từ 18 - 20m và được xem là cảng biển có điều kiện tự nhiên tốt nhất 

Đông Nam Á. Biển Khánh Hòa là một trong những vùng có tài nguyên biển giàu có 

của nước ta, có nhiều hải sản quý, là một trong những tỉnh sản xuất nhiều nước 

mắm, chế biến hải sản và có nhiều cơ sở làm muối, tốt nhất là muối Hòn Khói. 

Dưới thời thực dân Pháp thống trị, sản lượng muối sản xuất hằng năm có khi lên 

đến 60.000 tấn. Ngoài ra, dải cát trắng dọc bờ biển Cam Ranh có hàm lượng silicat 

cao, là nguồn nguyên liệu quý để sản xuất thủy tinh cao cấp, do đó, từ những năm 
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1935 thực dân Pháp đã bắt đầu khai thác cát ở đây và xuất sang Nhật Bản. Đặc biệt, 

khi đề cập đến biển Khánh Hòa, không thể quên một loại đặc sản quý hiếm là yến 

sào, một nguồn thực phẩm và dược phẩm vô cùng quý giá. Mặc dù dọc các tỉnh 

duyên hải miền Trung nhiều nơi có yến sào, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là tỉnh 

Khánh Hòa, vì ở đây có nhiều đảo, núi đá vôi bị phong hóa tạo thành những hang 

động rất thích hợp cho môi trường sống, cuốn hút chim yến tới làm tổ và tổ yến ở 

đây có giá trị dinh dưỡng rất cao. 

Sông ngòi ở Khánh Hòa ngắn và dốc, cả tỉnh có khoảng 40 con sông dài từ 

10 km trở lên, tạo thành một mạng lưới sông phân bố khá dày. Hầu hết các con sông 

đều bắt nguồn từ vùng núi phía Tây chảy xuống biển ở phía Đông. Trung bình dọc 

theo bờ biển, cứ khoảng 5-7 km có một cửa sông. Các con sông lớn ở Khánh Hòa là 

sông Cái Nha Trang, sông Dinh (hay còn gọi là sông Cái Ninh Hòa , sông Tô Hạp 

(huyện Khánh Sơn . 

Vùng núi chiếm khoảng 3/4 diện tích của tỉnh. Độ cao trung bình của vùng 

núi là 1.000m so với mực nước biển, có nhiều đỉnh núi như Chư Mư trong dãy 

Vọng Phu cao 2.050m, Hòn Chín Khúc cao 1.648m. Khánh Hòa có nhiều nhánh núi 

chạy từ phía Tây ra tận biển nên địa hình khá khúc khủyu, nhiều dốc và đèo cao như 

Đèo Cả, Cổ Mã, Chín Cụm, Bánh Ít, Rọ Tượng, Rù Rì,.... 

Rừng Khánh Hòa có nhiều gỗ quý dùng để đóng tàu thuyền đi biển, làm vật 

liệu xây dựng, đóng đồ mộc dân dụng và xuất khẩu. Có nhiều trầm hương là loại 

hương liệu và dược liệu có giá trị kinh tế cao. Tại các vùng núi cao của tỉnh, khí hậu 

tương đối mát mẻ, có thể trồng được thông ba lá, cũng như trồng các cây dược liệu 

quý. Động vật rừng gồm các loại cầm, thú rất phong phú và đa dạng. 

Khánh Hòa là tỉnh nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa. So với các 

tỉnh, thành phía Bắc, từ Đèo Cả trở ra và phía Nam từ Ghềnh Đá Bạc trở vào, khí 

hậu ở đây tương đối ôn hòa hơn do mang tính chất của khí hậu đại dương. Thời tiết 

ở Khánh Hòa thường chỉ có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa ngắn, bắt đầu 

từ khoảng đầu tháng 9 đến giữa tháng 12 dương lịch, những tháng còn lại là mùa 

khô, nhiệt độ trung bình hàng năm ở Khánh Hòa khoảng 26,7 C. 
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Vị trí địa lý của tỉnh Khánh Hòa có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. 

Đây là cửa ngõ đi vào khu vực Tây Nguyên, thông ra Biển Đông và các nước trên 

thế giới. Do đó, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ 2, Khánh Hòa là 

một trong những mục tiêu đánh chiếm đầu tiên của thực dân Pháp mặt an ninh, quốc 

phòng vì nằm gần đường hàng hải quốc tế, có quần đảo Trường Sa, cảng Nha 

Trang, Cam Ranh, Vân Phong và sân bay. Đây là cửa ngõ đi khi trên con đường tiến 

ra Nam Trung Bộ. 

Đối với thực dân Pháp, do có ưu thế về tiềm lực kinh tế, đặc biệt là về trang 

thiết bị, phương tiện quân sự nên có những thuận lợi nhất định trong việc triển khai 

binh lực, đặc biệt là bằng đường biển. Tuy nhiên, do những đặc điểm về vị trí địa lý, 

địa hình nêu trên cũng đã gây cho quân Pháp những khó khăn nhất định trong quá 

trình tiến hành các cuộc hành quân càn quét, đánh chiếm Khánh Hòa… 

Đối với ta, do vị trí địa lý và địa hình của tỉnh Khánh Hòa vừa có các vùng 

xen kẽ rừng núi, nông thôn, đồng bằng, thành thị vừa có biển đảo; đặc biệt là các đô 

thị đều có các dãy núi bao quanh thuận tiện cho việc che dấu lực lượng và xây dựng 

các căn cứ kháng chiến. 

Tóm lại, đặc điểm tự nhiên của Khánh Hòa nhìn chung là có nhiều thuận 

lợi cho hoạt động đấu tranh quân sự, đáp ứng được yêu cầu của một cuộc chiến 

tranh tòan dân, toàn diện. Tuy nhiên, ở một góc độ nhất định, địa hình bị chia cắt 

bởi các dãy núi và hệ thống sông ngòi cũng đã gây ra một số khó khăn trong 

công tác chỉ đạo, chỉ huy, vận chuyển tiếp tế, nhất là triển khai các chiến dịch 

quân sự quy mô lớn. 

2.1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Cũng như nhiều địa phương khác, sau Cách mạng tháng Tám 1945, Khánh 

Hòa cũng gặp vô vàn khó khăn, thử thách như tàn dư của chế độ cũ để lại rất nặng 

nề, trình độ dân trí thấp kém, kinh tế nghèo nàn lạc hậu, nạn đói luôn đe dọa đời 

sống của nhân dân. Hệ thống chính quyền cách mạng từ tỉnh đến cơ sở còn non 

trẻ, trình độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu mới 

của cách mạng. Do đó, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa lúc này là 

phải nhanh chóng tập trung củng cố, bảo vệ chính quyền nhân dân, trước tiên là ổn 
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định tình hình chính trị, kiện toàn khối đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền 

các cấp vững mạnh, chống giặc dốt, giặc đói, cải thiện đời sống người dân, tích 

cực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước. 

Trong thời kỳ 1945 - 1954, dân số Khánh Hòa khoảng 180.000 người [167, 

tr. 11], gồm các dân tộc Kinh, Chăm, Chu Ru, Rắc lây, Ê Đê, S’tiêng,... Cư dân 

Khánh Hòa sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp và ngư nghiệp, một bộ phận nhỏ 

dân cư làm nghề tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. Ngoài một số y bác sĩ, giáo 

viên và một bộ phận viên chức làm việc trong bộ máy của chính quyền Pháp có đời 

sống khá hơn, còn đại đa số là dân cư lao động nghèo sinh sống bằng nghề nông và 

nghề biển nên đời sống còn rất bấp bênh. Đặc biệt, từ khi thực dân Pháp đẩy mạnh 

chính sách “bình định lấn chiếm” và chính sách “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” 

trong giai đoạn (1950 -1953  với nhiều thủ đoạn tinh vi và hiểm độc nhằm vơ vét 

nhân tài, vật lực phục vụ cho cuộc chiến tranh, cùng với đó là thiên tai liên tiếp đã 

làm cho đời sống của nhân dân trong toàn tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, gian 

khổ như: “Vùng Ninh  iệp  Bắc  hánh) trước kia l  gặt 120 giạ nay còn 30 giạ. Có 

nơi cấy 12 giạ giống, chỉ gặt được 16 giạ. Ở vùng Thượng du, tuy diện tích sản xuất 

tăng gấp 3, nhưng tỷ lệ mất mùa từ 40% đến 60%. Ở Cam T n,  hánh  hú  Vĩnh 

Khánh) nhiều trâu bò, lợn gà bị địch bắt, giết. Nghề biển v o mùa gió   ng nên đã 

l m đình trễ hoạt đ ng của ngư d n. Ru ng muối    òn  hói bị  háp hạn chế do 

sản xuất dư thừa nên đã l m cho đ i sống của c ng nh n l m ru ng muối hết sức 

chật vật v  m t số diêm dân không có việc l m” [150, tr. 17]. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhân dân Khánh Hòa vẫn giữ vững ý chí 

vì độc lập, tự do, một lòng đoàn kết xung quanh Đảng, Chính quyền và Mặt trận Việt 

Minh, ra sức củng cố, xây dựng chế độ mới, bảo vệ đất nước, vững tin vào thắng lợi. 

Về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, tỉnh Khánh Hòa có tuyến Đường sắt 

Bắc - Nam và Quốc lộ 1 chạy qua cùng với hệ thống giao thông liên huyện theo 

chiều ngang (Đông - Tây , nối liền vùng đồng bằng ven biển với các vùng trung du, 

miền núi, như: Đường số 21 (nay là Đường số 26  từ Ninh Hòa đi Buôn Ma Thuột; 

Đường số 8, từ Diên Khánh đi Đất Sét; Đường số 2 từ Thành Diên Khánh đi Gia 

L ... Về đường thủy, Khánh Hòa có nhiều cảng biển như: Nha Trang, Ba Ngòi, Hòn 
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Khói... là cửa ngõ đường biển đi đến các vùng trong nước và quốc tế. Việc vận 

chuyển ở vùng đồng bằng và vùng núi chủ yếu theo các tuyến sông như: sông Cái, 

sông Dinh, sông Thủy Triều... Trong thời gian chiếm đóng Khánh Hòa, phát xít 

Nhật và thực dân Pháp đã xây dựng các căn cứ quân sự lớn như cảng Cam Ranh và 

sân bay Nha Trang để khống chế vùng biển, vùng trời Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên, thậm chí cả Nam Bộ Việt Nam. 

Về tổ chức hành chính, sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, 

chính quyền cách mạng được thành lập, tỉnh Khánh Hòa gồm: thị xã Nha Trang và 

5 huyện (Vĩnh Xương, Ba Ngòi, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh). Trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945 - 1954, để phù hợp với yêu cầu 

chỉ đạo kháng chiến, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa đã có những thay đổi 

như: tháng 5-1950, 3 xã của huyện Vĩnh Xương được sáp nhập vào thị xã Nha Trang 

để tổ chức lại thành 3 khu ngoại ô. Huyện Vĩnh Xương còn một xã là Khánh Xương 

sáp nhập vào huyện Diên Khánh thành một huyện mới lấy tên là huyện Vĩnh Khánh. 

Sang năm 1951, UBKCHC miền Nam Trung Bộ đã ra Nghị định số 2172-MNTB, 

ngày 2-10-1951, sáp nhập 2 huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh thành liên huyện Bắc 

Khánh, còn vùng phía Nam của tỉnh gồm thị xã Nha Trang, các huyện Vĩnh Khánh, 

Ba Ngòi và vùng Thượng du gọi là Nam Khánh. 

2.1.2. Truyền thống yêu nƣớc và cách m ng của nhân dân Khánh Hòa 

Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Khánh Hòa đã kiên cường và anh 

dũng chống lại các thế lực thống trị bóc lột và ngoại xâm để bảo vệ quê hương, đất 

nước. Chính từ trong quá trình ấy, đã góp phần hun đúc nên truyền thống yêu nước 

và cách mạng của nhân dân Khánh Hòa. 

Ngay từ thế kỷ XVIII, với vị trí thuộc Tây Sơn hữu đạo, nhân dân Khánh Hòa 

đã tham gia cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785). Đến năm 1858, khi thực dân 

Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, rồi mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược ở Nam Kỳ 

(1859 - 1867 , nhân dân Khánh Hòa đã gia nhập quân đội triều đình chống lại sự xâm 

lược của thực dân Pháp, từ đây Khánh Hòa trở thành một trong những vùng đất “đắc 

địa” của nghĩa sĩ Nam Kỳ. Tháng 8 - 1885, hưởng ứng dụ Cần Vương của vua Hàm 

Nghi cũng như lời kêu gọi khởi nghĩa của văn thân và sĩ tử đang tham gia kỳ thi tại 
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trường thi Bình Định. Nhân dân Khánh Hòa đã đứng lên kháng chiến chống Pháp và 

tay sai, dưới sự chỉ huy của Trịnh Phong, Nguy n Trung Mưu, Lê Nghị, Nguy n 

Khanh, Trần Đường, Phạm Chánh, Nguy n Sum, Phạm Long... 

Nghĩa quân Khánh Hòa được sự hỗ trợ của lực lượng văn thân Phú Yên do 

Bùi Đáng chỉ huy, ngày 13-11-1885, đã đánh chiếm thành Diên Khánh làm chủ toàn 

tỉnh cho đến đầu tháng 8 - 1886, mới bị thực dân Pháp và tay sai đàn áp.  

Đầu thế kỷ XX, nhân dân đã hưởng ứng phong trào yêu nước theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản. Vùng đất Khánh Hòa là nơi hoạt động của các nhà yêu nước 

như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, những người đề xướng 

phong trào Duy Tân với chủ trương “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. 

Từ nửa sau những năm 20 của thế kỷ XX, phong trào yêu nước của Khánh 

Hòa từng bước chuyển biến theo con đường cách mạng vô sản với sự ra đời của tổ 

chức Tân Việt Cách mạng Đảng tại Khánh Hòa vào năm 1927. 

Sau khi ĐCSVN ra đời vào đầu năm 1930, ngày 24 - 2 - 1930, Tỉnh ủy lâm 

thời Đảng bộ Cộng sản Khánh Hòa được thành lập do Trần Hữu Duyệt làm Bí thư. 

Từ đây, phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Khánh Hòa có những 

chuyển biến mới, từng bước làm nên những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, trong từng giai 

đoạn khác nhau, mọi giai cấp, tầng lớp công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, 

học sinh, trí thức, viên chức đã tham gia tích cực vào đấu tranh chống áp bức, bóc 

lột, đòi tự do dân chủ, cải thiện dân sinh trong những năm 1930 - 1931, 1936 - 1939 

với nhiều hình thức tổ chức đấu tranh rất phong phú và đa dạng. Đặc biệt là từ sau 

khi Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh  ra đời (5-1951), nhiều cơ sở 

Việt Minh tại Khánh Hòa đã được hình thành tại những cơ sở như Xí nghiệp hỏa xa 

(Hỏa xa quận 3 , Giao thông công chính, Nhà đèn, Sở cá,… vùng nông thôn và các 

huyện trong tỉnh. Đến giữa năm 1945, Mặt trận Việt Minh tỉnh Khánh Hòa đã có cơ 

sở rộng khắp với hàng ngàn hội viên cứu quốc, công tác chuẩn bị lực lượng chính trị 

và LLVT được đặc biệt chú trọng. Mặt trận Việt Minh tỉnh đã khẩn trương tuyển 

chọn những hội viên cứu quốc ưu tú, có sức khỏe, có nhiệt tình vào các đội tự vệ cứu 
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quốc. Ở Nha Trang, ông Trần Việt Châu được giao nhiệm vụ tổ chức và chỉ huy lực 

lượng tự vệ cứu quốc. Tại các gara sửa chữa ô tô Secne, Nhà ga xe lửa, Xí nghiệp hỏa 

xa, Viện Pasteur, Nhà đèn,.. đều có đội tự vệ cứu quốc, trong đó tổ chức Việt Minh 

trong ngành Hỏa xa quận 3 (Nha Trang) đóng vai trò nòng cốt. Nhiều công chức và 

trí thức ở Khánh Hòa như ông Đào Thiện Thi, Trần Đăng Khoa, quyền giám binh 

Phạm Thám,… cũng đã đứng vào tổ chức Việt Minh hoặc có cảm tình với mạng. Ở 

các huyện Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh,... một số đội tự vệ cũng được tổ chức 

và trang bị vũ khí thô sơ, tiến hành luyện tập võ nghệ, sử dụng côn, kiếm. 

Có thể nói, trước ngày khởi nghĩa giành chính quyền, các đơn vị tự vệ, cứu quốc  

đã được thành lập và tổ chức khá chặt chẽ. Tuy mới chỉ là những tổ chức vũ trang quần 

chúng, được trang bị vũ khí thô sơ, nhưng đã bắt đầu hoạt động có hiệu quả, thực sự trở 

thành nòng cốt trong công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Đó chính là những 

đơn vị tiền thân, đặt nền móng cho việc xây dựng các LLVT Khánh Hòa sau này. 

Đêm 12-8-1945, sau khi nghe báo tin chính phủ Nhật đã đặt vấn đề đình 

chiến với phe Đồng minh, Hội nghị Ban Chấp hành Việt Minh tỉnh Khánh Hòa 

được triệu tập tại nhà ông Nguy n Điệp, số 45 đường Hoàng Tử Cảnh (nay là số 

nhà 137, Hoàng Văn Thụ) Nha Trang. Hội nghị quyết định: “Căn cứ vào chủ 

trương của Trung ương, phải nắm ngay th i cơ Nhật tuyên bố đầu h ng  ồng minh 

để phát đ ng cu c kh i nghĩa trong to n tỉnh” [7, tr. 132]. 

Chấp hành chủ trương của Hội nghị, từ ngày 13-8-1945, nhân dân Vạn Ninh, 

Ninh Hòa, Nha Trang,…lần lượt nổi dậy giành chính quyền. Đến 17 giờ ngày 19-8-

1945, Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Khánh Hòa ra mắt đồng bào và 

công bố vắn tắt 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh và kêu gọi đồng bào đoàn 

kết, đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng. Chỉ trong vòng một tuần l , nhân 

dân Khánh Hòa dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời và Mặt trận Việt Minh đã 

nổi dậy tổng khởi nghĩa thắng lợi, xóa bỏ hoàn toàn chính quyền bù nhìn tay sai của 

phát xít Nhật, thành lập chính quyền cách mạng từ tỉnh đến huyện và xã. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Khánh Hòa là một sự kiện 

trọng đại của quân và dân toàn tỉnh. Đó là thắng lợi của tinh thần cách mạng tiến 

công, sử dụng quan điểm bạo lực cách mạng, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị 
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với ĐTQS, kết hợp hoạt động đấu tranh ở nông thôn với thành thị, chọn đúng thời 

cơ, phân hóa cao độ kẻ thù, tập trung lực lượng tiến công vào các cơ quan đầu não 

của địch, làm tê liệt ý chí phản kháng của chúng. Trong thắng lợi lớn lao ấy, “các 

lực lượng vũ trang Khánh Hòa mà trực tiếp l  các đơn vị tự vệ với các đơn vị vũ 

trang quần chúng đã đóng góp m t phần công lao xứng đáng l m nòng cốt xung 

kích và là chỗ dựa tin cậy của quần chúng, lu n lu n đi đầu trong các cu c đấu 

tranh trực tiếp với địch, không sợ nguy hiểm hy sinh” [10, tr. 70]. 

Tóm lại, những thuận lợi và khó khăn đan xen do đặc điểm tự nhiên, kinh tế - 

xã hội chi phối là những nhân tố tác động trực tiếp đến đấu tranh quân sự ở Khánh 

Hòa trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954). Phát huy truyền thống yêu nước 

cách mạng và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, quân và dân Khánh Hòa đã biết 

tận dụng và khai thác có hiệu quả những yếu tố thuận lợi, hạn chế đến mức thấp 

nhất những tác động bất lợi trong hoạt động quân sự để từng bước làm thất bại các 

âm mưu, thủ đoạn, các kế hoạch quân sự của thực dân Pháp, tiến tới làm thất bại 

hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của chúng trên địa bàn Khánh Hòa. 

2.2. ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÕA TRƢỚC NGÀY TOÀN QUỐC 

KHÁNG CHIẾN (TỪ THÁNG 10 - 1945 ĐẾN THÁNG 12 - 1946) 

2.2.1. Khánh Hòa sau Cách m ng tháng Tám năm 1945 và âm mƣu, 

hành động đánh chiếm Nha Trang - Khánh Hòa của thực dân Pháp 

2.2.1.1. Tình hình Khánh Hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, cũng như nhân dân cả nước, nhân dân 

Khánh Hòa từ thân phận người nô lệ trở thành những công dân của nước Việt Nam 

độc lập, được làm chủ vận mệnh của mình. Dưới sự lãnh đạo của chính quyền cách 

mạng - Chính Phủ nước VNDCCH, nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng ổn định 

tình hình và khẩn trương bắt tay vào việc xây dựng cuộc sống mới, thực thi 10 

chính sách của Mặt trận Việt Minh. 

Sau khi chính quyền cách mạng được thiết lập từ tỉnh đến các huyện, xã, Mặt 

trận Việt Minh và các tổ chức cứu quốc nhanh chóng được củng cố và mở rộng, tập 

hợp đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, làm cơ sở xã hội cho tổ chức Đảng 

và chính quyền. Cùng với đó, chính quyền cách mạng ban bố các quyền tự do dân 

chủ, đồng thời mở phiên tòa xét xử công khai một số phần tử phản cách mạng đầu 
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sỏ tại Thành Diên Khánh; thực hiện một số chính sách trong chương trình của Mặt 

trận Việt Minh như xóa bỏ các thứ thuế do Pháp - Nhật đặt ra, tạm cấp ruộng đất 

vắng chủ cho nông dân, chia công điền, công thổ, hiệp thương với địa chủ giảm địa 

tô 25%, khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Các cơ sở văn hóa giáo dục, y tế đều 

trở lại hoạt động bình thường. 

Đầu tháng 10- 945, toàn bộ các trường học công lập trong tỉnh đã tổ chức 

khai giảng năm học mới (1945 - 1946). Hoạt động chống giặc dốt, bổ túc văn hóa, 

xóa mù chữ cho nhân dân được chú ý. Đặc biệt, phong trào “bình d n học vụ” đã 

thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Có 

những lớp học được mở vào ban ngày cho trẻ em thất học và nhiều lớp mở vào ban 

đêm cho người lớn tuổi ở khắp các xóm làng. Tổ chức bình dân học vụ chống nạn 

mù chữ được đông đảo nhân dân hăng hái tham gia. Nhân dân khắp nơi trong toàn 

tỉnh thi đua thực hiện cuộc vận động “đ i sống mới”, vệ sinh, phòng bệnh, thể dục, 

thể thao, sinh hoạt văn nghệ, … bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín, dị đoan, rượu chè. 

Các cuộc vận động “Tuần lễ v ng” và “Tuần lễ đồng” không những thu hút 

tầng lớp hữu sản tham gia mà cả người lao động cũng đã tự nguyện hiến cho cách 

mạng những đôi hoa tai, dây chuyền, nhẫn đeo tay, nồi đồng, mâm thau,... để góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước, chống ngoại xâm. Số tài sản đóng góp trong 

toàn tỉnh lên đến hàng trăm lạng vàng. 

Về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vào thời gian này còn nhiều di n 

biến phức tạp. Quân đội Nhật đang đóng giữ nhiều vị trí quan trọng ở nội thị Nha 

Trang, còn quân Pháp đang tạo cớ để đánh phá chính quyền cách mạng,… Nhằm giải 

quyết tình trạng trên, đối với lực lượng phản động, chính quyền cách mạng đã mở các 

phiên tòa xét xử công khai, trừng trị những phần tử ác ôn, chống phá chính quyền 

cách mạng; đối với một bộ phận quân Nhật muốn sớm trở về nước, chính quyền cách 

mạng có biện pháp giúp đỡ và vận động họ giao nộp lại vũ khí. Đối với những lực 

lượng ngoan cố chống đối, một mặt chính quyền cách mạng cố gắng kiềm chế không 

để mắc mưu khiêu khích của chúng, mặt khác kiên quyết trừng trị đích đáng bằng lực 

lượng tự vệ, huy động quần chúng biểu tình thị uy, đồng thời bao vây cắt nguồn tiếp 

tế của chúng,… buộc chúng phải chấp hành quy định của chính quyền cách mạng. 
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2.2.1.2. Âm mưu và hành động đánh chiếm Nha Trang - Khánh Hòa của 

thực dân Pháp 

Từ ngày 23-9-1945, sau khi chiếm được các vị trí trọng yếu trong thành phố Sài 

Gòn - Gia Định, kiểm soát các trục đường giao thông huyết mạch, lập các cứ điểm 

quân sự, quân Pháp từng bước leo thang chiến tranh, mở rộng vùng chiếm đóng. 

Với sự trợ giúp của quân Anh, Bộ Tham mưu quân vi n chinh Pháp ở Đông 

Dương và tướng Leclerc vạch kế hoạch chiến lược “lợi dụng sự có mặt của qu n đ i 

Anh để l m chủ to n b  vùng lãnh thổ Nam vĩ tuyến 16” [154, tr. 2]. Thực hiện âm mưu 

này, do vị trí chiến lược quan trọng ở vùng Nam Trung Bộ nên Nha Trang - Khánh Hòa 

trở thành mục tiêu đầu tiên của thực dân Pháp trong kế hoạch mở rộng chiến tranh ra 

Nam Trung Bộ bởi vì: “Nam Trung B  l  m t địa b n chiến lược quan trọng. Trong đó 

Nha Trang l  mục tiêu tấn c ng đầu tiên, dùng th nh phố Nha Trang l m đầu cầu đánh 

r ng ra Nam Trung B , nhất l  vùng đồng bằng ven biển” [10, tr. 70]. 

Cuối tháng 9-1945, thực hiện nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật ở Nam Trung Bộ, 

phái bộ quân sự Anh đưa một tiểu đoàn Anh - Ấn đổ bộ lên Nha Trang, nhưng thực chất 

là chiếm giữ địa bàn chiến lược quan trọng này, nhằm chia cắt chiến trường của ta và 

chuẩn bị chỗ đứng chân cho quân Pháp mở rộng chiến tranh ra Nam Trung Bộ. 

Đến đầu tháng 10-1945, sau khi phá vỡ được Mặt trận phía Bắc Sài Gòn, 

thực dân Pháp sử dụng các binh đoàn bộ binh cơ giới tiến theo Đường số 1 và 

Đường 14 đánh chiếm Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. 

Ngày 1-10-1945, theo lệnh quân Anh, quân Nhật đã bao vây trụ sở Ủy ban 

Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Khánh Hòa, tước vũ khí và bắt cán bộ ta. Cùng 

lúc đó, tại Ninh Hòa, quân Nhật tiến hành bao vây trụ sở Ủy ban Phủ, bắt giữ và 

buộc Nguy n Văn Huyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Phủ phải 

ra lệnh cho nhân dân Ninh Hòa hạ vũ khí giao chính quyền cho thực dân Pháp. 

Ngày 6 và ngày 12-10-1945, chiến hạm Richelieu của Pháp đưa gần 1.000 

quân Pháp đổ bộ lên bãi biển Nha Trang, phối hợp với 9.000 quân Nhật
2
 ở Nha 

Trang, Cam Ranh, Ba Ngòi và hơn 1.200 người Pháp cả quân sự và dân sự đang bị 

quân Nhật tập trung tại Nha Trang sẵn sàng phối hợp hành động khi quân Pháp từ 

                                           
2
 Thị xã Nha Trang là nơi quân Nhật đặt sở chỉ huy Nam Trung Bộ và sau khi Nhật bị Đồng minh đánh bại, 

nơi đây được chọn làm nơi tập kết quân Nhật ở các tỉnh dồn về để chờ quân Đồng minh đến giải giáp.  
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ngoài đánh vào [53, tr. 98]. Sau khi đổ quân xuống Nha Trang, ngoài các vị trí quân 

Nhật đã chiếm đóng như Grand Hotel, kho vũ khí Bình Tân, trại lính khố đỏ ở sân 

bay, kho bạc,... quân Pháp tiến hành chiếm đóng thêm nhiều mục tiêu quan trọng 

ven biển từ Cầu Đá đến Lầu Ông Tư. Phía mặt biển, quân Pháp sử dụng các chiến 

hạm nhằm kiểm soát toàn bộ từ Cam Ranh đến Vũng Rô và sẵn sàng dùng pháo lớn 

chi viện cho bộ binh trên đất liền. 

Ngày 19-10-1945, một chiến hạm Pháp đến vùng biển Nha Trang và ngày 

hôm sau, một chiếc ca nô từ chiến hạm chạy vào cập bến Hòn Cau, đồng thời hai 

trung đội Pháp từ thiết giáp hạm đổ bộ vào bến Nha Trang dưới sự che chở của 

quân đội Nhật. 

Sau khi chiếm đóng được những vị trí trọng yếu tại Nha Trang, quân Pháp bố trí 

lực lượng để khống chế toàn bộ thị xã như sau: Tại khách sạn Beau Rivage một tiểu 

đoàn; tại khu vực sân bay Nha Trang một tiểu đoàn; tại lầu Bảo Đại, khu vực Cầu Đá 

một tiểu đoàn và tại nhà Đoan, nhà Kiểm Lâm ở núi Chụt khoảng một tiểu đội. Còn lại 

các vị trí như: nhà Ga, nhà Đèn, sở Thuốc, lầu Ông Tư, ... do các trung đội Nhật chốt 

giữ. Về hỏa lực của địch, ngoài súng cối 81 được bố trí tại các tiểu đoàn tập trung, quân 

Pháp còn có 2 trận địa pháo đóng tại sân bay và dưới chân núi Chụt. Lực lượng không 

quân tại sân bay Nha Trang có khoảng hơn 10 máy bay các loại. 

Đến ngày 22-10-1945, quân Pháp cùng quân Nhật đồng loạt nổ súng đánh 

chiếm các nơi trong thị xã như: Phước Hải, Trại Thủy, Sinh Trung,... nhằm mở rộng 

phạm vi chiếm đóng, chuẩn bị bàn đạp tiến đánh các tỉnh Nam Trung Bộ. 

Với thực ti n lịch sử trên đây, chứng tỏ rằng âm mưu của thực dân Pháp 

trong việc đánh chiếm Nha Trang - Khánh Hòa nhằm tạo ra một bàn đạp chiến lược 

để mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược ra toàn vùng Nam Trung Bộ. Âm mưu này 

được thực hiện ngoài việc dựa vào các yếu tố về địa quân sự, địa chính trị còn gắn 

liền với việc quân Anh tiến hành đưa quân ra Nha Trang giải giáp quân Nhật nhưng 

thực chất là tạo điều kiện mở đường cho quân Pháp trở lại xâm lược và thống trị 

nước ta một lần nữa. Đây là lý do trực tiếp để Khánh Hòa trở thành nơi đầu tiên ở 

Nam Trung Bộ bị thực dân Pháp nổ súng xâm lược. 
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2.2.2. Chủ trƣơng của Đảng và ho t động xây dựng thế trận kháng chiến 

2.2.2.1. Chủ trương của Đảng 

Sớm nắm bắt âm mưu và hành động của thực dân Pháp, thực hiện sự chỉ đạo 

của Trung ương, cuối tháng 9-1945, Xứ ủy Trung Bộ mở Hội nghị quân sự dưới sự 

chủ trì của Nguy n Chánh, Ủy trưởng quốc phòng miền Nam Trung Bộ, bàn kế 

hoạch đối phó với tình huống quân Pháp mở rộng chiến tranh ra Nam Trung Bộ. 

Hội nghị nhận định: “Thực d n  háp đánh chiếm Nha Trang là uy hiếp trực tiếp 

con đư ng chi viện của các lực lượng miền Bắc, miền Trung vào Nam B . Cho nên 

vây chặt giặc Pháp   Nha Trang, kìm chân chúng là yêu cầu bức thiết mà Trung 

ương đã đặt ra cho  ảng b , Chính quyền cách mạng miền Trung, trực tiếp là 

 ảng b , quân dân Khánh Hòa” [50, tr. 43]. Hội nghị đã quyết định một số nội 

dung cấp bách, gồm: “ ảm bảo giao th ng th ng suốt để chi viện Nam B  kháng 

chiến; huy đ ng nh n d n chống thực d n  háp x m lược; điều đ ng lực lượng 

qu n sự từ Bắc v  Trung Trung B  v o tăng cư ng cho các tỉnh cực Nam Trung 

B ; lập Ủy ban Qu n chính Nam phần Trung B  đóng tại  hánh  òa để chỉ huy 

cu c chiến đấu   cực Nam Trung B ” [50, tr. 43]. 

Sau Hội nghị quân sự, Ủy ban Quân chính Nam phần Trung Bộ được thành lập 

để trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến đấu tại mặt trận phía Nam, gồm các tỉnh: Phú Yên, 

Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng, do 

Phạm Kiệt (Trưởng ban  và Trương Quang Giao (Phó ban . Cơ quan chỉ huy tiền 

phương đóng tại huyện Ninh Hòa. Ủy ban Quân chính Nam phần Trung Bộ có nhiệm 

vụ bảo đảm hành lang và bàn đạp vận chuyển lực lượng, trang bị vũ khí của Trung 

ương và các tỉnh phía Bắc vào Nam Bộ, vừa phải sẵn sàng đối phó với cuộc tiến công 

của quân Pháp từ bên ngoài vào và cuộc tiến công ngay trong nội địa của quân Nhật. 

Ủy ban Quân chính Nam Phần Trung Bộ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các 

đơn vị trực tiếp chiến đấu trên chiến trường này: “Tiếp tục đánh v  l m tiêu hao 

sinh lực địch, ngăn chặn từng bước tiến c ng của địch, đồng th i bảo tồn lực 

lượng v  giữ cho được vùng tự do l m căn cứ kháng chiến l u d i” [10, tr. 134]. 

Để giữ vững thế chủ động sẵn sàng đánh địch, Ủy ban Quân chính chỉ thị phá 

một số cầu, cống, đường giao thông, xây dựng trận địa và bố trí lực lượng tại 

Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng. 
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Tuy nhiên, so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch tại Nam Trung Bộ 

quá chênh lệch. Lực lượng kháng chiến của ta tuy đông, nhưng chưa được huấn 

luyện chu đáo. Phần lớn cán bộ, chỉ huy còn ít kinh nghiệm chiến đấu. Trang bị của 

bộ đội chủ yếu là giáo mác, đại đao, mã tấu, một ít là súng trường, súng máy; đạn 

dược thiếu thốn trong khi chiến trường thì rộng lớn, d  bị chia cắt. Quân Pháp d  tổ 

chức bao vây tiến công nhiều mũi, nhiều hướng. Chúng vừa có thể từ ngoài đánh 

vào, vừa kết hợp với lực lượng đóng tại chỗ của quân Nhật, hình thành thế “n i 

c ng, ngoại kích”. Do đó, nếu ta không kịp thời động viên mọi lực lượng để ngăn 

chặn, bao vây, thì quân Pháp sẽ thực hiện được âm mưu đánh chiếm mở rộng vùng 

kiểm soát từ cực Nam Trung Bộ đến vĩ tuyến 16 trong vòng vài tháng, làm cho cuộc 

kháng chiến của quân và dân ta sẽ gặp nhiều khó khăn, cũng như việc chi viện cho 

Nam Bộ kháng chiến, xây dựng căn cứ hậu phương ở vùng tự do. 

Để phá tan âm mưu của thực dân Pháp trong việc đánh chiếm Nha Trang - 

Khánh Hòa rồi mở rộng chiếm đóng ra toàn khu vực Nam Trung Bộ, giữa tháng 10-

1945, Hội nghị đại biểu Việt Minh toàn tỉnh Khánh Hòa khai mạc. Hội nghị bầu 

ông Hoàng Hữu Chấp làm chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tỉnh, Ủy ban Nhân dân 

cách mạng được sắp xếp lại gồm Tôn Thất Vỹ làm Chủ tịch, Phạm Cự Hải làm Phó 

Chủ tịch. Tại Hội nghị, các đại biểu Việt Minh đã đi đến thống nhất thành lập Mặt 

trận Nha Trang - Khánh Hòa, mục đích là nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ ngăn chặn 

bước tấn công và mở rộng đánh chiếm ra khu vực Nam Trung Bộ của thực dân 

Pháp. Hội nghị quyết định chuyển các cơ quan tỉnh và thị xã từ Nha Trang lên 

Thành Diên Khánh và vùng phụ cận Vĩnh Xương, chỉ để lại một bộ phận gọn nhẹ 

do ông Phạm Cự Hải (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh 

Khánh Hòa), Trần Chí Hiền (Ủy viên quân sự tỉnh) và Lê Huy Phát (Phó Chủ tịch 

Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời thị xã Nha Trang  nhân danh chính quyền cấp 

tỉnh và thị xã giải quyết một số công việc trước mắt [7, tr. 155]. Các cơ quan, xí 

nghiệp, xưởng cơ khí được lệnh di chuyển về vùng nông thôn Vĩnh Xương, Diên 

Khánh, Ninh Hòa, thực hiện “vư n kh ng nh  trống”. Nhân dân thị xã Nha Trang, 

số đông người già và trẻ em được sơ tán về vùng nông thôn, không khí chuẩn bị 

kháng chiến di n ra sôi nổi. Các đơn vị vũ trang cùng với dân quân tự vệ khẩn 
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trương đào đắp công sự, xây ụ chiến đấu, đục tường nhà, tường rào, phá cầu, phá 

đường để hạn chế sức cơ động của địch, nam nữ thanh niên vừa giúp dân sơ tán vừa 

làm nhiệm vụ tiếp tế, cứu thương. 

Sau hội nghị, nhiều cuộc họp giữa các lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Việt 

Minh và Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa được tổ chức và đi đến thống nhất 

hành động: “Qu n  háp b c l  quá rõ ý đồ dùng lực lượng qu n sự từng bước đẩy 

ta ra để chiếm thị xã, trong điều kiện so sánh lực lượng lúc n y giữa ta v  địch, ta 

kh ng đủ khả năng tổ chức đánh lớn để đẩy qu n  háp ra khỏi những vị trí chúng 

đã lấn chiếm, nhưng ta cũng kh ng để cho qu n  háp tự do h nh đ ng” [7, tr. 159]. 

Vì vậy, phải dùng lực lượng bộ đội tại chỗ, chủ động tấn công một số mục tiêu quan 

trọng, mà lực lượng địch ở đó tương đối mỏng, thâm nhập vào những mục tiêu như 

nhà Ga, nhà Đèn, khu kho Bình Tân,… nhằm tiêu diệt một số sinh lực địch, phá hủy 

cơ sở vật chất của chúng. Sau đó, rút khỏi thị xã cùng lực lượng bên ngoài thực hiện 

nhiệm vụ chủ yếu bao vây chặt quân Pháp trong thị xã không cho chúng mở rộng 

diện chiếm đóng; đồng thời kiên quyết giữ vững giao thông Bắc - Nam, bảo đảm 

thông suốt con đường chi viện cho Nam Bộ. Thời điểm được chọn nổ súng tấn công 

quân Pháp là rạng sáng ngày 23-10-1945, đúng một tháng sau ngày nhân dân Sài 

Gòn - Chợ Lớn đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

2.2.2.2. Hoạt động xây dựng thế trận kháng chiến 

Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quan trọng của quân và dân Khánh Hòa là 

tập trung xây dựng và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân các cấp, đẩy mạnh việc 

phát triển các đoàn thể và xây dựng LLVT lớn mạnh làm chỗ dựa vững chắc cho 

quần chúng nhân dân đấu tranh; đồng thời nhanh chóng triển khai các chính sách mới 

nhằm đem lại quyền lợi bức thiết cho nhân dân và động viên toàn dân chuẩn bị mọi 

mặt để bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Mặt trận Việt Minh, Ủy ban Nhân dân cách 

mạng lâm thời tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương tổ chức việc xây dựng LLVT cách 

mạng. Tuy nhiên, nhiều vấn đề bức thiết như huấn luyện cán bộ, vũ khí, trang bị, kỹ 

thuật, lương thực được đặt ra, đòi hỏi phải được giải quyết ngay khi cuộc chiến bắt đầu. 
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Để có cán bộ quân sự chỉ huy các đơn vị vũ trang địa phương, cùng với việc 

tăng cường chất lượng cán bộ cốt cán, đầu tháng 9-1945, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết 

định mở Trường Huấn luyện Quân sự Đồng Đế. Ban lãnh đạo trường do ông Hà Văn 

Lâu phụ trách quân sự, ông Tôn Thất Liên phụ trách hậu cần và một đội ngũ cán bộ 

giáo viên quân sự như: Phạm Thám, Lê Thám, Huỳnh Hữu Thái,… Đây là những sĩ 

quan, binh sĩ trước đó đã có thời gian tiếp thu kỹ thuật và kiến thức quân sự trong chế 

độ cũ được Việt Minh Nha Trang giác ngộ cách mạng và đã qua thử thách, được lựa 

chọn đưa vào tổ chức cứu quốc trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày 1-9-

1945, trường khai giảng khóa đầu tiên, thời gian học mỗi khóa 15 ngày. Các huyện, 

các xã đã cử hàng trăm cán bộ tiểu đội tự vệ đến học. Đây là biện pháp tích cực và rất 

có hiệu quả trong tình hình LLVT tỉnh vừa mới ra đời. Tuy các khóa huấn luyện chỉ 

trong một thời gian ngắn nhằm đào tạo cấp tốc số cán bộ chỉ huy LLVT và bán vũ 

trang ở cơ sở, nhưng qua đó đã trang bị cho cán bộ, chiến sỹ một số kiến thức cơ bản 

về quân sự, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần quyết tâm chiến đấu bảo vệ quê hương, 

đất nước với lời thề sắt son “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Bên cạnh đó, Trường 

Huấn luyện Quân sự ở Lạc An (Ninh Hòa , Trường Quân Chính ở Thành (Diên 

Khánh) cũng được thành lập [102, tr. 7-9]. 

Với chủ trương xây dựng LLVT vừa phát triển về số lượng, vừa tăng cường 

chất lượng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị và tư tưởng cho 

cán bộ, chiến sỹ; các ủy viên trong Ủy ban cách mạng huyện, xã có khả năng về 

quân sự được phân công nắm lực lượng quân sự địa phương. Nhiều cốt cán trong 

các đoàn thể được tăng cường cho các đơn vị vũ trang và các đội tự vệ. Những hội 

viên Cứu quốc ưu tú, có sức khỏe và nhiệt tình cách mạng được tuyển chọn vào các 

đội tự vệ dân quân. Về công tác chỉ huy, tự vệ vùng do ủy viên quân sự trong 

UBKCHC các vùng chỉ huy, còn trong các công sở do các cán bộ phụ trách, chịu 

trách nhiệm điều khiển [56, tr. 3]. Ở Nha Trang, các đơn vị tự vệ nhà máy, công sở 

được tổ chức thành một đại đội tự vệ tập trung do Võ Văn Ký chỉ huy. Đồng thời tại 

các phường, xã thuộc Nha Trang, Vĩnh Xương, Diên Khánh lần lượt thành lập thêm 

nhiều phân đội tự vệ. Nha Trang có 5 phân đội
3
, Vĩnh Xương có 6 trung đội, Diên 

                                           
3
 Thời kì đầu kháng chiến chống Pháp, phân đội là đơn vị tương đương trung đội (20-36 người . 
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Khánh mỗi xã đều có một phân đội tự vệ. Ở Ninh Hòa mỗi khu vực trong huyện đã 

thành lập được từ 1 đến 2 trung đội vũ trang tập trung như Khu Ích Hạ có Trung đội 

Chí Thắng, Trung đội Phong Mỹ Châu; khu Thanh Mỹ có Trung đội Bình Thành và 

Trung đội Thanh Mỹ; khu Phước Khiêm Hạ và Hòn Khói có Trung đội Phước Mỹ 

Hòa; khu Xuân Hòa có Trung đội Trần Hưng Đạo và Trung đội Lê Lợi,…Nhiều 

đơn vị vừa thành lập xong được chuyển thành các phân đội cảm tử quân đưa lên 

chiến đấu ở Mặt trận Buôn Ma Thuột, số còn lại tiếp tục được bổ sung xây dựng 

thành các đội tự vệ địa phương và sau này trên cơ sở hợp nhất các trung đội ở mỗi 

khu vực đã hình thành nên thành các đơn vị bộ đội địa phương như Đại đội Hồng 

Liên, Đại đội Lê Hồng Phong, Đại đội Vũ Trung Ân,… 

Bên cạnh việc xây dựng các đơn vị vũ trang tập trung, việc tăng cường quân 

số dân quân tự vệ ở các phủ, huyện, xã cũng được chú trọng. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân 

dân cách mạng lâm thời tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thành lập Ty Công an và Ty 

Trinh sát. Riêng lực lượng công an, trinh sát thị xã Nha Trang có hơn 200 thanh 

niên, trong đó “có nhiều chị em phụ nữ được tuyển chọn chặt chẽ, huấn luyện và tổ 

chức th nh đ i ngũ l m nhiệm vụ vừa phát hiện vừa trấn áp bọn tay sai của Pháp - 

Nhật, nghiêm trị bọn lưu manh tr m cắp giữ gìn trật tự.
 
 ồng th i, lực lượng này 

cũng lu n bám sát mọi đ ng thái của bọn Pháp - Nhật để kịp th i phát hiện ra âm 

mưu v  h nh đ ng mới của chúng” [93, tr. 117]. 

Chủ trương của tỉnh Khánh Hòa về xây dựng LLVT trong những ngày đầu 

mới thành lập là vừa phát triển số lượng, vừa dần dần tăng cường chất lượng. Cùng 

với đó, vấn đề về trang bị vũ khí, hậu cần đời sống cũng là những vấn đề bức thiết 

đặt ra. Lúc này, vũ khí trang bị cho các đơn vị vũ trang tập trung chủ yếu là súng 

trường, một ít súng phóng lựu và lựu đạn, còn trang bị cho tự vệ và dân quân du 

kích thì hầu hết là vũ khí thô sơ, tự tạo. Để có vũ khí trang bị cho các đơn vị, Tỉnh 

ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo khẩn trương thành lập các công binh xưởng sản xuất vũ 

khí và sửa chữa súng hỏng phục vụ nhiệm vụ chiến đấu. 

Tháng 9-1945, Xưởng Quân giới Khánh Hòa được xây dựng ở Đồng Trăn 

(Vĩnh Xương , cơ sở sản xuất được trưng dụng từ một xưởng chế biến mủ cao su của 

chủ đồn điền Pháp Boulanfot. Xưởng do Nguy n Xuân Thắng phụ trách, cùng với 

Phan Bá Đồng và Cai Thành Tài là những chiến sỹ đã tốt nghiệp Trường Kỹ nghệ 
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thực hành Huế, được giác ngộ cách mạng và phân công công tác trong ngành quân 

giới. Ban vũ khí do Nguy n Văn Tạo, trước Cách mạng Tháng Tám 1945 là công 

nhân gara Phú Xuân Long phụ trách, Ban rèn do Võ Văn Khôi làm Trưởng ban. Hơn 

50 cán bộ, công nhân đầu tiên của xưởng quân giới Đồng Trăn hầu hết là những 

người thợ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Trong số đó, có người là thợ cơ khí ở 

các gara ô tô; là viên chức viện Hải Dương học, viện Pasteur, có người là thợ kim 

hoàn, thợ may, thợ sửa chữa xe đạp, công nhân làm các nghề tự do, cũng có người là 

công chức về hưu, là lính thủy trong quân đội Pháp cũ và những thanh niên, học 

sinh,... “Mặc dù chưa biết về súng đạn, chưa kinh qua sửa chữa vũ khí, chế tạo lựu 

đạn,... nhưng với lòng yêu quê hương đất nước, căm thù qu n x m lược, tất cả họ đã 

tự nguyện bước vào ngành quân giới, tr  thành những ngư i thợ của xư ng quân 

giới  ồng Trăn, những ngư i chiến sỹ trên mặt trận kỹ thuật” [180, tr. 48]. 

Như vậy, trong những ngày đầu kháng chiến, tuy vũ khí trang thiết bị còn 

thiếu thốn, nhưng từ cán bộ lãnh đạo đến các chiến sỹ dân quân tự vệ đều có tinh 

thần sẵn sàng chiến đấu, đánh đuổi quân thù, bảo vệ quê hương, đất nước. 

Bên cạnh việc tập trung giải quyết vấn đề vũ khí, trang bị, chính quyền cách 

mạng tỉnh còn phải lo việc hậu cần của LLVT. Chính quyền cách mạng đã dựa vào 

nhân dân, mở cuộc vận động đóng góp sức người, sức của hỗ trợ những nhu cầu cấp 

thiết cho cách mạng, các đơn vị đóng quân ở nơi nào do nhân dân nơi ấy đảm nhiệm 

việc cung cấp, thông qua các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Việt Minh. Đặc biệt là 

vai trò quan trọng của Hội Phụ nữ Cứu quốc trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc chiến 

sỹ, kịp thời cứu chữa thương binh. Ủy ban nhân dân thị xã Nha Trang đã mở lớp 

“Hồng Thập Tự” đào tạo cứu thương, tất cả các học viên đều là nữ thanh niên được 

tuyển chọn từ đội nữ cứu thương “Trưng Trắc Nha Trang”. Đội có hơn 50 chị em 

do Bùi Thị Cẩm phụ trách, làm nhiệm vụ cứu thương ở các bệnh viện, theo sát các 

đơn vị phục vụ tiếp tế cơm nước và chăm sóc thương binh. 

Để phối hợp thống nhất hành động trên chiến trường, nhiều cuộc họp giữa 

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Khánh Hòa cùng với Mặt trận 

Việt Minh tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự tỉnh đã được tiến hành và đi đến quyết định 

thành lập Ban Chỉ huy Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa do Trần Chí Hiền (Chỉ huy 
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trưởng), Nguy n Thế Lâm (Chỉ huy phó), Hà Văn Lâu (Tham mưu trưởng), Nguy n 

Mô (Chính trị viên). Cơ quan chỉ huy mặt trận đóng tại Chùa Ông (sau lưng Chợ 

Mới), các đơn vị vũ trang địa phương và các đơn vị Nam tiến đóng quân tại những vị 

trí đã được phân công, kiên quyết bao vây quân Pháp tại các mục tiêu quan trọng 

trong thị xã Nha Trang. 

Nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của quân và dân Nha Trang - Khánh Hòa, 

cuối tháng 10-1945, Trung ương đã cử nhiều lượt cán bộ lãnh đạo cao cấp vào trực 

tiếp nắm tình hình và chỉ đạo cuộc kháng chiến. Nhiều đơn vị bộ đội Nam tiến tình 

nguyện vào miền Nam chiến đấu, song khi quân Pháp đổ bộ lên Nha Trang cắt đứt 

giao thông đường sắt, đường bộ Bắc - Nam, thì mới chỉ có một số Chi đội Nam 

tiến
4
 vào đến Nam Bộ, còn lại đều dừng lại củng cố và tham gia chiến đấu trên 

chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngăn chặn bước tiến của quân Pháp 

mở rộng chiến tranh, trong đó có Mặt trận Nha Trang Khánh Hòa, là một trong 

những chiến trường khó khăn, ác liệt nhất ở Nam Trung Bộ. Chi đội Nam tiến đầu 

tiên tăng cường cho Nha Trang là chi đội Lê Trung Đình do Lê Kích chỉ huy, tham 

gia chiến đấu ở phòng tuyến ở bờ Bắc sông Cái Nha Trang. Tiếp theo là Đại đội 

Thuận Hóa do Nguy n Thế Lâm chỉ huy, đóng quân tại Chợ Mới và một đại đội 

đóng ở khu vực Nhà Đoan. Một đại đội pháo binh gồm 2 khẩu sơn pháo 75 ly và 1 

khẩu tiểu pháo 25 ly được Xứ ủy Trung Bộ điều vào xây dựng trận địa trên đồi La 

San
5
. Để giúp các đơn vị Nam tiến nhanh chóng nắm được tình hình, Ty Trinh sát 

đã cử một số cán bộ, chiến sỹ thông thạo địa hình Nha Trang đến tăng cường cho 

các đơn vị này. 

Bộ đội địa phương của tỉnh và bộ đội Nam tiến bố trí sẵn ven bờ Bắc sông Cái, 

Kim Bồng, đường sắt, các điểm cao mặt Bắc và Tây thị xã. Lực lượng dự bị đứng 

chân tại Ngọc Hội, Phú Nông, Xuân Lạc, sẵn sàng chi viện. Các đơn vị tự vệ của Nha 

Trang, Vĩnh Xương, Diên Khánh được các đơn vị Nam tiến tăng cường càng thêm tin 

tưởng quyết tâm bảo vệ Nha Trang. Riêng bộ đội thị xã Nha Trang được giao nhiệm 

                                           
4
 Sau khi Mặt trận Bắc Sài Gòn bị vỡ, nhất là khi quân Pháp đổ bộ lên Nha Trang, đường xe lửa bị cắt đứt, 

hầu hết các đơn vị Nam tiến từ Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Chiến khu Đông Triều, Bắc Ninh, Bắc Giang, 

Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên,... 

đến, đều dừng lại chiến đấu ở Nam Trung Bộ. 
5
 Nay là Trường Đại học Nha Trang. 
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vụ đánh chiếm các mục tiêu đã định trong thị xã. Đại đội tự vệ Nha Trang là đơn vị 

được trang bị và huấn luyện khá tốt, thông thạo địa hình nên được bố trí từng trung 

đội bên cạnh các đại đội Nam tiến. Đơn vị tự vệ do Ngô Thông chỉ huy làm nhiệm vụ 

giữ mặt Tây Nam thị xã Nha Trang; trung đội tự vệ do Võ Duy Tâm chỉ huy áp sát 

bao vây quân bảo an Nhật tại kho vũ khí Bình Tân; đơn vị bộ đội Nam tiến do Nam 

Long chỉ huy, được tăng cường thêm một đội nữ cứu thương, làm nhiệm vụ bao vây 

cơ quan chỉ huy của Trung tá Becnar đóng ở khu vực Chợ Mới; Phân đội Nam tiến 

Lê Trung Đình và một đơn vị tự vệ Nha Trang tạo thế bao vây quân Pháp - Nhật 

trong thị xã Nha Trang thành hai tuyến: tuyến thứ nhất ở vòng trong áp sát từng vị trí, 

từng điểm đóng quân của địch trong thị xã và tuyến thứ hai, rải ven các bờ sông, các 

cao điểm hình thành vòng cung bên ngoài hai mặt Bắc và Tây thị xã Nha Trang. 

Ngoài các đơn vị lập các tuyến bao vây, còn có đại đội tự vệ tập trung Nha Trang do 

Hà Văn Lâu trực tiếp chỉ huy ngày đêm tập luyện, đứng chân ở vùng Ngọc Hội, Phú 

Vinh, Xuân Lạc sẵn sàng tiến vào thị xã chiến đấu. 

2.2.3. Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa (10-1945 - 2-1946) 

2.2.3.1. Tiến công các vị trí chiếm đóng của quân Pháp tại Nha Trang 

Trên cơ sở kế hoạch đã được chuẩn bị, vào lúc 3 giờ sáng ngày 23-10-1945, 

bằng tiếng nổ của quả bộc phá đặt trước cửa hầm xe lửa số 1 (nay là phường Ngọc 

Hiệp, Nha Trang  làm hiệu lệnh, tất cả LLVT địa phương và các đơn vị Nam tiến 

dưới sự lãnh đạo của Ban Chỉ huy Mặt trận Nha Trang đã tấn công vào các mục tiêu 

chiếm đóng của quân địch trong toàn thị xã Nha Trang.  

Sau hiệu lệnh tấn công, các đơn vị Lê Trung Đình, Thuận Hóa và các đơn vị tự 

vệ chiến đấu Nha Trang, Vĩnh Xương, công an, trinh sát đồng loạt tấn công các vị trí 

chiếm đóng của quân Pháp và quân Nhật trong thị xã, “tiếng lựu đạn, tiếng súng máy, 

súng trư ng hòa với tiếng h  xung phong vang lên khắp nơi trong thị xã Nha Trang. 

Lửa cháy, đạn bay sáng rực cả bầu tr i” [36, tr. 56]. Đại đội Tự vệ Nha Trang dưới sự 

chỉ huy của Võ Văn Ký, từ đường Hoàng Diệu (nay là đường Võ Văn Ký  tiến đánh 

chiếm khu vực nhà Ga - một vị trí quan trọng do quân Nhật chiếm giữ. Trước hỏa lực 

mạnh của quân Nhật, Đại đội Tự vệ phải dừng lại trước sân ga. Với quyết tâm tiêu diệt 

một cứ điểm quan trọng, Đại đội trưởng Võ Văn Ký băng lên dẫn đầu đơn vị, xung 
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phong quyết chiến với địch. Quân Nhật từ trong bắn ra, Đại đội trưởng Võ Văn Ký hy 

sinh. Sự hy sinh dũng cảm của người đại đội trưởng đã trở thành động lực mãnh mẽ, 

thúc đẩy cả Đại đội Tự vệ xốc lưỡi lê, ào ạt xông tới, quân Nhật hốt hoảng tháo chạy, 

Đại đội Tự vệ chiếm được nhà Ga, giải thoát các thanh niên đang bị chúng giam giữ tại 

đây, thu một số lựu đạn và hàng chục chiếc xe đạp [36, tr. 56]. 

Tại khu vực nhà Đèn, đơn vị Trinh sát do Trần Việt Châu chỉ huy, phối hợp 

với lực lượng tự vệ và Chi đội Lê Trung Đình bí mật áp sát địch, tiêu diệt lính gác, 

đồng loạt xung phong tấn công bằng lựu đạn và chai xăng. Bị tấn công bất ngờ, 

quân Nhật không kịp chống đỡ, hoảng hốt tháo chạy, một lực lượng quân Nhật từ 

kho bạc tiến sang ứng cứu nhưng bị chặn đánh tại ngã tư Yersin và Hoàng Hoa 

Thám. Cuộc chiến đấu ở đây kéo dài hơn 30 phút, các chiến sĩ cố ghim chân địch tại 

vị trí này để bộ phận bên trong có thời gian phá hủy nhà Đèn và thu vũ khí. Lợi 

dụng lúc quân ta đang tập trung đánh trước mặt, quân địch cho một cánh quân tăng 

viện theo đường Lý Thánh Tôn đánh vào sau lưng đơn vị chiến đấu của ta. Trước 

hỏa lực mạnh của địch, lực lượng của ta buộc phải rút lui khi chưa phá hủy được 

toàn bộ nhà Đèn như kế hoạch đã vạch ra. 

Tại Sở Thuốc, đơn vị làm nhiệm vụ cảnh giới do Trần Điền chỉ huy có sự phối 

hợp của lực lượng Nam tiến Lê Trung Đình nổ súng ghìm chân quân địch tại chỗ. Tại 

khu vực chợ Xóm Mới, mặc dù quân Pháp chống trả ác liệt, lực lượng kháng chiến vẫn 

cố gắng bao vây, tổ chức nhiều đợt tấn công. Đến gần trưa hôm sau, chỉ khi Pháp cho 

quân tiếp viện đến để giải vây, lực lượng của ta mới rút lui, lên khu vực nhà Máy nước 

phối hợp với Đại đội Nam tiến Thuận Hóa tiếp tục chiến đấu. 

Tại khu Bình Tân, chiến sự cũng di n ra rất quyết liệt, các chiến sĩ của Trung 

đội Tự vệ do Võ Duy Tâm chỉ huy, dưới sự yểm trợ của súng máy đã xung phong 

đánh chiếm kho đạn nhưng quân địch cũng tập trung hỏa lực chống trả các mũi 

xung phong của của ta. Do không đảm bảo được yếu tố bí mật, bất ngờ từ đầu nên 

các đợt xung phong của ta không thành công. Đến chiều ngày 23-10-1945, trước 

sức mạnh tăng viện giải vây của quân Pháp, lực lượng kháng chiến đã rút về vùng 

Đồng Bò để bảo toàn lực lượng. 
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Suốt ngày 23-10-1945, tiếng súng đánh địch của bộ đội, tự vệ Nha Trang liên 

tục nổ ra khắp mọi nơi trong thị xã. Mặc dù quân Pháp đông hơn nhiều lần, được 

phi pháo từ chiến hạm Richelieu chi viện, nhưng chúng cũng chỉ đánh bật được 

quân ta ra khỏi khu vực Miếu Sinh Trung và đồi Trại Thủy, còn các vị trí khác, 

quân ta vẫn kiên cường bám trụ chiến đấu. 

Sau một ngày đêm chiến đấu quyết liệt và gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại, 

chấp hành chủ trương của Tỉnh ủy và Ủy ban Kháng chiến tỉnh, Ban Chỉ huy Mặt 

trận Nha Trang lệnh cho các đơn vị vũ trang rút dần lực lượng ra khỏi thị xã, củng 

cố tổ chức, lập phòng tuyến chiến đấu, chỉ để lại một bộ phận công an, trinh sát tiếp 

tục chiến đấu, diệt ác trừ gian. 

2.2.3.2. Lập phòng tuyến bao vây, kìm chân quân Pháp trong nội thị 

Nha Trang 

- Lập phòng tuyến La San - Chợ Mới - Bretelles 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Sở Chỉ huy Mặt trận được chuyển ra khu 

vực Cầu Dứa, trên trục lộ Nha Trang - Thành Diên Khánh, cách thị xã khoảng 3 km. 

Các đơn vị vũ trang rút ra hướng Bắc thị xã Nha Trang, đóng quân từ khu vực đồi 

La San, cầu Xóm Bóng, Tháp Bà lên đến Cầu Sắt (hầm xe lửa số 1). Tuyến phòng 

thủ này do Đại đội Nam tiến Lê Trung Đình chốt giữ tại các cứ điểm Núi Sạn, Tháp 

Bà, Cù Lao và trên đồi La San hình thành phòng tuyến bờ Bắc sông Cái, vây chặt 

cầu Xóm Bóng. Đây là trận địa phòng ngự gồm hệ thống giao thông hào vận động 

và công sự chiến đấu có nắp bằng thân dừa nhằm chống pháo cối của địch từ các 

cao điểm trong thị xã bắn xuống. Ngoài ra, bộ đội còn lợi dụng địa hình dọc đường 

sắt, theo các đám dừa nước ven sông để chiến đấu. Trên đồi La San, sau khi Khu 6 

tăng cường cho 2 khẩu pháo 75 ly và khẩu 20 ly đã tạo thành một trận địa pháo. 

Đây là trận địa pháo duy nhất của mặt trận được phân công khống chế ven bờ biển 

từ cửa Sông Cái đến cảng Cầu Đá. Nhờ trận địa pháo này, các lực lượng của ta trên 

phòng tuyến này đã đánh lui nhiều trận nống ra của quân Pháp. 

Ở phía Tây - Nam thị xã Nha Trang, các Đại đội Tự vệ Nha Trang được tổ chức 

thành tiểu đoàn do Hà Văn Lâu chỉ huy rút về đứng chân ở Vĩnh Điềm, Ngọc Hội, Kim 

Bồng, Chợ Mới, hình thành phòng tuyến Chợ Mới - Bretelles
6
 để giam quân Pháp 

                                           
6
 Bretelles nghĩa là cái dây đeo quần - nơi đường sắt rẽ nhánh vào Nam, ra Bắc. 
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trong thị xã ở phía Tây - Nam. Tham gia bảo vệ phòng tuyến này còn có một số đơn vị 

Nam tiến Nghệ Tĩnh và tự vệ công nhân của đồn điền cao su Bắc Sài Gòn do Nguy n 

Văn Vĩnh chỉ huy rút ra đứng chân ở Lư Cấm. Theo nhận định của ta, quân địch có thể 

lợi dụng sức mạnh cơ giới từ nội thị theo quốc lộ và trục đường xe lửa đánh tràn ra. Do 

vậy, Ban Chỉ huy mặt trận đã tăng cường cho phòng tuyến này 1 khẩu trung liên Hốc - 

kít để đảm bảo hỏa lực chặn địch. Các ông Hà Vy Tùng và Ngô Thông được giao 

nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị chiến đấu trên phòng tuyến đặc biệt quan trọng này. 

Với các điểm chốt chặn như trên, đã tạo thành một thế trận bao vây, ngăn 

chặn quân địch trong nội thị Nha Trang. Quyết không cho địch tự do hành động 

trong thị xã, lực lượng biệt động, công an xung phong, tự vệ trong lòng thị xã, lợi 

dụng sự thông thuộc địa hình, được nhân dân che chở, giúp đỡ đã nhiều lần diệt 

địch giữa ban ngày, ngay trên đường phố. Có trận, lực lượng biệt động đã tiêu diệt 

cả một tốp lính Pháp khi chúng đang đi tuần, có trận công an xung phong đã bắt 

sống sỹ quan Pháp, Nhật đem ra ngoại thành để khai thác. Cùng với hoạt động trên, 

trận địa pháo 75 ly trên đồi La San đã bắn phá nhiều mục tiêu quan trọng của địch 

trong thị xã, như ngày 26-10-1945, quân ta nổ súng bắn chìm một tàu tiếp tế trước 

khách sạn Beau Rivage và Grand. Phát huy thắng lợi, trận địa pháo trên đồi La San 

tiếp tục nã đạn vào những vị trí quân địch chiếm đóng tại Lư Cấm và chùa Bà Nghè, 

diệt và làm bị thương nhiều binh lính địch. 

Trong vòng một tháng chiến đấu anh dũng, lực lượng kháng chiến của ta trên 

phòng tuyến La San - Chợ Mới - Bretelles đã đánh lui nhiều trận nống ra của địch. 

Cụ thể như: Lúc 4 giờ sáng ngày 17-11-1945, quân Pháp mở cuộc tiến công quy mô 

lớn nhằm đánh úp lực lượng của ta trên phòng tuyến, nhưng chúng đã bị lực lượng 

của ta đánh trả quyết liệt, diệt hàng chục tên tại khu vực Bretelles. 

Trong thời gian này, đường xe lửa vẫn do ta kiểm soát nhằm đảm bảo sự tiếp 

viện từ phía Bắc cho cuộc chiến đấu ở Nam Bộ. Tuy nhiên, do chiến sự di n ra ác 

liệt tại Nha Trang, nên đoạn đường từ đèo Rù Rì qua Nha Trang vào Suối Dầu 

khoảng 20 km không thể dùng đầu máy kéo cả đoàn tàu vì quá gần với các vị trí 

chiếm đóng quân Pháp, d  bị bại lộ, vì vậy, để đảm bảo giao thông thông suốt, đêm 

đêm từng đoàn xe goòng chở đầy vũ khí, thuốc men, quân trang, quân dụng được bộ 
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đội, du kích và nhân dân đẩy từ hầm Rù Rì vào tới ga Suối Dầu, từ đó có đầu máy 

chạy tiếp vào Nam Bộ. 

Để đảm bảo thông tin liên lạc giữa Sở Chỉ huy Mặt trận Nha Trang với Ủy 

ban Quân chính Nam Trung Bộ có sở chỉ huy đóng tại thôn Xuân Hòa nay thuộc xã 

Ninh Phụng (Ninh Hòa) và giữa Ủy ban Quân chính với Tháp Chàm (Ninh Thuận) 

và Nam Bộ, Bưu điện Nha Trang tổ chức xây dựng đường dây, các trạm điện thoại 

ở Lương Sơn, Phú Vinh, Hòa Tân, 

Khi cuộc chiến di n ra quyết liệt trong nội thị Nha Trang, thì tại các huyện Vạn 

Ninh, Ninh Hòa và Cam Lâm dân quân, tự vệ tổ chức canh gác, xây dựng công sự, lập 

các đội vận tải, phục vụ mặt trận và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một số đơn vị dân quân 

tập trung của Ninh Hòa được tăng cường cho phòng tuyến phía Bắc Mặt trận Nha Trang. 

Tại các điểm xung yếu như cầu, cống dọc Đường 21, Quốc lộ 1, hầm xe lửa đèo Cổ Mã 

được bộ đội và dân quân du kích các địa phương trong tỉnh chốt giữ. 

Đồng bào, du kích ở các vùng ngoại thị Nha Trang tiếp tế cơm nước, cấp cứu 

thương binh, đào hầm hào và chiến đấu cùng bộ đội. Nhân dân các huyện Diên 

Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa và Cam Lâm tổ chức tuần tra, canh gác, lập các đội 

vận tải phục vụ mặt trận Nha Trang [36, tr. 62]. 

Trong những ngày đầu trên chiến trường Khánh Hòa, mặc dù quân số trực tiếp 

cầm súng chiến đấu chưa nhiều, song với quyết tâm cao và sự nỗ lực chiến đấu, lực 

lượng kháng chiến đã bẻ gãy các cuộc tiến công của quân Pháp, trong đó đặc biệt là 

nhân dân Nha Trang, Vĩnh Xương, Diên Khánh đã dốc lòng, dốc sức chăm lo cho bộ 

đội có đủ điều kiện để đánh địch. Công nhân xưởng quân giới Đồng Trăn ngày đêm lo 

sửa súng, đúc lựu đạn, chế thuốc nổ phục vụ cho mặt trận. Cơ khí vận tải Khánh Hòa 

cũng đã phục hồi được hơn 20 xe tải, bảo đảm vận tải lương thực, thực phẩm, đồng 

thời chở bộ đội từ Thành Diên Khánh xuống, thay phiên trực chiến bám giữ phòng 

tuyến và chở cán bộ, chiến sỹ từ phòng tuyến về phía sau nghỉ ngơi, tập luyện. Trong 

những ngày này, các chiến sỹ mặt trận Nha Trang còn nhận được những bộ quần áo vải 

ka ky từ Nam Định, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc gửi vào. Tuy không đồng phục, nhiều 

màu, nhiều kiểu khác nhau, nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc. 
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Trong gần một tháng chiến sự di n ra ác liệt, với vũ khí thô sơ nhưng quân và 

dân Khánh Hòa đã chiến đấu kiên cường, bất khuất gây cho quân Pháp nhiều thương 

vong, tổn thất về nhân vật lực và đạt được mục tiêu ban đầu đề ra là bao vây, kìm 

chân quân Pháp trong nội thị Nha Trang. Ban Chỉ huy Mặt trận Nha Trang - Khánh 

Hòa đã phân tích tình hình chiến sự và nhận định về hành động tiếp theo của quân 

Pháp: “Khi có thêm lực lượng thiết giáp và b  binh, địch sẽ m  cu c tiến công lớn ra 

Nam Tây Nguyên và Nam Trung B  để giải vây cho Nha Trang” [39, tr. 62]. 

Đúng như nhận định, ngày 19-11-1945, một đoàn xe 60 chiếc từ Xuân Lộc 

chở quân Pháp tiến ra cực Nam Trung Bộ nhưng do Quốc lộ 1 bị phá hủy, nhất là 

cầu cống dọc đường nên đoàn xe phải quay về. Cùng ngày chiến hạm Richelieu đã 

đổ thêm một tiểu đoàn bộ binh Thuộc địa số 5 (5 è R.I.C  Âu Phi lên Nha Trang. 

Như vậy, đến cuối tháng 11-1945, ngoài quân Anh, quân Pháp và quân Nhật có mặt 

tại thị xã Nha Trang đã lên tới 6 tiểu đoàn. Vì vậy, quân Pháp và quân Nhật trong 

thị xã đang ráo riết chuẩn bị mở đợt tấn công mới với quy mô lớn hơn hòng phá 

vòng vây của lực lượng ta tại Nha Trang. 

- Lập phòng tuyến Cây Da - Quán Giếng 

Để bảo toàn lực lượng, đêm 22-11-1945, Ủy ban Kháng chiến tỉnh Khánh Hòa 

và Ban Chỉ huy mặt trận đã lệnh cho Đại đội Nam tiến Thuận Hóa rời Thái Thông, 

Thủy Tú di chuyển về tuyến sau xây dựng trận địa mới tại Phú Vinh, còn một cánh 

quân rút qua cầu Bà Vệ về chùa Bà Nghè củng cố lực lượng, tiếp tục chặn địch. 

Phát hiện hoạt động của ta, vào lúc 6 giờ sáng ngày 22-11-1945, quân Pháp 

tập trung hỏa lực, pháo hạm có máy bay chỉ điểm và ném bom, bắn phá dữ dội vào 

trận địa, phòng tuyến của ta ở phía Nam, phía Bắc và một số nơi trong thị xã Nha 

Trang. Trước hỏa lực mạnh của địch, nhiều đoạn phòng tuyến đã bị phá vỡ, nhiều 

cán bộ chiến sỹ bị thương và hàng trăm ngôi nhà, ruộng vườn của nhân dân vùng 

ven thị xã bị tàn phá. Tổn thất trên bắt nguồn từ nhiều yếu tố, một mặt là do hỏa lực 

của địch quá mạnh, mặt khác còn do phòng tuyến của ta vừa mới được xây dựng 

nên chưa thật kiên cố, giữa các phòng tuyến chưa có chiến hào để di chuyển bổ 

sung và yểm trợ cho nhau. Trong khi đó, ở Khánh Hòa vào thời điểm này là mùa 

mưa lụt, nên làng mạc, ruộng đồng, chiến hào bị nước ngập trắng xóa. Dù khó khăn 
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gian khổ như vậy, quân Pháp vẫn không thể đè bẹp được ý chí chiến đấu của quân 

và dân Khánh Hòa, tất cả cán bộ, chiến sỹ vẫn ngâm mình trong nước, dưới chiến 

hào kiên cường bám trụ phòng tuyến nổ súng đánh địch [39, tr. 62]. 

Đến trưa ngày 23-11-1945, quân Pháp tập trung lực lượng tiến công vị trí 

đóng quân của ta tại chùa Bà Nghè. Tại đây, trận chiến đấu di n ra rất ác liệt, quân 

ta dựa vào công sự khá tốt đã được nhân dân đào đắp, xây dựng rất kiên cố. Tuy 

nhiên, do hỏa lực mạnh của quân Pháp nên hầu hết phòng tuyến và công sự của ta 

đều bị phá vỡ. Trước sức tiến công của quân Pháp, chiều 23-11-1945, bộ đội ta đã 

bỏ cứ điểm chốt chặn chùa Bà Nghè, rút lên Phú Vinh và dựa theo hữu ngạn sông 

Cái, lập phòng tuyến Cây Da - Quán Giếng tiếp tục chiến đấu, ngăn chặn quân thù
7
. 

Tại phòng tuyến này, rút kinh nghiệm xây dựng các phòng tuyến trước đó, ta 

thay đổi phương thức tiến hành. Cơ quan chỉ huy phòng tuyến đặt tại ga Phú Vinh, 

các đơn vị đóng quân trong nhà dân, đình miếu, trường học. Dọc hai bên đường sắt, 

phần lớn dân cư đã được sơ tán lên Diên Khánh, mỗi đơn vị đóng tại đây quân đều 

làm hầm trú ẩn tránh phi pháo. 

Cũng trong thời gian này, Ban Chỉ huy Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa có 

một số thay đổi do ông Trần Chí Hiền bị tai nạn ô tô, bị thương nặng phải đưa về 

Huế chữa trị, nên ông Trần Công Khanh được chỉ định làm Chỉ huy trưởng mặt 

trận, Hà Văn Lâu làm Chỉ huy phó kiêm Tham mưu trưởng, Bùi Định (tức Nguy n 

Mô) làm Chính trị viên. 

Nhận thấy sự rút quân của ta, quân Pháp tiến chiếm Chợ Mới, đánh nống 

lên ga Phú Vinh, thành lập một chi khu (quartier) ở ngoài thị xã Nha Trang, đối 

diện với bộ đội ta ở phòng tuyến Cây Da - Quán Giếng, cách nhau khoảng 

1.000m. Nhận định việc quân Pháp mở rộng chiếm đóng tạo ra nhiều sơ hở, đồng 

thời trinh sát của ta phát hiện được quy luật tuần ti u của chúng giữa Phú Vinh và 

Chợ Mới, nên Ban Chỉ huy mặt trận Nha Trang đã vạch kế hoạch cho đơn vị bộ 

đội Nam tiến Nam Long, tổ chức phục kích tiêu diệt lực lượng tuần ti u của địch. 

Đêm 23-11-1945, lợi dụng trời tối, quân Pháp hành quân lên Phú Vinh tấn 

công vào phòng tuyến Cây Da - Quán Giếng. Phát hiện cuộc hành quân của quân 

                                           
7 Gọi là Cây Da - Quán Giếng vì tại đây có một cây đa cổ thụ và một giếng nước, vùng trung tâm của huyện 

Vĩnh Xương. 
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Pháp, các chiến sỹ Chi đội Thuận Hóa đã chủ động chiến đấu, đánh phủ đầu vào đội 

hình quân Pháp lúc 3h sáng ngày 24-11-1945. Cuộc tấn công bất ngờ đã làm cho 

nhiều binh lính Pháp thiệt mạng trước phòng tuyến. Bị tổn thất khá nặng, quân Pháp 

vừa bắn pháo sáng để kêu gọi sự yểm trợ, vừa dùng súng máy bắn vãi đạn vào 

phòng tuyến và công sự của ta. Mặc dù địch tiến công dữ dội, nhưng cán bộ chiến 

sỹ đơn vị Thuận Hóa vẫn bình tĩnh, dũng cảm bẻ gãy các đợt xung phong của quân 

Pháp. Nhiều nơi trên phòng tuyến, chiến sỹ ta đã phải dùng lưỡi lê đánh giáp lá cà 

với địch để giữ vững phòng tuyến. Trận chiến đấu di n ra ác liệt trong hơn 2 giờ, 

đến gần sáng, quân Pháp buộc phải rút về Nha Trang. 

Sau thất bại ở Phú Vinh, quân Pháp tăng cường củng cố các vị trí đã chiếm 

được trong nội đô và ngoại thị xã Nha Trang và không mở các trận tiến công lớn vào 

các phòng tuyến của ta. Hoạt động chủ yếu của quân Pháp lúc này là dùng các toán 

quân nhỏ tuần ti u phục kích và dùng pháo cối bắn phá thường xuyên ra vùng ngoại ô. 

Đối phó với hoạt động của quân Pháp, tại Nha Trang ta chủ trương đẩy mạnh 

hoạt động trong nội thị, các đội tự vệ và biệt động tổ chức các trận tập kích vào các 

vị trí chiếm đóng của quân Pháp và tổ chức đánh phá kho vũ khí, lương thực của 

chúng. Cùng với bộ đội tác chiến đánh địch, công an xung phong và tự vệ nội thị đã 

tổ chức nhiều cuộc tập kích nhỏ, dùng lựu đạn tự chế, dao găm, mã tấu phục kích 

binh lính Pháp khi đi tuần tra, có trận ta tiêu diệt cả tốp lính và bắt được một số tù 

binh trong đó có cả viên sĩ quan người Pháp. Bên cạnh đó, các cơ sở cách mạng nội 

thị đã vận động binh lính trong hàng ngũ địch tại sân bay Nha Trang, tiến hành phá 

hủy 2 máy bay và thu nhiều vũ khí, phương tiện kỹ thuật. 

Cuối năm 1945, trước hành động mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược của 

thực dân Pháp, BCH Trung ương Đảng CSĐD, Chính phủ VNDCCH với tầm nhìn 

chiến lược và niềm tin vào sức mạnh của cả dân tộc, sau khi phân tích toàn bộ di n 

biến tình hình, với quyết tâm lãnh đạo toàn dân, toàn quân kiên quyết đánh địch. 

BCH Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị “ háng chiến, kiến quốc” (25-11-1945), nêu 

rõ chủ trương chỉ đạo chiến lược và sách lược của Đảng trong tình hình mới. Chỉ thị 

xác định rõ về kháng chiến ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, nhiệm vụ chiến thuật của 

quân và dân ta ở đây là phong tỏa những thành phố đã lọt vào tay địch về kinh tế, 
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chính trị, kết hợp với tiến công quân sự; áp dụng chiến thuật du kích triệt để, vận 

động nhân dân thi hành chính sách bất hợp tác, thực hiện “vư n kh ng nh  trống” 

khi quân địch tràn về nông thôn; giữ vững liên lạc với chiến khu để thống nhất chỉ 

huy; nếu rút khỏi thành thị, phải chọn những địa điểm chiến lược lợi hại, tiến có thể 

đánh, lui có thể giữ; các vùng chiến tranh chưa lan đến, cần tích cực đối phó; kế 

hoạch tiến công cũng như rút lui phải hết sức chu đáo. Các địa phương phải đề cao 

tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực gây dựng lại phong trào, duy trì chiến đấu, làm 

thất bại âm mưu mở rộng chiến tranh của thực dân Pháp. 

Bên cạnh đó, Chỉ thị nêu lên một loạt vấn đề về công tác chính trị, kinh tế, 

quân sự, văn hóa, ngoại giao nhằm củng cố và phát triển thực lực, giữ vững chính 

quyền cách mạng, cấp thiết tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 

“Chính phủ trực tiếp chỉ huy cu c kháng chiến   Nam B  v  Nam Trung B ”, đồng 

thời đề ra “nhiệm vụ chiến thuật của ta   Nam B  v  miền Nam Trung B  l  phải 

cắt đứt d y liên lạc giữa các th nh phố đã lọt v o tay địch, phong tỏa những th nh 

phố ấy về kinh tế, bao v y về chính trị, nhiễu loạn về qu n sự” [74, tr. 26]. 

Quán triệt chủ trương của Trung ương, kiên quyết bao vây quân Pháp ở thị xã 

Nha Trang, giữ vững tuyến giao thông Bắc - Nam, bảo đảm cho Nam Bộ, Nam Trung 

Bộ kháng chiến, Ban Chỉ huy Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa tiếp tục phát triển lực 

lượng, xây dựng phòng tuyến Cây Da - Quán Giếng, đồng thời tranh thủ thời gian xây 

dựng, củng cố và phát triển thực lực cách mạng về mọi mặt ở địa phương. Để thuận tiện 

trong chỉ đạo kháng chiến, cuối tháng cuối tháng 11-1945, Sở Chỉ huy Mặt trận Nha 

Trang cùng các cơ quan lãnh đạo của tỉnh và Nha Trang dời về Thành Diên Khánh. 

Trước tình hình chiến sự ngày càng ác liệt tại Nam Bộ và Nam Trung Bộ, 

trong đó có Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa, ngày 1-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ký Sắc lệnh số 70/SL cử Bộ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Hiến làm Đặc phái 

viên Chính phủ đến các tỉnh Nam Trung Bộ nhằm chỉ đạo việc xây dựng chính quyền 

và chỉ đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Trung Bộ. Trong chuyến công tác 

này, ông Lê Văn Hiến đã chuyển thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Gửi các chiến sỹ 

cùng đồng b o Nam B  v  Nam Trung B ” và thư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ 

Nguyên Giáp “Gửi b  đ i miền Nam” [151, tr. 76]. 



51 

Ngày 23-12-1945, Phái đoàn Chính phủ có mặt tại thành Diên Khánh. Sau khi 

làm việc với lãnh đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy mặt trận, phái đoàn đã thị sát và thăm hỏi 

một số đơn vị chiến đấu trên phòng tuyến Nha Trang; cán bộ, chiến sỹ thương binh ở 

bệnh viện Trường Lạc, xưởng Quân giới Đồng Bò, căn cứ huấn luyện tân binh Đồng 

Trăn, các chiến sỹ ngoài mặt trận. Từ trên chiến hào, Bộ trưởng Lê Văn Hiến đã đọc 

thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sỹ cùng đồng bào Nam Bộ và Nam 

Trung Bộ. Bức thư có đoạn viết: “Từ ba tháng nay, các anh chị em đã đem xương 

máu ra để giữ lấy từng tấc đất của Tổ quốc. T i cũng như đồng b o   Bắc B  v  phía 

Bắc Trung B  đã bao nhiêu lần tức giận khi nghe bọn thực d n  háp ch  đạp lên 

miếng đất của  ng cha ta, giết hại nòi giống ta, đã bao nhiêu lần phấn kh i khi nghe 

những chiến c ng oanh liệt do những vị v  danh v  hữu danh anh hùng của d n t c 

tạo nên, đã bao nhiêu lần hồi h p, có thể khóc được trước những gương hy sinh v  

cùng dũng cảm của những ngư i con yêu của Tổ quốc. Do đó, t i c ng tin chắc rằng: 

với m t quốc gia có những ngư i con hy sinh như thế, anh hùng như thế, đã có m t 

khối to n d n đo n kết như thế, nước ta nhất định kh ng bị mất lại m t lần nữa”. 

Người chỉ rõ: “Chỉ có chiến đấu mới vượt được những tr  lực, khó khăn, chỉ có chiến 

đấu mới đưa lại vẻ vang cho Tổ quốc”, đồng thời khen ngợi tinh thần chiến đấu của 

các chiến sỹ trên mặt trận: “Chính phủ D n chủ C ng hòa rất khen ngợi các chiến sỹ 

  các mặt trận miền Nam, đặc biệt l  các chiến sỹ   Nha Trang v    Tr  Vinh, đã 

l m gương anh dũng cho to n quốc. Tổ quốc biết ơn các bạn, to n thể đồng b o noi 

gương các bạn” [122, tr. 134]. Sự có mặt của đặc phái viên Chính phủ cùng lá thư 

động viên thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần 

chiến đấu của chiến sỹ, nhân dân Nha Trang - Khánh Hòa và Nam Trung Bộ. 

3.2.3.3. Rút lực lượng khỏi thị xã Nha Trang, chuyển hướng tác chiến 

đánh địch 

Cuối tháng 12-1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp cùng Nguy n 

Sơn, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến miền Nam đến Khánh Hòa, trực tiếp nắm bắt 

tình hình Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa. Ngày 25-1-1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Võ Nguyên Giáp vào kiểm tra tình hình mặt trận phía Nam và truyền đạt quyết tâm 

của Trung ương. Trước khi đi, Bộ trưởng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm 
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vụ trọng yếu: “nghiên cứu, xem xét chiến trư ng, giúp các đồng chí B  Chỉ huy Mặt 

trận Nam Trung B , T y Nguyên v  Nam B  giữ vững tinh thần kháng chiến, phát 

đ ng chiến tranh du kích, kìm ch n qu n  háp, đ ng viên đồng b o, chiến sỹ hăng 

hái tham gia đánh giặc, cứu nước” [89, tr. 14]. 

Ngày 27-1-1946, tại thành cổ Diên Khánh, sau khi thị sát một số đơn vị 

chiến đấu trên mặt trận, tìm hiểu và nghe lãnh đạo Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa 

báo cáo, Bộ trưởng đã đánh giá cao cuộc chiến đấu của quân và dân Nha Trang - 

Khánh Hòa, đã góp phần làm thất bại một bước âm mưu “đánh nhanh, thắng 

nhanh” của thực dân Pháp, tạo điều kiện cho hậu phương chuẩn bị kháng chiến. Từ 

thực tế chiến trường Khánh Hòa, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp cũng đã vạch ra một 

số nét tổng quát: “Với lực lượng và trang bị của ta hiện có thì dù phòng tuyến được 

xây dựng công phu và vững chắc như chiến luỹ Ma-gi-nô (Maginot)
8
 chẳng hạn, 

cũng bị đối phương chọc thủng”. Do vậy, Bộ trưởng chỉ rõ: “Từ thực tiễn Mặt trận 

Nha Trang -  hánh  òa, có thể rút ra những b i học bổ ích. Rõ r ng khi địch tiến 

c ng  o ạt, lực lượng chúng còn hạn chế, việc lập phòng tuyến vừa đánh, vừa chặn 

địch với quyết t m cao l  tốt. Song, sắp tới đ y, thực d n  háp sẽ tăng viện, m  

cu c tấn c ng mới, ta cần thấy trước v  điều chỉnh ngay sự bố trí v  cách tác chiến, 

kh ng thể giữ mãi các phòng tuyến hiện nay m  phải chủ đ ng rút ra m t b  phận 

chủ lực, chỉ để m t b  phận nhỏ bám sát địch, sẽ tổ chức những đơn vị cơ đ ng đánh 

địch bằng các hình thức tập kích, phục kích tiêu hao sinh lực địch, cho biệt đ ng 

hoặc du kích th m nhập đánh phá, to n d n đánh giặc, mọi vùng, mọi l ng đều th nh 

l ng xã chiến đấu.  ồng th i tỉnh nên chủ đ ng x y dựng căn cứ kháng chiến   vùng 

 ồng Trăn” [89, tr. 34]. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp cũng lưu ý một số 

công việc trước khi rút lui: “trước khi thực hiện chủ trương n y, ta phải tập trung lực 

lượng đánh m t trận quyết chiến với địch nhằm tiêu hao, tiêu diệt c ng nhiều c ng 

tốt. Sau đó lực lượng vũ trang ph n tán th nh từng đơn vị nhỏ cùng với d n qu n du 

kích đánh địch r ng khắp trên chiến trư ng toàn tỉnh” [89, tr. 34]. 

Cuối tháng 1-1946, sau khi nhận được quân tiếp viện, BCHQS Pháp ở Đông 

Dương huy động 15.000 quân, gồm lực lượng của binh đoàn thiết giáp Massu, trung 

                                           
8
 Maginot là một phòng tuyến ở Pháp trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. 
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đoàn thuộc địa Maroc (M.L.C.M  và 2 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Bộ binh thuộc địa 

số 21 và 23 (21 è 23 è R.I.C) và 1 tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Vi n chinh phương Đông 

(B.M.E.O  phối hợp với lực lượng hải quân, không quân mở cuộc hành quân Gaur do 

tướng Leclerc chỉ huy đánh chiếm các tỉnh Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ và mục 

tiêu chính là đánh chiếm Nha Trang. “Nhằm cứu nguy cho qu n  háp   Nha Trang, 

 hánh  òa,    Lạt,... cu c h nh binh quy m  lớn n y, do viên tổng chỉ huy đích th n 

điều khiển, chia th nh hai gọng kìm lớn, lấy Nha Trang l m hợp điểm” [168, tr. 68]. 

Cánh thứ nhất: Quân Pháp từ Sài Gòn tiến theo Đường 20 đánh chiếm Đà 

Lạt (27-1-1946), sau đó theo Đường số 11 tiến đánh Phan Rang và Ba Ngòi, tập 

trung lực lượng ở đây nhằm đánh chiếm Nha Trang. Đây là lực lượng chủ yếu của 

Pháp dùng để giải vây Nha Trang. 

Ngày 29-1-1946, tại Cam Ranh, quân Pháp tập trung hơn 60 xe bọc thép ở Hòa 

Tân và 40 chiếc đóng ở Suối Dầu, mở cuộc tấn công ra Thành Diên Khánh. Trên đường 

tiến công, quân Pháp bị đơn vị bộ đội do Cao Thanh Trà chỉ huy đánh chặn tại Hòa Tân, 

gây cho quân Pháp một số thiệt hại. Hai bên kịch chiến mãi tới chiều, quân Pháp mới phá 

được phòng tuyến, tiến ra Gò Cấm, cách Thành Diên Khánh 5 cây số [36, tr. 73]. 

Để chặn bước tiến của cơ giới Pháp, Ban Chỉ huy Mặt trận Nha Trang - 

Khánh Hòa điều Đại đội Ngô Thông từ phòng tuyến Cây Da - Quán Giếng vào lập 

tuyến phòng thủ Cống Ba - Cầu Lùng để chặn địch từ hướng Cam Ranh ra Diên 

Khánh và giao nhiệm vụ cho Tiểu đội trưởng Nguy n Văn Tuấn dẫn một tiểu đội 

cài mìn đánh sập Cầu Lùng và Cầu Đôi (Diên Khánh . 

Sáng 30-1-1946, từ Gò Cấm quân Pháp tiến đánh Thành Diên Khánh. Trên 

đường hành quân đến Cống Ba - Cầu Lùng, quân địch buộc phải dừng lại, vì Cầu 

Lùng bị ta đánh sập và gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Đại đội Ngô Thông chỉ 

huy đánh chặn tại đây. Do tương quan lực lượng, nên sau một ngày chiến đấu, Chỉ 

huy đơn vị quyết định lui quân về phía sau. Quân Pháp tràn vào các thôn xóm gần 

đấy tháo dỡ cánh cửa, ván nằm của nhân dân làm vật liệu lót đường dã chiến phía 

dưới Cầu Lùng cho đoàn xe cơ giới vượt qua [168, tr. 68]. 

Tuy bị chặn đánh và gặp một số tổn thất nhưng đến 10h tối ngày 30 Tết 

Bính Tuất (1-2-1946), quân Pháp đã vào được Thành Diên Khánh. Trong những 
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ngày đầu chiếm đóng Thành Diên Khánh, quân Pháp đã gây ra cho nhân dân địa 

phương bao đau thương, mất mát: “qu n  háp đã t n sát dã man nhiều phụ nữ, 

ngư i già và trẻ em. Thậm chí, ngay trong đêm giao thừa Tết Bính Tuất, giặc 

 háp đã đốt hầu hết nhà cửa của nh n d n trong Th nh Diên  hánh.   nh đ ng 

dã man của quân Pháp càng làm cho quân dân Khánh Hòa khắc s u căm thù, 

quyết t m đánh giặc bảo vệ quê hương” [79, tr. 45]. Chứng kiến những tội ác đó, 

một số binh lính địch đã phản chiến, 5 lính Âu Phi rời bỏ hàng ngũ quân Pháp, 

mang theo một súng cối 60 ly gia nhập lực lượng cách mạng ở Diên Khánh. 

Sau khi chiếm được Thành Diên Khánh, quân Pháp mở cuộc tấn công quy 

mô lớn lên Đồng Trăn và Bắc sông Cái, nhằm truy kích lực lượng kháng chiến. 

Mặc dù, dưới trời mưa tầm tã, công sự ngập nước nhưng các chiến sỹ của Chi đội 

Bắc - Bắc vẫn bình tĩnh, dũng cảm đánh trả những đợt tấn công ào ạt của quân 

Pháp, diệt hơn 60 tên, buộc chúng phải rút lui về Thành Diên Khánh [7, tr. 178]. 

Cánh thứ hai, từ Ban Mê Thuột, ngày 27-1-1946 quân Pháp tiến xuống 

M’Drak, theo Đường 21 đánh chiếm Ninh Hòa. Trên đường hành quân, quân Pháp 

liên tiếp bị các đơn vị Nam tiến và dân quân Ninh Hòa, Vạn Ninh (đang trên đường 

chi viện cho Mặt trận Buôn Mê Thuột  chặn đánh tại Ki-lô-mét số 24, 59, 62, ở thị 

trấn M’Drak, đèo Phượng Hoàng. Tuy nhiên, với ưu thế và binh lực áp đảo, chiều 29-

1-1946, quân Pháp đã đánh chiếm được phủ lỵ Ninh Hòa, hình thành gọng kìm thứ 2 

uy hiếp thị xã Nha Trang từ hai phía (từ Cam Ranh ra, từ Ninh Hòa vào). 

Sau khi đánh chiếm Ninh Hòa, quân Pháp nhanh chóng củng cố trận địa, 

mở cuộc hành quân tấn công vào Nha Trang và ra Vạn Ninh. Sáng 30-1-1946, 

quân Pháp tiến ra Vạn Ninh, mục tiêu là Vạn Giã, tiếp đến là đèo Cổ Mã. Tại đây, 

quân Pháp đã bị đại đội do Trần Tạo chỉ huy chặn đánh, gây thiệt hại nặng nề 

buộc phải rút về Vạn Giã. 

Cũng trong sáng 30-1-1946, một cánh quân Pháp khác tiến về phía Nam, 

mục tiêu là thị xã Nha Trang, vượt qua đèo Rọ Tượng đến đèo Rù Rì thì bị một đơn 

vị du kích chặn đánh làm cho cuộc tiến quân này bị chậm lại. Mặc dù vậy, quân 

Pháp cũng đã vượt qua được phòng tuyến phía Bắc tiến vào Nha Trang, đánh chiếm 

đồi La San và cầu Xóm Bóng. 
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Tại Nha Trang, theo Báo Cứu Quốc số 163, ngày 14-2-1946 viết “cho tới 

ngày 28-1-1946, tuy qu n địch lu n lu n dùng phi cơ ném bom v  dùng súng liên 

thanh hạng nặng để tấn c ng v o phòng tuyến của ta, nhưng chúng vẫn bị đánh lui 

v  nhiều lần lại tr n cả v o phòng tuyến của chúng. Mặt trận Nha Trang vẫn vững 

chắc” [20, tr. 1]. Chỉ sau khi chọc thủng chốt điểm Cầu Lùng, quân Pháp phối hợp 

với lực lượng bộ binh và xe cơ giới trong thị xã đánh chiếm ga Phú Vinh - tuyến 

tiền tiêu của phòng tuyến Cây Da - Quán Giếng. Trong tình thế bị địch vây ép cả 

mặt trước và sau lưng, tương quan lực lượng quá chênh lệch, để bảo toàn lực lượng, 

các đơn vị phòng tuyến Cây Da - Quán Giếng được lệnh rút ra Bắc sông Cái về Tứ 

thôn Đại Điền. Ban Chỉ huy mặt trận và các cơ quan tỉnh đứng chân tại Thành Diên 

Khánh chủ động rút ra vùng Đại Điền, Đồng Bò, Đồng Trăn, còn một bộ phận lùi 

về phía Bắc tỉnh, theo đường núi rút ra Phú Yên. 

Cuộc chiến đấu bảo vệ Nha Trang, tiêu hao, tiêu diệt và giam chân địch suốt 

101 ngày đêm tại thị xã trong điều kiện chiến tranh mới di n ra cục bộ ở miền Nam, 

khi ĐCSĐD chủ trương vừa phát động nhân dân Nam Bộ, Nam Trung Bộ kháng 

chiến, vừa cố gắng đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, không để chiến tranh sớm lan rộng 

và phát triển trên phạm vi và quy mô toàn quốc. 

Trước sự uy hiếp mạnh của kẻ thù, so sánh lực lượng (thời điểm tháng 2-

1946), địch mạnh hơn ta rất nhiều, nhất là về vũ khí trang bị; quân Pháp đã hình 

thành thế bao vây Nha Trang từ 3 hướng, do vậy sự chuyển hướng, rút lực lượng ra 

khỏi thị xã Nha Trang về vùng ngoại thị, các huyện lân cận là một chủ trương sáng 

suốt, kịp thời và đúng đắn của ta. Từ đây, ta có điều kiện để củng cố lại LLVT, xây 

dựng thế trận chiến tranh nhân dân, tiến hành kháng chiến toàn dân, toàn diện, vừa 

kháng chiến vừa kiến quốc, nhằm chuyển hoá lực lượng, thế trận ngày càng có lợi 

cho ta. Đây cũng là chủ trương phù hợp với tình hình thực tế lúc bấy giờ. 

Thực hiện kế hoạch rút lui khỏi các đô thị, đại bộ phận lực lượng bộ đội Nam 

tiến và các cơ quan lãnh đạo rút ra khỏi thị xã Nha Trang, song trong thị xã vẫn còn 

có lực lượng tự vệ, an ninh, trinh sát cùng với nhân dân tiếp tục đánh địch bằng 

nhiều hình thức và biện pháp mới. Các đơn vị bộ đội trên Mặt trận Nha Trang - 

Khánh Hòa đã phối hợp với tự vệ tiếp tục chiến đấu, luôn luôn bám sát địch để đánh 
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phá, nhiều khi đột nhập vào các thị trấn; một phần khác rút ra tổ chức lại ở phía Bắc 

và chặn đánh quân Pháp muốn tiến ra phía Bắc [168, tr. 71]. 

Mặc dù quân Pháp đã chiếm được thị xã và các huyện lỵ, nhưng phần lớn vùng 

nông thôn ta vẫn kiểm soát được như: vùng Tu Bông, Đông Ninh Hòa, vùng đồng bằng 

dọc ven biển, hải đảo và toàn bộ vùng rừng núi. Đặc biệt, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân 

tỉnh vẫn đứng chân được ở Hòn Dữ, bám dân, bám đất để củng cố chính quyền thôn xã, 

ổn định tình hình tư tưởng nhân dân, đồng thời vận động các đoàn thể cứu quốc và 

nhân dân đóng góp nuôi dấu cán bộ, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trong giai đoạn 

mới. Bên cạnh đó, các LLVT chiến đấu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã nêu cao 

tinh thần cảnh giác, kịp thời cùng với quần chúng nhân dân triển khai nhiều hoạt động 

nhằm bám dân, giữ làng, phát động chiến tranh du kích [42, tr. 80]. 

Từ cuộc đọ sức 101 ngày đêm tại Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa, có thể 

rút ra một số nhận xét sau: 

Thứ nhất, sau Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, quân và dân Khánh Hòa 

vừa mới được hưởng không khí độc lập, tự do trong 64 ngày đêm, chính quyền cách 

mạng vừa mới thành lập còn non trẻ, chưa kịp củng cố và kiện toàn đã phải bước 

vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, nhưng tất cả đã nêu cao tinh 

thần dũng cảm, ngoan cường để chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ tuyến giao thông 

huyết mạch Bắc - Nam nhằm chi viện cho Nam Bộ kháng chiến. Có thể nói, trong 

những ngày đầu kháng chiến, quân và dân Khánh Hòa đã chiến đấu cho cả nước, cả 

nước cũng đã dồn sức chi viện cho Khánh Hòa. Nhiều cán bộ, chiến sỹ của các chi đội 

Nam tiến như: Lê Trung Đình, Thuận Hóa, Bắc - Bắc, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và các 

tỉnh trên quê hương miền Bắc đã ngã xuống vì sự nghiệp chiến đấu bảo vệ Khánh Hòa. 

Đồng thời, để phục vụ cho ĐTQS trong điều kiện Mặt trận Nha Trang - Khánh 

Hòa bị phong tỏa, công tác bảo đảm hậu cần, vũ khí đạn được đã được chuẩn bị 

khẩn trương và chu đáo. Điều này đã tác động tích cực đến tinh thần và sức 

mạnh của cán bộ, chiến sĩ trên từng chiến hào, từng vị trí chiến đấu. Vượt qua 

bao khó khăn của những ngày đầu kháng chiến, quân và dân Nha Trang - Khánh 

Hòa, được sự chi viện của cả nước, đã bám trụ một thời gian dài trên tuyến lửa, đã 

diệt và tiêu hao, giam chân quân Pháp suốt 3 tháng trời trong nội thị Nha Trang, thật 
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sự làm thất bại một bước âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của địch, tạo điều kiện 

cho hậu phương chuẩn bị kháng chiến [89, tr. 34]. 

Thứ hai, nét nổi bật của hình thức chiến đấu tại Nha Trang thời gian này 

là các LLVT của ta đã sử dụng chiến thuật phòng ngự để bảo vệ thị xã, ngăn 

chặn bước tiến của địch. Với trận địa phòng ngự, các tuyến phòng thủ được xây 

dựng và lối đánh là phòng ngự tiến công, nghĩa là tấn công quân Pháp để phòng 

ngự, chứ không phải kiểu phòng ngự bị động, không phải rút vào một chỗ để cho 

quân thù tha hồ đánh phá nên trong các tháng 10 và 11-1945, quân và dân Nha 

Trang đã ngăn chặn được nhiều cuộc tiến công của địch, hạn chế được một phần 

thương vong của ta, duy trì được cuộc chiến đấu tiêu hao, giam chân địch dài 

ngày trong một thị xã tương đối nhỏ bé, ngăn chặn không để địch nhanh chóng 

đánh chiếm thị xã, từ đó mở rộng diện chiếm đóng ra vùng ngoại thị, các huyện 

lân cận; đồng thời bảo toàn được lực lượng, góp phần củng cố, nâng cao tinh 

thần chiến đấu của nhân dân và các LLVT. 

Thứ ba, đối với thực dân Pháp là phải đánh chiếm được Cam Ranh, Ninh Hòa, 

Vạn Ninh và cuối cùng là thành Diên Khánh - trung tâm lãnh đạo kháng chiến của 

tỉnh, thực dân Pháp mới phá vỡ được Mặt trận Nha Trang. Nhìn về âm mưu và chủ 

trương lúc ban đầu của Pháp thì Nha Trang là một mục tiêu chiến lược, sớm chiếm 

được Nha Trang sẽ làm bàn đạp đánh chiếm Nam Trung Bộ nhanh hơn, cắt đứt 

đường giao thông Bắc - Nam. Nhưng do gặp phải sự kháng cự quyết liệt của quân và 

dân Khánh Hòa, cùng với việc tuân thủ đúng chủ trương, đường lối của Đảng trong 

giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến về tiêu hao, ngăn chặn địch, kìm chân quân Pháp 

tại bàn đạp quan trọng này để tạo điều kiện cho các địa phương khác chuẩn bị chiến 

đấu, nên âm mưu và kế hoạch của thực dân Pháp bước đầu đã bị phá vỡ. Điều đó đã 

được nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Mai Dương khẳng định: “Tướng Leclec m  

cu c h nh qu n “dạo mát” định giải quyết trong vòng m t tháng, nhưng chúng đã 

vấp phải sự chống trả kiên cư ng của qu n v  d n ta trong 101 ng y đêm, dự tính 

ban đầu của Pháp bị đảo ngược: không phải chiếm Nha Trang để l m b n đạp thôn 

tính các nơi m  ngược lại chúng phải đánh chiếm các nơi xung quanh để giải vây cho 

Nha Trang”; hay như, “cu c rút qu n ra khỏi thị xã Nha Trang sau đó được tổ chức 
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chu đáo, kịp th i, bảo đảm bí mật, an to n v  kh ng bị tổn thất để chuẩn bị cho th i 

kỳ tiếp theo.  ấy l  m t thắng lợi lớn, kh ng chỉ của riêng Mặt trận Nha Trang, Nam 

Trung B  m  còn l  thắng lợi của nh n d n cả nước” [180, tr. 14]. 

2.2.4. Củng cố lực lượng, phát động phong trào chiến tranh du kích 

(2-1946 - 12-1946) 

Trong tháng 2-1946, thực dân Pháp với sự hỗ trợ của xe cơ giới từ thị xã Nha 

Trang, Thành Diên Khánh mở các cuộc hành quân càn quét ra vùng ngoại ô nhằm 

chiếm giữ các thị trấn, phủ lỵ, huyện lỵ trong tỉnh và kiểm soát các đường giao 

thông chiến lược, tìm diệt các cơ quan chỉ đạo và lực lượng kháng chiến của ta. 

Chúng mở cuộc tấn công vào cơ quan huyện Cam Ranh tại Dốc Quýt và Suối Rua, 

chặn đánh đơn vị Vệ quốc đoàn trên đường rút ra Phú Yên tại Vạn Ninh. Mặt khác, 

chúng còn tổ chức các cuộc càn quét lớn vào vùng Đồng Trăn và các làng xung 

quanh trục Đường 21, thị trấn Ninh Hòa; tập kích vào các cơ quan chính quyền, 

đoàn thể tại vùng Hóc Chim (Vạn Ninh); dùng pháo lớn hàng ngày bắn phá các khu 

vực nghi là có bộ đội và cơ quan lãnh đạo kháng chiến, gây ra nhiều thiệt hại về tính 

mạng và tài sản cho nhân dân. Ở những nơi chiếm được, Pháp cho xây dựng đồn 

bốt, trại đóng quân, đào công sự, rải quân đóng chốt một số cầu trên Quốc lộ 1 từ 

Vạn Giã vào Ba Ngòi và Đường 21 từ Ninh Hòa đi Ban Mê Thuột. Tuy vậy, diện 

kiểm soát của quân Pháp vẫn còn rất hạn chế, chưa ra ngoài các trục giao thông và 

quanh các vị trí chiếm đóng. Vùng tự do Tu Bông, phía Đông Ninh Hòa, dọc ven 

biển, hải đảo và vùng núi, thực dân Pháp vẫn chưa thể kiểm soát được. Đây là vùng 

du kích hoạt động mạnh và là vùng nông thôn giàu lúa gạo và nhân lực. 

Nhằm kịp thời lãnh đạo cuộc kháng chiến trong thời kỳ mới, ngày 3-2-1946, 

Tỉnh ủy Khánh Hòa và Mặt trận Việt Minh tỉnh tổ chức Hội nghị tại Đất Sét (Diên 

Khánh . Trên cơ sở phân tích tình hình chiến sự di n ra trên địa bàn tỉnh, Hội nghị đã 

đề ra phương hướng, nhiệm vụ đấu tranh cho giai đoạn mới: “Nhiệm vụ quan trọng lúc 

này là ổn định tình hình, tổ chức cu c kháng chiến, sắp xếp lại b  máy cho phù hợp với 

tình hình mới; phát đ ng nhân dân kể cả vùng địch kiểm soát, tích cực ủng h  nhân tài, 

vật lực cho kháng chiến.   ng viên tinh thần đồng bào chiến sỹ, khẳng định “tinh thần 

quyết chiến, quyết thắng, phát đ ng phong trào du kích chiến tranh” [7, tr. 180]. 
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Sau khi LLVT tập trung rút ra vùng tự do Phú Yên để củng cố, chỉ còn một 

đơn vị nhỏ ở lại hoạt động phân tán tại khu vực Nam Khánh, các cơ quan lãnh đạo 

kháng chiến tỉnh chủ trương xây dựng căn cứ ở Hòn Dữ để ổn định công tác. Các 

Phủ ủy Ninh Hòa, Huyện ủy Vĩnh Xương, Thị ủy Nha Trang được thành lập. Còn 

địa bàn xa sự chỉ đạo của tỉnh là Cam Ranh cũng đã tổ chức được cơ quan chỉ đạo 

kháng chiến gồm 3 người, do Tôn Thất Chí (Nguy n Thiện Chí) làm Chủ tịch. 

Giữa tháng 2-1946, Nguy n Minh Vỹ đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa triệu 

tập hội nghị các chỉ huy trưởng các đơn vị vũ trang tại Đại Điền Đông (Diên 

Khánh). Hội nghị đã thống nhất phương thức tác chiến lúc này là phát huy cách 

đánh đánh du kích, thực hiện tiêu hao, tiêu diệt từng tốp địch khi chúng thực hiện 

các cuộc hành quân càn quét, lung sục và bình định; đồng thời kịp thời động viên 

toàn quân và toàn dân kiên trì kháng chiến, tăng cường công tác xây dựng cơ sở, giữ 

gìn lực lượng, vừa đánh vừa tranh thủ củng cố phát triển để đánh lâu dài. Hội nghị 

cũng đã xem xét, đánh giá tầm quan trọng về chính trị, kinh tế, quân sự của các 

vùng Nha Trang, Vĩnh Xương, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh, thấy cần thiết 

phải tổ chức lại việc chỉ đạo kháng chiến ở các vùng này, tạo nên sự liên hoàn giữa 

vùng Nha Trang - Vĩnh Xương và vùng Bắc Khánh đang do ta đang kiểm soát. Do 

vậy, hội nghị đã quyết định chia chiến trường Khánh Hòa thành các khu kháng 

chiến như sau: 

- Vùng Nha Trang, Vĩnh Xương, Diên Khánh được chia thành 4 chiến khu. 

Chiến khu 1, gồm: Đại Điền, Phú Cốc, Xuân Phong ra tới Lương Sơn, do một đại 

đội của Chi đội Nam tiến (Bắc - Bắc) phụ trách. Chiến khu 2, gồm: các vùng An 

Ninh, Võ Cạnh, Vĩnh Xương, do Chi đội Nam tiến (Bắc - Bắc) phụ trách. Chiến khu 

3: gồm: vùng Hà Dừa, Mỹ Lộc, Suối Dầu do Đại đội Nguy n Văn Vĩnh (từ Nam Bộ 

ra phụ trách). Chiến khu 4 gồm: các vùng Đường Đệ, Nha Trang do Đại đội Tự vệ 

Nha Trang phụ trách. 

- Vùng Ninh Hoà được chia thành 6 khu kháng chiến (mỗi khu gồm một số 

xã tương đương với các tổng trước đây) gồm: Phước Khiêm, Thanh Mỹ, Suối Ré, 

Hòn Khói, Ích Hạ, Xuân Hoà. 
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- Vạn Ninh được chia làm 3 khu, gồm: Phước Thiện, Phước Tường Ngoại, 

Phước Tường Nội. 

Ở các khu đều thành lập các Ủy ban Quân - Dân - Chính, vừa chỉ đạo kháng 

chiến vừa đảm nhiệm vai trò chính quyền. Từ đây, cuộc chiến đấu của quân dân 

Nha Trang - Khánh Hoà bước sang một giai đoạn mới. 

Hội nghị cũng chủ trương đẩy mạnh các hoạt động của đội tự vệ xung phong 

gọi là “Đội diệt tề, trừ gian”, tích cực diệt một số tên gian ác, một số lưu manh, 

cảnh cáo bọn lừng chừng, vận động nhân dân chống mọi luận điệu tuyên truyền lừa 

bịp của kẻ thù, bất hợp tác với địch. Những hoạt động tích cực của các đội tự vệ đã 

gây khó khăn cho âm mưu lập lại chính quyền bù nhìn của Pháp thời gian đầu ở 

Nha Trang, Vĩnh Xương. 

Bộ đội và du kích ngoài nhiệm vụ củng cố, huấn luyện, còn liên tiếp tập kích, 

quấy rối địch ngay tại các căn cứ quanh thị xã như Cầu Dứa, Lương Sơn, đèo Rù Rì. 

Có thể nói rằng, đây là giai đoạn giằng co giữa ta và địch, quân Pháp chưa có 

khả năng mở rộng diện tấn công lấn chiếm và xây dựng chính quyền bù nhìn. Ta đang 

ổn định tổ chức, xây dựng lực lượng và gia tăng hoạt động du kích với các đơn vị nhỏ, 

chủ yếu là diệt tề, trừ gian và quấy rối hậu phương của địch [65, tr. 4]. 

Sau khi Hiệp định Sơ bộ được ký kết (6-3-1946), do Pháp phải đưa quân ra 

Bắc Bộ nên lực lượng địch tại Nam Trung Bộ - Khánh Hòa bị dàn mỏng, hệ thống 

kiểm soát của địch vừa mới thiết lập ở nhiều nơi không còn hiệu lực, một số hội tề, 

Việt gian bỏ trốn. Tranh thủ thời cơ, cán bộ, bộ đội của ta đã thọc sâu vào vùng địch 

tạm chiếm xây dựng lại cơ sở, phát động nhân dân đấu tranh đòi thi hành Hiệp định 

Sơ bộ, đòi ngừng bắn, tự do đi lại, làm ăn. 

Giữa tháng 3-1946, Chính phủ cử phái đoàn do ông Hoàng Quốc Việt làm 

Trưởng đoàn vào Khánh Hòa, truyền đạt tinh thần Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và 

phổ biến một số chủ trương của Trung ương cho các cấp lãnh đạo của tỉnh, trong đó 

có việc chuẩn bị lực lượng phòng khi quân Pháp phá hoại Hiệp định. 

Đầu tháng 4-1946, tại nhà Bưu điện Nha Trang di n ra cuộc đàm phán giữa 

đại diện Chính phủ Việt Nam, đại diện chính quyền Khánh Hòa với đại diện Chính 

phủ Pháp (Bộ Chỉ huy Nam Trung kỳ - Zone sud Annam) để bàn việc thi hành Hiệp 
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định Sơ bộ tại khu vực Nha Trang - Khánh Hòa. Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa do 

Nguy n Chánh làm Trưởng đoàn, Hà Văn Lâu làm phiên dịch. “ ai bên đã cùng 

nhau thỏa thuận m t số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hiệp định tại địa 

phương v  ký kết m t số điều khoản. Tuy nhiên, đối với việc phía  háp đòi để cho 

số h o lý dưới chế đ  thực dân phong kiến trước đ y được tr  lại làm việc trong b  

máy ngụy quyền do chúng lập ra đã bị ta phản đối” [7, tr. 182]. Về phía Pháp, thực 

chất âm mưu của chúng trong việc đàm phán này là để lừa bịp và xoa dịu quần 

chúng, đồng thời tranh thủ kéo dài thời gian hòa hoãn nhằm ráo riết chuẩn bị đánh 

úp lực lượng kháng chiến của ta. 

Sau cuộc đàm phán, các cơ quan tỉnh chuyển một bộ phận từ căn cứ Hòn Dữ 

về đóng tại Tứ thôn Đại Điền. Đây được xem là cơ quan tiền phương để nắm sát 

tình hình, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo phong trào kháng chiến, còn phần lớn bộ phận 

quan trọng của Tỉnh ủy vẫn ở lại căn cứ Hòn Dữ. Vùng Đại Điền nằm ở tả ngạn 

sông Cái, sát với Thành Diên Khánh, cách Nha Trang khoảng 10 km và rất gần 

nhiều đồn bốt của địch. Đây là một vùng đông dân cư, ruộng đất màu mỡ, giàu lúa 

gạo, nhân dân có tinh thần cách mạng cao. Nhằm đảm bảo an toàn cho cơ quan chỉ 

đạo, lãnh đạo kháng chiến, Tỉnh ủy đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước về nhiều 

mặt, như củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban Việt Minh, phát triển dân 

quân du kích tại địa phương, đào đắp công sự, bố phòng chiến đấu, tổ chức chống 

gián điệp, thám báo, đồng thời xây dựng mạng lưới trinh sát nắm tình hình xung 

quanh. Riêng các LLVT tập trung của tỉnh, sau khi rút khỏi Mặt trận Nha Trang đã 

có sự sắp xếp lại tổ chức với Ban Chỉ huy là Nguy n Văn Mô (Chính ủy), Hà Văn 

Lâu (Chỉ huy trưởng), Nguy n Hải (Chỉ huy phó). 

Giữa tháng 4-1946, Trần Tống (Phái viên Xứ ủy Trung Bộ) được cử vào 

Khánh Hòa và triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tại thôn Đại Điền Đông (Diên 

Khánh), nhằm phổ biến tình hình chung, bàn việc thi hành Hiệp định Sơ bộ và kiểm 

tra tình hình sẵn sàng đánh địch. Trong khi quân và dân Khánh Hòa nghiêm chỉnh 

chấp hành Hiệp định thì quân Pháp viện mọi lý do để thực hiện âm mưu của chúng: 

“Quân Pháp vẫn khủng bố thư ng dân. Phòng thông tin tuyên truyền Nha Trang do 

họ điều khiển, họ bày các sách báo nói về chủ trương Nam kỳ tự trị hoặc những 
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điện tín của bọn Việt gian tay sai Pháp. Trong thị xã Nha Trang, họ dán những cáo 

thị hô hào cảm phục nước  háp dưới mạo ký tên cụ Hồ. Họ lại phát hành giấy bạc 

bắt bu c phải tiêu. Nhưng tinh thần dân chúng rất cao, kh ng mưu m  n o của 

Pháp lừa nổi” [57, tr. 4]. 

Ngày 30-4-1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho cơ quan lãnh đạo kháng 

chiến Khánh Hòa, buộc lực lượng kháng chiến đầu hàng. Ngay trong đêm đó, quân 

Pháp bí mật đưa lực lượng vượt sông Cái đóng tại đình Phú Lộc và nhà thờ Hoa 

Vông (Đại Điền Tây), nhằm bao vây tiêu diệt cơ quan lãnh đạo và lực lượng kháng 

chiến tỉnh. 5 giờ sáng ngày 1-5-1946, quân Pháp mở cuộc tấn công vào Tứ thôn Đại 

Điền (Diên Khánh) từ 3 hướng: Từ Thành Diên Khánh sang; từ Nha Trang lên theo 

đường Xuân Phong, Đắc Lộc vào và từ nhà thờ Hoa Vông xuống, kết hợp với hỏa lực 

súng cối từ đồn An Định bắn qua yểm trợ. Các cánh quân của Pháp phối hợp cùng lúc 

đánh bọc phía sau các làng Đại Điền Đông, Đại Điền Trung và Đại Điền Nam. Do 

đó, khu vực Đại Điền
9
 trở thành mặt trận chiến đấu nóng bỏng, LLVT tỉnh do Hà 

Văn Lâu, Nguy n Hải chỉ huy đã kịp thời phản kích, bẻ gãy các mũi tiến quân của 

địch, phối hợp với đơn vị Bắc - Bắc do Lư Giang chỉ huy, giáng cho quân Pháp 

những đòn nặng nề tại khu vực Phú Cấp, Phú Nẫm. Cuộc chiến đấu tại Đại Điền là 

cuộc tiến công lớn nhất của ta trên mặt trận ĐTQS kể từ sau khi rút khỏi mặt trận Nha 

Trang. “Ý đồ của qu n  háp đã kh ng thực hiện được do cơ quan lãnh đạo tỉnh đã 

rút lên vùng Am Chúa. Các lực lượng vũ trang trong trận chiến n y đã phối hợp 

chiến đấu rất tốt và tinh thần cán b  chiến sỹ rất dũng cảm” [7, tr. 189]. 

Cùng ngày, quân Pháp tại Ninh Hòa mở cuộc hành quân phối hợp với cánh 

quân từ cầu Sông Găng lên càn quét vùng Phú Nhơn. Ở Vạn Ninh, quân Pháp tiến 

hành bao vây trụ sở Ban Liên kiểm Việt - Pháp (Ban thi hành Hiệp định Sơ bộ) 

đóng tại nhà ông Đỗ Cửu ở thôn Phú Cang, bắt đại diện của Ban Liên kiểm Việt - 

Pháp là Dương Tiến Anh. 

Sau đợt tiến công “phản Hiệp định Sơ bộ”, quân Pháp liên tiếp mở nhiều 

cuộc hành quân khác nhằm vào những nơi xung yếu, hòng tiêu diệt lực lượng kháng 

chiến, phá hoại phong trào cách mạng và mở rộng phạm vi chiếm đóng vùng nông 

                                           
9
 Tứ thôn Đại Điền gồm 4 thôn: Đại Điền Đông, Đại Điền Trung nay thuộc xã Diên Điền và Đại Điền Nam, 

Đại Điền Tây nay thuộc xã Diên Sơn. 
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thôn. Ngày 2-5-1946, quân Pháp tiếp tục mở cuộc hành quân đánh chiếm Phú Cốc, 

Đồng Găng (Diên Khánh  và tung quân càn quét ra các vùng xung quanh. 

Ngày 6-5-1946, tại Ninh Hòa một tiểu đoàn cơ động Âu Phi có thiết giáp 

yểm trợ, chia làm hai mũi: Một mũi từ thôn Quang Đông tiến lên Phước Thuận, một 

mũi từ Lạc An tiến lên Phú Gia, mục tiêu chính là tiêu diệt cơ quan lãnh đạo huyện 

Ninh Hòa và Tiểu đoàn Lương Ngọc Quyến vừa rút từ Diên Khánh ra đang đóng 

quân tại đây. Với lực lượng mạnh và đánh úp bất ngờ, quân Pháp đã gây ra thương 

vong lớn cho quân và dân địa phương Ninh Hòa. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn 

là do ta “chủ quan, thiếu cảnh giác và tinh thần chiến đấu kém, nên đơn vị của ta bị 

thương vong lớn, m t trung đ i bị hy sinh” [7, tr. 180]. 

Giữa tháng 5-1946, trong lúc Hội nghị trù bị Đà Lạt đang di n ra, Chính phủ 

Việt Nam và Chính phủ Pháp sắp mở hội nghị hai bên tại Pháp, thì thực dân Pháp ở 

Đông Dương thi hành chính sách “việc đã rồi”. Ngày 1-6-1946, thực dân Pháp cho 

thành lập chính phủ bù nhìn “Cộng hòa Nam kỳ”, đánh chiếm Tây Nguyên và dự 

tính lập nước “Cộng hòa Tây kỳ”, nhằm thực hiện âm mưu “chia để trị”. 

Ở Khánh Hòa, ngày 21-6-1946, một lực lượng lớn quân Pháp có máy bay và 

phi pháo từ biển bắn yểm trợ, tấn công vùng Tu Bông (Vạn Ninh . Đây là nơi cung 

cấp nguồn lúa gạo đáng kể cho kháng chiến, là đầu cầu tiếp giáp với vùng tự do Phú 

Yên; là địa điểm tập kết của lực lượng kháng chiến từ vùng tự do vào hoạt động tại 

khu vực Vạn Giã. Tuy nhiên, khi quân Pháp mở đợt tấn công ra Tu Bông đã không 

gặp sự chống trả nào đáng kể, vì đơn vị đứng chân tại đây là tiểu đoàn do Trần Tạo 

chỉ huy đã chuyển ra Phú Yên trước đó ít lâu và Ủy ban hành chính huyện Vạn 

Ninh cũng đã chuyển lên căn cứ Hóc Chim. Như vậy, “thực dân Pháp chiếm được 

Tu Bông, mảnh đất tự do cuối cùng của Khánh Hòa. Và từ đ y, qu n  háp áp sát 

vùng  ại Lãnh, Vũng R  h ng ng y nhòm ngó vùng tự do Phú Yên” [7, tr. 191]. 

Sau khi chiếm đóng được các đô thị, huyện lỵ và các trục đường giao thông 

chính trong toàn tỉnh, quân Pháp tăng cường hoạt động nhằm bình định vùng tạm 

chiếm Khánh Hòa như: tăng cường quân số, phát triển cứ điểm, tổ chức lực lượng 

ứng chiến, mua chuộc và khủng bố nhân dân, đồng thời mở các cuộc hành quân càn 

quét các khu kháng chiến, căn cứ du kích. Trong những đợt hoạt động này, quân 
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Pháp đã gây ra nhiều tội ác và tổn thất lớn cho nhân dân và lực lượng kháng chiến 

của ta. Điều này đã được Báo Cứu Quốc, số 306, ngày 31-7-1946 vạch rõ: “  m 

21-7, qu n  háp kéo đến vây chiến khu   Hóc Chim thu c Vạn Ninh (Khánh Hòa), 

chúng giết ông Võ Duy Phan thu c về Ban Hồng Thập Tự   đ y. Trước khi đi, 

chúng còn moi m t con ngươi v  l i ru t ông này ra m t cách dã man” [18, tr. 1]. 

Trong những tháng cuối năm 1946, mặc dù bị thực dân Pháp đàn áp, giết chóc, 

khủng bố và kìm kẹp gắt gao nhưng tinh thần đấu tranh của quân và dân Khánh Hòa 

vẫn không hề nao núng, cuộc kháng chiến của quân và dân Khánh Hòa trên mặt trận 

ĐTQS vẫn tiếp tục được duy trì, củng cố và có địa bàn còn được đẩy mạnh. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chính quyền các cấp và Ban Chỉ huy quân sự 

tỉnh, lực lượng dân quân và du kích địa phương đã được tổ chức, tăng cường, bám 

dân, bám địa bàn, tiến hành chống địch càn quét ở ven rừng, đánh tiêu hao và tiêu 

diệt nhiều binh lính Pháp, thu nhiều vũ khí như các trận Mỹ Lương, Ổ Gà, Phú Gia, 

Phước Thuận trong các tháng 7, 8, 9 -1946,... Trong đó, tiêu biểu là vào đầu tháng 10-

1946, tại dốc Đá Trắng, lực lượng du kích huyện Ninh Hòa đã tổ chức đánh phục 

kích đoàn xe quân sự của Pháp tiêu diệt và làm bị thương 30 lính Pháp, phá hủy 2 ô 

tô, thu nhều trang thiết bị. Đánh giá về vai trò của các đội du kích địa phương Ninh 

Hòa trong thời gian này, Báo cáo của Bộ Tư lệnh Đại đoàn 27 (Khu 6) gửi Bộ Tổng 

Tư lệnh đã nêu rõ: “Sau Mặt trận Nha Trang vỡ, toàn tỉnh Khánh Hòa không còn lực 

lượng Vệ quốc đo n. Nh  2 tiểu đo n d n qu n Ninh  òa hoạt đ ng ráo riết dưới sự 

chỉ đạo của Trịnh Huy Quang, chính trị viên tiểu đo n Nguyễn Mỹ Hữu   lại nên 

Ninh Hòa giữ được chính quyền và dân chúng” [49, tr. 3]. 

Ngày 18-10-1946, di n ra cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao ủy 

Pháp trên chiến hạm Suffren ngoài khơi vịnh Cam Ranh. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã kiên quyết bác bỏ những luận điệu phi lý do phía Pháp nêu ra. Người nhấn 

mạnh cả hai bên phải cố gắng đến mức tối đa để cải thiện mối quan hệ bằng việc thực 

hiện một cách trung thực bản Tạm ước 14-9-1946, khẳng định một lần nữa lập trường 

kiên quyết đấu tranh giành độc lập và thống nhất hoàn toàn của Việt Nam. 

Về phía thực dân Pháp, chúng liên tiếp vi phạm các điều khoản của Hiệp 

định Sơ bộ. Ngày 18-12-1946, thực dân Pháp chuyển cho Chính phủ ta bức tối hậu 



65 

thư đòi ta phá bỏ những vật chướng ngại trên đường phố Hà Nội để quân Pháp tự do 

đi lại; trao cho chúng quyền giữ trật tự trị an ở Hà Nội; để cho quân Pháp đến chiếm 

đóng nhiều vị trí quan trọng trong thành phố,… Trước tình hình đó, Trung ương 

Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Sự thật đã chứng minh rằng, 

thực dân Pháp ngang nhiên khiêu khích, gây hấn. Chúng định dùng vũ lực bắt ta 

phải nhượng b . Nhưng! không khi nào ta chịu. Tạm ước 14-9-1946 l  bước nhân 

nhượng cuối cùng. Nh n nhượng nữa, là phạm đến chủ quyền của đất nước, là làm 

hại quyền lợi cao trọng của dân t c” [39, tr. 1]. Vì vậy, Hội nghị Ban Thường vụ 

Trung ương Đảng (ngày 18-12-1946) tại làng Vạn Phúc (Hà Đông , dưới sự chủ trì 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi đến quyết định phát động “Toàn quốc kháng 

chiến”. Đêm 19-12-1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ và ngay trong đêm 

đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “L i kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”, hiệu triệu đồng 

bào cả nước và các LLVT nhất tề đứng lên đánh quân xâm lược, bảo vệ đất nước. 

Suốt năm 1946 là thời gian thử thách ý chí chiến đấu của quân và dân Khánh 

Hòa, vừa tổ chức LLVT, vừa chiến đấu, vừa học tập chiến thuật quân sự, vừa lao 

động sản xuất trong điều kiện kẻ thù đánh phá ác liệt, nhưng quân và dân trong tỉnh 

đã thiết lập được một thế trận phía sau lưng địch, tiến hành chiến tranh du kích gây 

cho quân Pháp nhiều tổn thất. Hơn một năm chiến đấu chống địch trên từng góc phố, 

căn nhà, thôn xóm, đồng ruộng, bờ sông,... đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng 

chiến đấu và hy sinh quả cảm của quân và dân Khánh Hòa, góp phần ngăn chặn quân 

Pháp mở rộng chiến tranh ra Nam Trung Bộ, tạo điều kiện cho nhân dân các tỉnh 

trong vùng tự do Liên khu 5 có thời gian xây dựng chế độ mới, xây dựng thực lực 

cách mạng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến lâu dài. 

 

Tiểu kết chƣơng 2 

Trước âm mưu mở rộng chiến tranh ra Nam Trung Bộ của thực dân Pháp, 

quân và dân Khánh Hòa với truyền thống đoàn kết và quyết tâm chống giặc cứu 

nước, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp bộ Đảng, chính quyền, chỉ huy quân sự 

địa phương, đã chủ động nổ súng tiến công quân địch, mở đầu cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp tại Nam Trung Bộ. Bằng tinh thần dũng cảm, kiên cường, trí 

thông minh sáng tạo, quân và dân Khánh Hòa đã lập nên chiến công đầu vang dội, 
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bao vây, cô lập quân Pháp trong thị xã Nha Trang suốt 101 ngày đêm, tiêu hao, tiêu 

diệt một bộ phận sinh lực địch, làm thất bại ý đồ chiếm Nha Trang, biến nơi đây 

thành bàn đạp nhanh chóng mở rộng chiến tranh ra Nam Trung Bộ [151, tr. 8]. 

Cuộc chiến đấu hơn một năm kể từ tháng 10-1945 đến tháng 12-1946 của quân 

và dân Khánh Hòa có ý nghĩa hết sức to lớn. Việc mở Mặt trận Nha Trang - Khánh 

Hòa nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Pháp là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của 

Trung ương. Được Trung ương trực tiếp chỉ đạo. ĐTQS ở Khánh Hòa giai đoạn này 

vừa giữ vững con đường giao thông huyết mạch Bắc - Nam để góp phần đắc lực cùng 

đồng bào cả nước chi viện cho Nam Bộ kháng chiến, vừa góp phần quan trọng vào việc 

đánh bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp. 

Trên mặt trận ĐTQS, bằng sự chủ động và sáng tạo, quân và dân Khánh Hòa đã 

mở mặt trận rộng khắp bao vây, tấn công thực dân Pháp và phát xít Nhật, đặc biệt là 

nhằm vào các vị trí trọng yếu của chúng trong thị xã Nha Trang, lập các phòng tuyến 

vòng ngoài, tiêu biểu là phòng tuyến La San - Chợ Mới - Bretelles và Cây Da - Quán 

Giếng. Trong ĐTQS ở Khánh Hòa đã huy động được lực lượng toàn dân kháng chiến, 

toàn diện kháng chiến, có sự chi viện của các đội quân Nam tiến từ Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ, “Mặt trận Nha Trang thực sự l  nơi h i quân của cả nước” [89, tr. 34]. 

Cuộc chiến đấu ở Nha Trang - Khánh Hòa trong những ngày đầu kháng chiến 

đã được Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị đánh giá: “Với tinh 

thần tích cực tiến c ng tiêu hao địch, với cách đánh mưu trí táo bạo, được sự giúp đỡ 

tận tình của nh n d n, lực lượng vũ trang Mặt trận Nha Trang đã bao v y kìm ch n 

qu n  háp trong th nh phố hơn ba tháng, góp phần l m thất bại  m mưu chiến lược 

của chúng hòng m  r ng vùng kiểm soát đến vĩ tuyến 16” [14, tr. 71]. Tuy nhiên, bên 

cạnh những thành tựu đạt được có ý nghĩa hết sức to lớn, ĐTQS ở Khánh Hòa trong 

những ngày đầu vẫn còn một số nhược điểm như: Sự chuẩn bị cho một cuộc kháng 

chiến chưa thật chu đáo, thiếu sự liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo với chính quyền và cơ 

quan quân sự tỉnh; sau khi rút khỏi Mặt trận Nha Trang, cơ quan lãnh đạo Tỉnh ủy 

không đặt tại Nha Trang mà chuyển về Hòn Dữ (Diên Khánh , nên việc nắm bắt tình 

hình và chỉ đạo ĐTQS còn lúng túng; nhận thức về âm mưu của địch chưa sâu, chỉ mới 

thấy từng phần, từng lúc mà chưa thấy toàn cục. Tuy vậy, xét trên một ý nghĩa rộng 

lớn, tinh thần chiến đấu của quân và dân Khánh Hòa trong giai đoạn đầu của cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm hết 

sức quý báu cho các giai đoạn tiếp theo [180, tr. 15]. 
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Chƣơng 3  

ĐẤU TRANH QUÂN SỰ Ở KHÁNH HÒA (1947 - 1954) 

 

3.1. PHÁT TRIỂN CHIẾN TRANH DU KÍCH, TỪNG BƢỚC LÀM THẤT 

BẠI CHÍNH SÁCH “BÌNH ĐỊNH” CỦA THỰC DÂN PHÁP (1947 - 1949) 

3.1.1. Chính sách “bình định” của thực dân Pháp ở Khánh Hòa 

Sau khi đánh chiếm được thị xã Nha Trang, các huyện lỵ trong tỉnh và kiểm 

soát các tuyến giao thông chiến lược, thực dân Pháp âm mưu mở rộng phạm vi chiếm 

đóng ra vùng tự do Liên khu 5. Để thực hiện âm mưu nói trên, thực dân Pháp ra sức 

ổn định tình hình Khánh Hòa, từ đó làm bàn đạp tấn công ra các tỉnh này. 

Ngày 13-1-1947, thực dân Pháp huy động hai trung đoàn mở cuộc tấn công quy 

mô lớn, đánh chiếm Phú Yên. Tại đèo Cổ Mã, quân Pháp gặp phải chốt chặn của Tiểu 

đoàn 6 (Trung đoàn 80  cùng phối phợp với quân và dân hai huyện Ninh Hòa, Vạn 

Ninh anh dũng chiến đấu, ngăn chặn sự tiến công của quân Pháp, giữ vững trận địa, 

ghìm chân quân Pháp ở trận địa phía Nam Đèo Cả trong ba ngày (từ ngày 13 đến 

ngày 15-1-1947 , đã làm cho nhiều lính Âu - Phi bị thương vong. Trước tình hình đó, 

nhằm yểm trợ cho cuộc hành quân, sáng ngày 16-1-1947, quân Pháp điều động nhiều 

lượt máy bay ném bom và bắn phá ác liệt vào trận địa Đèo Cả, đồng thời tăng viện 

thêm một trung đoàn từ biển đổ bộ lên Bãi Xếp (Vũng Rô , sau đó chia làm hai cánh. 

Do tương quan lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, các lực lượng tham gia chốt 

chặn tại Đèo Cả phải vừa đánh vừa yểm trợ nhau để rút lui theo đường biển Phú Khê 

và đường núi về phía sau  tiếp tục cuộc chiến đấu. Sau khi chọc thủng được phòng 

tuyến Đèo Cả, quân Pháp tiến ra chiếm đóng một số vị trí ven Quốc lộ 1 ở phía Nam 

sông Đà Rằng (Phú Yên). Tại đây, quân Pháp đã vấp phải tinh thần đấu tranh anh 

dũng, kiên cường của quân và dân Phú Yên, nhiều binh lính Pháp đã bị tiêu diệt, buộc 

chúng phải lui về đóng tại Núi Hiềm (Phú Yên  [16, tr. 94]. 

Không thực hiện được kế hoạch đánh ra vùng tự do Phú Yên, quân Pháp đã 

quay về dồn sức đánh phá, càn quét vùng nông thôn Khánh Hòa. Do tương quan lực 

lượng và bị quân Pháp tập trung đánh phá liên tục, hoạt động ĐTQS ở Khánh Hòa 

thời gian này gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, các đơn vị vũ trang địa 
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phương và cán bộ cơ sở đã phải rút lui về vùng đồng bằng và rừng núi, xây dựng cơ 

sở và củng cố lực lượng, tiếp tục chiến đấu. 

Để bình định vùng chiếm đóng và đối phó với phong trào kháng chiến nói 

chung và ĐTQS nói riêng của quân và dân vùng sau lưng địch Khánh Hòa, thực dân 

Pháp đã cho tăng cường các cuộc hành quân càn quét với quy mô đại đội, tiểu đoàn 

vào các vùng có bộ đội và du kích hoạt động mạnh, liên tiếp lùng sục, vây ráp, bắt 

bớ nhân dân ở những vùng chúng nghi ngờ có cán bộ về gây dựng cơ sở và nơi bộ 

đội đứng chân. Ở những vùng gần núi, quân Pháp thực hiện dồn dân về quanh các 

đồn bốt, áp dụng thủ đoạn “chiêu an”. Dọc các trục đường giao thông vùng nông 

thôn có đông dân cư, quân Pháp cho đóng thêm nhiều đồn bốt để kiểm soát nhân 

dân và vơ vét lương thực trong dân chúng. 

Để truy quét các cơ quan lãnh đạo kháng chiến của tỉnh Khánh Hòa, giữa năm 

1947, thực dân Pháp tập trung lực lượng cơ động Âu - Phi mở nhiều cuộc hành quân 

càn quét, tập kích vào các chiến khu Hòn Dữ, Hóc Chim, nhằm tiêu diệt lực lượng 

cán bộ, chiến sỹ, đốt phá kho tàng, trạm trại dọc trục đường Bắc - Nam, đồng thời 

tăng cường càn quét, mở rộng lấn chiếm ra các vùng nông thôn, đồng bằng và miền 

núi, triệt hạ nhiều làng xóm ven rừng, nơi đóng quân của bộ đội, cán bộ trên đường 

hành quân qua lại, dồn dân về vùng chúng kiểm soát, tạo ra “vành đai trắng” từ Bình 

Lộc, Xuân Sơn, Cung Hòa, Tân Tứ, Ngũ Mỹ, Tân Lạc (Ninh Hòa  đến Phú Cốc, 

Khánh Xuân (Vạn Ninh . Qua các cuộc hành quân càn quét của quân Pháp tại Khánh 

Hòa, đã có hàng trăm nóc nhà bị quân Pháp đốt phá, hàng trăm trâu bò bị bắn chết 

trong một trận càn. “Lùng v o l ng hễ thấy ai chạy thì bắn, nghi ai l  Việt Minh thì 

bắn, kh ng cần xét hỏi; lùa  ng gi , b  cả, trẻ con về đồn tra khảo, bỏ đói, phơi 

nắng” [110, tr. 4]. Dù vậy, quân và dân ở những nơi này vẫn kiên quyết bám trụ, bất 

hợp tác với địch. “ hi nghe báo đ ng có T y đi lùng, ai có phần việc ấy, du kích tổ 

chức đánh, d n qu n lo cất giấu dụng cụ sản xuất, cất giấu t i sản, ai kh ng có 

nhiệm vụ đánh thì chạy lánh đi nơi khác th  chết chứ kh ng để địch bắt. Trong m t 

trận c n có 5, 7 cán b  cơ s , du kích bị giặc bắn l  việc phổ biến” [110, tr. 4]. 

Thất bại thảm hại ở Việt Bắc năm 1947, chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” 

của thực dân Pháp bị phá sản, chúng buộc phải chuyển sang đánh lâu dài, thực hiện 
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cuộc chiến tranh tổng lực trên các lĩnh vực chính trị, quân sự và kinh tế. Thực hiện kế 

hoạch này, Bộ Chỉ huy quân vi n chinh Pháp ở Đông Dương chủ trương “lấy chiến 

tranh nu i chiến tranh”, “dùng ngư i Việt đánh ngư i Việt”. Về quân sự, chúng sử 

dụng chiến thuật “siết chặt”, “vết dầu loang” mở rộng phạm vi kiểm soát và thực hiện 

công thức “cứ điểm nhỏ với đội ứng chiến nhỏ”
 
bảo vệ các địa bàn, đường giao thông 

quan trọng, hình thành thế bao vây, chia cắt, ngăn chặn các hoạt động của ta. Đồng 

thời, chúng ra sức càn quét các vùng tạm chiếm hòng phá hoại các tổ chức chính trị, vũ 

trang của ta, vơ vét của cải, bắt lính, triệt tiêu nguồn cung cấp nhân lực, vật lực, làm 

cho ta suy yếu, tiến tới đánh đòn quyết định. Biện pháp chủ yếu được quân Pháp sử 

dụng nhằm bình định tình hình ở Khánh Hòa là “cứ điểm nhỏ, đ i ứng chiến nhỏ”. 

Đây là biện pháp chủ yếu để bình định Khánh Hòa. Đội ứng chiến nhỏ vừa là lực 

lượng chính để đánh phá các vùng mà quân Pháp nghi ngờ có cơ quan, bộ đội, kho 

tàng và công xưởng của lực lượng kháng chiến, vừa là lực lượng ứng cứu cho hệ 

thống đồn bốt khi bị quân ta tấn công. Hệ thống cứ điểm nhỏ vừa là để bảo vệ các 

vùng trọng yếu, hình thành thế chia cắt, bao vây, ngăn chặn từ xa, vừa là chỗ dựa cho 

hội tề và gián điệp hoạt động lùng bắt cán bộ, khống chế và đàn áp nhân dân. 

Trước sự phát triển của phong trào kháng chiến, thực dân Pháp nhận rõ vai trò 

quan trọng của chiến khu đối với phong trào của đồng bằng và đô thị. Chúng chủ 

trương đánh phá hệ thống chiến khu và hành lang liên lạc từ tỉnh, huyện tới các cơ sở. 

Thủ đoạn của quân Pháp vẫn là tổ chức những đơn vị nhỏ, cơ động, đánh úp bất ngờ 

căn cứ hoặc pháo kích vào những nơi chúng nghi có lực lượng của ta đứng chân, 

phục kích trên các hành lang liên lạc, di chuyển của ta. Chiến thuật quân sự chủ yếu 

của địch làm chỗ dựa cho chính sách “bình định” là chiến thuật phân đội cơ động 

(Section mobile  phối hợp với hệ thống tháp canh
10

 liên hoàn trên các trục giao thông, 

vùng ven núi và vùng sâu [155, tr. 3]. Ở nông thôn, chúng dựa vào lực lượng ngụy 

                                           
10

 Từ năm 1948, trên chiến trường Khánh Hòa thực dân Pháp đã thực hiện chiến thuật De Lactour xây dựng 
hàng trăm đồn bót, tháp canh trên các trục lộ nhằm mục đích bảo vệ đường giao thông, cắt đứt giao thông 
liên lạc đường bộ của lực lượng kháng chiến; đồng thời dùng hệ thống tháp canh như một phương tiện lấn 
chiếm, kiểm soát vùng du kích và căn cứ của ta. Là phương tiện bố phòng nên tháp canh được quân Pháp cho 
xây dựng khá kiên cố. Tháp có hình vuông, mỗi cạnh từ 4 - 5m, tường dày từ 0,5 - 0,8m, cao từ 8 - 10m, 
được xây bằng đá hoặc gạch nung. Xung quanh tháp canh được bao bọc bởi lũy đất dày, có nhiều lỗ châu 
mai, hàng rào kẽm gai và chông mìn dày đặc,… Mỗi tháp canh được bố trí cách nhau khoảng 1 km để có thể 
báo hiệu và chi viện cho nhau nếu bị tấn công. Đan xen vào hệ thống tháp canh nhỏ có tháp canh lớn, còn gọi 
là tháp canh mẹ, cao từ 10 - 12m do một tiểu đội quân Pháp đóng giữ. Tháp canh mẹ được bố trí hỏa lực rất 
mạnh và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác liên lạc, chỉ huy. 
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quân ở địa phương để củng cố ngụy quyền, bắt lính, tăng cường ngụy quân, o ép bắt 

dân từ 16 đến 50 tuổi phải vào đồn ngủ, bắt dân tập trung lúa gạo vào đồn. Hầu hết 

cán bộ cơ sở và lực lượng du kích địa phương bị bật lên núi. Đối với nhân dân vùng 

ven căn cứ, địch tiến hành dồn dân về vùng chúng kiểm soát. 

Trong năm 1948, tuy quân Pháp đã thiết lập được một hệ thống đồn bốt để 

khống chế nhân dân, nhưng phần lớn ở vùng nông thôn, diện kiểm soát của chúng 

còn nhiều sơ hở do phải co cụm lại trong các đồn, bốt ven đường giao thông và trong 

thị xã. Bởi vì trong thời gian này, phong trào kháng chiến trong tỉnh phát triển mạnh, 

nhất là ở Bắc Khánh, bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương đã có sự phối hợp hoạt 

động hiệu quả, gây cho quân Pháp nhiều khó khăn [155, tr. 8]. 

Sang năm 1949, để giải quyết nạn thiếu quân tại Khánh Hòa, việc phát triển 

quân ngụy được thực dân Pháp ráo riết, đồng thời thay thế những cuộc hành quân lớn 

bằng những cuộc hành quân nhỏ, dùng chiến thuật phân tán binh lực để chiếm đóng 

nhiều vùng, kết hợp với hàng trăm cuộc hành quân càn quét từ vùng Bắc Khánh đến 

vùng Nam Khánh, chà đi xát lại vùng địch hậu và các chiến khu, căn cứ địa của ta. 

Với chính sách “đốt sạch, cướp sạch, phá sạch” [163, tr. 1], quân Pháp đã bình định 

có kết quả ở nhiều nơi trong tỉnh Khánh Hòa. 

Bên cạnh đó, thực dân Pháp còn tiến hành dồn dân, lập “v nh đai trắng”, bao 

vây phong tỏa, cô lập các căn cứ kháng chiến, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo trá, 

mua chuộc dụ dỗ đi đôi với khủng bố đốt sạch, phá sạch. Một mặt, chúng cho thành lập 

nhiều đơn vị cơ động ứng chiến, đưa quân càn quét với quy mô cỡ một đại đội hoặc 

tiểu đoàn vào các vùng có lực lượng kháng chiến hoạt động, từ đó xây dựng hệ thống 

đồn bốt và các cứ điểm nhỏ, đồng thời ráo riết bắt lính, thành lập các đơn vị “Bảo vệ 

quân”
11

, và ở nhiều địa phương, chúng còn tổ chức các đội Hương vệ, Hương dũng 

(sau đổi thành Nghĩa Dũng đoàn , đây chính là lực lượng trực tiếp kìm kẹp nhân dân ở 

địa phương. Mặt khác, thực dân Pháp còn tăng cường chiến tranh phá hoại, chiến tranh 

gián điệp, gây cho lực lượng kháng chiến không ít khó khăn và tổn thất. 

Những hành động mới của quân Pháp đã làm cho tình hình kháng chiến tại 

Khánh Hòa nói riêng và Liên khu 5 nói chung thời gian này gặp rất nhiều khó khăn 
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 Bảo vệ quân sau này đổi thành Việt Binh đoàn. 
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và thử thách. “Ta hoàn to n bị đ ng, thiếu ăn, thiếu mặc, đau yếu nhiều, biên chế b  

đ i phải được điều chỉnh, phải tổ chức lại b  máy chỉ huy. D n qu n cũng phải bắt 

đầu củng cố lại. Trong m t v i trận như phục kích    hú  ữu, Ninh  ức, Mỹ Lợi, 

T n  ưng, Quảng Thiên nhưng kết quả chỉ ảnh hư ng nhất th i kh ng biến đổi được 

tình hình chung” [110, tr. 5]. 

Đứng trước những khó khăn, thử thách mới, đòi hỏi hoạt động đấu tranh quân 

sự trên chiến trường Khánh Hòa phải có những hình thức đấu tranh sát hợp với tình 

hình và nhiệm vụ của cuộc kháng chiến. 

3.1.2. Triển khai thế trận chiến tranh du kích, từng bƣớc làm thất b i 

chính sách “bình định” của thực dân Pháp 

3.1.2.1. Chủ trương phát triển chiến tranh du kích 

Sớm nhận định và nắm bắt âm mưu và hành động mới của thực dân Pháp, 

ngày 12-1-1947, Trung ương mở Hội nghị Quân sự lần thứ nhất tại Chương Mỹ (Hà 

Đông . Hội nghị chỉ rõ: “Với viện binh đang kéo đến, thực d n  háp sẽ m  cu c phản 

c ng v  tiến c ng, cố tình đi s u v o chiến tranh, hòng nuốt tr i nước ta”, đồng thời 

xác định: “Nhiệm vụ lúc n y l  bảo to n chủ lực để kháng chiến l u d i” và chủ 

trương: “Tránh mũi dùi chủ lực của địch để bảo to n lực lượng v  duy trì sức chiến 

đấu của b  đ i ta.  hát đ ng chiến tranh du kích, kh ng cho địch phát triển vị trí v  

tiến qu n mau lẹ, tập trung lực lượng tiêu diệt từng phần lẻ tẻ của địch để chiếm giữ 

phần thắng lợi lu n lu n v  tiêu hao lực lượng địch, đ ng viên tất cả trong nước, để 

duy trì cu c chiến tranh trư ng kỳ v  tiêu hao cho tới khi chiếm được phần thắng lợi 

cuối cùng” [7, tr. 198]. Đây là chỉ đạo tác chiến kịp thời và chính xác, nhằm đẩy 

mạnh hoạt động ĐTQS sự trên khắp các chiến trường. 

Trên chiến trường Nam Trung Bộ, trước hành động mở rộng phạm vi chiếm 

đóng ra toàn tỉnh Khánh Hòa và vùng tự do Khu 5 của thực dân Pháp, UBKC Nam 

phần Trung Bộ, Bộ Chỉ huy Khu 6 quyết định đưa Trung đoàn 80 vào chiến đấu ở 

chiến trường Khánh Hòa. Trung Đoàn 80 do Nguy n Hải (Trung đoàn trưởng , Lư 

Giang (Trung đoàn phó  và Trịnh Huy Quang (Chính ủy Khu 6  đi cùng với Trung 

đoàn vào đóng tại Hòn Hèo. Tại đây, Ban Chỉ huy Trung đoàn 80 đã cùng Tỉnh ủy 

Khánh Hòa nghiên cứu tình hình và quyết định: “Tất cả các cơ s  đều tr  lại bám địa 

b n; tổ chức h nh lang tiếp tế lương thực, vũ khí từ  hú Yên v o; Trung đo n 80: 
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m t tiểu đo n bảo vệ Vạn Ninh, m t tiểu đo n xuống Ninh  òa, m t tiểu đo n v o 

Nha Trang  có m t b  phận v o Cam Ranh) hỗ trợ việc x y dựng cơ s , phát đ ng 

quần chúng bám địch” [50, tr. 100]. 

Nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện trên phạm toàn tỉnh, 

ngày 15 và 16-3-1947, tại Hòn Lớn (Ninh Hòa , Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa mở 

rộng xác định đẩy mạnh hoạt động ĐTQS và đề ra chủ trương: “Chuyển cu c kháng 

chiến sang giai đoạn mới, ra sức phát triển d n qu n, đẩy mạnh chiến tranh du kích 

khắp nơi, nhất l  trong các vùng địch kiểm soát, tích cực chống phá những cu c h nh 

quân c n quét của địch, đồng th i tùy theo tình thế, tập trung đánh vận đ ng để tiêu 

diệt m t b  phận sinh lực địch; tăng cư ng sản xuất vũ khí, chế tạo nhiều súng cối, 

baz ka để đánh các đồn địch; đẩy mạnh đấu tranh địch vận, nhằm v o cả lính  háp, 

lính lê dương v  lính bản xứ”, và đề ra nhiệm vụ trước mắt là “củng cố v  phát triển 

lực lượng du kích thoát ly, d n qu n tự vệ, th nh lập các đ i biệt đ ng; x y dựng căn 

cứ kháng chiến” [50, tr. 113]. 

Từ kinh nghiệm chiến đấu của các địa phương trong những năm đầu kháng 

chiến, nhất là trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, Trung ương Đảng đã kịp 

thời chỉ đạo bộ đội chủ lực phân tán thành các đại đội độc lập về các địa phương làm 

cơ sở cho việc xây dựng các tổ, đội du kích và dìu dắt lực lượng này chiến đấu,... Bộ 

Tổng tư lệnh đề ra biện pháp chiến lược: phân tán khoảng một phần ba số đơn vị bộ 

đội chủ lực trong toàn quốc thành các đại đội độc lập, đội vũ trang tuyên truyền và 

tuyên truyền xung phong, tiến sâu vào vùng địch tạm chiếm để phát động và làm 

nòng cốt chiến tranh du kích ở các địa phương, nhằm tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, 

làm thất bại kế hoạch bình định của chúng. 

Tiếp đó, từ ngày 15 đến ngày 17-01-1948, Hội nghị Trung ương ĐCSĐD mở 

rộng xác định phương châm kháng chiến: Kiên quyết giành quyền chủ động chiến thuật, 

chiến dịch, tiến tới chủ động về chiến lược; các mặt trận, chiến trường phối hợp hoạt 

động thống nhất, chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực, lấy “du kích chiến tranh l  căn bản, 

vận đ ng chiến l  phụ trợ” nhằm tiêu hao, tiêu diệt sinh lực, phá bỏ đồn, bốt, thu hẹp 

phạm vi chiếm đóng của địch. Đây là nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của 

Đảng trong thời gian này của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 
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Căn cứ Nghị quyết của Trung ương và thực tế trên chiến trường, Hội nghị 

Quân sự Liên khu 5 (4-1948  đề ra chủ trương: “Ra sức chấn chỉnh b  đ i, tích cực 

luyện qu n lập c ng, phát triển r ng v  mạnh phong tr o d n qu n du kích. Nắm 

vững phương ch m du kích, vận đ ng chiến, chống c n quét, diệt cứ điểm nhỏ, phục 

kích các đư ng giao th ng, đ t kích nhỏ v o các đ  thị, quấy rối, tiêu hao l m rối 

loạn hậu phương địch,… M  r ng các xư ng sản xuất vũ khí, chú trọng vũ khí cho 

d n qu n. Tăng cư ng hoạt đ ng của lực lượng vũ trang, chú ý nắm vững phương 

ch m du kích vận đ ng chiến, chống c n quét, đánh phục kích giao th ng, diệt cứ 

điểm nhỏ, đ t kích v o các đ  thị, tiêu hao quấy rối hậu phương địch.  ẩy mạnh bố 

trí phòng thủ vùng tự do” [50, tr. 113]. 

Để ĐTQS có hiệu quả, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị vũ trang đặc biệt coi trọng 

việc bồi dưỡng và nâng cao lập trường tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ. Sau đợt học tập 

“chỉnh cán”, “luyện qu n lập c ng” tinh thần bộ đội và dân quân không ngừng được 

củng cố và nâng cao. Cùng với việc giáo dục tư tưởng, công tác tổ chức cũng được 

đặc biệt quan tâm. Tỉnh ủy và các huyện, thị nắm chắc hơn LLVT trong địa bàn mình 

quản lý. Việc phân công cấp ủy viên sang làm chính trị viên hoặc cán bộ chỉ huy cơ 

quan dân quân được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Các chi bộ nắm chắc số dân quân du 

kích. Cán bộ, đảng viên tổ chức tuyên truyền, học tập rộng rãi vai trò của chiến tranh 

du kích trong các đoàn thể quần chúng. Các cơ quan tỉnh, huyện, thị được củng cố, bổ 

sung cán bộ nhằm thống nhất chỉ huy các LLVT địa phương và tăng cường phối hợp 

tác chiến với các đơn vị chủ lực. Việc bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp 

trong LLVT địa phương đã kết hợp tốt qua các lớp chính trị do Khu ủy 5 và Tỉnh ủy 

Khánh Hòa tổ chức. Việc chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ được quan tâm. Công 

tác vận động quần chúng được các đơn vị chú ý, tăng cường bám sát cơ sở, chủ động 

bám địch, vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng gian, bảo mật. 

Tháng 7-1948, Tỉnh ủy Khánh Hòa mở hội nghị tại căn cứ Hòn Hèo dưới 

sự chủ trì của Trần Quỳnh (Bí thư Tỉnh ủy . Hội nghị biểu dương những thành tích 

và tinh thần đấu tranh của quân và dân Khánh Hòa, đồng thời kiểm điểm những 

thiếu sót, khuyết điểm trong thời gian qua và đi sâu phân tích những tồn tại, hạn 

chế. Hội nghị đánh giá: “Những chiến thắng liên tiếp của qu n v  d n ta từ đầu 
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năm đã g y cho địch nhiều thiệt hại, nh n d n phấn kh i. Nhưng nhiều nơi các 

đơn vị tập trung chuyển sang nơi khác hoạt đ ng hoặc rút về căn cứ để củng cố, 

thì địch lại l m chủ, d n qu n du kích kh ng bám được cơ s  đánh địch c n quét. 

  i sống nh n d n nhiều nơi đã rất khó khăn ng y c ng khó khăn hơn, qu n số 

chiến đấu giảm do đau ốm nhiều. bên cạnh đó, trong m t th i gian d i, ta chủ 

trương để địch lập ngụy quyền hương th n tạo thế hợp pháp cho quần chúng đấu 

tranh, nhưng ngụy quyền lại tr  th nh chỗ dựa cho ngụy qu n tiến h nh các cu c 

c n quét, v y ráp khủng bố cơ s  cách mạng, l m cho phong tr o kháng chiến   

nhiều nơi trong tỉnh bị sa sút” [7, tr. 215]. 

Từ nhận định, đánh giá sát sao ấy, Hội nghị nhận thấy cần phải có kế hoạch 

phản công địch, làm sao cho địch phải đối phó với ta nhiều hơn là ta phải đối phó với 

địch, nhằm thoát khỏi tình trạng bị động trong những tháng đầu năm 1948. Vì vậy, kế 

hoạch “phá hoại địch về mọi mặt, củng cố, phát triển lực lượng ta” được vạch ra với 

chủ trương “Tiến về làng” kháng chiến ở hương thôn theo phương châm “tin vào dân, 

dựa v o d n”. Sau Hội nghị, chủ trương “Tiến về làng” được tổ chức học tập, quán 

triệt trong các đơn vị quân sự địa phương, cán bộ chiến sỹ xây dựng cơ sở và các đơn 

vị thuộc Trung đoàn 80. Bộ đội chủ lực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vũ trang địa 

phương và dân quân du kích liên tiếp tấn công vào các đồn bốt, bẻ gãy nhiều cuộc hành 

quân càn quét của địch. Dân quân du kích được Trung đoàn 80 hỗ trợ, giúp đỡ, bước 

đầu đã bám dân, bám đất, tác chiến độc lập, diệt ác, trừ gian có hiệu quả. Du kích ở các 

xã vùng Bắc Khánh còn tổ chức ra các đội du kích thường trực, đào hầm bí mật, khống 

chế cửa đồn quân Pháp cả ngày lẫn đêm để bắn tỉa, tiêu hao, tiêu diệt địch. 

Để đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên toàn chiến trường, cuối tháng 10-

1948, Bộ Tư lệnh Liên khu 5 chủ trương sáp nhập Trung đoàn 80 và Trung đoàn 83 

thành Liên Trung đoàn 80 - 83 nhằm kịp thời chuyển hướng chiến thuật cho phù hợp 

với tình hình chiến trường. Liên Trung đoàn 80 - 83 có 6 tiểu đoàn với quân số trên 

4.000 người, do Lư Giang (Liên Trung đoàn trưởng , Nguy n Đường (Chính ủy , hai 

ông Đoàn Huyên và Huỳnh Hữu Thái là Liên Trung đoàn phó. Cùng với việc thành 

lập Liên Trung đoàn 80 - 83, Tiểu đoàn 121
12

 được thành lập ở Nam Khánh Hòa gồm 

                                           
12

 Ban Chỉ huy tiểu đoàn do Trần Kim Thu (Tiểu đoàn trưởng), Lương Phan Hồ (Chính trị viên) 
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3 đại đội: C.98, C.252 (đây là 2 đại đội đang hoạt động trên địa bàn Ninh Hòa  và 

C.101được điều từ Vạn Ninh vào. 

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, cùng với việc xây dựng chỗ đứng 

chân cho lực lượng kháng chiến và đảm bảo sự thông suốt về mặt giao thông, thuận 

tiện cho việc cơ động lực lượng, tuyến hành lang giao thông Bắc - Nam được chuyển 

về phía Tây tỉnh, chạy dọc ven rừng từ Dốc Mõ vào giáp Ninh Thuận. 

Cuối năm 1948, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình, điều 

chỉnh công tác tổ chức và bổ sung phương hướng đấu tranh. Để thuận tiện trong việc tiếp 

nhận sự chi viện từ vùng tự do vào, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định dời các cơ quan lãnh 

đạo và các ban ngành, đoàn thể của tỉnh từ Hòn Dữ (Diên Khánh  ra Hòn Hèo
13

. Hội nghị 

đã bầu ông Trương An làm Bí thư Tỉnh ủy thay cho Trần Quỳnh (được cấp trên điều đi 

công tác khác . Về phương hướng đấu tranh, Hội nghị chỉ rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh chiến 

tranh du kích, chủ đ ng tiến c ng tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, chú trọng x y dựng lực 

lượng, đồng th i l m tốt c ng tác d n vận, dựa v o d n để đánh giặc”. Đồng thời quyết 

định đẩy mạnh hoạt động tác chiến đánh địch ở Nam Khánh Hòa: “Cần phải tổ chức 

những trận đánh mạnh   Nam  hánh v  nhằm v o kẻ thù chính l  ngụy binh để l m cho 

chúng nhụt chí. Với những thắng lợi qu n sự n y sẽ l m đ  cho việc phát triển du kích 

chiến tranh đồng th i với việc củng cố cơ s  chính quyền” [146, tr. 7]. 

Từ khi các cơ quan tỉnh dời về căn cứ Hòn Hèo, giao thông vận tải biển được 

tăng cường, Ban tiếp vận của tỉnh đặt tại Phú Yên để tiếp nhận sự chi viện của Liên khu 

5 và vận chuyển vào chiến trường trên hai tuyến đường bộ và đường biển. Trên tuyến 

đường biển từ Phú Yên vào, nhiều trạm, tổ được xây dựng. Lương thực, thuốc men, 

hàng hóa... được tập kết ở vùng tự do Phú Yên, sau đó được vận chuyển theo đường 

biển vào các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, từ Phú Yên qua Hòn Gầm - 

Đầm Môn, Bãi Giếng (Vạn Ninh ; qua Ninh Tịnh, Ninh Yển, Đầm Vân (Ninh Hòa  vào 

Hòn Tre, Đồng Bò - Sông Lô (Nha Trang  cho đến Cù Hin (Ba Ngòi . Mỗi khi thuyền 

cập bến, số đồng bào sống bất hợp tác với giặc trên các đảo và bán đảo chung quanh 

                                           
13

 Hòn Hèo là dãy núi nằm ở phía Đông huyện Ninh Hòa, bao quanh chân núi có một số xóm làng đã bị quân 

Pháp triệt hạ. Tại đây, nhân dân bị dồn về vùng địch, chỉ còn một số ít ở các thôn Ninh Tịnh, Ninh Yển, Đầm 

Vân là bất hợp tác với địch, sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng rẫy, trồng lúa, bắp, một số ít làm nghề biển. 

Lúc đầu Tỉnh ủy đóng ở Đầm Vân, UBKCHC tỉnh Khánh Hòa đóng ở Ninh Tịnh, còn Tỉnh đội đóng gần 

suối Hoa Lan, Cơ quan Trung đoàn 80 đóng ở Vũng Tàu. 
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trạm, tổ được huy động tham gia vận chuyển hàng hóa. Ngược lại, vào những lúc gặp 

mùa gió nồm, thuyền của ta có thể quay ra, chở hàng từ vùng địch đang kiểm soát ra 

vùng tự do để đổi lấy lúa gạo, thỉnh thoảng còn kết hợp đưa cán bộ đi lại công tác. Dù 

vậy, công tác chi viện bằng đường biển nhiều lúc cũng gặp phải những khó khăn, như 

vào mùa gió bấc, tàu thuyền không thể quay ra được nên sau khi bốc dỡ hàng hóa lên 

bờ, ta phải đánh đắm thuyền để giữ bí mật. Không những thế, việc đi lại, vận chuyển 

bằng đường thủy là rất mạo hiểm, “có khi bị địch bao vây tấn c ng, cũng có những lúc 

gặp bão tố bất ng , thuyền bị đắm, thủy thủ hy sinh, h ng hóa mất sạch. C ng về sau, 

địch bao v y phong tỏa mặt biển càng gắt gao hơn thì sự hy sinh tổn thất về ngư i v  

t i sản của ta cũng không ít” [110, tr. 5]. 

Trong lúc tình hình chiến sự ở vùng Bắc Khánh sôi động thì ở vùng Nam 

Khánh, với một đại đội độc lập hoạt động phân tán trong hai huyện Vĩnh Xương và 

Diên Khánh, luôn luôn bị địch uy hiếp. “Cách nhau chỉ m t dãy núi m  tình hình Bắc 

và Nam khác hẳn nhau. Ở phía Bắc thế ta đang lên thì   phía Nam thế ta lại xuống. 

 ịch   phía Bắc có phần kiêng nể ta thì   phía Nam chúng lại hiên ngang, khinh 

thư ng. S  dĩ như thế m t phần vì địch mạnh, đồn nhiều nhưng phần chính l  vì lực 

lượng của ta   đ y quá ít, nhất l  du kích chiến tranh   đ y yếu quá” [146, tr. 7]. 

Thực hiện phương hướng chiến lược mới của Đảng, nhằm đẩy phong trào 

kháng chiến ở Nam Khánh lên một bước cao hơn, ngày 13-2-1949 tại căn cứ Hòn Hèo 

(Ninh Hòa), Tỉnh ủy Khánh Hòa mở Hội nghị cán bộ bất thường về:  ẩy mạnh c ng 

tác tổ chức cán b , phát triển các lực lượng vũ trang. Hội nghị đặt mạnh vấn đề lựa 

chọn cán bộ ưu tú để kiện toàn cơ quan lãnh đạo và bộ máy giúp việc các ngành dân - 

chính - đảng từ tỉnh đến cơ sở, bổ sung cán bộ tốt cho các đơn vị quân sự, bảo đảm tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt của cuộc kháng chiến trong giai đoạn mới. Nhiệm 

vụ cụ thể là: Phát triển chiến tranh du kích chiến tranh, nhất là ở miền Nam và ngay 

trong thị xã Nha Trang. Tiến gấp lên Đà Lạt để uy hiếp trung tâm chính trị của địch tại 

đây, củng cố vùng thiếu số Ba Ngòi và phát triển du kích vùng thượng du. Đánh mạnh 

tại các đô thị đô thị, nhất là Nha Trang, Cam Ranh, cố gắng mở rộng phạm vi hoạt 

động lên vùng Đà Lạt. Về giao thông chiến: Triệt giao thông tiếp tế của địch, nhằm bao 

vây Nha Trang, trong đó chú trọng đường Sài Gòn - Nha Trang, Nha Trang - Phú Yên 
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và Ninh Hòa - Ban Mê Thuột. Về chiến thuật và hình thức đấu tranh: Đánh cứ điểm 

bằng cường tập hoặc kỳ tập, đánh mạnh vào ngụy quân để giúp cho công tác địch vận, 

giành lại làng mạc, xây dựng làng chiến đấu. Đồng thời phá kế hoạch dồn làng, cướp 

lúa của địch, phổ biến tiêu bạc Việt Nam,…[159, tr. 6]. 

Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương này lúc đầu vì chưa có kinh nghiệm, có nơi 

cán bộ, bộ đội về làng ồ ạt nên bị bại lộ, gặp phải những tổn thất. Nhưng nhìn chung, qua 

việc thực hiện kế hoạch này đã đem lại những hiệu quả thiết thực như: Cán bộ, bộ đội đã 

có ý thức lấy quần chúng làm thành lũy chiến đấu, bám phong trào, sống trong dân, đánh 

tan những tư tưởng cầu an, sợ khổ, thiếu tin tưởng quần chúng nhân dân. Từ đó đã làm 

cho bộ đội, dân quân phấn khởi, quân sự - chính trị thống nhất, đồng bào thêm tin tưởng 

vào cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân ta, có ý thức bảo vệ cán bộ hơn trước. Trước 

hoạt động mạnh của ta, địch đã phải đối phó với ta nhiều hơn, ta đã hoạt động mạnh hơn 

trong khu vực chúng kiểm soát, ngay trong hương thôn [7, tr. 215]. 

3.1.2.2. Từng bước làm thất bại chính sách “bình định” của thực dân 

Pháp ở Khánh Hòa 

Trước những âm mưu và thủ đoạn mới của thực dân Pháp, quán triệt chủ trương 

của Đảng cấp trên, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã triển khai nhiều biện pháp để từng bước làm 

thất bại chính sách “bình định” của thực dân Pháp. 

- Bố phòng lực lượng, chống địch c n quét căn cứ kháng chiến 

Sau khi vào Khánh Hòa, các đơn vị chủ lực của Trung đoàn 80 lần lượt về các 

địa phương để hỗ trợ dân quân, du kích nhằm củng cố tổ chức và bổ sung thêm quân 

số, trang thiết bị vũ khí. Đại đội 101 (Trung đoàn 80  chỉ giữ lại một trung đội cơ động, 

còn lại phân ra từng tiểu đội về nhập với du kích thoát ly hoạt động ở Vạn Ninh. Tại 

Ninh Hòa, ngoài Tiểu đoàn 6 chủ lực, các đơn vị vũ trang Vũ Trung Ân, Hồng Phong, 

Hồng Liên và Trung đội danh dự Ninh Hòa cũng từng bước được củng cố. 

Cùng với việc củng cố và xây dựng lực lượng, Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng chỉ 

đạo tất cả các huyện, thị phải gấp rút xây dựng chiến khu, căn cứ cách mạng làm nơi 

đứng chân cho các cơ quan chính quyền và LLVT. Do nhận thức sớm vấn đề này nên 

sau khi rút khỏi Nha Trang, nhất là sau khi địch phản Hiệp định Sơ bộ đánh vào vùng 

Đại Điền, các cơ quan tỉnh dời lên đóng ở Hòn Dữ (Diên Khánh , một dãy núi có độ 
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cao trên 900 mét so với mặt biển. Ở đây có nhiều hang đá, có nguồn nước (gọi Giếng 

Tiên , thuận tiện cho việc đóng cơ quan. Dưới chân núi có cánh đồng để sản xuất. 

Tỉnh ủy và Ủy ban hành chính tỉnh đặt vấn đề sản xuất tự túc cho cơ quan, phân công 

Phạm Cự Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh phụ trách và các cán bộ Lê Hân, Huỳnh 

Thẩn trực tiếp lo việc này. Sau một thời gian ngắn đã mở ra các trại sản xuất Suối 

Thơm, Nguy n Công Trứ gồm các điểm Bến Khế, Ba Còm, Sông Giang, Cây Sung - 

Sông Chò. Cán bộ, bộ đội cùng đồng bào địa phương đã trồng được nhiều khoai lang, 

mì, bắp, lúa và mở các trại chăn nuôi trâu, bò, có cơ xưởng sản xuất lựu đạn, kíp nổ, 

sửa súng đạn, làm dụng cụ sản xuất. 

Ngoài chiến khu tỉnh, các huyện, thị đều có một hoặc hai chỗ đứng chân hoạt 

động, có nơi có dân như Hòn Tre (Nha Trang , có nơi không có dân như Hóc Chim 

(Vạn Ninh , có nơi không cách biệt với dân như Hòn Hèo (Ninh Hòa , có nơi sát với 

đô thị như Đồng Bò (Vĩnh Xương . Sự tồn tại của các căn các chiến khu là niềm tin 

của đồng bào trong vùng địch chiếm, đồng thời trở thành mục tiêu hàng đầu mà quân 

Pháp tìm mọi cách đánh phá, hòng tiêu diệt. 

Để ngăn chặn âm mưu tấn công của quân Pháp vào các chiến khu, lực lượng 

vũ trang du kích của ta cũng đã chủ động tổ chức các đợt đột nhập, tấn công vào các 

quận lỵ và nội thị Nha Trang nhằm xây dựng cơ sở, khôi phục lại phong trào kháng 

chiến, uy hiếp tinh thần quân địch ngay trong các vùng địch hậu, gây cho binh lính 

Pháp nhiều hoang mang, dao động. Tuy nhiên, trong quá trình đột nhập vào các đô 

thị, đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ của lực lượng kháng chiến hy sinh anh dũng như: 

Chính trị viên đại đội Vĩnh Xương Hồng Sơn (nguyên là chiến sỹ Nam tiến Nghệ 

Tĩnh  cùng tổ trinh sát vào thị xã Nha Trang gây dựng cơ sở cách mạng, không may 

bị địch bắt. Trên đường quân Pháp dẫn về trại giam, mặc dù bị trói chặt hai tay, 

nhưng nhân lúc có một chiếc ô tô chạy qua, Vĩnh Hồng Sơn đã dùng hết sức mạnh 

đẩy tên lính áp giải cắm đầu vào lòng xe và đồng thời lao thân mình vào xe bánh xe 

hy sinh. Hành động hy sinh quả cảm của Vĩnh Hồng Sơn đã làm cho đội quân đi áp 

giải vô cùng khiếp sợ. Những người dân Nha Trang được tận mắt chứng kiến cảnh đó 

càng thêm khâm phục người chiến sỹ vệ quốc đoàn anh hùng [96, tr. 112]. 
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Tháng 4-1947, lực lượng biệt động Ninh Hòa Nguy n Thị Trừ đã mưu trí cải 

trang lẫn vào đồng bào đi chợ mang theo lựu đạn để đánh toán địch đang lùng sục 

chợ Ninh Hòa. Khi bị địch phát hiện, bao vây, chị đã anh dũng đánh trả, tiêu diệt 

được 11 tên và làm bị thương một số tên địch. Mặc dù bị địch bắt, tra tấn dã man 

nhưng chị vẫn hiên ngang không một lời khai báo. Địch xử bắn chị, trước khi tắt thở 

chị còn hô vang: “ ồ Chí Minh mu n năm”
14

. Noi gương chị Nguy n Thị Trừ, các 

chị Nguy n Thị Thi du kích thôn Hòa Thuận, chị Nguy n Thị Kiết thôn Quang Đông 

cũng đưa lựu đạn vào chợ Ninh Hòa diệt địch và đều hy sinh anh dũng. Tấm gương 

hy sinh của các chị vẫn còn lưu mãi trong lòng nhân dân Ninh Hòa [7, tr. 207]. 

Bên cạnh việc bố phòng lực lượng, xây dựng chiến khu, cuộc chiến đấu chống 

càn quét bảo vệ căn cứ kháng chiến di n ra quyết liệt. Trong các tháng 5 và tháng 6-

1947, được sự hỗ trợ của Đại đội 360 thuộc Trung đoàn 80, quân và dân Ninh Hòa 

liên tiếp tấn công, ngăn chặn các cuộc hành quân càn quét ra vùng giáp ranh và căn 

cứ Hòn Hèo, Hòn Lớn. Nhiều trận, quân ta đã giành được thắng lợi, góp phần tiêu 

hao, tiêu diệt một bộ phận quân địch, thu nhiều vũ khí trong đó có cả súng đại liên 

như các trận: Chánh Thanh, Sơn Định, Mỹ Lương, Tân Ninh,... Tiêu biểu như các 

trận chống càn tại vùng Đồng Nẩy, Trảng Cám (Ninh Hòa , quân ta diệt nhiều binh 

lính địch và bắt sống được viên chỉ huy cuộc hành quân. Sau đó, theo yêu cầu của 

địch, ta trao trả tên này lại cho quân Pháp với điều kiện ngừng bắn một ngày trên 

phạm vi toàn huyện và trả tự do cho tất cả đồng bào, chiến sỹ ta bị chúng bắt trong 

trận càn. Quân Pháp chấp nhận và làm đúng yêu cầu của ta. Địa điểm trao trả tù binh 

được ấn định tại đình Tân Hưng (xã Hiệp Hưng - Ninh Hòa . Do vậy, ảnh hưởng của 

trận này đã lan rộng khắp vùng. 

Từ tháng 5-1948, tuy các vùng căn cứ Hòn Lớn, Đá Bàn, Xuân Sơn, Hòn Hèo 

thường xuyên bị quân Pháp ngăn chặn việc liên lạc, phong tỏa mặt biển, đốt phá thóc 

lúa, đánh vào “dạ dày” của Việt Minh, nhưng hoạt động ĐTQS vẫn giữ được đà tiến 

lên. Từ phong trào luyện quân lập công di n ra sôi nổi, các LLVT đã tổ chức một số 

trận đánh tiêu biểu như: hạ đồn Hòn Khói, Bà Triêng, đột nhập Nha Trang, tiêu diệt 

đồn Cù Lao; trận Lỗ Bèo, 5 tiểu đội của ta quyết chiến với 200 tên địch; trận Cung 

                                           
14

 Chị Nguy n Thị Trừ đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 
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Hòa, ta phục kích một đại đội lưu động của địch đi lùng căn cứ Đá Bàn; trận Dốc Mõ 

với chiến thuật đánh theo lối di động phòng ngự đã đẩy lùi gần hai đại đội địch, 

không cho chúng liên lạc với cánh quân tấn công ra Phú Yên,… Bên cạnh đó, hoạt 

động diệt tề, trừ gian cũng được đẩy mạnh. Trong Báo cáo tổng quát tình hình Liên 

Khu 5 từ kh i chiến đến tháng 2-1949 ghi nhận: “Từ đầu năm 1948 đến giữa năm 

1948, lực lượng du kích v  cán b  nhiều vùng cơ s    Bắc  hánh đã về bám lại được 

th n xã. C ng tác diệt tề, trừ gian được đẩy mạnh.” [106, tr. 2]. 

Nắm được tình hình lực lượng vũ trang của ta hoạt động mạnh tại Ninh Hòa, 

cuối tháng 12-1948 quân Pháp mở cuộc tấn công lớn mang tên “Bão táp” (Opération 

Typhon  vào căn cứ Hòn Hèo do Trung tá Nikolai chỉ huy trên 4.000 quân, có 7 máy 

bay và 6 tàu chiến yểm trợ [143, tr. 3]. Âm mưu chính của cuộc càn này là phá căn 

cứ, tiêu diệt bộ đội chủ lực và các cơ quan đầu não của ta. Điểm chính của cuộc tấn 

công này là vừa tạo thanh thế để từ đó tiến hành lùng sục các làng mạc của ta, vừa để 

củng cố tinh thần binh lính đang bị dao động. Về cách thức và biện pháp tiến hành là 

phối hợp chặt chẽ các lực lượng thủy - lục - không quân và các binh chủng, tiến hành 

bao vây dài ngày để triệt đường tiếp tế của ta vào căn cứ. Trên cơ sở này, tiến hành di 

động phục kích, đánh vào một số cơ quan, phục kích đường liên lạc của ta, sau đó 

dùng những lực lượng quy mô nhỏ phục kích trong nội địa căn cứ (bộ binh xuyên sơn 

hay tàu thủy đổ bộ  [111, tr. 3]. 

Trước sự tấn công ồ ạt của quân Pháp, lực lượng kháng chiến đã kịp thời rút ra 

vòng ngoài để đánh vào phía sau lưng địch. Trong khi lực lượng du kích, dân quân lợi 

dụng địa hình hiểm trở tổ chức chiến đấu cản bước tiến của địch, thì Đại đội 200 và đơn 

vị Vũ Trung Ân bất ngờ tiến công đồn Phước Mỹ, bắt sống toàn bộ ban chỉ huy đồn, thu 

giữ nhiều vũ khí cùng nhiều tài liệu quan trọng. Phát huy thắng lợi này, Tỉnh đội Khánh 

Hòa tổ chức đánh một loạt trận giao thông trên Quốc lộ 1 gây cho địch nhiều khó khăn, 

lúng túng. Cuộc hành quân càn quét căn cứ Hòn Hèo của quân Pháp bị thất bại, buộc 

phải rút quân sau sau 21 ngày (từ ngày 10-12-1948 đến ngày 29-12-1948). 

Những tháng đầu năm 1949, các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân du 

kích Ninh Hòa tổ chức nhiều trận đánh địch, chống càn quét và giành một số thắng 

lợi như trận ở Phước Mỹ, Tân Lâm, Ngũ Mỹ, Phú Hòa diệt trên 50 tên địch, thu 29 
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súng trường, 2 trung liên. Tháng 5-1949, quân và dân Cam Ranh tổ chức chống càn 

thắng lợi, bảo vệ căn cứ huyện ở bán đảo Mũi Hời (Gò Hầu … 

Với những thắng lợi trong việc bố phòng, chống càn quét vào các căn cứ từ 

đầu năm 1947 đến giữa năm 1949, ta đã làm chủ được một vùng khá rộng, các căn cứ 

du kích từng bước được hình thành, LLVT hoạt động theo phương thức linh hoạt, có 

lúc phân tán thành từng trung đội hỗ trợ phong trào đấu tranh hoặc tạo điều kiện cho 

cán bộ, chiến sỹ công an bám làng diệt tề, trừ gian. 

- Tổ chức phục kích đư ng giao thông, tiêu hao sinh lực địch 

Tháng 4-1947, nhằm cắt đứt con đường tiếp tế của Pháp từ Nha Trang lên Tây 

Nguyên, Trung đoàn 80 do Đoàn Huyên (Trung đoàn phó Trung đoàn 80  trực tiếp 

chỉ huy, phối hợp với bộ đội địa phương và Đại đội Danh dự của huyện Ninh Hòa tổ 

chức trận địa phục kích giao thông tại khu vực đèo Phượng Hoàng (Ninh Hòa  trên 

Đường số 21 (nay là Đường số 26 . Để chuẩn bị cho trận đánh, cán bộ tiểu đoàn và 1 

đại đội đi trước chuẩn bị, sau khi kiểm tra thị sát, ta quyết định chọn Dốc Đất (Km 

21  thuộc khu vực đèo Phượng Hoàng (nay thuộc xã Ninh Tây, Ninh Hòa  làm nơi 

phục kích. Đây là vùng ta ít hoạt động, địch sơ hở chủ quan, dân cư chủ yếu là đồng 

bào dân tộc nhưng có cảm tình với kháng chiến. Mặc dù đã nắm chắc quy luật hoạt 

động của quân Pháp, nhưng việc chuẩn bị một tiểu đoàn phục kích đánh giao thông 

cơ giới ở xa hậu cứ là những vấn đề hết sức khó khăn đặt ra như: vũ khí, lương thực, 

thực phẩm, dân công tải thương, tiếp tế,… Vì vậy, Huyện ủy Ninh Hòa đã tập trung 

huy động mọi khả năng nhân tài vật lực phục vụ cho trận đánh. Khoảng 24 giờ ngày 

12-4-1947, tiểu đoàn đã hành quân đến vị trí tập kết ở Suối Chình (Km 17  và theo 

Đường 21 lên triển khai phục kích ở Dốc Đất. 3 giờ sáng ngày 13-4-1947, đơn vị đã 

chiếm lĩnh xong trận địa. Khoảng 8 giờ ngày 13-4-1947, một đoàn xe quân sự gồm 

16 chiếc từ Ninh Hòa chạy lên và lọt vào trận địa phục kích của ta. Hà Vy Tùng chỉ 

huy đại đội chặn đầu bằng một quả bom nhưng không nổ, chiếc xe đi đầu chạy thoát 

về hướng Buôn Ma Thuột, lập tức các chiến sỹ của đại đội chặn đầu dùng súng máy 

bắn chặn đứng đoàn xe. Tuy bị quân ta tiến công bất ngờ, song binh lính Âu Phi vẫn 

không chịu buông súng đầu hàng, chúng bám sát vào thành xe và lề đường chống trả 

quyết liệt. Từ trên sườn núi, cán bộ, chiến sỹ nhảy ào xuống đường, xung phong tiêu 
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diệt địch. Trước sức tấn công ào ạt của ta, binh lính Pháp tháo chạy xuống Suối 

Chình, bị lực lượng ta đón lõng nổ súng tiêu diệt. Một số xe chạy sau vội vàng quay 

đầu tháo chạy về Ninh Hòa. Sau hơn 20 phút chiến đấu ta phá hủy được 11 xe quân 

sự, loại khỏi vòng chiến đấu 50 tên trong tổng số hơn 100 lính Pháp đi hộ tống, thu 

nhiều vũ khí và quân trang, quân dụng. 

Trận đánh trên đèo Phượng Hoàng là trận giao thông chiến lớn nhất từ khi bắt 

đầu cuộc kháng chiến ở Khánh Hòa. Trận đánh đã để lại cho các đơn vị Trung đoàn 

80 và bộ đội địa phương những kinh nghiệm quý báu về chiến thuật vận động phục 

kích đánh giao thông trong điều kiện trang bị của bộ đội còn rất thô sơ. Có thể nói, 

thắng lợi của trận phục kích này, ngoài Tiểu đoàn 6 và Trung đội danh dự Ninh Hòa 

còn có vai trò rất lớn của nhân dân huyện Ninh Hòa, đã tham gia tiếp đạn, tải thương, 

cứu chữa binh sỹ, góp từng lon gạo, từng vật dụng tư trang... như ông Nguy n Du, 

thay mặt nhân dân xã Ninh Quang gởi tặng bộ đội 300 đôi dép da trâu do hai ông 

Nguy n Miêu và Lương Vỹ bí mật làm suốt 4 ngày đêm để kịp cho bộ đội khắc phục 

chướng ngại tiến công diệt địch [95, tr. 86]. 

Các hoạt động quân sự của quân và dân Bắc Khánh đã làm cho tinh thần binh 

lính địch bị hoang mang, nhất là ngụy binh. Tại Vạn Ninh, quân Pháp chỉ dám lùng 

sục, càn quét khu vực xung quanh vị trí Vạn Giã và dọc theo các trục đường giao 

thông chính. Trong suốt hai tháng (12-1948 và tháng 1-1949), quân Pháp không dám 

tổ chức lực lượng đi lùng sục vùng núi, thậm chí như ở Tu Bông, ít khi quân Pháp ra 

khỏi đồn quá 500 mét [118, tr. 4]. 

Ở Vạn Ninh, chiều ngày 26-4-1949, Đại đội 208 do Lê Phi Hùng chỉ huy cùng 

một đại đội địa phương huyện tấn công tiêu diệt đoàn xe 3 chiếc tại Ninh Lâm (Suối 

Hàn, Tu Bông . Song vì chủ quan, lực lượng kháng chiến đã bị quân Pháp bao vây 

nhiều phía, mặc dù cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng đánh trả, nhưng lực lượng của ta 

cũng chịu tổn thất 1 trung đội, Chỉ huy trưởng Lê Phi Hùng đã hy sinh. 

Ngày 27-7-1949, Liên Trung đoàn 80 - 83 sử dụng Tiểu đoàn 365 đánh trận 

giao thông chiến tại thôn Ninh Mã (Tu Bông . Kết quả, sau một giờ chiến đấu, ta đã 

loại khỏi vòng chiến đấu 1 đại đội địch, phá hủy đoàn xe tiếp tế của địch (13/14 

chiếc , thu toàn bộ vũ khí, đạn dược trong đó có 4 trung liên, 1 súng cối và toàn bộ 
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quân trang, quân dụng. Trong trận này tuy ta có giành được thắng lợi, song vì không 

có kế hoạch bảo vệ dân chu đáo, nên sau khi bộ đội rút ra vùng tự do, địch đã quay lại 

triệt hạ toàn bộ thôn Ninh Mã. Hai trăm nóc nhà bị đốt, 36 đồng bào (hầu hết là đàn 

bà, trẻ em  bị sát hại. Các trận đánh của quân ta ở Suối Hàn, Ninh Mã có ảnh hưởng 

không tốt đến phong trào tại Vạn Ninh [36, tr. 126]. 

- Tấn c ng đồ bốt, phá thế bao v y kìm kẹp của qu n  háp 

Đầu năm 1947, nhằm “bình định” vùng chiếm đóng Khánh Hòa, quân Pháp đã 

cho tiến hành chiến thuật nhằm “tạo dáng, thanh làng” với hình thức và quy mô ngày 

càng lớn. Đồng thời, thực dân Pháp cũng tăng cường xây dựng hệ thống đồn bốt, đẩy 

mạnh các hoạt động lùng sục vùng núi, lùng làng, cho quân bí mật “xuyên sơn”, “bọc 

hậu” hay đánh úp các căn cứ kháng chiến để tiêu diệt lực lượng kháng chiến [106, tr. 5]. 

Thực hiện âm mưu trên, quân Pháp tiến hành xây dựng thêm hệ thống đồn bốt, 

nâng tổng số lên 14 đồn (9 đồn ở Nam Khánh Hòa, 5 đồn ở Bắc Khánh Hòa . Với hệ 

thống đồn bốt đó, quân Pháp từng bước mở rộng vùng kiểm soát của chúng lên tận 

bìa núi và dọc các trục đường giao thông, mặt khác sử dụng đại đội lưu động phối 

hợp với các đồn lẻ để chiếm đóng ở các vùng đồng bằng và các trục đường giao 

thông chính. “ ịch chủ trương tảo thanh thế mạnh    hánh  òa, tuần tiễu khủng bố 

ráo riết   l ng v  tích cực tấn c ng các căn cứ rừng núi của ta. Chúng thực hiện 

mạnh   Nam  hánh v  Bắc  hánh với quy m  hơn bao gi  hết để tấn c ng các căn 

cứ kháng chiến, qu n sự ta” [106, tr. 5]. 

Việc quân Pháp củng cố đồn trại cũ, tăng cường lực lượng cho các đồn dọc 

đường giao thông hay đóng các pháo đài, chứng tỏ rằng chúng cũng đang gặp phải 

những khó khăn trong nhiệm vụ bảo vệ giao thông và các vị trí chiếm đóng trước sự 

tấn công của ta. Tại Nha Trang, trong các tháng 6 và 7-1947, các đơn vị du kích thoát 

ly phối hợp với bộ đội chủ lực đánh đồn Bang Tá Nha Trang
15
, diệt 1 trung đội địch. 

Tự vệ nội thành tập kích các đồn bốt xung quanh thị xã như Trường Đông, Trường 

Tây, Vĩnh Điềm, Phước Hải, phá sập bốt Xóm Cồn, diệt một tiểu đội lính “Partisan”. 

                                           
15

 Theo Nghị định số 126 của Phủ Thủ hiến Trung Việt, tại khoản 6 về Nha Bang tá: “Ở mỗi tỉnh lỵ hoặc các 

nơi phồn thịnh có dân cư tập trung đông đúc và xa Tỉnh lỵ có thể thiết lập một hay nhiều Nha Bang tá. Các 

viên Bang tá có thể trực tiếp thuộc dưới quyền các ông Phủ, Huyện trưởng, phụ trách những việc sau: Thi 

hành những mệnh lệnh của Tỉnh đường hoặc Phủ, Huyện trưởng giao phó; kiểm soát dân cư trong địa hạt 

mình; tiếp tế vật phẩm; thâu các hạng thuế; điều khiển các việc trị an, cầm phòng, trật tự, vệ sinh và cảnh 

sát”. 
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Đêm 14-7-1947 (ngày Quốc khánh của nước Pháp), một tổ công an xung phong gài 

mìn ở câu lạc bộ sĩ quan tại nhà hàng Pocogol, tiêu diệt và làm bị thương 20 sĩ quan 

Pháp và lính lê dương. Ngày 25-7-1947, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng công an 

tỉnh Phan Văn Nhượng, biệt động đội phối hợp với chị Năm Soạn - cơ sở nội tuyến, đột 

nhập tàu Aten của Pháp tại cảng Cầu Đá, bắt tên đại úy thuyền trưởng, đồng thời dùng 

mìn đánh chìm tàu, làm cho nhiều sĩ quan, thủy thủ chết và bị thương [66, tr. 15]. 

Tại Vạn Ninh, đêm 7-9-1947, Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 80 , do Lư Giang chỉ 

huy đã bí mật tập kích tiêu diệt đồn Khố Xanh (Vạn Giã  . Sau 2 giờ chiến đấu quyết 

liệt, Tiểu đoàn 7 đã chiếm được đồn, tiêu diệt và làm bị thương 90 lính Pháp, thu hơn 

50 súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng 
16

. 

Đêm 7-12-1947, Đại đội 98 phối hợp với LLVT huyện Cam Ranh tổ chức tập 

kích vào chi khu Đá Bạc, trung tâm chính trị - quân sự của quân Pháp ở Ba Ngòi, tiêu 

diệt 30 lính Pháp và phá hủy kho vũ khí. Trận đánh này đã làm cho tinh thần binh sỹ 

Pháp hoang mang khi mà chúng cho rằng đây là nơi an toàn nhất, Việt Minh không 

thể đánh phá được. 

Những hoạt động quân sự trên chiến trường Khánh Hòa trong năm 1947 

còn gây không ít khó khăn cho thực dân Pháp về mặt chính trị, tiêu biểu nhất là 

việc thực dân Pháp muốn lập chính quyền bù nhìn tại Nam Trung Bộ cũng bị thất 

bại. Cơ quan tuyên truyền kháng chiến tỉnh Khánh Hòa thời bấy giờ là tờ báo 

“Kháng”, đã chỉ rõ: “Mới rồi Trần Văn Lý   Thuận  óa v o Nha Trang, m t tên 

đại diện l  Th n Trọng Lạc đi quan sát tình hình v  vận đ ng cho Mặt trận Quốc 

gia Liên hiệp của chúng để lập Chính phủ tự trị miền Nam Trung B .  iều nhận 

xét của Th n Trọng Lạc có lẽ kh ng l m cho y lạc quan lắm.  hi nhận thấy rằng   

đ y ngư i ta kh ng lạ gì cái thứ bù nhìn nữa v  đã đánh giá bọn bù nhìn m t cách 

đúng lắm rồi. Nhưng đau đớn nhất cho y l  c u trả l i khẳng khái m  m t nh  trí 

thức Nha Trang đã ném v o mặt y trong m t bữa tiệc: “Thanh niên Việt Nam đã 

hy sinh xương máu trên hai năm nay vì bổn phận thiêng liêng đối với Tổ quốc, nay 

đã gần đến kết quả ta kh ng nên vì lẽ gì m  ngăn cản quấy rối họ, m  có ngăn cản 

cũng v  ích,…” [30, tr. 1]. 

                                           
16 Sau trận này, Chính trị viên Tiểu đoàn 7, Lương Phan Hồ được điều về làm Tỉnh đội trưởng Khánh Hòa thay cho ông 

Hồ Như Hải, cùng với Bùi Đoàn Tỉnh đội phó và Tống Đình Phương là Chính trị viên. 
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Sang năm 1948, quân và dân Khánh Hòa tiếp tục mở các đợt hoạt động quân 

sự, chính trị nhằm làm suy yếu lực lượng địch. Tại huyện Ba Ngòi, sau khi được Tỉnh 

ủy Ninh Thuận và Liên khu 5 bổ sung cho 6 cán bộ có kinh nghiệm, LLVT huyện 

được củng cố và có bước phát triển mới. Do đây là vùng địch hậu, nên có số lượng 

binh sĩ Pháp khá lớn, nên tổ chức bộ máy ngụy quân, ngụy quyền ở đây khá lỏng lẻo, 

tại các vùng ven thường xuyên bị dân quân du kích tập kích nên quân Pháp không 

kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, vào đầu tháng 4-1948, Huyện ủy Ba Ngòi quyết định tiêu 

diệt đồn Trại Cá, nơi có 2 sĩ quan Pháp và 1 trung đội ngụy trấn giữ. Nắm được lịch 

trình của hai sĩ quan người Pháp cứ đến chiều thì về Ba Ngòi ăn nhậu, thỉnh thoảng 

mới ở lại đêm. Để chiếm đồn, ta tiến hành công tác binh vận, lôi kéo được Đồn phó 

Cai Ngỗng và một số binh lính trong đồn trước đó đã có cảm tình với cách mạng trở 

thành cơ sở nội ứng của ta. Kết quả là ta bắt được tên Đồn trưởng Cai Dụ và cả trung 

đội địch đều đầu hàng và xin đứng vào hàng ngũ cách mạng. Có thể nói, đây là trận 

đánh đã kết hợp tốt giữa binh vận với đấu tranh vũ trang, tạo được tiếng vang lớn 

trong hàng ngũ binh lính địch và gây sự hoang mang cho binh lính Pháp. [5, tr. 87]. 

Ở Ninh Hòa, giữa tháng 4-1948, các LLVT huyện quyết định tấn công tiêu 

diệt đồn Thương Chánh (Hòn Khói). Đây là đồn lớn nhất trong hệ thống đồn bốt của 

địch ở khu Hòn Khói, thường xuyên có một trung đội lính lê dương với nhiều vũ khí, 

do một đại úy Batesti làm đồn trưởng, được canh gác rất cẩn mật. Thực hiện kế hoạch 

tấn công đồn, cán bộ xã liên hệ được với 2 người làm việc trong đồn là Nguy n 

Thắng Ân (thông ngôn cho đồn trưởng Batesti) và Lê Giáp ở trung đội bảo vệ đồn để 

làm nội ứng. 12 giờ đêm 13-4-1948, phối hợp với Nguy n Thắng Ân, hai Đại đội Lê 

Hồng Phong do Nguy n Văn Vịnh (Đại đội trưởng) và Đại đội Hồng Liên do Châu 

Võ (Đại đội trưởng  chỉ huy, phát lệnh tấn công đồn. Trận đánh kết thúc thắng lợi, 

bên ta không có những thương vong lớn. Sau trận đánh, ta thu giữ toàn bộ vũ khí và 

gần 3 triệu đồng Đông Dương cùng nhiều quân trang, quân dụng. Đến 6 giờ sáng, ta 

tập trung chiến lợi phẩm đưa xuống thuyền chở về căn cứ Hòn Hèo [96, tr. 139]. 

Cuối năm 1948, quân và dân Ninh Hòa tiếp tục mở cuộc tấn công nhằm tiêu 

diệt đồn Phước Thuận. Đây là đồn mới được quân Pháp xây dựng vào đầu tháng 8-

1948, là một cứ điểm kiên cố của quân Pháp ở phía Đông Bắc Ninh Hòa. Để xây 
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dựng đồn này, quân Pháp cho càn quét các thôn lân cận, phá dỡ nhà dân, chặt cau, tre, 

làm vật liệu xây dựng và bắt nhân dân trong vùng đi làm đồn. Đồn được xây dựng 

trên một khu đất rộng ở phía Đông Bắc thôn Phước Thuận. Về cấu trúc của đồn, quân 

Pháp xây dựng 4 lô cốt ở 4 góc nối liền với nhau bằng 4 bức thành, mỗi cạnh thành 

dài 40m. Ngoài đồn là lớp vật cản bằng chông tre cắm xiên, cao 0,3m, dày 30m nhằm 

chống bộ binh của ta tiến công. Ngoài cùng là lớp hàng rào khá vững chắc bằng tre 

vót nhọn, cao 1,60m. Tại các lô cốt và thành đều có lỗ bắn kiểm soát từ xa đến gần. 

Quân số chiến đấu trong đồn có khoảng 40 người, trong số đó có 4 hạ sĩ quan người 

Pháp. Trang bị, vũ khí của địch đóng trong đồn có 4 trung liên, 1 súng cối, còn lại là 

tiểu liên và súng trường. 

Tiểu đoàn 360 tiến hành công tác chuẩn bị rất chu đáo và được nhân dân hết 

lòng giúp đỡ. Để đảm bảo chắc thắng, lực lượng trinh sát của Tiểu đoàn cùng Hà Vi 

Tùng cải trang thành nông dân làm ruộng, tiếp cận hàng rào để quan sát nắm tình 

hình, do vậy mọi hoạt động trong đồn ta đều nắm chắc. Sau khi trinh sát nắm tình 

hình, nghiên cứu phương án đánh đồn, Tiểu đoàn 360 đã tổ chức luyện tập tại thôn 

Ninh Tịnh để chuẩn bị cho trận đánh. Nhằm tăng thêm sức mạnh cho Tiểu đoàn, Liên 

Trung đoàn tăng cường thêm một đại đội trợ chiến gồm một trung đội tiểu pháo 20 ly, 

một trung đội 12 ly 7 và một tiểu đội Bazoka 60 ly. Việc bắn phá lô cốt, áp chế lỗ bắn 

của địch vào ban đêm được giao cho các khẩu đội hỏa lực giải quyết. Nhằm phối hợp 

đồng bộ trong khi tác chiến đảm bảo chắc thắng, các cơ quan an ninh, kinh tế huyện 

Ninh Hòa thường xuyên làm nhiệm vụ phong tỏa tin tức, chuẩn bị dân công tải 

thương và lo lương thực, thực phẩm cho trận đánh. 

24 giờ ngày 12-11-1948, trận chiến đấu bắt đầu. Tiểu pháo 20 ly, trọng liên 12 

ly 7 bắn cấp tập vào lô cốt địch, yểm hộ cho tổ phá rào tiến lên mở đường; trung liên 

và Bazoka yểm hộ cho tổ xung kích tiếp cận vượt rào. Bị đánh bất ngờ, quân Pháp đã 

chống trả quyết liệt, từ các lô cốt, lỗ bắn ở các bờ thành, hỏa lực các loại của địch bắn 

mạnh vào đội hình ta. Đạn cối địch cùng với hỏa châu xanh, đỏ xin tiếp viện làm sáng 

cả một vùng. Lợi dụng ánh sáng, Bazoka và trọng liên của ta bắn phá có hiệu quả 

hơn. Trên hướng đột phá, địch vẫn bám sát và ném lựu đạn ra chặn xung kích ta. Đạn 

lửa của súng 12 ly 7 bắn cháy một nhà địch trong đồn. Nắm thời cơ, Đại đội phó 
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Nguy n Đức Hộ hô xung phong. Các tổ xung kích đặt mê tre lên bãi chông, hình 

thành chiếc cầu để bộ đội ta vượt qua. Quân địch trong đồn chống trả quyết liệt, Đại 

đội phó Nguy n Đức Hộ và Sie Bert
17

 xạ thủ súng 29 ly 7 trúng đạn hy sinh. Sau 1 

giờ kịch chiến, đồn Phước Thuận bị tiêu diệt, trừ vài tên lính ngụy ra hàng, gần như 

toàn bộ binh lính địch đều bị tiêu diệt và bị thương. Bộ đội ta hạ lá cờ ba sắc xuống, 

thu chiến lợi phẩm, làm công tác cứu chữa thương binh, đưa liệt sỹ và thu quân về 

Cung Hòa. Tuy trận đánh đồn Phước Thuận giành được thắng lợi nhưng lực lượng 

kháng chiến cũng bị tổn thất khá nặng (bị thương 30 người và hy sinh 15 cán bộ, 

chiến sỹ, đều là những cán bộ chiến sỹ ưu tú của Tiểu đoàn 360 . 

Trận đánh đồn Phước Thuận là trận đánh địch trong công sự vững chắc đầu 

tiên bằng chiến thuật cường tập trên chiến trường Khánh Hòa, được Bộ Tư lệnh Liên 

khu 5 đánh giá cao và tặng thưởng tiểu đoàn Huân chương Chiến công hạng Nhất. 

Chiến thắng Phước Thuận đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua đánh địch, khắc phục 

mọi khó khăn để diệt giặc lập công trong các đơn vị Liên Trung đoàn và các đơn vị 

bộ đội địa phương [96, tr. 143]. 

Chiến thắng đồn Thương Chánh và Phước Thuận là những chiến thắng hết sức 

quan trọng của LLVT huyện Ninh Hòa, đồng thời là một trong những chiến công tiêu 

biểu của quân và dân tỉnh Khánh Hòa trong năm 1948. Sau chiến thắng này, toàn bộ 

khu Hòn Khói được giải phóng, các hoạt động kháng chiến phát triển sâu rộng trong 

quần chúng. 

Sang năm 1949, nhằm đẩy mạnh chính sách “bình định” ở Khánh Hòa và đối 

phó với các đợt tấn công của ta, thực dân Pháp ra sức tăng cường lực lượng, đẩy mạnh 

chiến thuật “vệt dầu loang”. Tính đến giữa năm 1949, tại Khánh Hòa, “quân số của 

 háp đã có khoảng 7.000 tên, trong đó có khoảng 5.600 lính khố xanh, chủ yếu đóng   

Nha Trang và Cam Ranh. Ở mỗi huyện, thực d n  háp cho đóng m t đại đ i lính cơ 

đ ng. Cụ thể như sau: Tại Ninh  òa có 1.000 tên, Vạn Ninh: 214 tên, Diên Khánh: 

1.300 tên, Vĩnh Xương: 410 tên, Ba Ngòi: 220 tên, Nha Trang: 1.500 tên” [159, tr. 1]. 

Cùng với đó, thực dân Pháp đã thiết lập được một hệ thống hơn 200 đồn, bốt, tháp canh 

trên toàn tỉnh. Chỉ tính riêng tại huyện Ba Ngòi, quân Pháp đã cho xây dựng 31 đồn và 
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 Sie Bert là một thanh niên người Đức, đã rời hàng ngũ địch gia nhập lực lượng kháng chiến của Việt Nam 

từ hồi đầu kháng chiến và được ta đặt tên là Hồ Chí Hỗ. 
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tháp canh, trong đó lính Âu Phi chiếm hơn 70%. Từ Cà Rôm ra đến Hòa Tân, cứ 2 đến 

3 km có 1 đồn hoặc tháp canh. Riêng ở Hòa Tân có đến 6 đồn, tháp canh, nhằm bảo vệ 

căn cứ Cam Ranh và hệ thống chỉ huy, hành chính ở Khánh Hòa và các trục đường 

giao thông quan trọng” [159, tr. 1]. 

Đặc biệt, khi biết tin lực lượng của Tiểu đoàn 360 rút ra Phú Yên, quân Pháp 

còn liên tiếp tổ chức nhiều cuộc càn quét để tiêu hao, tiêu diệt bộ đội và dân quân du 

kích ở các địa phương, đồng thời tăng cường cường khủng bố và kìm kẹp dân chúng 

với hệ thống cứ điểm, tháp canh ken dày đến tận thôn xóm. 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy chuyển hướng hoạt động mạnh vào Nam 

Khánh, bộ đội chủ lực phối hợp chặt chẽ với bộ đội địa phương và dân quân du kích, đã 

tổ chức một số trận đánh gây ảnh hưởng tốt trong phong trào quần chúng. Tháng 3-1949, 

lực lượng kháng chiến tấn công tiêu diệt các đồn Xuân Phong, Đại Điền Trung (Diên 

Khánh). Ngày 27-3-1949, Tiểu đoàn 360 tiến công tiểu đoàn Âu Phi tại đồn Am Chúa 

(Đại Điền Trung , loại khỏi vòng chiến đấu một đại đội, thu khoảng 100 súng. 

Để đối phó với âm mưu của Pháp trong việc áp dụng chiến thuật “vệt dầu 

loang”, từng bước đánh chiếm vùng tự do Liên khu 5 trên cả 3 mặt, Liên khu ủy 5 

chủ trương cần phải tổ chức những trận đánh lớn nhằm tiêu hao sinh lực địch, gây 

lòng tin trong nhân dân nhất là vùng địch tạm chiếm. 

Triển khai chủ trương trên, ngày 5-5-1949, một số cán bộ và chiến sỹ thuộc 

Tiểu đoàn 360 và Tiểu đoàn 115 được điều động tập trung về Tuy Hòa, Phú Yên để 

thành lập Tiểu đoàn 365 trực thuộc Liên Trung đoàn 80 - 83. Đồng thời, Tỉnh ủy 

Khánh Hòa chủ trương lấy đơn vị Trinh sát do Hoàng Tiệp chỉ huy làm nòng cốt và 

bổ sung thêm lực lượngvũ trang của Ninh Hòa thành lập Đại đội mang tên 360 hoạt 

động ở vùng Ninh Hòa, bám trụ địa bàn, tiếp tục tiến công địch ở Ninh Hòa. 

-  há  m mưu chính trị v  bao vây kinh tế của địch 

Các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Khánh Hòa đã hỗ trợ tích cực 

cho quần chúng đấu tranh phá âm mưu chính trị và bao vây kinh tế của địch. Cuối 

năm 1947, ở Nha Trang - Vĩnh Xương, quân Pháp thiết lập các tổ chức chính trị phản 

động như: Mặt trận Liên hiệp quốc gia, Phong trào dân chúng miền Nam Trung Bộ 

xuất xứ từ nhóm Ngô Xuân Tích (Ninh Thuận  liên hệ với nhóm Cung Giũ Nguyên, 
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Tạ Ngọc Liên, Võ Đình Dung (Khánh Hòa) do Trương Văn Như làm thủ lĩnh nhằm 

lôi kéo nhân dân, chống phá cách mạng [57, tr. 2]. 

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Liên đoàn Công chức và 

Giáo giới kháng chiến thị xã đã tập hợp được đông đảo quần chúng, trí thức yêu nước 

Nha Trang phản đối, vạch mặt bọn cầm đầu, thủ lĩnh Trương Văn Như đã phải gặp 

lãnh đạo Việt Minh nhận tội. Từ đó, các tổ chức phản động này dần dần tiêu tan rã. 

Riêng Vương Gia Ngại thủ lĩnh đảng Hắc Long trước làm tay sai cho Nhật, tiếp tục 

làm tay sai cho Pháp bị công an xung phong nghiêm khắc xử trị. Cong tại các huyện 

Vĩnh Xương - Diên Khánh, quân Pháp dùng lực lượng ép buộc nhân dân đi biểu tình 

ủng hộ Bảo Đại. Ngày 11-9-1947, tại Phú Vinh ta bố trí cán bộ và tự vệ luồn vào đám 

đông vận động quần chúng hô “đả đảo giặc  háp v  bù nhìn tay sai”, quân Pháp tiến 

hành đàn áp, bắn xối xả vào đám đông làm 7 người chết và nhiều người bị thương, 

quần chúng nhân dân càng thêm phận nộ [57, tr. 3]. 

Ngày 10-9-1947, Bolaert, Cao ủy Pháp ở Đông Dương vào Nha Trang để cổ 

động cho “giải pháp Bảo Đại”. Tại chợ Đầm Nha Trang, khi Bolaert vừa bước lên 

bục di n thuyết, một tổ tự vệ gồm 3 chị
18

 đã ném lựu đạn vào cách Cao ủy Pháp đứng 

15 mét, lựu đạn không nổ nên không gây ra thương vong cho địch, nhưng đây là lời 

cảnh cáo của nhân dân Nha Trang đối với quân xâm lược Pháp, buộc y phải lên xe, 

rời khỏi Chợ Đầm [57, tr. 3]. 

Ngày 16-1-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào phá hoại để 

kháng chiến: “Vì ta kh ng chịu l m tr u ngựa cho  háp, vì ta phải giữ gìn non s ng 

đất nước ta, cho nên ta phải đánh thực d n  háp.  ánh thì phải phá hoại, ta kh ng 

phá thì  háp cũng phá,... Vì vậy ta phải phá trước, cho  háp kh ng dùng được. Dù ta 

muốn để cống, để đư ng, để nh  m  dùng cũng kh ng dùng được, vì  háp cũng 

chiếm hết, phá hết. B y gi  ta phải phá để chặn chúng lại, kh ng cho chúng tiến lên, 

kh ng cho chúng lợi dụng. Ta vì nước m  hy sinh, chịu khó m t lúc.  ến ng y kháng 

chiến thắng lợi, ta sẽ cùng nhau kiến thiết v  sửa sang lại...” [122, tr. 25]. Hưởng ứng 

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc phá hoại để kháng chiến trở thành phong 

trào quần chúng toàn tỉnh, kể cả trong vùng địch kiểm soát. Nhiều đoạn đường xe 
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 1 Tổ tự vệ Nha Trang có 8 chị, trong đó có các chị Bờ, Bồi, Quyên… 
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hơi, xe lửa bị băm nát, cầu, cống trên quốc lộ, thiết lộ bị phá sập, đường ray xe lửa bị 

gỡ từng mảng, nhiều nhất là các đoạn từ Phú Vinh đến Suối Dầu, Nam - Bắc Ninh 

Hòa, Nam - Bắc Vạn Ninh, có những đêm sáng trăng, từng đoàn nam, nữ thanh niên 

cùng dân quân du kích dùng cuốc xẻng đào phá suốt đêm. Địch phản ứng, đốt nhà, 

bắt đồng bào đem bắn tại những đoạn đường và cầu cống bị phá hoại
19
. Ta phá địch 

sửa lại, ta lại phá hết chỗ này đến chỗ khác. 

Các cuộc phá hoại đã góp phần ngăn chặn bước tiến của địch trong các cuộc 

hành quân, vận chuyển lương thực, vũ khí và tạo thuận lợi cho LLVT ta tác chiến tiêu 

hao, tiêu diệt sinh lực địch. Trong nhiều trường hợp, địch không lợi dụng được nhà 

dân, phải bỏ ra nhiều công, sức, mất nhiều thời giờ để xây dựng và củng cố đồn, bốt. 

Sang năm 1948, nhằm đẩy mạnh hoạt động phá hoại kinh tế địch, Đại đội 200 

của Tiểu đoàn 360 phối hợp với lực lượng du kích địa phương đã phục kích tiêu diệt 

toàn bộ Trung đội biệt kích gồm 22 tên tại Phú Sơn, do tên Pôlô - một trong những 

nhân vật khét tiếng chỉ huy, giải thoát 80 tù binh bị áp giải đi gặt lúa, thu nhiều quân 

trang, quân dụng, cũng như góp phần bảo vệ được 50% diện tích lúa, hoa màu (Vạn 

Ninh) và 30% diện tích lúa (Ninh Hòa). Tiếp đó, LLVT Ninh Hòa tiếp tục đốt cháy 

tàu Amiral Vernon ở cữa biển Hòn Khói và tiêu diệt hầu hết trung đội lính lê dương 

trên tàu [146, tr. 6]. 

Trên đà thắng lợi, phong trào phá tề, trừ gian cũng đã phát triển rầm rộ, từng 

mảng bộ máy tề ở cơ sở lần lượt bị phá rã. Nếu như đầu năm 1948 toàn tỉnh Khánh 

Hòa có 195 thôn có hội tề ngụy thì đến cuối năm 1948 chỉ còn lại khoảng 100 thôn có 

hương lý làm việc nhưng cầm chừng. Còn ở các huyện Vĩnh Xương, Ba Ngòi lúc này 

đa số hương lý làm theo chỉ dẫn của ta. Riêng Ninh Hòa, có 35 thôn được coi như 

giải phóng vì lực lượng tề ngụy đã bỏ trốn, nhiều tên ác ôn có nhiều nợ máu với nhân 

dân bị trừng trị [147, tr. 25]. 

Bước sang năm 1949, thực dân pháp được Mỹ tăng cường viện trợ, chúng ra 

sức đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược. Trên chiến trường Khánh Hòa, quân Pháp 

tăng cường càn quét “bình định” các vùng chiếm đóng. Đặc biệt, để đối phó lại chủ 

trương “tiến về l ng” của ta, thực dân Pháp thi hành chính sách dồn dân, “ngủ đồn” 
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 Tỉnh trưởng Khánh Hòa Hoàng Phúc Hải ra lệnh: “Phá d y điện thoại thì mang 2 tên tù nh n ra bắn, phá 

đư ng thì bắn 3 ngư i ngay tại hiện trư ng”. 
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nhằm bình định vùng nông thôn Khánh Hòa. Để tiến hành thủ đoạn này, quân Pháp 

tiến hành bắt nhân dân các vùng gần núi, gần căn cứ, sát quốc lộ và các trục đường 

lớn ban đêm phải vào đồn ngủ. Có thể nói, chính sách “ngủ đồn” của thực dân Pháp 

được triển khai ở Khánh Hòa là hết sức thâm độc: “Việc bắt nh n d n đi ngủ đồn, 

m t mặt l  để v  tăng cư ng sự bóc l t, vơ vét, nh n vật lực trong nh n d n. Mặt 

khác, nhằm tăng cư ng việc kiểm soát d n chúng, cắt đứt mối liên lạc giữa nh n d n 

với cán b  x y dựng cơ s  cách mạng”. Tại những nơi đồng bào tập trung ngủ đồn, 

quân Pháp “bày ra nhiều cảnh ăn chơi trụy lạc cốt ru ngủ, lừa gạt, tha hóa m t b  

phận nam nữ thanh niên l m cho họ quên nhiệm vụ kháng chiến. Ngoài ra, địch còn 

sử dụng nhiều hình thức chiêu h ng như rải truyền đơn, đặt loa phát thanh gần rừng, 

tổ chức các quán chiêu an, đãi s  để l i kéo cán b , đảng viên và lực lượng vũ trang 

ta r i bỏ h ng ngũ cách mạng” [115, tr. 37]. 

Do bị quân Pháp kìm kẹp, đánh phá liên tục và hết sức ác liệt với những thủ 

đoạn hết sức thâm độc, lực lượng kháng chiến Khánh Hòa thời gian này gặp không ít 

khó khăn, tổn thất. “Chỉ riêng   Ninh  òa trong 6 tháng giữa năm 1949, đã có hàng 

trăm cán b  bị địch bắt v  giết. Các cơ s  cách mạng lần lượt bị vỡ, điều kiện sinh 

hoạt của lực lượng vũ trang quá thiếu thốn nên cán b  chiến sỹ bị đau ốm nhiều. M t 

số cán b , đảng viên hoang mang dao đ ng, nằm im kh ng dám hoạt đ ng hoặc chạy 

v o vùng địch, thậm chí có ngư i đã phản b i đầu h ng” [7, tr. 209]. 

Nhìn chung những tháng giữa năm 1949, mặc dù quân và dân Bắc Khánh đã 

giành được một số thành tích, nhưng do mắc phải một số khuyết điểm nên sau đó 

phong trào bị địch đàn áp mạnh. Quân Pháp đã lợi dụng lúc chủ lực ta chuyển ra Phú 

Yên, lực lượng địa phương mỏng, đã tập trung lực lượng phản kích phong trào, tiến 

hành khủng bố quần chúng, thực hiện chính sách “bình định” gắt gao hơn. Phong trào 

quần chúng Khánh Hòa bị mất thế, có nơi giảm dần xuống như vùng Tây Ninh Hòa, 

vùng Bắc Vạn Ninh và trong đó đặc biệt là vùng Nam Khánh [7, tr. 232]. 

- Chiến dịch Trư ng Chinh 

Trước các hoạt động mạnh của quân Pháp, đầu tháng 10-1949, nhằm phối hợp 

với chiến trường Tây Nguyên và Quảng Nam - Đà Nẵng, Liên khu 5 quyết định mở 
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chiến dịch Trường Chinh
20

 để hỗ trợ cho hoạt động ĐTQS ở Khánh Hòa. Mục tiêu 

của chiến dịch là nhằm tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, phá bỏ thế kiểm soát của 

chúng, đồng thời tạo điều kiện cho chính quyền địa phương xây dựng phong trào 

kháng chiến. Tham gia chiến dịch Trường Chinh có Tiểu đoàn 365 thuộc Liên Trung 

đoàn 80 - 83; Tiểu đoàn 50 thuộc Trung đoàn 120 và Tiểu đoàn 121 đang hoạt động ở 

Nam Khánh. Phối hợp tham gia chiến đấu trong chiến dịch là lực lượng bộ đội địa 

phương, dân quân du kích của tỉnh. 

Các đơn vị tham gia chiến dịch sau một thời gian luyện tập ở Bình Định được 

lệnh chuyển vào chiến trường Khánh Hòa. Để đảm bảo bí mật cho chiến dịch, các 

đơn vị phải thực hiện “đêm đi, ngày nghỉ”. Tuy nhiên, suốt một chặng đường dài, lại 

đúng vào mùa mưa ở vùng này, nên cuộc hành quân rất gian khổ. Khi vào đến Bến 

Ghe (Bắc Khánh Hòa , trong lúc tạm dừng chân, Tiểu đoàn 50 do chưa có kinh 

nghiệm hoạt động ở chiến trường mới, kỷ luật giữ bí mật trong vùng địch kiểm soát 

không nghiêm, trong lúc bộ đội tắm giặt và phơi phóng quần áo không kín đáo đã để 

cho máy bay trinh sát địch phát hiện. Chúng cho hai máy bay chiến đấu từ sân bay 

Nha Trang ra oanh tạc vào đội hình trú quân của tiểu đoàn, làm cho tiểu đoàn bị 

thương vong gần một đại đội. 

Nghi ngờ hoạt động của ta, quân Pháp đã tổ chức lực lượng đi tuần ti u, phục 

kích và bắt được một chiến sỹ trinh sát của Tiểu đoàn 365. Trước sự dụ dỗ và tra tấn 

dã man của quân Pháp, chiến sỹ Hoành không chịu nổi đã đầu hàng và khai báo về kế 

hoạch của chiến dịch. Vì vậy, kế hoạch tác chiến của chiến dịch chưa được triển khai 

đã bị bại lộ. 

Theo kế hoạch đã định thì khi vào đến chiến trường, Tiểu đoàn 365 sẽ phối 

hợp cùng Tiểu đoàn 121 mở đợt hoạt động đầu tiên. Nhiệm vụ của Tiểu đoàn 121 

sẽ đánh đồn Cây Dầu Đôi, còn Tiểu đoàn 365 phục kích đánh đoàn tàu quân sự ở 

Suối Dầu. Tuy nhiên, trước tình hình cụ thể, Ban Chỉ huy chiến dịch đã phải thay 

đổi kế hoạch tác chiến trên đường hành quân và phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho 

Tiểu đoàn 365 và Tiểu đoàn 121. Do biết trước kế hoạch của ta nên thực dân Pháp 

đã thay đổi lịch chạy tàu, trận đánh giao thông và đánh đồn trong đợt đầu không 

                                           
20

 Tên gọi chiến dịch Trường Chinh cũng có lúc gọi là chiến dịch Nam Khánh hoặc là chiến dịch Hè 1949. 
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thực hiện được. Vì vậy, Đại đội 98 của Tiểu đoàn 121 cùng Đại đội 160 chuyển 

hướng vào hoạt động ở Cam Ranh và tổ chức đánh trận giao thông chiến ở Cồn 

Ké, phá hủy được 3 xe quân sự, thu 17 súng, trong đó có 1 đại liên. Mặc dù trận 

phục kích thu được một số kết quả, nhưng về phía ta cũng chịu một tổn thất lớn, 

trong đó có Mai Đình An - Phó Bí thư Huyện ủy Cam Ranh và hai chiến sỹ hy 

sinh. Sau trận đánh, quân Pháp cho quân tiếp viện đánh phản kích, lực lượng của 

ta buộc phải rút vào vùng núi [125, tr. 1]. 

Chiến dịch Trường Chinh về mặt quân sự lúc này không còn yếu tố giành 

thắng lợi; kế hoạch ban đầu bị đảo lộn, nguồn tiếp tế bị thiếu hụt, sức khỏe cán bộ 

chiến sỹ giảm sút. Một số cán bộ bị đau ốm, sinh ra bi quan, trong khi đó quân Pháp 

vẫn hoạt động mạnh ở các vùng nông thôn, lùng sục bắt dân chúng “ngủ đồn”, cấm 

ghe thuyền hoạt động để ngăn cản đường liên lạc của ta. 

Để tăng cường sức mạnh cho hoạt động quân sự ở Nam Khánh, hỗ trợ cho bộ 

đội chủ lực, bộ đội địa phương và lực lượng dân quân, du kích đánh địch, Tỉnh ủy và 

Ủy ban quân sự tỉnh tổ chức các Hội nghị nuôi quân tại Đá Đen (Diên Khánh) và 

Đồng Bò (Nha Trang  nhằm giải quyết vấn đề đời sống hậu cần cho các LLVT. Tỉnh 

ủy chủ trương huy động lúa gạo trong nhân dân và các điền chủ đóng góp, ủng hộ 

kháng chiến. Kết quả là “chỉ trong mấy tháng cuối năm 1949 đã gặt v  chuyển lên 

rừng được 25.000 giạ lúa (1 giạ bằng 9kg).   y l  m t trong những chủ trương cần 

thiết và được đ ng đảo quần chúng đồng tình ủng h . Tuy nhiên, do công tác giáo 

dục quán triệt có nơi l m chưa tốt, thiếu vận đ ng thuyết phục nên m t số điền chủ ca 

thán. Lúa gạo đưa lên rừng nhưng ý thức bảo quản giữ gìn kh ng tốt để địch phát 

hiện đốt phá, thú rừng ăn phá g y thiệt hại lớn” [110, tr. 8]. 

Tháng 12-1949, một đại đội Commandos gồm 70 quân Âu Phi hành quân từ 

Cam Ranh đi Thủy Triều, Hòa Tân, ráo riết truy lùng các lực lượng kháng chiến. 

Nắm được hành trình của địch, Đơn vị 98 do Hồ Xuân Anh chỉ huy đã bố trí 3 trung 

đội cùng với Đơn vị 300 của huyện Cam Ranh, lực lượng du kích Hòa Tân phục kích 

địch từ Đồng Cau đến gò Xóm Bùn. Do địa hình ở Lỗ Vực (Thủy Triều) là rừng 

đước, bùn lầy, cây cối um tùm rất thuận lợi cho việc mai phục nên khi quân Pháp lọt 

vào trận địa phục kích, các mũi mai phục đã bất ngờ nổ súng tấn công làm cho quân 
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địch không kịp đối phó, bị tiêu diệt 40 tên, trong đó có 6 lính Pháp, 1 lính Đức bị bắt 

sống, ta thu 40 súng trong đó có 1 trung liên, 4 tiểu liên. 

Trong chiến dịch Trường Chinh, lực lượng Vệ quốc đoàn đã phối hợp với lực 

lượng của huyện Ba Ngòi và du kích các xã đánh một số trận trên đường hành quân 

của địch; mỗi xã tổ chức từng tổ dùng súng trường bắn tỉa, tiêu diệt từng mục tiêu di 

động. Kết hợp với các trận đánh, ta còn tổ chức phá hoại đường giao thông, phá kế 

hoạch xây dựng sân bay và tổ chức trừ gian diệt tề. Tại đồn Đá Bạc, xã trưởng Đỗ 

Xuân Dương bị trừng trị, còn Ngô Kim Cửu thì chết hụt. Đây đều là những nhân vật 

đã đầu hàng Pháp ở Vạn Giã, được Pháp đưa vào làm quận trưởng Ba Ngòi 
21

. 

Như vậy, mặc dù chiến dịch Trường Chinh sớm bị bại lộ, nhưng sự phối hợp 

và tinh thần chiến đấu anh dũng giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân 

du kích trong các trận đánh đồn, phục kích giao thông cũng đã gây cho quân Pháp 

một số khó khăn, tổn thất. Tuy nhiên, trên toàn chiến trường Khánh Hòa từ cuối năm 

1949 đến đầu năm 1950 đối với ta là cực kỳ khó khăn, thử thách. Quân Pháp từng 

bước lấn chiếm, kìm kẹp quần chúng nhân dân và o ép phong trào, khủng bố cơ sở. 

Bên cạnh đó, lực lượng quân sự của ta còn lại quá nhỏ yếu, “kh ng đủ sức g y tác 

đ ng mạnh đến cơ s  chính trị v  cầm cự tích cực với địch” [110, tr. 7]. Sau chiến 

dịch Trường Chinh, bộ đội chủ lực của Liên khu rút ra vùng tự do nên trên địa bàn 

Nam Khánh chỉ còn lại một bộ phận nhỏ chủ yếu là lực lượng du kích thoát ly. Còn 

tại Bắc Khánh, do chủ trương tập trung lực lượng mở chiến dịch ở Nam Khánh nên 

lực lượng còn lại ở đây rất mỏng nên phong trào bị sa sút. Trong khi đó, quân Pháp 

tăng cường đánh phá ác liệt nhằm thực hiện kế hoạch “bình định” với các thủ đoạn 

tập trung dân “ngủ đồn”, tập trung lúa gạo, phát canh, thu thuế,… nên phong trào 

quần chúng bị mất thế, có nơi tụt dần như ở vùng Tây Ninh Hòa, Bắc Vạn Ninh. Mặt 

khác, sau chiến dịch Trường Chinh nguồn lương thực thiếu hụt, sự tiếp tế khó khăn 

nên sức khỏe của bộ đội cũng bị giảm sút. Chính vì vậy, Khu ủy quyết định rút bộ đội 

chủ lực phải ra vùng tự do Phú Yên để bổ sung và củng cố. “Sau chiến dịch Trư ng 

Chinh, đại b  phận Liên Trung đo n 80 - 83 rút ra vùng tự do, chỉ còn m t số đơn vị 

nhỏ biên chế từ 1 đến 2 trung đ i l m c ng tác tại địa phương.  ại đ i 300 phụ trách 
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 Ngô Kim Cửu đã lôi kéo một số tay chân, tổ chức làm chỉ điểm trà trộn với người dân ở bìa rừng để phát 

hiện cơ sở cách mạng, bắt đi 13 cán bộ chiến sỹ và tra tấn đánh đập, còn những người không khai báo thì bị 

chúng giết hại. 
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vùng Ba Ngòi,  ại đ i 256 phụ trách T y Tiến,  ại đ i 252 phụ trách Nha Trang. 

Diên  hánh có m t đại đ i, Vạn Ninh có hai trung đ i. Du kích mỗi xã chỉ còn 5 đến 

7 ngư i với v i ba khẩu súng.  uyện Ninh  òa có ba trung đ i b  đ i địa phương, 

du kích thoát ly mỗi xã có từ 10 đến 30 chiến sỹ. Tính chung to n tỉnh, lực lượng du 

lích thoát ly của các xã có 642 ngư i, trong đó có 242 nữ. Về trang bị vũ khí, trung 

bình mỗi xã có từ 2 đến 7 súng trư ng còn lại phần lớn l  vũ khí tự tạo” [110, tr. 8]. 

Trải qua 3 năm kháng chiến từ năm 1947 đến năm 1949, mặc dù ĐTQS gặp 

nhiều khó khăn, thử thách khi phải đối phó với những âm mưu và thủ đoạn hết sức 

tinh vi và xảo quyệt của thực dân Pháp, nhưng quân và dân Khánh Hòa dưới sự lãnh 

đạo của Trung ương Đảng, Liên khu ủy 5, Tỉnh ủy đã tích cực thực hiện nhiều hoạt 

động đấu tranh, từng bước làm thất bại các kế hoạch đánh chiếm của kẻ thù. Qua thực 

ti n chiến đấu, các đơn vị vũ trang đã ngày càng lớn mạnh về tổ chức, quân số cũng 

như kinh nghiệm tác chiến; tổ chức Đảng, chính quyền kháng chiến các cấp đã không 

ngừng trưởng thành về tư duy cũng như phương thức chỉ đạo kháng chiến; các căn cứ 

địa cách mạng - nơi đứng chân của cơ quan lãnh đạo, chỉ huy kháng chiến từng bước 

được mở rộng về quy mô cũng như vững chắc về vị thế.... Đây là những yếu tố cơ 

bản, tạo cho quân và dân Khánh Hòa một sức mạnh tiến công mới, cổ vũ mạnh mẽ 

cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh phát triển phong trào kháng chiến. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và chỉ huy LLVT đã nhận thức đúng đắn về vai 

trò chủ yếu và quyết định của ĐTQS đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Do 

vậy, trên mặt trận đấu tranh rất quyết liệt này, Khánh Hòa đã huy động được sức mạnh 

tổng hợp của mọi tầng lớp, mọi lực lượng tham gia trên cơ sở lấy LLVT làm nòng cốt. 

Khả năng và trình độ hiệp đồng tác chiến của bộ đội địa phương, của dân quân trong việc 

chuẩn bị chiến trường và tiến hành chiến tranh du kích đã được nâng lên một bước. 

Mặc dù còn một số hạn chế, khuyết điểm, nhưng nhìn một cách tổng quát có 

thể nhận định rằng, bằng những hoạt động ĐTQS tích cực, hiệu quả, quân và dân 

Khánh Hòa trong những năm 1947 - 1949 không những đã tiêu hao, tiêu diệt một bộ 

phận sinh lực địch, xây dựng được phong trào du kích chiến tranh, kìm chân được 

quân Pháp, bảo vệ được chính mình và cho vùng tự do, mà còn trực tiếp góp phần 

làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp đối với Nam 

Trung Bộ, tạo ra thế và lực để bước vào giai đoạn mới của cuộc kháng chiến. 
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3.2. VƢỢT QUA KHÓ KHĂN, CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƢỢNG 

KHÁNG CHIẾN (1950 - 1952) 

3.2.1. Thực dân Pháp đẩy m nh chính sách “bình định” ở Khánh Hòa 

Chiến thắng Biên giới năm 1950 đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của lực 

lượng kháng chiến Việt Nam, cục diện chiến trường trên toàn quốc đã có những 

chuyển biến tích cực, lực lượng kháng chiến đã lớn mạnh về mặt quân sự và về nghệ 

thuật chỉ đạo chiến tranh. Tuy nhiên, tình hình phát triển không đều, trên chiến trường 

chính Bắc Bộ, quân ta đã chủ động về mặt chiến lược, nhưng tại các chiến trường phối 

hợp, phong trào du kích chiến tranh vẫn chưa đủ mạnh để kìm chế lực lượng địch. 

Trên chiến trường Nam Trung Bộ, thực dân Pháp vẫn giữ được thế chủ động, 

tiếp tục chính sách xâm lược của chúng đối với vùng bị tạm chiếm nhưng với một mức 

độ cao hơn, thủ đoạn tinh vi và hiểm độc hơn. Kết quả đã gây cho ta nhiều khó khăn, 

thử thách. Tại vùng bị tạm chiếm, quân Pháp đã thành công phần lớn trong việc nắm 

dân, vơ vét tài sản, phát triển ngụy binh. Tại vùng du kích, địch ra sức càn quét, cố tiêu 

diệt lực lượng địa phương, phá cơ sở kinh tế, bóp hẹp các căn cứ du kích [65, tr. 2]. 

Cùng với đó, thực dân Pháp tiếp tục đẩy mạnh chính sách “bình định” bằng việc thực 

hiện chiến thuật tháp canh, đồn bốt, tập trung lúa gạo, dồn dân “ngủ đồn”… Đây được coi là 

biện pháp hữu hiệu nhất do tướng Revers sau khi đến chiến trường Đông Dương vạch ra: 

“Qu n đ i chính quy đóng   bìa của từng vùng phải “bình định” v  cố gắng khuyến khích   

mỗi l ng lập m t c ng sự để phòng ngự, thư ng thư ng l  x y m t đồn nhỏ do m t đ i qu n 

tuyển chọn   địa phương. Trong đồn tập trung lúa gạo của điền chủ để khỏi bị Việt Minh thu 

và lý -hương đến ngủ để khỏi bị Việt Minh bắt giết” [149, tr. 4]. 

Tại Khánh Hòa, quân Pháp tiếp tục thực hiện chính sách “lấy chiến tranh nu i 

chiến tranh”, ra sức tuyên truyền lừa bịp, nói xấu kháng chiến, tuyên truyền chống 

phá Việt Minh với chính sách chiêu an, xây dựng bộ máy ngụy quyền, phát triển tôn 

giáo, khuyến khích mê tín dị đoan. Bằng mọi biện pháp và thủ đoạn hiểm độc, quân 

Pháp muốn làm nhụt khả năng đấu tranh và tinh thần ủng hộ kháng chiến của quân và 

dân Khánh Hòa; thực hiện âm mưu bắt lính, phát triển ngụy quân, củng cố chính 

quyền, vơ vét của cải phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược. 
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Tại Nha Trang, thực dân Pháp cho thiết lập cơ quan hành chính quân sự nhằm 

chỉ huy các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (F.T.C.V.N.P 
22

 do Đại tá Vallier 

chỉ huy. Dưới F.T.C.V.N.P còn có các cơ quan quản lý trực tiếp đặt tại các vùng Tây 

Nguyên, Bình Thuận, Khánh Hòa và Phan Rang. Tại đây, thực dân Pháp thiết lập một 

hệ thống cứ điểm phòng thủ quân sự được gọi là Place Nha Trang - tương đương như 

một chi khu (Sous secteur  nhưng trực thuộc Bộ Chỉ huy F.T.C.V.N.P. Cơ quan của 

Chi khu này đóng tại nội thành Nha Trang, trực tiếp chỉ huy các đội quân tiếp viện, 

các bộ phận làm việc tại các cứ điểm quân sự, chính trị tại thành phố [66, tr. 4]. 

Bên cạnh hệ thống cơ quan hành chính quân sự do người Pháp điều khiển còn 

có hệ thống hành chính bù nhìn tỉnh Khánh Hòa do Hoàng Phúc Hải (Thomas Hải  

làm tỉnh trưởng kiêm đốc lý thị xã Nha Trang. Bộ máy tổ chức ngụy quyền của Pháp 

được thiết lập từ tỉnh đến làng, tỉnh có tỉnh trưởng, quận có quận trưởng, dưới quận 

có nhiều bang tá [129, tr. 3] 

Sau khi thiết lập bộ máy tổ chức, thực dân Pháp tăng cường phá hoại sản xuất 

của quần chúng nhân dân, bắt các tề xã cung ứng thực phẩm bằng cách mua rẻ hoặc 

cướp của dân trong lúc tổ chức hậu cần của chúng chưa kịp triển khai. Bên cạnh đó, 

nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế lương thực cho lực lượng cách mạng trên địa bàn, chúng 

còn tiến hành gom dồn các nhà dân ở hẻo lánh gần rừng vào vùng kiểm soát của chúng. 

Cũng trong thời gian này, hoạt động chủ yếu của thực dân Pháp là tập trung 

củng cố các vị trí chiếm đóng tại thị xã Nha Trang, thị trấn và các trục đường giao 

thông; đồng thời ra sức bình định vùng chúng kiểm soát, bằng việc phát triển các cứ 

điểm nhỏ thành hệ thống cứ điểm ngoại vi (Point d’appui , kết hợp với các cứ điểm 

mạnh (Point font  gồm các lô cốt kiên cố có khả năng đảm bảo phòng thủ cao trong 

điều kiện quân số thiếu hụt. Tính đến đầu năm 1950, tại Khánh Hòa, quân Pháp đã 

đóng được 109 đồn và 213 tháp canh [29, tr. 3]. 

Ở Nam Khánh, thực dân Pháp cho xây dựng hệ thống đồn, bốt, tháp canh, lập 

tề ngụy, thu lúa gạo và bắt thanh niên đi lính; tiến hành kiểm soát gắt gao các trục 

đường giao thông và các thị xã, thị trấn, vùng nông thôn và vùng sâu với hàng chục 

tháp canh và đồn bốt được bố trí dọc theo Quốc lộ 1 và Đường 21 tạo thành hệ thống 

                                           
22
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cứ điểm liên hoàn. Ngoài ra, quân Pháp còn thành lập chi khu Đá Bạc với 1 tiểu đoàn 

lính lê dương và 1 đại đội lính cơ động ứng chiến do Thiếu tá Kem phụ trách đóng tại 

các đồn với lực lượng như sau: Cà Rôm (một đại đội), Hiệp Mỹ (một đại đội), Trại 

Cá (một trung đội), Hòn Kẽm (một đại đội), Chi khu Vĩnh Bình và đồn Cửu Lợi (một 

đại đội) [129, tr. 4]. 

Tại Nha Trang, thực dân Pháp tăng cường bố phòng chặt chẽ, tạo thành hành 

lang phong tỏa, ngăn chặn sự đột nhập của ta từ bên ngoài vào và kiểm soát nghiêm 

ngặt từ bên trong, biến Nha Trang thành cứ điểm mạnh, hậu cứ an toàn, cơ quan đầu 

não về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của chúng ở tỉnh Khánh Hòa. Tại 

đây, thực dân Pháp đã đóng tất cả 72 cứ điểm quân sự, chính trị lớn nhỏ với khoảng 

1.000 lính các loại trong phạm vi nội thị nhỏ hẹp. Với lực lượng đông, quân Pháp tiến 

hành kiểm soát, kiểm tra liên tục không kể ngày đêm. Ban ngày, giao cho lực lượng 

cảnh sát P.S
23
, cảnh sát P.M

24
 kiểm soát. Ban đêm, đủ các loại lực lượng tuần ti u trong 

thị xã. Các hệ thống đèn chiếu sáng được tăng cường tại các cứ điểm quan trọng. 

Sân bay Nha Trang được mở rộng và tăng cường khoảng 310 nhân viên, 

gồm phi công, thợ máy và bảo vệ. Tại đây có 5 máy bay ném bom, 4 máy bay vận 

tải và 1 máy bay trinh sát, phụ trách việc yểm trợ cho toàn bộ Cực Nam Trung Bộ 

và Tây Nguyên [149, tr. 4]. 

Tại cảng Nha Trang có một hải đoàn gồm 6 chiếc tàu trực thuộc hệ thống hải 

cảng Sài Gòn, chủ yếu làm nhiệm vụ vận tải. Ngoài ra, quân Pháp còn có lực lượng 

chuyên phục kích, kiểm soát mặt biển cả ban ngày và ban đêm từ Bình Định đến Bình 

Thuận. Tàu kiểm soát có trang bị cả lưới để bắt người nhái. Ngoài ra, thực dân Pháp 

còn mở trường huấn luyện hải quân và không quân, đào tạo các phi công và thuyền 

trưởng người Việt. 

Ngoài ra, để củng cố các vị trí đóng quân, thực dân Pháp còn ráo riết bắt nhân 

dân lao dịch để xây dựng hệ thống đồn bốt, tiến hành lùng sục vào các làng xóm xung 

quanh để tìm diệt lực lượng cách mạng, đốt nhà, cướp của hòng uy hiếp tinh thần 

nhân dân. Do không đủ sức chiếm toàn bộ huyện Vạn Ninh, nên quân Pháp chỉ chốt 

giữ một số vị trí trên Quốc lộ 1 và chủ yếu như: “Tại nh   ng Giáo Th nh   Lạc Ninh 
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 đồn Lạc An) để bảo vệ giao th ng v  vùng Vạn Giã. Tại trung t m Vạn Giã, thực 

dân Pháp đóng 1 đồn tại trạm Giã, m t đồn tại nh   ng Mư i Còm  đầu chợ Giã), 

đồn cầu  iền Lương.  ồn nh   ng Mư i Còm dùng đóng lính  hố xanh  gọi l  đồn 

quận), với diện dích khoảng 1km
2
. Ở  hú   i, chúng dựng m t đồn tại nh  b  Loi để 

án ngữ đư ng tiến qu n của ta từ Tu B ng v o phía s ng Gốc” [3, tr. 76]. 

Ở miền núi, địch xây dựng và phát triển các ổ vũ trang trong vùng ta kiểm soát 

và thi hành chính sách chia rẽ dân tộc, giữa đồng bào và cán bộ người Kinh với đồng 

bào các dân tộc. 

Như vậy, trên chiến trường Khánh Hòa, thực dân Pháp đã chuyển sang dùng chiến 

tranh tổng lực, kết hợp cả quân sự, chính trị, kinh tế để bình định vùng tạm chiếm. 

Tuy nhiên, đánh giá về khả năng của quân đội “Quốc gia Việt Nam” trên chiến 

trường Khánh Hòa, báo cáo ngày 1-2-1950 của Tỉnh trưởng Khánh Hòa gởi Phủ Thủ 

hiến Trung Việt đã nêu rõ: “Qu n sỹ kém tinh thần, phần đ ng phụng sự vì ho n cảnh 

bắt bu c.  h ng hiểu v  trọng kỷ luật, kh ng am hiểu mưu lược.  hi tác chiến dễ bị 

địch thắng.  h ng có cấp chỉ huy Việt Nam trực tiếp bằng mệnh lệnh qu n sự.  h ng 

có v  được trọn quyền về t i chánh để cấp v  thiếu qu n nhu  súng, đạn)” [129, tr. 4]. 

Với việc thực dân Pháp đẩy mạnh chính sách “bình định” trên các mặt chính 

trị, kinh tế, quân sự đã gây những khó khăn, thử thách hết sức to lớn đòi hỏi quân và 

dân Khánh Hòa cần phải vượt qua. Sau thất bại của chiến dịch Trường Chinh cuối 

năm 1949, sang đầu năm 1950, nhiều cuộc họp nhằm kiểm thảo, rút kinh nghiệm 

giữa Tỉnh ủy và Ban Chỉ huy Liên Trung đoàn 80 - 83 đã tổ chức và đi đến nhận định 

rằng: “ hong tr o đang xấu đi, nhưng xấu đến mức n o thì chưa có sự đánh giá m t 

cách đầy đủ” [110, tr. 2]. 

Bước sang đầu năm 1950, quân và dân Khánh Hòa phải đương đầu với không 

ít khó khăn, thử thách. Trong Nhận xét và bổ cứu tình hình  hánh  òa  1950) của 

BCH Đảng bộ Liên khu 5 nêu rõ những khó khăn cụ thể tại các huyện trên địa bàn 

tỉnh như sau: “Ở Bắc  hánh  Vạn Ninh, Ninh  òa), sau Chiến dịch  è 1949, do b  

đ i chủ lực rút v o Nam  hánh, địch lại c n dữ, phong tr o bắt đầu sụt. Các huyện 

Diên  hánh, Vĩnh Xương, phong tr o có bước phát triển trong Chiến dịch  è  hạ 

đồn  hú Cốc, đồn quận,...). Nhưng sau khi chiến dịch hè kết thúc, phong tr o im lìm 
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vì cán b  nặng tư tư ng “đánh giặc mùa”. Việc thực hiện kế hoạch khuếch trương 

chiến quả kh ng đúng hướng phát triển cơ s  d n chúng v  du kích chiến tranh.  ặc 

biệt, trong chiến dịch Thu -   ng, địch đối phó gắt gao, ta kh ng thu được thắng lợi 

căn bản, nên trong chiến dịch v  cuối chiến dịch, phong tr o giảm sút, cán b  đồng 

b o hoang mang, bi quan trước sự quả quyết của giặc  tổng số cán b  ra đầu thú 

giặc khoảng 50 v  cơ s  quận bị địch đánh úp cũng chừng 50 cơ quan). Ở Cam 

Ranh, trong chiến dịch  è, phong tr o giảm sút, địch c n quét dữ, ta mất m t số cơ 

s    thị xã v  chi khu  á Bạc” [110, tr. 1-2]. 

3.2.2. Vƣ t qua khó khăn, củng cố và phát triển lực lƣ ng kháng chiến 

Từ ngày 10 đến ngày 17-3-1950, tại Hòn Ngang (Hòn Hèo - Ninh Hòa), Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Khánh Hòa lần thứ I được tổ chức với sự tham gia của 100 đại biểu 

thay mặt cho 2.949 đảng viên toàn tỉnh. Trong Báo cáo chính trị do Bí thư Tỉnh ủy Tôn 

Thất Vỹ trình bày, bên cạnh những thành tích và những thuận lợi cơ bản, báo cáo cũng đã 

thẳng thắn vạch ra những khuyết điểm lớn của Tỉnh ủy là: “Chưa chỉ đạo được c ng tác 

qu n sự, nhất l  đối với lực lượng chủ lực đứng ch n tại địa b n, chưa tạo được mối quan 

hệ gắn bó giữa Tỉnh ủy với lực lượng n y. Trong chiến dịch Trư ng Chinh, ý thức lãnh 

đạo có tiến b  hơn. Mặc dù, trong th i gian chiến dịch diễn ra có đại diện của tỉnh bên 

cạnh Ban Chỉ huy chiến dịch để phối hợp lãnh đạo, nhưng đối với kế hoạch to n b  của 

chiến dịch chỉ m t v i đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong Tỉnh ủy biết” [110, tr. 4]. Đồng 

thời Tỉnh ủy cũng nêu lên một số nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm trên là: 

“Do cán b  v  nh n d n chưa thấm nhuần quan điểm v  n i dung chiến tranh du kích, 

quá ỷ v o b  đ i chủ lực; b  đ i địa phương v  d n qu n du kích chưa đủ sức thay thế b  

đ i chủ lực chống c n quét; ý thức “đánh giặc mùa” của b  đ i, kh ng chú trọng khuếch 

trương chiến quả sau mỗi trận đánh; việc chỉ đạo chiến tranh của đảng b  các cấp trong 

tỉnh chưa thực hiện đầy đủ do việc thi h nh chế đ  chính ủy còn chưa chặt chẽ v  chưa có 

sự phối hợp các cơ quan tại chính nơi hoạt đ ng” [110, tr. 5]. 

Nhằm khắc phục những khó khăn trên chiến trường Khánh Hòa, cũng là 

những khó khăn chung của cả Liên khu 5, ngày 20-5-1950, Hội nghị Ban Thường vụ 

Liên khu ủy 5 đã họp và đề ra chủ trương mới nhằm đẩy mạnh hoạt động ĐTQS và 

chỉnh đốn sự lãnh đạo quân sự của Đảng trong những năm tiếp theo: 
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M t là, phải xây dựng trở lại các đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, phát 

động phong trào du kích và nhân dân chiến tranh, tiêu hao tiêu diệt sinh lực của địch, 

bồi dưỡng lực lượng kháng chiến của ta. Tăng cường sức mạnh cho đại đội độc lập và 

phải có tiểu đoàn tập trung thường lưu đóng trên chiến trường Bắc và Nam Khánh. 

Hai là, phương thức hoạt động của đại đội độc lập là phân tán tập trung, linh 

động, vừa tiêu hao quấy nhi u được địch vừa nâng đỡ dìu dắt, huấn luyện được phong 

trào dân quân. Phải cải tiến sự liên hệ giữa bộ đội quốc gia và bộ đội địa phương, dân 

quân du kích xã. Bố trí thực dụng bộ đội địa phương và du kích xã trong việc phục dịch 

cho bộ đội quốc gia (như tiếp tế, vận tải, canh gác, liên lạc,... . Bộ đội chủ lực cũng 

phải phối hợp và dìu dắt bộ đội địa phương và du kích xã trong việc tác chiến. 

Ba là, phải phát triển du kích xã mạnh mẽ, sửa chữa ý thức chỉ dùng du kích trong 

việc cảnh vệ, bố phòng trong các cơ quan. Xây dựng du kích phải đi đôi với tác chiến du 

kích: Du kích xã làm nòng cốt cho nhân dân nhưng hòa lẫn với dân quân làm mất hình 

thức tổ chức du kích gương mẫu ở mỗi xã. Du kích xã phải thiết thực dìu dắt dân quân 

luyện tập quân sự và tác chiến, đẩy mạnh du kích chiến tranh và nhân dân chiến tranh 

đến cực độ. Phối hợp công tác dân quân với công tác các đoàn thể dân chúng. 

Bốn l , các cấp đảng bộ phải học tập công tác lãnh đạo quân sự, lãnh đạo 

chiến tranh, kiện toàn tỉnh đội, bộ đội dân quân. Phải có một tỉnh ủy viên hoặc cán bộ 

tỉnh đứng trong Ban Chỉ huy tỉnh đội, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy. Nhưng Tỉnh 

ủy không phó thác việc lãnh đạo quân sự cho ủy viên hoặc cán bộ phụ trách mà phải 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và thiết thực lãnh đạo trên phương châm kế hoạch chung. 

Kiện toàn các chỉ huy đại đội độc lập, đại đội địa phương và các xã đội, tăng cường 

thêm cán bộ cho bộ đội địa phương và dân quân du kích, các cấp ủy đều phải có ủy 

viên phụ trách, các chi bộ phải vừa lãnh đạo vừa thiết thực tham gia phong trào du 

kích và nhân dân chiến tranh ngay trong địa phương mình. 

Năm l , phải giải quyết vấn đề vũ khí cho bộ đội địa phương và dân quân du 

kích. Nguồn tiếp tế chính vẫn là mặt trận nhưng việc sản xuất vũ khí cung ứng cho 

mặt trận cần phải nêu thành vấn đề quan trọng để giải quyết [77, tr. 3-5]. 

Sau Hội nghị, Liên khu ủy 5 biệt phái một số đơn vị bộ đội chủ lực qua làm 

nhiệm vụ địa phương và đặt dưới quyền chỉ huy của địa phương. Đồng thời giao 
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nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị đóng trên địa bàn Khánh Hòa như: C 256 (Nha 

Trang), C 252 (Bắc Khánh , C 300 (Ba Ngòi) và C 360 (Ninh Hòa). 

Thực hiện chủ trương của Liên khu ủy 5, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, có sự hỗ trợ 

của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương Khánh Hòa đã không ngừng được củng cố và tăng 

cường. Tuy nhiên, do nhận thức chuyển mạnh sang tổng phản công chưa phù hợp với 

thực tế lúc bấy giờ, nên cũng đã gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi đối với sự lãnh đạo, chỉ 

đạo trên các mặt, nhất là công tác quân sự. Mặt khác, lúc này trên chiến trường Khánh 

Hòa, thực dân Pháp đã chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh chính sách “bình định” vùng tạm 

chiếm bằng một cuộc chiến tranh tổng lực, kết hợp cả quân sự, chính trị, kinh tế với hệ 

thống tháp canh, đồn bốt dày đặc; sử dụng các đội quân ứng chiến liên tục càn quét, đánh 

phá phong trào du kích, tấn công căn cứ kháng chiến, thực hiện mưu đồ tập trung lúa 

gạo, tập trung dân “ngủ đồn”, bắt giết cán bộ và ráo riết thi hành chính sách chiêu an 

chính trị, mị dân; trong khi cơ quan chỉ huy, chỉ đạo kháng chiến địa phương lại thiếu sự 

nghiên cứu phân tích sâu sắc để có một chủ trương toàn diện; vấn đề chuẩn bị chuyển 

mạnh sang tổng phản công được truyền đạt giản đơn, vội vàng, nên đã ảnh hưởng đến sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Điều này cũng đã được thể hiện rõ trong các nội dung của 

Hội nghị quân sự của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tại Cổ Cò (Ninh Tịnh, Ninh Hòa) vào 

tháng 10-1950. Ngoài ra, còn có một số vấn đề chưa thống nhất liên quan đến công tác 

chỉ đạo ĐTQS như: cần phải làm rõ cách thức tổ chức xây dựng và sử dụng lực lượng, 

việc áp dụng các hình thức chiến thuật cụ thể trên từng chiến trường, từng địa bàn... Mặc 

dù sau Hội nghị, nhiều tuần l  tổng động viên, tuần l  giết giặc, tuần l  chống “ngủ đồn”, 

tuần l  giành lúa liên tục được đề ra nhưng vẫn không giải quyết được khó khăn mà tình 

hình còn có chiều hướng gay gắt hơn [36, tr. 141]. 

Sang năm 1951, nhằm khắc phục những khó khăn, các cấp ủy Đảng, chính 

quyền đã tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục, động viên tinh thần hy sinh, chịu đựng 

khó khăn, gian khổ cho cán bộ chiến sỹ, kiên định niềm tin ở thắng lợi của cuộc 

kháng chiến, đấu tranh với những biểu hiện bi quan, dao động, mất lòng tin. Phong 

trào kháng chiến từ đó cũng đã có bước phát triển theo hướng tích cực như trong Báo 

cáo tình tình chiến trư ng  hánh  òa năm 1951 - 1952 đánh giá: “Nhìn chung,tuy có 

hiện tượng bỏ việc,thậm chí đầu hàng giặc trước sự chết chóc,hy sinh,đói khát diễn 
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ra hàng ngày, nhưng tuyệt đại đa số đảng viên, cán b ,chiến sỹ vẫn kiên cư ng bám 

trụ, thực hiện phương ch m “kiên trì vận đ ng cách mạng” do tỉnh đề ra, tích cực 

đánh địch bảo vệ cơ s ” [113, tr. 3]. 

Trong khi quân và dân Khánh Hòa đang từng bước khắc phục những khó khăn, 

thử thách trên chiến trường thì thực dân Pháp tiếp tục đẩy mạnh chính sách “dùng 

ngư i Việt đánh ngư i Việt”, “lấy chiến tranh nu i chiến tranh”, tăng cường chiến 

tranh tổng lực, đánh phá ác liệt cơ sở kháng chiến, cướp thóc lúa, bắt lính, phát triển 

LLVT và bán vũ trang địa phương, tăng cường lực lượng chiếm đóng trên địa bàn tỉnh, 

dùng các đội lính cơ động ứng chiến (Commandos  càn quét liên tiếp vào các căn cứ 

kháng chiến nhằm truy kích quyết liệt lực lượng kháng chiến của ta. 

Trước các hoạt động đánh phá, càn quét ác liệt của quân Pháp với quy mô, 

tính chất và cường độ ngày càng lớn vào căn cứ kháng chiến của ta, thì căn cứ Hòn 

Hèo trở nên nhỏ hẹp, d  bị cô lập, không còn phù hợp với tình hình mới: “Mạng lưới 

giao th ng đư ng b  về  òn  èo thư ng bị ách tắc. Việc tiếp tế bằng đư ng biển từ 

vùng tự do Liên khu 5 v o kh ng còn an to n. Lực lượng của tỉnh chưa nhiều nhưng 

rất bị đ ng về vấn đề lương thực, chi phối rất nhiều đến việc chỉ đạo phong tr o 

chung, nhất l  đối với các huyện phía Nam” [4, tr. 257]. Trong khi đó, “ á B n có 

địa thế thuận lợi để lập căn cứ kháng chiến vì   trên tuyến h nh lang chiến lược Bắc 

- Nam v  nối liền với đư ng d y liên lạc vùng tự do Liên khu 5 v  thuận lợi cho vệc 

đi về các địa phương trong tỉnh chỉ đạo phong tr o” [1, tr. 149]. Vì vậy, Tỉnh ủy 

Khánh Hòa quyết định chuyển toàn bộ các cơ quan của tỉnh, của huyện Ninh Hòa lên 

Đá Bàn, xây dựng nơi đây thành căn cứ của tỉnh và cho cả hai huyện ở Bắc Khánh. 

Cùng với việc di chuyển căn cứ lên Đá Bàn, Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trương 

tinh giảm biên chế bằng việc thực hiện kế hoạch “tam chế”, các cơ quan quân dân 

chính của tỉnh và huyện chỉ còn ba ban: Ban Chính trị, Ban Quân sự và Ban Cung 

cấp. Nhờ sự nỗ lực khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ của cán bộ chiến sỹ và 

được sự giúp đỡ tận tình của đồng bào vùng căn cứ, sự chi viện của vùng tự do, tình 

hình ở căn cứ Đá Bàn đã từng bước được ổn định. 

Mặt khác, nhằm khắc phục khó khăn về vũ khí, trang bị, hậu cần bảo đảm cho 

hoạt động ĐTQS, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã cử người ra Phú Yên làm công tác tiếp vận, 
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đồng thời, thành lập Ban Kinh tài của Tỉnh ủy do Tôn Thất Chí làm Trưởng ban lo 

đảm bảo về lương thực và vũ khí đạn dược. Đặc biệt, Ủy ban căn cứ đã mở tuyến 

đường từ căn cứ Đá Bàn qua Dốc Chanh, Dốc Nón để đưa lúa gạo từ Phú Yên, Bình 

Định vào chiến trường Khánh Hòa. Từ đó, đời sống của cán bộ, chiến sỹ cũng dần 

dần được cải thiện. 

Để tập trung sức mạnh cho ĐTQS, UBKCHC miền Nam Trung Bộ, ban hành 

Nghị định số 272 - MN5, sáp nhập hai huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh hợp nhất thành 

Liên huyện Bắc Khánh. Do vậy, lực lượng vũ trang địa phương theo đó cũng có sự 

thay đổi, các đơn vị vũ trang của hai huyện cũ được sáp nhập thành một Đại đội bộ đội 

địa phương lấy tên là Đại đội Lê Hồng Phong do Võ Cứ làm Đại đội trưởng, Nguy n 

Thặng làm Chính trị viên. Một thời gian sau, Đại đội tiếp tục sáp nhập với Đại đội Vệ 

quốc quân 360 của Liên Trung đoàn 80 - 83 thành Liên Đại Bắc Khánh, đặt dưới sự chỉ 

đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Ban Chỉ huy Tỉnh đội Khánh Hòa, đây là lực lượng chủ 

lực tỉnh, có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ kháng chiến phía Bắc tỉnh. Sau khi được sáp nhập, 

Liên Đại Bắc Khánh đã tổ chức nhiều đội vũ trang cắm ở các vùng để hỗ trợ cho công 

tác xây dựng cơ sở, giúp đỡ, kèm cặp dân quân du kích, đẩy mạnh phong trào du kích 

chiến tranh trên toàn địa bàn. Còn Đại đội 252 thuộc Liên Đại Nam Khánh phụ trách 

địa bàn Vĩnh Xương, Diên Khánh và khu vực Nha Trang. 

Quán triệt phương châm hoạt động ở vùng sau lưng địch của Tỉnh ủy, bộ đội 

địa phương và dân quân du kích Khánh Hòa đã thọc sâu xuống vùng địch hậu để diệt 

tề, trừ gian, xây dựng cơ sở, hỗ trợ phong trào quần chúng đấu tranh chống “ngủ 

đồn”, chống tập trung lúa gạo. 

Ở Nam Khánh Hòa, do đường biển bị phong tỏa, các cơ quan của thị xã Nha 

Trang ở Hòn Tre phải chuyển về Đồng Bò Hạ. Trước đó (5-1950), do yêu cầu mở 

rộng bàn đạp cho nội thị, 3 xã của huyện Vĩnh Xương được sát nhập vào thị xã Nha 

Trang để tổ chức lại thành 3 khu ngoại ô. Huyện Vĩnh Xương còn một xã là Khánh 

Xương sát nhập vào Diên Khánh thành một huyện mới lấy tên là Vĩnh Khánh. Từ đó, 

căn cứ Đồng Bò thuộc Nha Trang được xây dựng ngày càng vững chắc, là một trong 

những căn cứ lớn của tỉnh, có vị trí lợi hại. Căn cứ của huyện Diên Khánh là vùng Đá 

Đen mở rộng lên phía Tây, lấy tên là căn cứ 175A. Đồng bào miền núi các vùng Dinh 
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Ông, Suối Ốc, Suối Mít... đã tích cực góp phần xây dựng, bảo vệ căn cứ và giúp 

huyện giải quyết nạn đói năm 1951. Nhân dân nhiều vùng đem lúa gạo đến căn cứ 

kháng chiến ủng hộ một nửa, bán rẻ một nửa. Vì vậy, tuy căn cứ 175A nằm sát nách 

địch (tính dường chim bay chỉ cách địch 3 km về phía Bắc và cách sông Cái về phía 

Nam), nhưng sự tồn tại của căn cứ là sự uy hiếp trực tiếp đối với vùng địch kiểm soát. 

Không những vậy, thời gian này căn cứ 175A còn mở rộng được sản xuất, phát triển 

mạnh lực lượng dân quân, du kích. Tại đây, những trại viên sản xuất được rèn luyện 

thành những tay súng giỏi, vận dụng chiến thuật du kích, lợi dụng địa thế núi rừng 

hiểm trở và hầm chông, cạm bẫy để tiêu diệt địch. Nhờ vậy, mà qua nhiều đợt càn 

quét đánh phá ác liệt của địch, căn cứ vẫn đứng vững. 

Để bảo đảm nguồn cung cấp vũ khí cho hoạt động của LLVT và tăng cường 

bố phòng, bảo vệ các căn cứ kháng chiến, tại căn cứ Đồng Bò, quân giới Khánh Hòa 

đã thiết đặt một trạm quân giới, đồng thời bố trí hai tổ quân giới lưu động, luân phiên 

phục vụ các LLVT tác chiến trên địa bàn toàn tỉnh. Các trạm, tổ quân giới khẩn 

trương làm nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, vừa tham gia hướng dẫn sử dụng chông mìn, 

cạm bẫy, đồng thời bố phòng và trực tiếp chiến đấu bảo vệ đơn vị. Ngoài ra, các 

chiến sỹ quân giới còn giành nhiều thời gian hướng dẫn cho dân quân du kích sản 

xuất các loại vũ khí thô sơ như: lưu đạn gài, mìn muỗi, mìn đĩa, đạp lôi, bàn chông, 

mang cung, cạm bẫy… “Trạm qu n giới  ồng Bò tuy kh ng đ ng c ng nh n, nhưng 

nh  có lực lượng bảo vệ căn cứ, có nh n d n giúp đỡ v  với tinh thần nỗ lực rất cao, 

nên vừa l m tốt c ng tác sửa chữa, đồng th i còn sản xuất nhiều loại vũ khí th  sơ 

phù hợp với chiến tranh du kích” [113, tr. 5]. 

Những biện pháp tích cực nói trên đã có tác dụng nâng cao tinh thần đấu tranh 

của quân và dân Khánh Hòa, phong trào kháng chiến từng bước được phục hồi. Các 

đơn vị vũ trang Vũ Trung Ân, Hồng Liên, Lê Hồng Phong, biệt động khu phố Ninh 

Hòa,... hoạt động theo phương thức linh hoạt, có lúc phân tán thành từng trung đội hỗ 

trợ phong trào đấu tranh hoặc tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ công an bám làng 

diệt tề, trừ gian. T i liệu tổng kết các t i liệu học tập  hánh  òa trong đợt chính 

huấn 1951 tại Liên Khu ủy 5 viết: “Nh  có lực lượng du kích hoạt đ ng mạnh, nhiều 

xã từ chỗ gi nh quyền chủ đ ng ban đêm đã tiến lên l m chủ cả ban ng y.  hi Trung 
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đo n 80 v o  hánh  òa, lực lượng địa phương của huyện đã cùng với lực lượng của 

Trung đo n hoạt đ ng theo phương thức đại đ i đ c lập, tiểu đo n tập trung, d n 

quân du kích làm nòng cốt cho nh n d n du kích chiến tranh. Với phương thức hoạt 

đ ng trên, ta đã l m chủ được m t vùng khá r ng, các căn cứ du kích từng bước 

được hình th nh” [115, tr. 17]. 

Trước sự phát triển của phong trào kháng chiến ở Bắc Khánh và vùng núi Nam 

Khánh, từ đầu năm đến những tháng giữa năm 1951, quân Pháp đã mở nhiều cuộc càn 

quét dài ngày lên vùng núi Vĩnh Khánh, với lực lượng gần 2.000 quân, có máy bay 

yểm trợ nhằm triệt phá các căn cứ cách mạng, tiêu diệt LLVT và dồn dân vào các khu 

tập trung. Tuy nhiên, quân Pháp đi đến đâu cũng vấp phải chông thò, cạm bẫy và du 

kích bắn tỉa. Trong mỗi trận càn, có đến hàng chục binh sĩ bị chết, bị trúng tên thuốc 

độc và sập hầm chông, cạm bẫy nên các cuộc hành quân càn quét của địch bị thất bại 

và không thể khống chế được vùng núi Khánh Hòa. Những tổn thất lớn về quân số 

trong các cuộc càn quét ở vùng núi làm cho tinh thần của các sĩ quan, binh lính Pháp 

ngày càng suy sụp mà đỉnh điểm là việc Đồn trưởng Karom tại Vĩnh Khánh tự tử, Tỉnh 

trưởng Khánh Hòa đã gởi tư văn cầu cứu Phủ thủ hiến Trung Việt và được Phan Văn 

Giáo, Thủ hiến Trung Việt phúc đáp trấn an: “Bản phủ có tiếp quý tỉnh sao g i tư văn 

số 268-SS ngày 3-3-1951 về việc  ồn trư ng đồn  arom tự tử. Nh n trước cái chết 

thảm thương ấy, quý tỉnh nên ra th ng lệnh cho to n thể binh sỹ vệ binh thu c quý tỉnh 

phải hết sức bình tĩnh trong bất cứ trư ng hợp n o, để đủ sức sáng suốt tìm những 

phương pháp thích hợp đấu tranh v  binh vực cho lập trư ng của mình, v  phải hiểu 

rằng l  không phải khi n o cũng phải thắng, chứ còn quá nôn nóng - nổi máu chán nản 

v  kém suy nghĩ thì chỉ thiệt th n mình v  kh ng lợi ích gì cho đại cu c cả” [131, tr. 1]. 

Cuối tháng 9-1951, quân Pháp sử dụng một đại đội đánh phá các căn cứ cách 

mạng Suối Giáng và Đồng Bò, nhằm ngăn chặn không cho quân ta tiến về làng. Đại 

đội 340 do Trần Trọng Sơn và Châu Nhu chỉ huy vừa từ chiến trường Bắc Khánh vào 

Nam Khánh phối hợp với LLVT của thị đội Nha Trang tổ chức chống càn, tiêu diệt 

địch. Đại đội 252 do Võ Hòa và Nguy n Sơn chỉ huy phối hợp với Đại đội 340 tổ 

chức phục kích đón đánh địch trên đường hành quân trước khi quân Pháp triển khai 

lực lượng. Khi quân địch lọt vào trận địa phục kích, bộ đội ta từ ba mặt bất ngờ nổ 
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súng mãnh liệt làm cho quân Pháp không kịp đối phó. Trận này quân Pháp bị diệt 30 

tên, trong đó có một Trung úy Pháp, ta thu 1 trung liên, 1 súng bắn đạn AT, 4 súng 

trường, 1 súng ngắn và một số vũ khí khác. Kế hoạch càn quét khu căn cứ Đồng Bò 

của địch hoàn toàn thất bại [36, tr. 159]. 

Sang năm 1952, sau khi quân Pháp gặp phải những thất bại liên tiếp trên chiến 

trường chính Bắc Bộ, thực dân Pháp ra sức bình định vùng tạm bị chiếm và vùng du 

kích, nhằm thực hiện âm mưu “lấy chiến tranh nu i chiến tranh”, “dùng ngư i Việt 

đánh ngư i Việt”. Trên chiến trường địch hậu Khánh Hòa, thực dân Pháp tích cực 

chiêu an, dồn dân càn quét, ra sức giết người, cướp của, triệt hạ làng mạc, đốt phá 

thóc lúa, củng cố ngụy quyền, thành lập các tổ chức phản động tay sai, dùng những 

luận điệu xảo trá để lôi kéo, lừa bịp nhân dân, phát triển ngụy binh. Mặt khác, trong 

khi tiến hành việc rút bớt lực lượng đưa ra chiến trường chính, thực dân Pháp vẫn kết 

hợp việc nghi binh với việc đánh phá liên tiếp vào các căn cứ cách mạng nhằm phá 

hoại kinh tế, đẩy lùi lực lượng kháng chiến, như: Căn cứ Hòn Hèo (từ tháng 4 đến 7-

1952 , các căn cứ ở Vĩnh Khánh (từ tháng 5 đến tháng 8-1952 , Căn cứ 148 (trong 

các tháng 4, tháng 9 và 11-1952 . Các căn cứ này bị quân Pháp tiến công liên tiếp với 

lực lượng từ 1 đại đội đến trên 1 tiểu đoàn gồm phần lớn là ngụy quân được tập hợp 

từ các đồn trên địa bàn [118, tr. 1]. Trong những cuộc càn quét lớn, quân Pháp có sự 

phối hợp của các đơn vị đồn trú ở Ninh Thuận hay Đắk Lắk, thậm chí Pháp còn huy 

động cả số quân về nghỉ dưỡng từ các chiến trường tham gia. 

Tuy nhiên, do số lượng quân thiếu hụt trong khi khả năng chiến đấu và tinh 

thần binh lính Âu - Phi giảm sút nên thực dân Pháp đã tìm mọi cách để đẩy mạnh 

việc bắt lính, nhưng kết quả thu được cũng rất hạn chế. Điều này đã được thể hiện rõ 

trong Báo cáo c ng tác địch, ngụy vận của Tỉnh ủy Khánh Hòa gởi Liên khu ủy 5: 

“Việc bắt lính được thực d n  háp tiến h nh tích cực vào đầu năm 1952 với trên 

2.000 lính, nhưng do nh n d n đấu tranh mạnh nên đến cuối năm n y đã giảm 

xuống.  ợt bắt lính vừa rồi chúng l m rỉ rả v  bị nh n d n đấu tranh mạnh hơn 

trước. Nên chúng mới bắt đ  trên 200. Bắt lính cũng vẫn luận điệu cũ l  nếu không 

đi, sau sẽ phải đi Việt Bắc, v o lính thì khỏi ra trận, hay như cho m t số lưu manh 

nhảy ra tình nguyện để lừa phỉnh thanh niên” [63, tr. 2]. Đối với khu vực miền núi, 
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thực dân Pháp tìm mọi cách để mua chuộc, dụ dỗ các thủ lĩnh đồng bào dân tộc ít 

người, “chúng cho lính đi bắt đồng b o nhưng mặt khác giả la rầy, yên ủi; giả cán b  

ta v o cướp của đồng b o để ly gián lực lượng kháng chiến với đồng b o như   

 hánh Sơn” [63, tr. 2]. 

Cùng với việc càn quyét căn cứ và ra sức bắt lính, thực dân Pháp đã tăng cường 

xây dựng và sửa chữa lại một số đồn bốt theo kiểu mới như: đồn Cầu Đúc, Lương Sơn, 

Chánh Bình, Tiên Mao (Bắc Khánh ... và một số bốt xung quanh thị xã Nha Trang như: 

bốt Cầu Khum, Vĩnh Xuân, Bến L ... chúng còn mở thêm nhiều lớp đào tạo phi công, mở 

rộng phi trường và xây dựng thêm một số kho tàng và nhà lính gần Cầu Đá [63, tr. 2]. 

Bên cạnh các hoạt động nói trên, thực dân Pháp còn ra sức củng cố bộ máy tề 

ngụy, huấn luyện lý - hương, thành lập ở mỗi xã một Hội đồng Hòa mục (gồm lý 

hương và các cựu chức sắc cũ), các Ban Canh nông và Ban Thông tin, cùng các tổ 

chức các đoàn thể như Thương gia, Công đoàn, Phụ nữ, Thiếu nhi (Nha Trang , các 

Hội Lao động (Bình Ba , Hội Vĩnh Sơn (Cam Ranh) cũng được thành lập với danh 

nghĩa từ thiện để rút tiền của đồng bào Công giáo. Bên cạnh đó, thực dân Pháp tiếp 

tục tuyên truyền xuyên tạc kháng chiến của ta nhân có một số đồng bào vùng tự do 

chạy vào và một số cán bộ về đầu hàng. Chúng phao tin rằng: “Việt Minh đã gần 

thất bại”, hòng làm cho một số đồng bào hoang mang, dao động. Nhân đó, chúng 

đẩy mạnh việc mua chuộc một số gia đình để họ kêu gọi người thân về... bên cạnh 

đó, thực dân Pháp còn tích cực phát triển mạng lưới gián điệp, trong đó chú ý sử 

dụng số binh lính, cán bộ đã đầu hàng và một số ở tù ra hay ở vùng tự do vào. Tuy 

nhiên, thực tế đời sống của nhân dân trong vùng bị tạm chiếm cũng đang hết sức 

khó khăn nên kết quả của các hoạt động trên cũng rất hạn chế. Và điều này cũng 

được thể hiện rõ trong Báo cáo về tình hình d n chúng  hánh  òa của Ty Trưởng 

Thông tin Khánh Hòa gởi Phủ Thủ hiến Trung Việt như sau: “Sự sinh sống   đ y 

ng y c ng khó khăn hơn. Giá cả của thực phẩm, so với năm 1947, đã tăng lên có 

thứ 300%, có thứ tới 700 hoặc 800%. Mức sinh hoạt của d n chúng th n quê còn 

thấp kém lắm, ăn mặc thiếu thốn” [134, tr. 1]. 

Từ ngày 15 đến 24-2-1952, Hội nghị Liên khu ủy 5 đã đề ra: Nhiệm vụ cụ thể 

cho vùng bị tạm chiếm v  vùng du kích là: “ ẩy mạnh du kích chiến tranh; phát triển 
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công tác ngụy vận; tăng cư ng c ng tác d n vận” [150, tr. 2]. Đồng thời, Liên khu 

ủy 5 cũng có chỉ đạo đặc biệt đối với vùng tạm bị chiếm nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ 

máy và lực lượng kháng chiến cho phù hợp với tình hình mới: Thứ nhất là công tác 

cán bộ, phải đưa cán bộ có năng lực xuống bám sát nhân dân, chú trọng số cán bộ có 

uy tín ở cấp dưới, hiểu biết việc mà hiện đang giúp việc ở cấp trên về địa phương cũ 

để tạo thuận lợi bảo đảm việc hoạt động trong nhân dân. Soát lại số cán bộ thoát ly ở 

chiến khu để giải quyết tình trạng ứ trệ, trong đó phải chú ý phát triển cán bộ thôn, tổ 

trưởng kèm cặp số hội viên tích cực trong các cuộc đấu tranh của nhân dân để đào tạo 

thành cán bộ nằm trong nhân dân; cán bộ phải vào hoạt động trong các tổ chức của 

địch cần phải được chọn lựa kỹ lượng hơn, ngoài phẩm chất trung thành lại còn phải 

có lập trường chính trị vững chắc và cấp ủy luôn luôn theo dõi để kịp thời chấn chỉnh 

những sai lầm, khuyết điểm. Điều cần chú trọng là phải làm cho cán bộ và nhân dân 

thông cảm nhau, giải quyết những thắc mắc của nhân dân đối với cán bộ. Thứ hai là 

về lề lối làm việc, phải xây dựng bộ máy gọn nhẹ, trọng chất lượng, hợp với khả năng 

đóng góp của nhân dân và hoàn cảnh của chiến trường, càng xuống dưới càng giản 

đơn, lồng các bộ máy quân - dân - chính - đảng vào nhau, bớt các ngành chuyên môn 

không cần thiết. Luôn luôn chú ý đứng trên danh nghĩa chính quyền để vận động 

nhân dân. Thống nhất ngân sách dưới sự kiểm soát của cấp ủy các cấp… Đặc biệt, 

trong sự chỉ đạo cần phải nhận rõ công tác vùng tạm bị chiếm và vùng du kích; gồm 

nhiều mặt và liên quan với nhau. Vì vậy cần phải nắm vững chủ trương chung kết 

hợp với các mặt đấu tranh kinh tế, chính trị, quân sự cho phù hợp với điều kiện thực 

tế mỗi lúc, mỗi nơi [112, tr. 16]. 

Tiếp đó, Liên khu ủy 5 trong Chỉ thị về Nhiệm vụ trọng t m c ng tác trong 

vùng địch chiếm đã chỉ rõ: “ iện nay, phải thấy rằng, trước  m mưu bắt lính, cướp 

bóc của địch, tính mệnh v  t i sản của nh n d n đang bị hăm dọa, việc lãnh đạo 

nh n d n đấu tranh l  nhiệm vụ trọng t m c ng tác trong vùng địch”, và phương 

châm đấu tranh là: “Trong vùng tạm chiếm thì đấu tranh kinh tế, chính trị, đấu tranh 

hợp pháp l  chính v  vùng du kích thì đấu tranh vũ trang l  chính, đồng th i kết hợp 

đấu tranh kinh tế, chính trị” [114, tr. 7]. Đồng thời Khu ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh 

hoạt động ĐTQS trong vùng tạm bị chiếm là phải: “Tổ chức lực lượng về mọi mặt, 
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phá kế hoạch củng cố phòng tuyến, ăn cướp nh n t i, vật lực của địch. Giữ vững v  

phát triển võ trang đấu tranh chống  háp. Giữ ch n địch kh ng cho lan r ng ra vùng 

tự do. Giữ vững v  m  r ng các khu du kích, bảo to n lực lượng l u d i đối phó với 

giặc v  để chuẩn bị phản c ng” [114, tr. 7]. 

Thực hiện Chỉ thị của Liên khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu 5, Liên Đại Bắc 

Khánh được lệnh rút ra vùng tự do để củng cố và sinh hoạt chính trị, “rèn cán, chỉnh 

quân”. Sau đợt chỉnh huấn, Tiểu đoàn 365 thuộc Trung đoàn 803 được đưa trở lại 

Bắc Khánh và phân tán thành từng trung đội, cùng bộ đội địa phương và du kích đi 

xuống các xã tham gia diệt tề, trừ gian, hỗ trợ phong trào đấu tranh của quần chúng 

và phát triển du kích chiến tranh. Còn các đơn vị đang hoạt động ở Nam Khánh vừa 

tiến hành chỉnh quân, vừa hoạt động đánh địch để giữ thế của chiến trường. Đây là 

đợt sinh hoạt chính trị và huấn luyện quân sự tập trung với thời gian dài của bộ đội 

địa phương Khánh Hòa, nhằm làm cho cán bộ chiến sỹ quán triệt sâu sắc quan điểm 

“trư ng kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh”. 

Đến giữa tháng 5 -1952, Liên Đại Bắc Khánh được đưa vào lại chiến trường 

và trở thành lực lượng chủ lực tỉnh, với nhiệm vụ bảo vệ căn cứ kháng chiến và một 

số địa phương ở Bắc Khánh. Còn Liên Đại Nam Khánh phụ trách địa bàn Vĩnh 

Xương, Diên Khánh. Khu vực Nha Trang có Đại đội 252. Ở Đông và Bắc Ninh Hòa 

và huyện Cam Ranh mỗi nơi có một trung đội. Riêng cơ quan Tỉnh đội có một trung 

đội Trinh sát. Đây là những lực lượng làm nòng cốt cho ĐTQS trên địa bàn tình 

Khánh Hòa. Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho bộ đội, du kích cả về tinh thần, trang 

bị vũ khí cũng được cải thiện. Vì vậy, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ không ngừng 

được nâng cao trong mọi hoạt động. Các LLVT địa phương đã tiến sâu vào các vùng 

địch hậu, diệt tề trừ gian, hỗ trợ cho phong trào quần chúng chống “ngủ đồn”, chống 

tập trung lúa gạo. 

Tại các căn cứ kháng chiến, bộ đội ta dựa vào địa thế có lợi và hệ thống chông 

mìn đã bày sẵn ở những nơi xung yếu, tổ chức đánh địch bằng hình thức tập kích, bắn 

tỉa, cài cắm chông mìn làm cho hàng chục binh lính Pháp chết và bị thương trong mỗi 

trận càn. Từ đầu năm đến tháng 6-1952, trong lúc bộ đội ra vùng tự do chỉnh huấn, dân 

quân du kích và các đơn vị bộ đội còn lại đã tích cực chống lại các cuộc càn quét của 
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quân Pháp và làm bị thương trên 2 trung đội địch. Từ tháng 9-1952, cuộc càn quét của 

thực dân Pháp vào Căn cứ 148 đã bị quân ta chống trả và gây cho địch nhiều tổn thất. 

Ngoài ra, các cuộc càn quét ven rừng của địch đều vấp phải các cạm bẫy, chông mìn 

của ta, đã gây cho quân Pháp tâm lý dè dặt trong các cuộc truy lùng sau đó [113, tr. 3]. 

Điển hình trong các đợt chống quân địch càn vào căn cứ là trận đánh tại Căn 

cứ Đá Đen (175A  vào tháng 9-1952. Để tấn công vào Căn cứ 175A, quân Pháp dùng 

một tiểu đoàn tiến hành càn quét dài ngày với âm mưu tiêu diệt Đại đội địa phương 

367 và các cơ quan của huyện Diên Khánh. Nhằm đối phó lại cuộc càn quét của địch, 

Đại đội 367 chủ trương phân tán thành từng trung đội để đánh du kích, cùng các cơ 

quan bám địch trong các khu Đông, Tây và khu Trung của căn cứ. Ở mỗi khu đều 

được bố trí nhiều bãi chông, hầm chông, kết hợp với cài, cắm mìn và lựu đạn. Các 

con đường vào các lán trại, cơ quan, nếu không phải là người trong căn cứ thì khó 

lòng lọt qua được. Bộ đội và du kích được tổ chức thành từng tiểu đội, mai phục ở 

những địa hình phức tạp, bắn vào đội hình của địch, rồi nhanh chóng chuyển về vị trí 

khác. Quân Pháp không dám đuổi theo vì sợ vướng chông, mìn và các loại cạm bẫy. 

Suốt trong 20 ngày, cả tiểu đoàn địch không đánh bật được LLVT ra khỏi căn cứ, 

ngược lại còn bị tiêu diệt hơn 100 tên và bị bắn rơi 1 máy bay trinh sát. Có tên bị sập 

hầm chông có ngạnh không rút ra được, phải khiêng cả người và bàn chông đi. Tuy 

không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng quân Pháp cũng không chịu rút lui mà dẫn 

quân lên đóng tại đồi Bà Ba Bụi. Với quyết tâm tiêu diệt địch, bộ đội và du kích cơ 

quan trong căn cứ đã bí mật đem chông mìn, lựu đạn gài vào những nơi địch thường 

xuyên qua lại, bao vây nơi đóng quân của địch, làm cho mỗi lần quân địch nống ra, 

lại tiếp tục vướng chông mìn, bị thương vong lớn nên phải rút về. Và từ đây, Đá Đen 

đã trở thành một căn cứ khá vững chắc và cũng từ đây LLVT xuất phát tiến công địch 

ở khắp các nơi khác. 

Với những thắng lợi trên đây: “đến cuối năm 1952, qu n v  d n  hánh  òa đã 

cơ bản vượt qua th i kỳ khó khăn, tạo được thế v  lực mới để cùng qu n v  d n cả nước 

đưa cu c kháng chiến bước sang giai đoạn cuối cùng của cu c kháng chiến” [113, tr. 3]. 

Trải qua 3 năm (1950 -1952) chiến đấu gay go chống địch trên chiến trường 

địch hậu, quân và dân Khánh Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chiến đấu anh 
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dũng, thể hiện tinh thần quyết tâm kháng chiến và giành được những thắng lợi nhất 

định. Hoạt động ĐTQS ở đây đã có bước phát triển mới, đặc biệt là sự phối hợp 

hoạt động giữa các lực lượng chính trị của quần chúng và LLVT địa phương, giữa 

LLVT địa phương với lực lượng chủ lực được xác định đúng đắn, chặt chẽ, hợp lý, 

phù hợp với thực tế và đặc điểm của chiến trường vùng sau lưng địch. Với sự chi 

viện, giúp đỡ của các LLVT Liên khu 5 và nhân dân các tỉnh Trung Bộ, quân và dân 

Khánh Hòa đã từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực hoạt động, tiến công tiêu hao, 

tiêu diệt sinh lực địch, bẻ gãy các trận càn, các cuộc phản công ác liệt của thực dân 

Pháp [149, tr. 1]. Cùng với đó, hệ thống các căn cứ kháng chiến của tỉnh và một số 

huyện được củng cố, ngày càng vững mạnh, là một thắng lợi quan trọng, làm thất 

bại một bước kế hoạch “chiêu an”, “bình định” của thực dân Pháp, đưa phong trào 

chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân ở Khánh Hòa phát triển. 

3.3. ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH QUÂN SỰ, ĐƢA CUỘC KHÁNG CHIẾN 

ĐẾN THẮNG LỢI (1953 - 1954) 

3.3.1. Thực dân Pháp ra sức củng cố vùng chiếm đóng và chủ trƣơng 

của Đảng 

Bước sang năm 1953, sau 8 năm tiến hành chiến tranh, thực dân Pháp ngày 

càng lún sâu vào thế bị động. Song, nhờ đế quốc Mỹ tiếp sức, từ giữa năm 1953, 

thực dân Pháp bắt đầu thực hiện kế hoạch Navarre, tập trung mọi cố gắng nhằm đẩy 

mạnh chiến tranh hòng tìm ra một “lối thoát danh dự” bằng các thắng lợi quân sự. 

Một mặt, quân Pháp tập trung lực lượng để mong xoay chuyển tình thế, mặt khác 

phân tán lực lượng để chiếm đất giành dân, đối phó với chiến tranh du kích. Tuy 

nhiên, trước sự ứng biến của chiến tranh nhân dân Việt Nam thì đây là mâu thuẫn 

về chiến lược chiến tranh của thực dân Pháp không những không tháo gỡ được mà 

thậm chí ngày càng gay gắt thêm. 

Tại Liên khu 5, cũng có những điểm khác biệt với chiến trường Bắc Bộ, dù còn ở 

trong thế bị động, nhưng từng nơi, từng lúc ta nổ lực tiến công địch, khiến cho chúng 

chống đỡ lúng túng, khó khăn. Ngược lại, địch cũng đã cố gắng nhiều và đã thành công 

một phần trong việc xây dựng ngụy quân, đàn áp phong trào du kích, phá hoại vùng tự 

do của ta và nhất là trên mặt trận kinh tế, giao thông, tăng cường gián điệp [116, tr. 1]. 
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Trên chiến trường Khánh Hòa, thực dân Pháp tiếp tục đẩy mạnh chính sách 

“bình định” vùng tạm chiếm với những nỗ lực cao hơn, như củng cố bộ máy ngụy 

quyền, phát triển hệ thống tề điệp, phát triển đạo Tin Lành, tập trung lực lượng mở các 

cuộc hành quân càn quét vào các căn cứ kháng chiến, các vùng du kích và ra sức kìm 

kẹp nhân dân bằng hệ thống đồn bốt và tháp canh. Cụ thể, lực lượng quân Pháp trên 

chiến trường Khánh Hòa trong thời gian này ngoài quân chính quy, còn có lực lượng 

địa phương và bộ máy tề ngụy có vũ trang, gián điệp khá đông đảo. Trong Báo cáo đặc 

biệt, số 238/QS/2 của Tỉnh đội Khánh Hòa gởi Liên khu ủy 5 về việc tổ chức và phân 

bố lực lượng của quân Pháp đã nêu rõ: “Tại  hánh  òa, qu n  háp đóng qu n   2 

vùng chính là phân khu Ninh Hòa (Sous Secteur Ninh Hòa) và phân khu Nha Trang 

 Sous Secteur Nha Trang) v  2 khu  Quartier) trực thu c tại Cam Ranh v  Bình Ba. 

Tại Sous Secteur Ninh  òa do các lực lượng Tiểu đo n 261  G.V.M) với qu n số 604 

qu n; Tiểu đo n Bắc  hi  2/4 R.T.T) có 680 qu n, C.S.M có 563 qu n v  lính Bảo 

Chính đo n v   ương vệ Trung phần l  513 ngư i, được chia l m 4 khu v  đóng tại 

Trung t m Ninh  òa, Lạc An, Quảng Cư, Vạn Giã. Còn tại Sous Secteur Nha Trang 

đóng qu n tại Th nh Diên  hánh do các Tiểu đo n 262  G.V.N) với 5 đại đ i; Tiểu 

đo n C.S.M với 4 đại đ i đóng    á Bạc v  Vư n Xo i. Ngo i ra, còn có lực lượng 

Bảo Chính binh đóng   các huyện Vĩnh Xương, Diên  hánh”… [150, tr. 3-4]. 

Với lực lượng như trên, sau một thời gian đối phó với các hoạt động của ta, cuối 

tháng 5 đầu tháng 6-1953, thực dân Pháp đã có những toan tính mới nhằm ra sức 

phòng ngự bằng việc tăng cường cho hệ thống cứ điểm một loạt lô cốt bằng bê tông, 

cốt sắt kiên cố tại các khu tập trung hành chính Tu Bông, Lạc Ninh (Vạn Ninh , Đại 

Mỹ, Mỹ Lệ, Phú Thọ (Ninh Hòa , Phú Lộc, An Định, Cẩm Sơn (Vĩnh Khánh ; tổ chức 

đội quân ứng chiến mạnh hơn từ một đại đội đến một tiểu đoàn biệt kích và càn quét, 

đánh phá dài ngày vào các khu du kích; chiếm đóng thêm nhiều đồn, bốt vào sâu trong 

vùng căn cứ, bìa rừng. Ngoài việc tăng cường phòng ngự, địch vừa ra sức phản kích 

phong trào kháng chiến bằng các hoạt động tăng cường, củng cố bộ máy tề điệp nhằm 

kèm kẹp nhân dân, bắt người, cướp của phục vụ cuộc chiến. 

Mặc dù, thực dân Pháp tiến hành một số biện pháp như trên nhưng chúng cũng 

gặp phải không ít khó khăn. Một mặt, nhân dân Khánh Hòa đã hiểu rõ bản chất xâm 
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lược của thực dân Pháp, nên đã không ngần ngại tranh đấu, nhất là trong phong trào 

đấu tranh chống bắt lính dưới hình thức bất hợp pháp rộng rãi. Mặt khác, còn do các 

hoạt động quân sự của ta được triển khai liên tiếp, làm cho tinh thần tề ngụy bị dao 

động mạnh, mâu thuẫn nội bộ sâu sắc dẫn đến việc nhiều nơi binh lính giết chết chỉ 

huy; mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán lực lượng, tập trung thì khó kiểm soát 

nhân dân mà bố trí phân tán thì d  bị ta tiêu diệt [64, tr. 3]. 

Cùng với đó là những thắng lợi quân sự trên phạm vi cả nước và trên địa bàn 

Liên khu 5 đã cổ vũ to lớn phong trào kháng chiến của quân và dân Khánh Hòa. Căn 

cứ chủ trương của Trung ương Đảng, Khu ủy 5, tháng 3-1953, Tỉnh ủy Khánh Hòa 

chỉ đạo: “Trước hết, l  phá cho được thủ đoạn dồn d n, tập trung lúa gạo, ly gián 

nh n d n với các lực lượng vũ trang trong tỉnh, thi đua đẩy mạnh phong tr o chiến 

tranh du kích, ra sức tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, ra sức thu hẹp phạm vi chiếm 

đóng của chúng, hướng hoạt đ ng của các lực lượng vũ trang được xác định về n ng 

th n v  đồng bằng” [150, tr. 4]. 

Từ chỉ đạo cụ thể nói trên, Ban Chỉ huy Tỉnh đội Khánh Hòa chọn Bắc Khánh 

là hướng tấn công chính, Nam Khánh là hướng phối hợp. Nhiệm vụ phối hợp chiến 

trường Bắc Khánh đặt ra cho quân và dân Vạn Ninh là phải nỗ lực phối hợp với quân 

và dân Ninh Hòa để đẩy mạnh tiêu hao, tiêu diệt địch, triệt phá giao thông, đồng thời 

đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị lên cao theo đà chiến thắng quân sự. Tuy 

nhiên, Tỉnh ủy cũng nhận định một số thuận lợi và khó khăn trên chiến trường như: 

“Khánh Hòa được xem l  nơi tốt nhất để ta tiến h nh tiêu diệt sinh lực địch, nhưng 

tại th i điểm n y, chủ lực của ta chưa thể triển khai các trận đánh lớn vì cơ s  của 

nhân dân còn non, nên việc tiếp tế sẽ khó khăn, nhất l  từ khi vùng tự do Nam Trung 

B  rơi v o thiếu đói. Bên cạnh đó, cơ s  Bắc Khánh vẫn trụt d i chưa bảo đảm tạo 

thế nối liền với vùng tự do, việc lãnh đạo đấu tranh vẫn kém sút, cán b  chưa bám 

chặt được nh n d n” [118, tr. 1]. Từ đó, Ban Chỉ huy Tỉnh đội Khánh Hòa xác định 

chiến thuật tấn công thích hợp nhất trong giai đoạn này là phát triển lối đánh nhỏ, sau 

đó sẽ tiến dần lên các trận đánh lớn. 

Nhiệm vụ trước mắt của quân và dân Khánh Hòa được xác định là đánh vào 

chỗ yếu nhất của địch trong hệ thống tháp canh. Đây là một chủ trương đúng đắn, 
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chính xác và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh. Nhờ học tập và vận 

dụng tốt phương châm công tác vùng sau lưng địch của Trung ương Đảng, kết hợp 

chặt chẽ giữa ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích , 

LLVT tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu và nâng cao được những yếu tố kỹ thuật, chiến 

thuật của quân đội trong cách đánh tháp canh, đánh cứ điểm đồng thời phát động 

nhân dân đứng lên đánh địch, phát triển phong trào kháng chiến. 

Tuy nhiên, do địa bàn Bắc Khánh khá rộng, sự chỉ đạo của tỉnh, huyện đối với 

phong trào kháng chiến nói chung và các hoạt động tác chiến của LLVT nói riêng 

gặp nhiều khó khăn, nên Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định chia Bắc Khánh (Vạn Ninh, 

Ninh Hòa  thành 4 vùng. Mỗi vùng thành lập một Ban cán sự quân - dân - chính 

đảng, tương đương đơn vị hành chính cấp huyện. Ở mỗi vùng đều có đơn vị vũ trang 

được xây dựng làm nòng cốt cho phong trào kháng chiến. Huyện vùng Đông có Đại 

đội 900 do Châu Võ, Nguy n Văn Thành chỉ huy; Vùng Tây có Đại đội 700 do Trần 

Đồng, Nguy n Văn Vinh, Trần Ngưỡng chỉ huy; Tại vùng Nam, đơn vị vũ trang do 

Cao Văn Cầm và Trần Năng chỉ huy; vùng Bắc do Nguy n Văn Vinh chỉ huy. 

Liên Đại Bắc Khánh được biên chế lại thành hai đại đội là Đại đội 200 và Đại 

đội 222, trực thuộc tỉnh đội Khánh Hòa. Ngoài ra còn có Tiểu đội Trinh sát và tiểu 

đội Đặc công mới được huấn luyện từ Liên khu 5 cũng được đưa vào chiến trường 

Khánh Hòa. Tính đến giữa năm 1953, quân số về Đặc công, Trinh sát của Khánh Hòa 

đã có tới 720 người, dân quân du kích ở các căn cứ có 342 người, bên cạnh đó còn có 

lực lượng du kích mật đang hoạt động ở thị xã và các vùng cơ sở với quân số là 206 

người. Số đảng viên trong lực lượng bộ đội địa phương tỉnh, huyện có 420 chiến sỹ 

[36, tr. 172]. Cùng chiến đấu bên cạnh bộ đội địa phương, dân quân du kích trong 

thời gian này còn có Tiểu đoàn 59 do Nguy n Lựu (Tiểu đoàn Trưởng , Phạm Đào 

(Chính trị viên  sau khi tham gia chiến dịch An Khê đã được Liên khu 5 đưa vào Bắc 

Khánh để phối hợp chiến đấu nhằm đẩy mạnh các hoạt động quân sự tại vùng này. 

Tại chiến trường Bắc Khánh, Tiểu đoàn 59 hoạt động với nhiệm vụ như một đơn vị 

địa phương, thọc sâu xuống các địa bàn ven đường Quốc lộ 1, vùng Nam đường 21, 

khu vực xung quanh Hòn Khói và thị trấn Ninh Hòa. 
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Để có thể thực hiện nhiệm vụ thống nhất, hiệu quả, các đơn vị quân chủ lực 

cùng với địa phương thành lập Ban Chỉ huy chung gồm có đại diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn 803, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 59 và các Ban cán sự 

vùng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quyết định mở đợt tấn công mới, đẩy mạnh 

phong trào du kích chiến tranh, phối hợp với chiến trường toàn quốc. 

3.3.2. Đánh b i hệ thống đồn bốt, tháp canh và các cuộc hành quân càn 

quét vào căn cứ kháng chiến; phối h p chiến trƣờng cả nƣớc đƣa cuộc kháng 

chiến đến thắng l i 

-  ánh bại hệ thống đồn bốt, tháp canh 

Để tiêu diệt, phá bỏ hệ thống đồn bốt, tháp canh của thực dân Pháp, mấu chốt 

của thắng lợi là phải dựa vào dân, nắm chắc phương châm vùng sau lưng địch là “dân 

vận, ngụy vận và chiến tranh du kích”, tiêu diệt và tiêu hao sinh lực địch, phát triển 

và mở rộng vùng du kích, phá tan chính sách bình định của địch, ra sức hoạt động 

kìm chân địch không cho chúng tự do vơ vét sức người, sức của, đưa quân đánh Phú 

Yên và vùng tự do Liên khu 5. Từ đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chọn Bắc Khánh là 

hướng chính, Nam Khánh là chiến trường phối hợp, hướng tác chiến nhằm vào các 

lực lượng đang kìm kẹp quần chúng, nhất là các khu hành chánh mới thành lập, các 

căn cứ hậu cần và kho tàng của địch. 

Mở đầu hoạt động quân sự trong năm 1953, Đại đội 222 do Nguy n Thặng chỉ 

huy, có sự phối hợp của Đại đội 500 đóng tại Vạn Ninh phục kích đánh địch tại cầu 

Bà Gành (Ninh Lâm), tiêu diệt một tiểu đội, trong đó có tên Trần Chánh - Quận 

trưởng Vạn Ninh, bắt 5 tù binh, còn Moal - đại uý sĩ quan tham mưu đi chuẩn bị 

chiến trường cho cuộc hành quân Atlante thoát chết. Ta thu toàn bộ vũ khí và đốt 

cháy hai xe quân sự. Quận trưởng Vạn Ninh bị tiêu diệt đã làm tăng nỗi sợ hãi của lực 

lượng tề ngụy địa phương. Thêm vào đó, tin chiến thắng từ trận đánh của tổ đặc công 

tỉnh và du kích mật Nha Trang đốt cháy hàng triệu lít xăng (đêm 21-1-1953) và các 

Khu Hành chính Mỹ Lệ, Đại Mỹ (Ninh Hòa) bị tiêu diệt, toàn bộ binh lính và tề ngụy 

bị bắt nhanh chóng truyền về làm nức lòng đồng bào trong huyện, càng làm cho quân 

địch ở địa phương thêm hoang mang. 
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Mục tiêu tiến công chính của đợt hoạt động này là nhằm vào hệ thống tháp canh 

và đồn bốt của địch nhằm phá vỡ thế kìm kẹp của Pháp, mà tiêu biểu trong số đó là hai 

tháp canh Tân Phong và Nhĩ Sự (Ninh Hòa . Đây là 2 tháp canh quan trọng nằm trong 

vùng bình định kiểu mẫu của Pháp, có bộ máy tề ngụy khá vững chắc, đã gây nhiều 

đau thương cho cán bộ và đồng bào và cũng là nơi điển hình về việc tập trung lúa gạo, 

tập trung dân ngủ đồn. Vì vậy ta xác định, muốn đánh thắng trước tiên phải dũng cảm 

và mưu trí, kết hợp với các loại vũ khí cải tiến, dám đánh và đánh thắng địch. Sau khi 

nhận lệnh của cấp trên, Ban Chỉ huy Huyện đội hạ quyết tâm phải tiêu diệt 2 tháp canh 

Tân Phong và Nhĩ Sự để mở đầu cho các trận đánh tháp canh tiếp theo. 

Đêm 3-4-1953, Tiểu đoàn 59 đã phối hợp với LLVT địa phương được lệnh tiến 

công tháp canh Tân Phong và Nhĩ Sự. Đại đội 700 được giao nhiệm vụ bao vây đồn 

Quảng Cư, pháo kích kiềm chế lực lượng và khống chế hỏa lực súng cối 80 ly của địch 

nhằm yểm trợ cho mục tiêu tấn công chính. Bị tấn công bất ngờ và bị bao vây tứ phía 

nên hai tháp canh đã bị ta tiêu diệt 2 tiểu đội lính địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, thu 

toàn bộ vũ khí, bắt sống toàn bộ tề, ngụy. Trong lúc thu dọn chiến trường, bộ đội chấp 

hành đúng các chính sách của Chính phủ và Điều lệ của Quân đội, bảo vệ an toàn tính 

mạng và tài sản của nhân dân, chỉ thu vũ khí quân trang, quân dụng, không động chạm 

đến tài sản của gia đình vợ con binh lính địch. Ta tập trung đồng bào ngủ đồn, tổ chức 

mít tinh tại chỗ vừa khuếch trương thanh thế, vừa giải thích các chính sách của Đảng 

và Chính phủ cách mạng, kêu gọi nhân dân đoàn kết đấu tranh xóa bỏ ngủ đồn và 

không đưa lúa gạo vào trong đồn nữa. Nhân dân nhận thấy thái độ, cử chỉ bảo vệ dân 

của bộ đội, được giải thích về chính sách kháng chiến đã giải tỏa được những hiểu lầm 

trước đây đối với cán bộ cách mạng. Tin chiến thắng được loan truyền khắp vùng Ninh 

Hòa đã làm cho binh lính Pháp ban đêm không dám ở trong các tháp canh còn lại. 

Chiến thắng Tân Phong và Nhĩ Sự đã mở ra một hình thức tác chiến mới dựa 

vào dân, nắm chắc địch tình, nắm chắc mục tiêu và cách bố phòng của chúng, tuy chỉ 

dùng lực lượng ít, đánh lực lượng địch đông, nhưng với ý chí chiến đấu và tinh thần 

dũng cảm, gan dạ, mưu trí, tấn công bất ngờ đã làm cho địch trở tay không kịp. Với 

kinh nghiệm này chứng tỏ quân và dân ta đã có khả năng đánh phá hệ thống đồn bốt 

kiên cố của địch trên chiến trường Khánh Hòa. 
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Tiếp đó, ngày 9-4-1953, bộ đội tiếp tục tổ chức tiến công tiêu diệt tháp canh 

Cầu Lớn trên đường Ninh Hòa - Hòn Khói. Đây là tháp canh được quân Pháp xây 

dựng kiên cố, với hỏa lực mạnh nhằm bảo vệ cầu, đường, đồng thời để cắt đứt con 

đường liên lạc của ta từ Hòn Hèo đi Đá Bàn. Chính trên đoạn đường giao thông chiến 

lược này, nhiều cán bộ, chiến sỹ trên đường công tác đã bị địch bắt và hy sinh, gây 

cho ta nhiều tổn thất to lớn
25

. Để tiêu diệt tháp canh này, quân ta đã sử dụng súng 

SKZ (súng không giật  bắn xuyên tháp canh, áp đảo ngay từ đầu, làm cho nhiều lính 

địch bị thương và chết cháy. Hoang mang trước sức tấn công của ta, toàn bộ tề ngụy 

tai đây đã đầu hàng và bị bắt sống, tháp canh này bị đánh sập. Với thắng lợi của trận 

Cầu Lớn, ta đã giải phóng nhân dân thoát khỏi ách kìm kẹp của địch tại vùng này, 

khai thông được con đường nối liền giữa hai căn cứ Đá Bàn và Hòn Hèo. Do vậy, 

nhân dân Ninh Hòa đã rất hân hoan trước chiến thắng này nên có bài ca: 

“Ai đi Hòn Khói, Ninh Hòa 

Thấy bốt Cầu Lớn quân ta diệt rồi. 

Sau đêm mùng 9 tháng 4, 

Chỉ còn vách đá, rào hư tiêu điều. 

Trăng lên sáng ngập Hòn Hèo, 

Quân dân từ đó sớm chiều hân hoan”. 

Phát huy thế tiến công, LLVT tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tiêu diệt một số tháp 

canh trên địa bàn Vạn Ninh, Ninh Hòa, Vĩnh Xương, Diên Khánh, Cam Ranh và bức 

rút nhiều tháp canh khác. 

Có thể nói, thắng lợi của các trận đánh tháp canh của LLVT Khánh Hòa trong 

thời gian này đã tạo bước ngoặt mới trong việc đánh bại chính sách “bình định” của 

quân Pháp trên toàn chiến trường Khánh Hòa. Những chiến thắng này càng làm cho 

quân Pháp hoang mang, khiếp sợ, uy tín của LLVT cách mạng càng lên cao, nhân 

dân càng thêm tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng. 

-  ánh bại các cu c h nh qu n c n quét của qu n  háp v o căn cứ kháng chiến. 

Từ giữa năm 1953, nhận thấy chiến thuật tháp canh không thể đứng vững do 

trang bị của ta đã mạnh hơn và chiến thuật của ta cũng khá hơn, nên quân Pháp đã 

                                           
25

 Đêm 20-1-1951, Nguy n Sắc Kim, Chính ủy Trung đoàn 803 khi hành quân qua đây bị giặc bắn bị thương 

nặng và sau đó hy sinh. 
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chuyển hướng hoạt động, thay đổi phương thức hoạt động. Cụ thể là lập các khu 

hành chính, cho xây các lô cốt kiên cố vừa chìm, vừa nổi, có tính chất co cụm hơn. 

Đồng thời tăng cường lực lượng cho các cứ điểm như Gò Bà Bụi (ki-lô-mét 12 trên 

Đường 21 , tiểu khu Mỹ Lệ (vùng Đông Ninh Hòa , tiểu khu Đại Mỹ (vùng Tây 

Ninh Hòa)... Mặc khác, chúng tiếp tục tập trung quân càn quét, đánh phá vào căn cứ 

kháng chiến quyết liệt hơn. 

Ngày 18-4-1953, thực dân Pháp tổ chức cuộc hành quân quy mô lớn với gần 

5.000 quân do Thiếu tướng Blance chỉ huy, có phi pháo yểm trợ từ Nha Trang tiến 

đánh căn cứ Đá Bàn. “  y l  cu c tấn c ng quy m  lớn hơn bao gi  hết của qu n 

 háp    hánh  òa từ trước đến gi . Gần 20 t u thủy v  ca n  đổ b  lên B     

(Hòn Khói) và 180 cơ giới từ Nha Trang tiến ra Bắc  hánh” [150, tr. 5]. Với ưu thế 

về lực lượng và trang thiết bị vũ khí, quân Pháp từ Đường 21, Dục Mỹ, Tân Xuân, 

đến Dốc Dài,... Hóc Chim, Dốc Mõ tiến hành bao vây, tiến vào căn cứ Đá Bàn. Tại 

mỗi địa điểm trên, địch sử dụng từ 1 đến 2 đại đội. Nhằm đối phó với hoạt động 

mạnh của địch, Tiểu đoàn 59 đứng chân tại căn cứ Đá Bàn đã rút ra khỏi căn cứ và 

tổ chức phục kích chờ địch lui quân để chặn đánh. Trong căn cứ, ta tổ chức bố 

phòng nhằm tiêu hao, tiêu diệt địch bằng chông, mìn, cãm bẫy và tổ chức các cuộc 

đánh nhỏ. Đến 13 giờ ngày 20-4-1953, khi quân Pháp tiến sâu vào căn cứ Đá Bàn 

tại Bến Ghe, Tiểu đoàn 59 đã phục kích bất ngờ, bắn vào giữa đội hình địch, loại 

khỏi vòng chiến đấu 1 đại đội Âu Phi, thu 1 đại liên và một số súng trường. Cuộc 

càn quét thất bại, buộc quân Pháp phải rút về Nha Trang [150, tr. 5]. 

Ngày 21-5-1953, quân Pháp đem quân đóng lại đồn Tân Lâm (Ninh Hòa , xây 

dựng lại công sự theo kiểu boongke, đồng thời tăng cường hoạt động biệt kích lùng 

sục tại các vùng giáp ranh căn cứ nhằm phát hiện chủ lực ta, tiến hành tập kích chỗ ở, 

phục kích đường về làng của cán bộ các xã. Ban đêm chúng cho lính cải trang giả bộ 

đội gọi cửa nhà dân, gia đình nào mở cửa, sẽ bị chúng khủng bố dã man. Tại vùng 

Tây Ninh Hòa, ban đêm quân Pháp điều động binh lính tại các đồn và tháp canh ra 

phòng thủ bên ngoài để khỏi bị ta tấn công tiêu diệt. Các hoạt động này lúc đầu có 

gây cho lực lượng kháng chiến và nhân dân một số khó khăn, tổn thất. Để tiếp tục 

đánh bại thủ đoạn hoạt động mới của địch, một mặt, ta thông báo, giáo dục cơ sở, 
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quần chúng cảnh giác và đấu tranh vạch mặt thủ đoạn lừa dối của địch, mặt khác, 

phân tán lực lượng tìm diệt lực lượng biệt kích địch, tiếp tục truy quét, trừng trị bọn tề 

điệp gian ác tiếp tay cho địch giết hại đồng bào. 

Tiếp đến, ngày 16-6-1953, quân Pháp tăng quân chiếm đóng cứ điểm ở Hòn 

Cổ (Ninh Hòa , bao vây càn quét căn cứ Hòn Hèo nhằm cô lập, tiêu diệt lực lượng 

kháng chiến của ta tại đây. Trong suốt hai tháng, nhân dân, du kích và bộ đội địa 

phương đã bám đánh địch, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch [150, tr. 5]. 

Khuếch trương thanh thế kháng chiến, ngày 16-6-1953, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ 

chức Đại hội thi đua tại Đá Bàn, nhằm tuyên dương những đơn vị, cá nhân, địa 

phương đã lập nhiều thành tích trong chiến đấu, sản xuất tự túc và các mặt hoạt động 

khác đóng góp cho kháng chiến. Trong số 23 chiến sĩ thi đua được bầu trong toàn 

tỉnh, có 10 chiến sỹ thi đua của LLVT. 

Từ tháng 8-1953, các LLVT trên chiến trường Khánh Hòa tiếp tục được chỉnh 

đốn về quân số và tăng cường thêm trang thiết bị quân dụng, vũ khí. Tiểu đoàn 30 do 

Mông Dực chỉ huy được Liên khu 5 tăng cường vào Khánh Hòa thay cho Tiểu đoàn 59 

đi làm nhiệm vụ mới. Tiểu đoàn 30 gồm phần lớn là cán bộ, ngoài nhiệm vụ chiến đấu 

chống địch, đã được Tỉnh ủy phân công về Ninh Hòa để làm công tác tuyên truyền, phát 

động quần chúng, giúp đỡ cho các đơn vị địa phương, kèm cặp nâng cao trình độ chiến 

đấu cho dân quân du kích. Mặt khác, Ban Chỉ huy Tỉnh đội Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo 

sắp xếp lại lực lượng du kích hoạt động bí mật ở Nha Trang và Cam Ranh. Tính đến giữa 

năm 1953, ở huyện Vĩnh Khánh có 37 tổ du kích bí mật, vùng Tây 87 tổ, vùng Bắc 29 tổ, 

vùng Đông 14 tổ, Nha Trang 13 tổ (chủ yếu là ở Khu Nam  [150, tr. 5]. Hệ thống các cơ 

sở kháng chiến tiếp tục phát triển, lực lượng du kích bí mật đã nắm bắt được cách thức 

điều tra tình hình, báo tin, liên lạc, canh gác, rải truyền đơn, phối hợp với bộ đội bắt tề 

điệp... Đặc biệt, đầu tháng 10-1953, 25 cán bộ, chiến sỹ của LLVT tỉnh sau khi được cử 

đi học tập, huấn luyện kỹ thuật đặc công ở Liên khu trở về đã được tổ chức thành đội 

Đặc công do Nguy n Cụ (Đội trưởng , Phạm Đình Ý (Đội phó . Tuy mới được thành 

lập, nhưng đơn vị Đặc công đã phối hợp cùng với các đơn vị vũ trang trong tỉnh lập được 

nhiều thành tích trong các trận đánh. 
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Trước thất bại nặng nề trong các đợt càn quét căn cứ kháng chiến và các hoạt 

động mạnh của ta, cuối tháng 10-1953, quân Pháp tung một lực lượng lớn với trên 

4.000 quân tấn công vào Căn cứ 175 nhằm tiêu diệt LLVT và cơ quan lãnh đạo huyện 

Vĩnh Khánh, phá hoại cơ sở sản xuất, triệt phá nguồn hậu cần của ta. Lúc này, tại căn 

cứ chỉ có một trung đội bộ đội địa phương và 74 du kích đã tổ chức đánh địch bằng 

chiến thuật du kích kết hợp với bố phòng cạm bẫy, chông, mìn và phục kích bắn tỉa. 

Nhân dân các xã xung quanh đã phối hợp đấu tranh, đòi trả chồng con, loan tin thất 

bại của địch, vận động binh lính địch đào ngũ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác 

quân sự, chính trị và binh vận đã làm cho địch bị thất bại nặng nề, buộc phải kết thúc 

cuộc càn quét. Chỉ sau 15 ngày chiến đấu với địch, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 

500 tên địch, ách kìm kẹp của địch tan rã ở nhiều nơi, thế và lực của ta và địch trên 

địa bàn Vĩnh Khánh đã có những thay đổi căn bản. Căn cứ địa được mở rộng, giao 

thông giữa vùng căn cứ và vùng địch kiểm soát được khai thông. Cơ sở cách mạng 

trong lòng địch được củng cố và phát triển. 

Tính từ đầu năm đến cuối năm 1953, các LLVT tỉnh Khánh Hòa đã tiêu 

diệt 1.063 quân địch, làm tan rã và vô hiệu hóa nhiều cơ sở ngụy quân, ngụy 

quyền, ách kìm kẹp kéo dài của địch ở cả nông thôn, vùng ven và thành thị trên 

thực tế đã mất hiệu lực. Hàng chục cuộc càn quét lớn nhỏ của Pháp vào căn cứ 

kháng chiến đã bị đập tan [36, tr. 171]. 

Những thắng lợi trên mặt trận quân sự của các lực lượng vũ trang đã có tác 

dụng cỗ vũ, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chống địch của nhân dân Khánh Hòa trên 

các mặt trận khác. Phong trào đấu tranh chống bắt lính, chống ngủ đồn, chống tập 

trung lúa gạo nổi lên khá mạnh mẽ ở Bắc Khánh, rồi phát triển vào Nam Khánh. Tiêu 

biểu là cuộc biểu tình chống bắt lính của nhân dân Nha Trang vào ngày 3-4-1953, 

huy động được hơn 4.000 người tham gia, nổ ra trước dinh Tỉnh trưởng Khánh Hòa. 

Đây là cuộc biểu tình nhằm phản đối quân Pháp và chính quyền tay sai Nguy n Văn 

Tâm, Thủ tướng chính quyền bù nhìn cưỡng bức thanh niên vào ngụy quân. Nhân 

dân đã hô vang hô vang các khẩu hiệu: “Th    tù kh ng đi lính”, “ ánh giặc x m 

lăng chứ kh ng đánh Việt Minh”, “ ả đảo chính phủ Quốc gia”. Nhân dân đã bám 

quanh xe địch, có người đã nằm ngang đường để chặn xe của địch. Do vậy, quân 

pháp chỉ bắt được khoảng hơn 200 thanh niên trong khi dự định sẽ bắt gần 500 [150, 
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tr. 13]. Hướng ứng cuộc đấu tranh, cả Nha Trang đình công, bãi thị. Hầu hết các tiệm 

buôn đều đóng cửa, chợ vắng người, các công sở, tư sở lãng công. Để đối phó, quân 

Pháp đã điều động 3 đại đội đến để đàn áp, giải tán cuộc biểu tình. 

Làn sóng đấu tranh của quần chúng ở nông thôn chống chính sách khủng bố, 

đàn áp của địch lan rộng vào thị xã Nha Trang, Cam Ranh và một số nơi khác, đã lôi 

cuốn nhiều tầng lớp nhân dân các đô thị, kể cả một số người trong hàng ngũ ngụy 

quân, ngụy quyền cũng tham gia, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp 

trên cả hai mặt trận ĐTQS và đấu tranh chính trị, làm thất bại một phần chính sách 

bình định, chiêu an của thực dân Pháp. 

Cùng với những thắng lợi trên mặt ĐTQS, đấu tranh chính trị. công tác binh 

vận, ngụy vận cũng được đẩy mạnh. Từ đó, các cơ sở của ta cũng có điều kiện củng 

cố và hoạt động mạnh hơn và dẫn đến các gia đình ngụy quân, ngụy quyền cũng bị 

phân hóa mạnh. Nhiều người đã bỏ hàng ngũ trở về với gia đình làm ăn, một số 

người đã cùng nhân dân tham gia kháng chiến. Nhân cơ hội này, ta đẩy mạnh công 

tác binh vận, phóng thích nhiều tề ngụy bị bắt trong trong các trận đánh, tuyên 

truyền, giáo dục cho họ thấy rõ những sai lầm của mình khi chống lại Tổ quốc, 

chống lại nhân dân, mặt khác, làm cho họ hiểu rõ những chính sách đúng đắn, chính 

nghĩa của Đảng và Chính phủ đối với những người sai đường, động viên họ góp 

phần cùng đồng bào tham gia kháng chiến. Qua kết quả thực hiện công tác binh 

vận, ngụy vận, LLVT không những đã làm tốt chức năng chiến đấu, mà còn là một 

đội quân công tác có hiệu quả. 

-  ẩy mạnh hoạt đ ng đấu tranh qu n sự, phối hợp với chiến trư ng cả nước 

đưa cu c kháng chiến đến thắng lợi 

Đến cuối năm 1953, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp tại Việt 

Nam ngày càng bị sa lầy, các kế hoạch quân sự của địch thay nhau phá sản. Ở miền 

Nam Trung Bộ, quân Pháp cũng bị co kéo, bị động và bị tiêu diệt nhiều sinh lực. 

Trước thất bại khó tránh khỏi của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ngày càng trắng trợn 

can thiệp vào cuộc chiến tranh Việt Nam
26
. Nhiều phái đoàn cố vấn và chuyên viên 

quân sự cao cấp của Mỹ được phái sang giúp đỡ, đốc thúc và giám sát thực hiện các 

kế hoạch quân sự. 

                                           
26

 Năm 1954, viện trợ quân sự của Mỹ cho Pháp tăng gấp đôi năm 1953, chiếm gần 80% chi phí chiến tranh 

của Pháp ở Đông Dương. 
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Tại chiến trường Khánh Hòa, trước những hoạt động mạnh của ta, thực dân 

Pháp đã tổ chức phản kích, tăng cường lùng sục và hoạt động biệt kích; đồng thời 

củng cố một số đồn bốt và xây dựng thêm hầm ngầm kiên cố như ở Cầu Đúc, Cổ Mã, 

Mỹ Đồng, Phú Sơn, Quảng Cư... Bên cạnh đó, quân Pháp còn mở rộng đánh phá các 

căn cứ cách mạng, cho các trung đội lưu động đi vào các vùng dò xét, bắt đầu lùng 

sục ven rừng nhằm cắt đứt liên lạc giữa cán bộ và nhân dân. 

Trong khi quân ta tiến hành cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 -1954 

ở Bắc Bộ, Trung Lào, đầu tháng 12-1953, Khu ủy, Bộ Tư lệnh Liên khu 5 mở Hội 

nghị quân sự và quyết định tập trung toàn bộ lực lượng chủ lực cho nhiệm vụ tiến 

công lên Tây Nguyên theo phương hướng chiến lược Đông Xuân do Bộ Tổng Tham 

mưu đề ra. Đối với vùng sau lưng địch, Hội nghị chủ trương: “ ẩy mạnh chiến tranh 

du kích, đánh phá giao th ng, bao v y các đồn bốt, đánh s u v o các thị xã, thị trấn 

g y rối loạn ngay trong s o huyệt địch.  ẩy mạnh c ng tác binh vận, phá kế hoạch 

x y dựng ngụy qu n của địch.  hi chủ lực ta đánh mạnh   T y Nguyên hoặc lúc địch 

đánh ra vùng tự do, phải tổ chức các đ i hoạt đ ng mạnh, kìm giữ kh ng cho địch rút 

lực lượng đi nơi khác.  ồng th i lợi dụng lúc địch sơ h , ra sức tiêu diệt sinh lực 

địch m  r ng vùng du kích v  vùng giải phóng” [50, tr. 225]. 

Bước vào hoạt động trong Đông - Xuân 1953 - 1954, thế và lực của ta ở 

Khánh Hòa đã có bước phát triển hơn trước. Bộ đội địa phương và du kích mạnh hơn, 

nhân dân nhiều nơi đã thoát khỏi ách kèm kẹp của địch, sẵn sàng chống bắt lính và 

tham gia các công tác kháng chiến khác [119, tr. 6]. 

Thực hiện yêu cầu đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch theo 

chủ trương của Khu ủy và Bộ tư lệnh Liên Khu 5, Tỉnh ủy Khánh Hòa động viên toàn 

quân, toàn dân trong tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên đánh tiêu hao, tiêu 

diệt thật nhiều sinh lực địch, phát triển và mở rộng vùng du kích, phá tan chính sách 

bình định của địch, không để địch yên ổn tự do bắt lính, vơ vét của cải, đưa quân 

đánh chiếm vùng tự do Liên khu 5. Các cấp ủy Đảng, nhân dân các địa phương trong 

toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vũ trang chuẩn bị chiến trường. Nguy n 

Xuân Hữu, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chính trị viên Tỉnh đội cùng Phan Văn Đường, 

Tham mưu trưởng Tỉnh đội trực tiếp chỉ huy các LLVT, quyết tâm tiêu diệt địch. 
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Mở đầu đợt hoạt động, ngày 9-1-1954, Đại đội 222 phục kích ở cầu Bà Gành 

trên đường Vạn Giã - Đại Lãnh, tiêu diệt Quận trưởng Nguy n Chánh và một tiểu đội 

bảo vệ. Đêm 11-1-1954, quân ta tiêu diệt đồn Mỹ L  (cách Ninh Hòa 2 ki-lo-mét) và 

đồn Cầu Sắt (Nha Trang  bắt sống 1 tiểu đội địch, thu 3 xe díp, 14 trung liên và súng 

trường. Cũng trong đêm này, “ ặc c ng tỉnh được du kích mật Nha Trang dẫn 

đư ng đ t nhập kho xăng  hước  ải  Nha Trang) đốt cháy gần 3 triệu 70 vạn 3 

nghìn lít xăng. Ngọn lửa bốc cao 100 thước l m thiêu rụi 2 nh  chứa dầu nhớt, 2 nh  

lính và 2 xe tăng, 94 tên địch bị cháy trong trận n y” [25, tr. 1]. 

Ngày 20-1-1954, 22 tiểu đoàn quân Pháp tiến đánh Phú Yên bất đầu thực hiện 

một bước của kế hoạch Atlante với sự tiếp ứng phối hợp của số quân có sẵn ở hệ 

thống đồn bốt trên các trục Đường số 21 và Quốc lộ số 1. Chấp hành kế hoạch chung 

của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Liên khu 5, quân và dân Khánh Hòa đã tăng 

cường hoạt động tiêu hao, tiêu diệt, kìm chân địch. Các LLVT của tỉnh và các huyện 

Ninh Hòa, Vạn Ninh liên tiếp tiến hành các trận phục kích uy hiếp, quấy rối giao 

thông địch. Đồng bào dân tộc xã Y Bát (nay là xã Ninh Tây, Ninh Hòa  đã cùng du 

kích và lực lượng tự vệ chặt cây, đắp ụ đất, đào phá Đường 21 làm cho tuyến đường 

chiến lược này bị tắc nghẽn nhiều đoạn. 

Trên đoạn Quốc lộ 1 từ Phước Thiện ra Đại Lãnh, tuy quân Pháp rải quân 

ngày đêm sục sạo, bảo vệ, song các đoàn xe quân sự của chúng cũng không tránh 

khỏi những trận phục kích đánh mìn, bắn tỉa của bộ đội địa phương và du kích. Đại 

đội 500 của vùng Bắc Khánh phân công một trung đội đặc trách làm nhiệm vụ đánh 

phá giao thông khống chế đoạn đường từ Gành Bà đến Đèo Cả. 

Đầu tháng 2-1954, Đại đội 500 phối hợp với một tổ đặc công, tiêu diệt đồn 

bang tá Tu Bông, bắt gọn một trung đội lính bảo an, thu toàn bộ vũ khí. Tại Gò Hoàn 

(Đồng Xuân  một tiểu đoàn địch ở đồn Mỹ Đồng đi lùng sục về, bị bộ đội phục kích, 

một số tên bị diệt, số còn lại bỏ chạy không dám chống cự. Tiếp đến, cuối tháng 2-

1954, một đại đội địch ở đồn Lạc An hành quân bảo vệ đoạn đường từ dốc Đá Trắng 

đến Xuân Tự bị Đại đội 222 chặn đánh, hai trung đội địch bị tiêu diệt tại Láng Chu 

(Xuân Tự - Đồng Xuân , ta bắt 28 tù binh và thu toàn bộ vũ khí. 
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Ở Nam Khánh Hòa, đêm 2-2-1954, bộ đội địa phương tiến công trại huấn 

luyện tân binh và hạ sĩ quan của địch ở Suối Dầu, đốt cháy một triệu lít xăng, phá hủy 

nhà máy điện, trên 1.000 tân binh và hạ sĩ quan ngụy bỏ chạy. 

Ở Nha Trang, nhiều đồn bốt bị đánh sập nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực 

lượng bên ngoài với nội ứng bên trong, như bốt Lương Sơn, Rù Rì, Lò Vôi (Phương 

Sài , cầu Dứa, và các đồn Thủy Tú, Bình Tân, Trường Đông, Ngọc Hồi, Xuân Lạc, 

Phú Vinh. Bộ đội đặc công phục kích bắn chết Quận trưởng Vĩnh Xương tại cổng 

Chợ Mới; tấn công địch đóng ở gara Charmer, đánh sập cầu Xóm Bóng, cầu Dứa. 

Trên chiến trường Bắc Khánh, phân chi khu Cầu Đúc của địch là một cứ 

điểm mạnh với hệ thống boong-ke kiên cố, hỏa lực được bố trí dày đặc (pháo 75 ly, 

cối 201 ly, cối 81 ly , hàng rào ngoại vi chín lớp rộng hàng trăm mét, gài đủ loại 

mìn, do một đại đội Comandos đóng giữ. Do đó, quân Pháp đã rất tự huênh hoang 

về sự kiên cố của đồn này: “Chừng n o nước s ng Tu B ng chảy ngược thì Việt 

Minh mới lấy được đồn” [7, tr. 286]. 

Đồn Cầu Đúc nằm sát bờ sông Tu Bông, kẹp giữa Quốc lộ 1 và đường sắt, làm 

nhiệm vụ bảo vệ giao thông và khu hành chính Tu Bông. Căn cứ quan trọng này giữ 

vai trò là một đầu cầu của quân Pháp trong cuộc hành quân đánh ra vùng tự do Phú 

Yên. Vì vậy, ta xác định, tiêu diệt được đồn này đồng nghĩa với việc cắt giao thông 

thiết yếu của cuộc hành quân Atlante và phá thế kèm của địch ở phía Bắc huyện. 

Nắm chắc tình hình, sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, đêm 25 rạng ngày 26-

3-1954, Tiểu đội Đặc công tỉnh dưới sự chỉ huy của Nguy n Cụ, Phạm Đình Ý cùng 

với các Đại đội 222, 200 và Đại đội 500 vùng Bắc Khánh được lệnh phối hợp tiêu diệt 

cứ điểm Cầu Đúc và chặn đánh quân tiếp viện. Để tấn công đồn, Đại đội Đặc công đã 

ngụy trang, chia làm hai mũi, bí mật đột nhập, áp sát vào các lô cốt, hầm ngầm xung 

kích tấn công. Sau hai giờ chiến đấu, đồn Cầu Đúc đã bị đánh sập. Ngoài số binh lính 

địch bị chết, ta đã bắt sống được toàn bộ binh lính trong đồn và thu tất cả vũ khí, đạn 

dược. Cùng lúc đó, một tổ khác đã đánh sập Cầu Lớn sát đồn trên Quốc lộ 1. Đây là 

trận đánh có giá trị về kỹ thuật, chiến thuật, hiệu suất chiến đấu cao và có tiếng vang 

trên chiến trường Bắc Khánh. Tuy nhiên, bên ta cũng có hai chiến sỹ hy sinh và một số 

cán bộ chiến sỹ bị thương như Nguy n Cụ, Võ Cứ, Mai Xuân Hồng, Nguy n Duy Kỳ... 
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Phát huy chiến thắng Cầu Đúc, cán bộ, du kích đã về làng vận động đồng bào 

đứng lên phá kèm, đẩy mạnh công tác địch vận, chống bắt lính, xoá “ngủ đồn”. Nhân 

dân trong vùng hồ hởi quyên góp tiền bạc, lương thực, thực phẩm ủng hộ cho bộ đội. 

Trong khi quân và dân Khánh Hòa đang đẩy mạnh tấn công địch, tin thắng lợi 

Điện Biên Phủ đã dội đến Khánh Hòa, trở thành động lực to lớn cỗ vũ quân và dân địa 

phương vùng lên mạnh mẽ. Giữa tháng 5-1954, Đại đội 700 do Trần Đồng chỉ huy, tổ 

chức tiến công tiêu diệt và làm chủ đồn Lạc An. Đồn này cũng là một cứ điểm mạnh ở 

phía Nam huyện Ninh Hòa, là một phân chi khu có hệ thống phòng thủ rất kiên cố, do 

hai đại đội lính ngụy và một đơn vị cơ động ứng chiến đóng giữ. Lạc An là vị trí án ngữ 

cửa ngõ Đông Nam Căn cứ 148, bảo vệ Quốc lộ 1, là nơi tập trung tề ngụy các xã Phước 

Đông, Phước Trung. Trận đánh di n ra nhanh chóng, 200 quân địch bị tiêu diệt và bị bắt 

làm tù binh. Ta thu toàn bộ vũ khí, trong đó có một đại bác 75 ly. 

Sau khi triệt hạ cứ điểm Lạc An, bộ đội địa phương đã phối hợp với Đại đội 

222 (Tiểu đoàn 365  tiến công cầu Hiền Lương, đánh sập cầu Đồng Điền, uy hiếp 

mạnh cứ điểm Vạn Giã. Trước những thất bại ở Vạn Ninh, quân Pháp ở đồn Dục Mỹ 

(Ninh Hòa  bỏ chạy, ta thu hàng chục tấn đạn, quân trang, quân dụng. Tiếp đó, ta tiêu 

diệt đồn Thương Chánh, Phú Thọ, Mỹ Lương, Đông Hà,…toàn bộ binh lính địch tại 

các đồn còn lại ở Hòn Khói cũng tháo chạy, thực dân Pháp đã phải điều động trực 

thăng và tàu thủy từ Nha Trang ra bốc quân chạy khỏi cứ điểm Hòn Cổ (Ninh Tịnh  

để tránh bị quân ta tiêu diệt. 

Một loạt các đồn ở phía vùng Đông bị đánh sập đã làm cho binh lính Pháp ở đồn 

Phú Sơn hoang mang, lo sợ và bỏ đồn rút chạy. Dọc đường rút chạy chúng đã bị Đại đội 

700 (vùng Tây  đón đánh tại Gò Khẹt, tổn thất nặng nề. Tiếp theo là đồn Quảng Cư lâm 

vào thế cô lập và bị du kích bao vây. Đến đây, toàn bộ vùng Phước Thiện, cửa ngõ Đông 

Nam của Căn cứ 148 đi về hướng Ninh Hòa được hoàn toàn giải phóng. Nhân dân vô 

cùng phấn khởi, hăng hái tham gia xây dựng chính quyền cách mạng. 

Ở phía Bắc Ninh Hòa, từ Xuân Tự trở ra, bộ đội địa phương huyện tổ chức 

diệt bốt cầu Vông (Đồng Xuân , đồng thời thường xuyên nổ súng vào các đồn bốt 

còn lại, uy hiếp binh lính địch, buộc chúng co cụm lại, không dám lùng sục như 

trước. Đồn Mỹ Đồng là một cứ điểm mạnh án ngữ cửa ngõ phía Đông Bắc Căn cứ 
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148, khống chế con đường Dốc Mõ và bảo vệ vùng Vạn Giã. Tại đây, có một tiểu 

đoàn địch đóng giữ, bị bộ đội địa phương và du kích bao vây, binh lính co lại trong 

đồn, thỉnh thoảng mới dùng pháo bắn ra. Do đó, trên tuyến “đường máu” từ Dốc Mõ 

đến Xuân Sơn, bộ đội có thể cơ động vào ban ngày. 

Sau khi triệt hạ một loạt đồn ở vùng Vạn Ninh và phía Đông Bắc (Ninh Hòa , 

lực lượng chủ lực tỉnh đã được tập trung dồn về phía Bắc Ninh Hòa cùng với bộ đội 

địa phương huyện tiếp tục tổ chức đánh địch ở Tây và Tây Nam huyện Ninh Hòa. 

Đến đầu tháng 7-1954, toàn bộ địa bàn huyện Ninh Hòa chỉ còn lại 3 vị trí đóng quân 

của địch là đồn Quảng Cư, bốt đèo Rọ Tượng và trung tâm chỉ huy chi khu Ninh Hòa 

(Sous Secteur Ninh Hòa). 

Trước sức ép của ĐTQS đã làm cho bộ máy ngụy quyền cơ sở còn lại ở phía 

Bắc Vạn Ninh hoàn toàn bị tê liệt, các thế lực tay sai đều bỏ trốn. 

Hòa cùng tiếng súng với chiến trường Bắc Khánh, ở Nam Khánh, các Đại đội 

367, 252 tổ chức đánh nhiều trận và giành được thắng lợi. Đầu tháng 6-1954, Đại đội 

200 chủ lực tỉnh từ phía Bắc tỉnh được điều vào cùng bộ đội Vĩnh Khánh đánh địch 

đang hành quân tại Khánh Giang, Diên Lâm, bao vây bức rút đồn Gò Bà Bụi nằm 

trong Căn cứ 175, phối hợp với bộ đội địa phương diệt đồn Cẩm Sơn. 

Như vậy, bằng những trận đánh lớn nhỏ khác nhau, các LLVT tỉnh Khánh 

Hòa được sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của nhân dân các địa phương trong tỉnh, 

sau một năm chiến đấu đã tiêu diệt, bức hàng, bức rút 44 đồn bốt, tháp canh, loại khỏi 

vòng chiến đấu 1.800 quân địch, đốt cháy hơn 5 triệu lít xăng và phá hủy hàng chục 

kho vũ khí cùng các loại phương tiện chiến tranh khác. Hệ thống đồn bốt của địch ở 

Bắc Khánh Hòa, ở Diên Khánh, Vĩnh Xương bị xóa sổ gần hết. Phần lớn vùng nông 

thôn, đồng bằng được giải phóng. Đồng bào tại các vùng ven núi, ven biển trước đây 

bị địch dồn đến, nay đã có thể trở về làng cũ dựng nhà, làm ăn, sinh sống. Hàng ngàn 

thanh niên trong các vùng giải phóng đã hăng hái tự nguyện tham gia LLVT. 

Ngày 21-7-1954, Hiệp định Genève về kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở 

Đông Dương được ký kết. Ngày 23-7-1954, phái đoàn Ban liên lạc đình chiến Trung 

ương vào Khánh Hòa truyền đạt việc thi hành Hiệp định, chuyển quân tập kết và 

nhiệm vụ cách mạng mới. 
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0 giờ ngày 1-8-1954, trên chiến trường Khánh Hòa ngưng tiếng súng. Tổ liên 

lạc đình chiến của ta và Pháp bàn việc tập kết chuyển quân và bảo đảm thi hành các 

điều khoản về không trả thù và phân biệt đối xử những người tham gia kháng chiến. 

Chỉ trong hai ngày, nhân dân hai xã Ninh An và Ninh Thọ đã chuyển toàn bộ vũ khí, 

quân dụng từ căn cứ Đá Bàn về Bến Quế (Lạc Ninh , bốc lên 5 chiếc thuyền lớn để 

chuyển ra Quy Nhơn. Cùng chuyến đi có 50 thương binh, bệnh binh và các cháu 

thiếu nhi đi tập kết. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Khánh 

Hòa kết thúc thắng lợi. 

Tiểu kết chƣơng 3 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), Khánh Hòa là chiến 

trường sau lưng địch, tiếp giáp với vùng tự do Phú Yên nên địch tập trung đánh 

phá rất quyết liệt, nhằm ngăn chặn sự chi viện của vùng tự do Liên khu 5 vào phía 

Nam. Nhưng với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tự lực, tự cường, quân và dân 

Khánh Hòa vừa xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng kháng chiến, củng cố 

căn cứ địa; vừa đẩy mạnh ĐTQS, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Qua quá trình 

kháng chiến, quân và dân Khánh Hòa đã được tôi luyện, trưởng thành và có nhiều 

kinh nghiệm trong đấu tranh. 

Khác với giai đoạn trước, ĐTQS trong giai đoạn 1950 - 1954 trên chiến 

trường Khánh Hòa di n ra quyết liệt hơn, trên một phạm vi rộng khắp, với các hình 

thức đấu tranh phong phú. ĐTQS giai đoạn này phải đương đầu với những thử thách 

cam go, địch đánh phá liên tục, ác liệt với những thủ đoạn hết sức thâm độc như: bắt 

dân ngủ đồn, tập trung thóc gạo, triệt phá giao thông, càn quét vào khu du kích và căn 

cứ. Cùng với hệ thống tháp canh, đồn bốt và lực lượng ứng chiến nhỏ, địch đã xiết 

chặt ách kìm kẹp của chúng đối với nhân dân ta. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của 

Liên khu ủy 5, Bộ Tư lệnh Liên khu, Tỉnh ủy, LLVT tỉnh Khánh Hòa đã vượt qua 

mọi khó khăn, thử thách, liên tục bám dân, bám đất với tinh thần “tiến về làng”, “lấy 

dân làm thành lũy”, xây dựng cơ sở kháng chiến trong lòng địch, làm tốt công tác vận 

động quần chúng nhân dân, tích cực xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến, 

dựa vào ĐTQS từng bước làm thất bại âm mưu bình định của địch, góp phần cùng cả 

nước đập tan kế hoạch Navarre của địch, đưa sự nghiệp kháng chiến chống thực dân 
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Pháp xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn. ĐTQS thực sự là nòng cốt, chỗ dựa của 

phong trào du kích chiến tranh, tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, phá lỏng thế kìm kẹp, 

hỗ trợ quần chúng đứng lên đấu tranh, cùng với đấu tranh chính trị và binh vận tiến 

công địch mọi lúc, mọi nơi, trên khắp các mặt trận. 

Khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn cuối, LLVT tỉnh Khánh Hòa đã vận 

dụng tốt phương châm công tác vùng sau lưng địch, kết hợp chặt chẽ giữa 3 thứ quân 

trong tác chiến và phát động quần chúng đứng lên đánh địch. LLVT tỉnh đã nâng cao 

được kỹ thuật, chiến thuật trong cách đánh tháp canh, đánh cứ điểm. 

Sự lúng túng, thiếu đồng bộ và những hạn chế trong ĐTQS giai đoạn đầu đã 

dần dần được khắc phục, góp phần tạo nên sức mạnh, vượt qua mọi ác liệt, khó khăn, 

tạo đà đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tiến tới kết thúc 

thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 
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Chƣơng 4  

ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÕ VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM 

 

4.1. ĐẶC ĐIỂM 

ĐTQS trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở Khánh Hòa di n ra hết sức 

phong phú, thu hút được đông đảo lực lượng tham gia trên cơ sở lấy lực lượng vũ trang 

địa phương làm nòng cốt, đồng thời thể hiện rõ nét nghệ thuật chiến tranh toàn dân “lấy 

nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”, nó vừa mang những nét chung 

của ĐTQS trên chiến trường Liên khu 5, vừa thể hiện một số đặc điểm riêng. 

4.1.1. Đấu tranh quân sự ở Khánh Hòa ngay từ những ngày đầu kháng 

chiến chống thực dân Pháp đã là nơi “hội quân” của cả nƣớc 

Chưa đầy một tháng sau khi nổ súng đánh chiếm Sài Gòn - Gia Định, quân 

Pháp đã đổ bộ lên Nha Trang - Khánh Hòa, nhằm biến nơi đây thành bàn đạp để mở 

rộng phạm vi chiếm đóng ra Nam Trung Bộ. 

Sớm nắm bắt được âm mưu của thực dân Pháp, Xứ ủy và Ủy ban nhân dân 

Trung Bộ nhận định: “Thực d n  háp chiếm Nha Trang l  uy hiếp trực tiếp con đư ng 

chi viện của các lực lượng miền Bắc, miền Trung v o Nam B . Cho nên v y chặt giặc 

 háp   Nha Trang, kìm ch n chúng l  yêu cầu bức thiết m  Trung ương đã đặt ra cho 

 ảng b , chính quyền cách mạng miền Trung, trực tiếp l   ảng b , qu n d n  hánh 

Hòa” [39, tr. 44]. Trên tinh thần đó, Trung ương Đảng, Xứ ủy, Ủy ban nhân dân Trung 

Bộ đã giành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên tập trung lực lượng vũ trang cho Khánh Hòa. 

Lực lượng này nhanh chóng hòa nhập cùng với lực lượng vũ trang địa phương, lập Mặt 

trận Nha Trang - Khánh Hòa để đương đầu, ngăn chặn bước tiến của quân Pháp, tạo 

điều kiện cho các địa phương khác chuẩn bị kháng chiến. 

Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa trở thành nơi khởi đầu cuộc kháng chiến 

chống Pháp ở Nam Trung Bộ; nơi hội tụ lực lượng quân sự từ các tỉnh miền Bắc và 

Bắc miền Trung trong đoàn quân Nam Tiến. Có thể nói, so với các tỉnh Nam Trung 

Bộ, ĐTQS ở Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa đã nhận được sự chi viện của cả nước 

từ rất sớm; trên cơ sở đó lập các phòng tuyến để bao vây, tấn công và kìm chân quân 

Pháp ngay từ những ngày đầu khi chúng vừa mới đặt chân lên Nha Trang. 
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Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là một cuộc thử thách toàn diện đối 

với Đảng bộ, quân và dân Khánh Hòa. Để phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của 

chiến tranh nhân dân nhằm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp 

trên địa bàn, quân và dân Khánh Hòa đã phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, huy 

động mọi nguồn lực tại chỗ, dựa vào lực lượng vũ trang địa phương là chủ yếu, 

đánh địch trên tất cả các mặt trận; đồng thời biết tranh thủ sự chi viện kịp thời về 

lực lượng của Liên khu 5 và của các đơn vị Nam Tiến. Ngay từ những ngày đầu 

kháng chiến, quân và dân Khánh Hòa đã xác định phải thắng địch về quân sự mới 

giành được thắng lợi trong kháng chiến. Chính vì vậy, mặt trận ĐTQS ở đây đã di n 

ra hết sức nóng bỏng, ngay từ khi quân Pháp đặt chân lên Nha Trang. Đây không 

chỉ là nơi đụng đầu của đội quân vi n chinh Pháp với lực lượng vũ trang địa 

phương, mà còn là nơi đọ sức của lực lượng chủ lực Liên khu 5, những chiến sỹ 

Nam Tiến giàu tinh thần cách mạng và dày dạn kinh nghiệm. Chính vì tầm quan 

trọng đặc biệt trong việc phá âm mưu mở rộng phạm vi chiếm đóng ra Nam Trung 

Bộ của thực dân Pháp mà mặt trận ĐTQS ở Khánh Hòa đã sớm trở thành nơi “h i 

quân” của cả nước, như lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại buổi l  kỷ niệm 48 

năm ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23-10-1993): “Cả nước vì  hánh 

 òa,  hánh  òa vì cả nước” [89, tr. 34]. 

Không phải ngẫu nhiên mà quân Pháp lại chọn Nha Trang - Khánh Hòa làm 

mục tiêu tiến công đầu tiên trên con đường mở rộng chiến tranh ra Nam Trung Bộ. 

Tại đây đang có khá đông kiều dân Pháp từ các tỉnh Nam Trung Bộ dồn về bị quân 

Nhật giam lỏng sau cuộc đảo chính ngày 9-3-1945 và cũng là nơi hàng ngàn quân 

Nhật đang chờ giải giáp. Đánh chiếm Nha Trang - Khánh Hòa, thực dân Pháp muốn 

cắt đứt tuyến chi viện từ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cho mặt trận Nam Bộ. 

Sớm nhận rõ âm mưu và hành động đó của thực dân Pháp, Trung ương Đảng, Xứ 

ủy đã yêu cầu chi viện lực lượng gấp cho Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa; đồng 

thời chỉ đạo quân và dân Khánh Hòa bằng mọi giá phải phá tan âm mưu của địch, 

giữ bằng được tuyến đường chi viện cho Nam Bộ. Để làm được điều đó, cần phải 

đẩy mạnh ĐTQS và lĩnh vực đấu tranh mang tính quyết định này phải tạo được sức 

mạnh áp đảo ngay từ đầu nhằm bao vây, giam chân quân Pháp tại Nha Trang, 



132 

không cho chúng mở rộng phạm vi chiếm đóng. Tuy nhiên, tương quan lực lượng 

tại Khánh Hòa là quá chênh lệch; mặc dù tại đây lực lượng vũ trang tập trung và 

dân quân tự vệ ở các huyện, xã, công sở, xí nghiệp đã được xây dựng, nhiều phân 

đội tự vệ đã được thành lập,... nhưng nhìn chung, lực lượng vũ trang tại chỗ của 

Khánh Hòa vẫn còn mỏng, khó có thể vừa triển khai bao vây, cầm chân quân Pháp, 

giữ vững liên lạc Bắc - Nam, bảo đảm thông suốt cho tuyến chi viện Nam Bộ; lại 

vừa có thể tiêu hao, tiêu diệt được sinh lực địch. Để giải quyết bài toán đó, Trung 

ương một mặt chỉ đạo và động viên quân và dân Khánh Hòa huy động sức mạnh 

tổng hợp của chiến tranh nhân dân địa phương, tập trung cho mặt trận ĐTQS; mặt 

khác chỉ đạo Liên khu ủy 5 phải ưu tiên kịp thời bổ sung lực lượng cho mặt trận đấu 

tranh mang tính quyết định này ở Khánh Hòa. Một số đơn vị Nam tiến lẽ ra theo kế 

hoạch sẽ tiến vào sâu hơn nhưng khi vào đến Nha Trang - Khánh Hòa đã được lệnh 

dừng lại để chiến đấu ngăn chặn quân Pháp. 

Cũng cần phải thấy rằng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-

1954 , nhất là vào giai đoạn đầu, rất nhiều địa phương ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

cũng đều nhận được sự chi viện của các đơn vị Nam tiến. Tuy nhiên, Khánh Hòa 

mới là tỉnh tập trung nhiều lực lượng Nam tiến nhất và đây cũng là một “điểm 

nóng” về ĐTQS. 

Trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp, hiếm có nơi nào mặt trận 

ĐTQS lại di n ra một cách quyết liệt, thu hút đông đảo lực lượng tham gia như ở 

Nha Trang - Khánh Hòa. Tại đây, bên cạnh quân và dân địa phương còn có sự hiện 

diện và sát cánh chiến đấu của các đơn vị vũ trang đến từ 19 tỉnh, thành trong cả 

nước. Họ là những chiến sĩ Nam tiến, là con, em của nhiều tỉnh, thành trong cả 

nước đã có mặt ngay từ những ngày đầu kháng chiến như: Cao Bằng, Lạng Sơn, 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng 

Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi… Đây chính là lực lượng nòng cốt có sức ngăn 

chặn và có khả năng tiêu diệt sinh lực địch lớn, tạo điều kiện thuận lợi để địa 

phương củng cố, phát triển lực lượng, chủ động tổ chức cuộc kháng chiến. 

Có thể thấy, Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa từ rất sớm đã trở thành nơi 

“h i quân” của cả nước. Điều đáng nói nữa là tuy được tập hợp, quy tụ nhiều lực 
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lượng đến từ nhiều địa phương, nhiều chiến trường khác nhau, nhưng giữa họ và lực 

lượng vũ trang tại chỗ đã có sự phối hợp, hiệp đồng và hòa nhập khá tốt, nhờ vậy 

mà đã tạo nên sức mạnh áp đảo cho mặt trận ĐTQS, góp phần làm thất bại âm mưu 

“đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp tại Nam Trung Bộ. 

4.1.2. Chủ động tiến công địch là nét quán xuyến trong đấu tranh quân 

sự ở Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) 

Trước hết, sự chủ động được thể hiện ở việc sớm nắm bắt âm mưu của kẻ 

thù, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lập thế trận ngăn chặn quân Pháp một cách phù 

hợp. Chủ động là một trong những nhân tố quan trọng để giành thắng lợi trong 

ĐTQS. Giành được thế chủ động ngay từ đầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để không bị 

bất ngờ và có điều kiện chuẩn bị cũng như triển khai thế trận phù hợp. Sự chủ động 

đó được thể hiện trước hết ở việc phán đoán đúng âm mưu của địch. Ngay từ khi 

quân Pháp tiến công đánh chiếm Sài Gòn - Gia Định, Xứ ủy, Ủy ban nhân dân cách 

mạng Trung Bộ trên cơ sở phân tích tình hình một cách khoa học đã dự đoán sớm 

muộn quân Pháp cũng sẽ đánh chiếm Nha Trang để làm bàn đạp tiến công ra các 

tỉnh Nam Trung Bộ. Tỉnh ủy Khánh Hòa đã theo sát từng động thái của quân Pháp, 

phán đoán các kế hoạch quân sự của quân Pháp sau khi chúng đổ quân đánh chiếm 

Nha Trang. Nhờ chủ động trong nắm bắt tình hình, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của 

địch mà Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo quân và dân địa phương triển khai công tác 

chuẩn bị kháng chiến một cách tích cực và hiệu quả. Một số đơn vị vũ trang cách 

mạng đã được thành lập. Công tác sơ tán dân, tiêu thổ kháng chiến được triển khai 

tích cực. Công tác vận động Pháp kiều, vận động giới tư sản, trí thức đi theo cách 

mạng được đẩy mạnh. Nhiều căn cứ “lõm” được gấp rút xây dựng. Công tác nắm 

dân được đôn đốc kịp thời. Huy động nguồn hậu cần nhân dân được đẩy mạnh... 

Nhờ có sự chủ động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên trong khi một số địa 

phương như Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ và các tỉnh, thành khác như Đồng Nai, 

Ninh Thuận, Bình Thuận, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Quy Nhơn, Kon Tum bị quân 

Pháp đánh chiếm một cách nhanh chóng, thì ở Khánh Hòa, tình thế khác hẳn. Tại 

đây, ĐTQS di n ra trong thế giằng co, dai dẳng. Quân Pháp không những bị bao 

vây, kìm chân mà còn bị tiêu hao một lực lượng lớn binh lực. 
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Sự chủ động trong ĐTQS ở Khánh Hòa không chỉ được thể hiện ở việc nắm 

bắt âm mưu, sự bình tĩnh đối phó âm mưu và các kế hoạch, thủ đoạn của địch, mà 

còn được biểu hiện ở việc chủ động tạo lập thế trận. Một thế trận hợp lý đã được 

quân và dân Khánh Hòa thiết lập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và so sánh tương 

quan lực lượng hai bên. Nhờ vậy mà ĐTQS đã đạt hiệu quả rất cao. Một điểm nữa 

cần thấy rõ là lâu nay, phần nhiều trong giới nghiên cứu mới chỉ nhìn thấy sự chủ 

động tạo lập thế trận của quân và dân Khánh Hòa khi xây dựng phòng tuyến để 

ngăn chặn cuộc tiến công của quân Pháp trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến, 

nhưng khi đi sâu vào nghiên cứu hoạt động ĐTQS trong kháng chiến chống thực 

dân Pháp ở Khánh Hòa một cách có hệ thống, sẽ thấy rõ hơn tính chủ động tạo lập 

thế trận là nét quán xuyến trong suốt cả cuộc kháng chiến. 

Cuộc chiến đấu tại Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa buổi đầu kháng chiến 

đã thể hiện rõ tính chủ động trên nhiều lĩnh vực, từ chủ động nắm bắt âm mưu, thủ 

đoạn của địch, chủ động trong chuẩn bị đối phó; chuẩn bị trong tạo lập thế trận hợp 

lý, chuyển trạng thái thời bình sang thời chiến kịp thời, ngay từ trước khi quân Pháp 

kéo ra Nha Trang. 

Trong điều kiện công tác bảo đảm vũ khí, trang bị, hậu cần cho hoạt động 

ĐTQS gặp muôn vàn khó khăn, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chủ động cử người ra Phú 

Yên làm công tác tiếp vận, mặt khác, thành lập Ban Kinh tài của Tỉnh ủy lo đảm 

bảo về lương thực và vũ khí đạn dược. Đặc biệt, Ủy ban căn cứ đã mở tuyến đường 

từ căn cứ Đá Bàn qua Dốc Chanh, Dốc Nón để đưa lúa gạo từ Phú Yên, Bình Định 

vào. Do đó, đời sống của cán bộ, chiến sỹ dần dần được cải thiện. 

Để có thể đảm bảo chiến đấu lâu dài, các cấp ủy Đảng, chính quyền và tất cả 

các cơ quan cũng như các LLVT tỉnh Khánh Hòa đều phải đồng thời thực hiện ba 

nhiệm vụ: tăng gia sản xuất tự túc, đi tiếp vận từ vùng tự do vào, luyện tập quân sự 

và bảo vệ căn cứ. Thực hiện các nhiệm vụ trên, các cơ quan đã đề ra biện pháp thực 

hiện là: một phần ba số người trong cơ quan làm nhiệm vụ luyện tập quân sự, một 

phần ba đi tăng gia sản xuất và số còn lại làm nhiệm vụ tiếp vận và sau đó luân 

phiên các nhiệm vụ khác. 
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Quán triệt phương châm hoạt động ở vùng sau lưng địch của Tỉnh ủy, bộ đội 

địa phương và dân quân du kích Khánh Hòa đã chủ động bám làng, thọc sâu xuống 

vùng địch hậu để diệt tề, trừ gian, xây dựng cơ sở, hỗ trợ phong trào quần chúng 

đấu tranh chống “ngủ đồn”, chống tập trung lúa gạo. 

Nhờ nắm bắt và đánh giá chính xác âm mưu và hành động của thực dân 

Pháp, quân và dân Khánh Hòa đã có đối sách thích hợp với từng đối tượng; chủ 

động tranh thủ thời gian củng cố, phát triển thực lực cách mạng; chủ động sử dụng 

LLVT làm nòng cốt cho chiến tranh nhân dân; chủ động điều chỉnh kịp thời về tổ 

chức hành chính và chuẩn bị chiến trường; chủ động điều động lực lượng, bố trí hệ 

thống chỉ đạo, chỉ huy tác chiến. Mọi công việc cấp bách đều được chuyển vào thời 

chiến, đồng thời các địa phương, các đơn vị trên địa bàn đều chủ động xây dựng kế 

hoạch tác chiến. Đó là những bước đi cơ bản và cần thiết, là cơ sở tạo thế chủ động 

trên chiến trường. 

Chủ trương của Tỉnh ủy và UBKCHC tỉnh Khánh Hòa về xây dựng LLVT 

trong những ngày đầu là vừa phát triển số lượng, vừa dần dần tăng cường chất 

lượng. Mặc dù thời điểm này, ngành hậu cần Quân đội đã ra đời, song mọi nguồn 

cung cấp cho ĐTQS ở Khánh Hòa đều phải dựa vào nhân dân thông qua các đoàn 

thể trong Mặt trận Việt Minh. 

Vũ khí, trang bị cho các đơn vị vũ trang tập trung chủ yếu là súng trường, 

một ít súng phóng lựu và lựu đạn, còn trang bị cho tự vệ và dân quân du kích thì 

hầu hết là vũ khí thô sơ, tự tạo. Tuy vũ khí trang thiết bị thiếu thốn, nhưng từ cán bộ 

đến chiến sỹ, dân quân tự vệ đều nêu cao tinh thần chủ động bằng nhiều hình thức 

tự bảo đảm trang bị, vũ khí cho mình. 

Tinh thần chủ động còn thể hiện ở việc biết mở đầu cuộc tiến công bao vây 

và rút lui đúng lúc để bảo toàn thực lực cho cuộc kháng chiến lâu dài. Cuộc chiến 

đấu của quân và dân Nha Trang - Khánh Hòa trong những ngày đầu chống thực dân 

Pháp xâm lược di n ra khi so sánh tương quan lực lượng trên chiến trường là quá 

chênh lệch. Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Khu ủy 6, Tỉnh ủy 

Khánh Hòa, Mặt trận Việt Minh tỉnh... quân và dân Khánh Hòa với truyền thống 

yêu nước và cách mạng, cùng với lực lượng Nam tiến quán triệt sâu sắc chủ trương: 
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“Tiêu hao, ngăn chặn địch, kìm ch n chúng tại b n đạp quan trọng n y, tạo điều 

kiện cho các địa phương khác chuẩn bị chiến đấu” [39, tr. 50], đã chủ động đánh 

phủ đầu ngay khi quân Pháp vừa đặt chân lên Nha Trang. Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy 

đều được đưa ra bám trụ ở tuyến trước. Các đơn vị vũ trang địa phương, các đơn vị 

Nam tiến đều được triển khai đóng quân tại những vị trí thuận lợi cho việc bao vây, 

kìm chân quân Pháp ngay trong lòng thị xã Nha Trang. 

Mặc dù biết chủ động mở các cuộc tiến công quân sự đúng lúc, phù hợp hoàn 

cảnh để phát huy hiệu quả của ĐTQS một cách tốt nhất, bao vây, kìm chân được 

quân Pháp và tiêu hao tiêu diệt được một lực lượng lớn quân Pháp, song khi tình 

hình thay đổi, các lực lượng quân sự ở Khánh Hòa đã chủ động biết rút lui đúng lúc 

để bảo tồn lực lượng, buộc quân Pháp phải căng mỏng lực lượng đối phó với một 

thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp. 

Sau khi được tăng viện, quân Pháp chiếm được Nha Trang, mở rộng phạm vi 

chiếm đóng và ra sức bình định Khánh Hòa, biến địa bàn này trở thành hậu phương 

vững chắc với một hệ thống đồn bốt xung quanh Nha Trang, các thị trấn, các chốt 

bảo vệ đường giao thông quan trọng, bến cảng, công sự vừa để kiểm soát dân, vừa 

bảo vệ căn cứ hải quân và các trục đường giao thông huyết mạch... Các lực lượng 

vũ trang có mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm: bộ đội chủ lực (Trung đoàn 80, 

Tiểu đoàn 252, 121,… , bộ đội địa phương cùng dân quân du kích, bằng nhiều hình 

thức khác nhau, các lực lượng đã phối hợp tổ chức những trận chiến có sức công 

phá mạnh, gây khó khăn rất lớn cho quân Pháp, phá vỡ hệ thống đồn bốt, tháp canh, 

đánh tan các cuộc hành quân càn quét của địch vào căn cứ kháng chiến. Lực lượng 

du kích được tăng cường, phục kích quanh đồn địch vào ban đêm để quấy rối địch, 

đồng thời cũng sáng tạo ra nhiều hình thức đánh địch, điển hình là cách “đánh lẻ, ăn 

chắc” của du kích các huyện, xã ở Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Ranh, 

Vĩnh Xương, Nha Trang. Nhiều toán địch bị du kích phục kích chặn đánh đã không 

dám đi tuần vào ban đêm. Không những thế, dân quân du kích Khánh Hòa còn phối 

hợp với đại đội độc lập của các huyện liên tục chặn đánh địch tuần tra, gây rối ở các 

đồn Phước Thuận, Thương Chánh, Trại Cá, các đồn trong thị xã Nha Trang. Những 

hình thức đánh du kích như thế, đã làm cho lực lượng của địch bị phân tán, quân ta 
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ở phía Bắc Khánh d  bề hoạt động… Tuy nhiên, sau 101 ngày đêm giam chân quân 

Pháp, ĐTQS dựa trên nền tảng của phòng tuyến đã không còn phù hợp. Từ thực ti n 

đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có những nhận định sát hợp với tình hình chiến trường, 

chủ động đề ra những chủ trương, biện pháp kịp thời nhằm chuyển hóa thế trận, rút 

các đơn vị ra khỏi thành phố, thị xã, triển khai hình thái chiến tranh nhân dân rộng 

khắp. Nhờ chủ động rút lui đúng lúc nên lực lượng vẫn được bảo tồn, hoạt động 

ĐTQS vẫn được duy trì thường xuyên, làm nòng cốt cho chiến tranh nhân dân địa 

phương tiếp tục phát triển. 

4.1.3. Lực lƣ ng chủ yếu trong đấu tranh quân sự ở Khánh Hòa là bộ 

đội địa phƣơng và dân quân du kích 

Nói đến ĐTQS, thông thường phải đề cập đến vai trò nòng cốt của bộ đội chủ 

lực, bởi chỉ có bộ đội chủ lực mới có thể tổ chức được những trận đánh lớn tạo được 

thế và lực nhằm áp đảo kẻ địch. Tuy nhiên, lực lượng nòng cốt trong ĐTQS ở Khánh 

Hòa lại không phải là bộ đội chủ lực, mà là bộ đội địa phương và dân quân du kích. 

Lực lượng vũ trang địa phương Khánh Hòa ra đời trong cao trào Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945. Ngay từ khi ra đời, tuy trang bị còn thô sơ nhưng dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức vũ trang đã hỗ trợ toàn dân khởi nghĩa giành 

chính quyền ở thị xã Nha Trang đúng cùng ngày với Thủ đô Hà Nội (19-8-1945). 

Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, biết trước âm mưu của thực dân 

Pháp là sớm muộn chúng cũng sẽ tiến công ra Nha Trang, nên cùng với việc xây 

dựng, củng cố chính quyền non trẻ, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã hết sức chú trọng công 

tác xây dựng LLVT trên địa bàn. Đây là công cụ chủ yếu để bảo vệ chính quyền và 

trấn áp các thế lực phản cách mạng, đồng thời chuẩn bị thực lực để đối phó khi quân 

Pháp tiến công, đánh chiếm. 

Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp trên chiến trường Khánh 

Hòa, mặc dù có sự hỗ trợ của bội đội chủ lực (phần lớn là một số đơn vị Nam tiến, 

một số đơn vị cấp phân đội của Khu 6 và sau này là của Liên khu 5), song bộ đội 

địa phương, lực lượng tự vệ và dân quân du kích Khánh Hòa vẫn là lực lượng chủ 

yếu, giữ vai trò nòng cốt trong suốt cuộc chiến đấu để giữ đất, bảo vệ nhân dân, góp 

phần làm thất bại âm mưu mở rộng phạm vi chiếm đóng ra vùng tự do Liên khu 5. 
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Mở đầu và trong suốt cuộc kháng chiến, tương quan so sánh lực lượng trên 

chiến trường Khánh Hòa giữa ta và địch là luôn chênh lệch, lực lượng quân đội của 

địch đông về số lượng và mạnh về kỹ thuật, chiến thuật; trong khi LLVT của ta chủ 

yếu là bộ đội địa phương, lực lượng tự vệ và dân quân du kích, với trang bị vũ khí 

thô sơ và cũng chưa dày dạn kinh nghiệm trận mạc. 

Lực lượng quân địch ở Khánh Hòa có gần 9.000 lính Nhật với đầy đủ vũ khí, 

chốt giữ các vị trí quan trọng ở Nha Trang và Ba Ngòi, phía Pháp có hơn 1.200 

quân, bố trí tập trung tại Nha Trang. Đầu tháng 10-1945, chiến hạm Richelieu tới 

vùng biển Khánh Hòa, và trong ngày 6 và 12-10-1945, 1.000 quân Pháp từ chiến 

hạm này đã đổ bộ lên bãi biển Nha Trang. Với một LLVT địa phương đựợc huy 

động tối đa, quân và dân Khánh Hòa đã bình tĩnh chống trả, bẻ gãy các cuộc tiến 

công của quân Pháp, bảo vệ được nhân dân, bảo vệ địa bàn ngăn chặn không cho 

quân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng. 

Về lực lượng vũ trang ở Khánh Hòa, mỗi phủ, huyện có đại đội tự vệ, mỗi 

làng, tổng có trung đội tự vệ, một số cơ quan tổ chức được lực lượng tự vệ. Để có 

nguồn cán bộ quân sự, tỉnh Khánh Hòa đã mở nhiều lớp huấn luyện quân sự, chính 

trị tại Trường Quân sự Đồng Đế, Trường Huấn luyện Quân sự Lạc An (Ninh Hoà , 

Trường Quân chính Diên Khánh, đào tạo cán bộ chính trị, quân sự cấp trung đội, đã 

đào tạo cấp tốc được một số cán bộ chỉ huy LLVT và bán vũ trang ở cơ sở. 

Tuy lực lượng vũ trang địa phương là chủ yếu, song nói đến ĐTQS ở Khánh 

Hòa không thể không đề cập đến sự góp mặt của một số đơn vị Nam tiến cùng chiến 

đấu tại mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp như 

đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, sau khi mặt trận Nha Trang bị vỡ, các đơn vị bộ đội 

chủ lực của Bộ Quốc phòng đều rút ra vùng tự do. LLVT địa phương là lực lượng 

nòng cốt, chủ yếu trên mặt trận ĐTQS. 

Để duy trì hoạt động ĐTQS và hỗ trợ cho LLVT địa phương, đầu năm 1947, 

Trung đoàn 80 được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 điều vào đứng chân và hoạt động tại 

Khánh Hòa, 3 tiểu đoàn của Trung đoàn được phân về Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha 

Trang, một bộ phận được đưa về Cam Ranh hỗ trợ cho lực lượng tại chỗ xây dựng 

cơ sở, phát động quần chúng đánh địch. Nhiều đơn vị bộ đội địa phương được thành 

lập, các huyện lần lượt tổ chức các đội biệt động. 
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Sau khi các đơn vị chủ lực của Trung đoàn 80 lần lượt về các địa phương hỗ 

trợ LLVT địa phương hoạt động, lực lượng dân quân du kích trên các địa bàn được 

củng cố, tổ chức lại và bổ sung thêm quân số, vũ khí, trang bị. Đại đội 101 giữ lại 1 

trung đội cơ động, còn lại phân ra từng tiểu đội về làm nòng cốt xây dựng lực lượng 

du kích thoát ly hoạt động ở Vạn Ninh. Ở Ninh Hòa, ngoài Đại đội 200 và Đại đội 

160 của Tiểu đoàn 360, các đơn vị Vũ Trung Ân, Hồng Phong, Hồng Liên và Trung 

đội Danh dự đều được củng cố một bước. Ở Nha Trang, có 2 Đại đội Tự vệ bí mật 

và Công an xung phong. Ở Diên Khánh có Đại đội 98 hoạt động. 

Sau thất bại của chiến dịch Nam Khánh, đại bộ phận Liên Trung đoàn 80 - 

83 của Liên khu 5 rút ra vùng tự do, chỉ còn một số đơn vị nhỏ biên chế từ 1 đến 2 

trung đội bám trụ tại địa phương. Đại đội 256 phụ trách Tây Tiến, Đại đội 252 phụ 

trách Nha Trang. Bộ đội địa phương giai đoạn này phát triển chậm. Diên Khánh có 

1 đại đội, Vạn Ninh có 2 trung đội, du kích mỗi xã chỉ còn 5 đến 7 người với vài ba 

khẩu súng. Huyện Ninh Hòa có 3 trung đội bộ đội địa phương, du kích thoát ly mỗi 

xã có từ 10 đến 30 chiến sỹ. Tính chung toàn tỉnh, lực lượng du kích thoát ly của 

các xã có 642 người, trong đó có 242 nữ. Về trang bị vũ khí, trung bình mỗi xã có 

từ 2 đến 7 súng trường, còn lại phần lớn là vũ khí tự tạo. 

Đến năm 1953, LLVT địa phương được phát triển lên thành 3 đại đội tập 

trung (C 200, C 222 ở Bắc Khánh và C 252 ở Vĩnh Khánh  và 3 trung đội (vùng 

Tây Bắc Khánh , quân số khoảng hơn 700 người, riêng C 200 và C 222 thì số tân 

binh chiếm đến 1/3 quân số. 

Có thể nói, kể từ sau khi lực lượng Nam tiến rút khỏi mặt trận Nha Trang, 

trên chiến trường Khánh Hòa, LLVT của ta quá mỏng và luôn biến động về số 

lượng. Lực lượng quân chủ lực của Liên khu 5 hoạt động ở đây chỉ khoảng 1 trung 

đoàn (Trung đoàn 80-83 , còn lại chủ yếu là bộ đội địa phương và dân quân du kích. 

Điều khó khăn là trang thiết bị rất thiếu thốn, vũ khí chiến đấu chủ yếu là súng 

trường, lựu đạn, các vũ khí tự tạo và thô sơ. Trong khi đó, lực lượng quân sự của 

địch đông về số lượng, có thời điểm gần 13.000 quân, cùng với hệ thống đồn bốt, 

tháp canh vững chắc, được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại như 

máy bay, xe bọc thép, pháo cối và tàu chiến [150, tr. 5]. Như vậy, để giữ vững được 
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vùng nông thôn, hệ thống căn cứ kháng chiến và những cơ sở cách mạng trước sự 

tấn công của đối phương, bộ đội địa phương và dân quân du kích đã đóng vai trò hết 

sức quan trọng. Bộ đội địa phương và dân quân du kích là lực lượng nòng cốt trong 

việc đập tan các kế hoạch, âm mưu chiến tranh của địch, là lực lượng chủ yếu trong 

ĐTQS chống thực dân Pháp ở địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh vai trò của lực lượng vũ trang ba thứ quân, thì sức mạnh 

của quần chúng nhân dân là vô cùng quan trọng. Mối quan hệ giữa lực lượng vũ 

trang và lực lượng chính trị quần chúng nhân dân là quan hệ gắn bó máu thịt, từ lực 

lượng chính trị quần chúng mà hình thành lực lượng vũ trang, lực lượng vũ trang ra 

đời và phát triển trên cơ sở lực lượng chính trị của quần chúng. Cũng như lực lượng 

vũ trang cả nước, lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa ra đời trong phong trào đấu 

tranh cách mạng của nhân dân và do yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc đấu tranh giành 

chính quyền cách mạng, giải phóng quê hương.  

Bên cạnh những đòn tiến công quân sự của lực lượng vũ trang, quần 

chúng nhân dân Khánh Hòa vừa là nơi bổ sung lực lượng cho cuộc kháng chiến, 

vừa tích cực tham gia vào việc giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng và giúp đỡ mọi 

mặt cho các lực lượng vũ trang tỉnh trong quá trình xây dựng và chiến đấu. Nhân 

dân các vùng nông thôn, thành thị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đấu tranh bãi 

thị, bãi công, chống dồn dân “ngủ đồn”, cướp lúa, phá kèm làm cho hậu phương 

địch thêm rối loạn.  

Có thể nói, sự kết hợp giữa tiến công quân sự và đấu tranh chính trị của quần 

chúng Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đã 

tạo nên thế tiến công lợi hại, phát huy sức mạnh tổng hợp làm cho thế và lực của ta 

trên chiến trường từng bước thay đổi thay đổi, chuyển từ yếu thành mạnh, từ bị 

động tiến lên giành thế chủ động tiến công. 

4.1.4. Đấu tranh quân sự ở Khánh Hòa thể hiện sự phong phú về hình 

thức và linh ho t về biện pháp chiến thuật 

ĐTQS giành thắng lợi không chỉ có vai trò của lực lượng vũ trang, vũ khí 

trang bị mà điều quan trọng là cách đánh với những biện pháp và chiến thuật quân 

sự sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện chiến trường. ĐTQS ở Khánh Hòa 
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trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954 thể hiện sự phong phú và 

linh hoạt về biện pháp và chiến thuật. 

Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 

dù vũ khí trang trang bị còn hạn chế, quân số lại ít ỏi, kiến thức về quân sự cũng 

chưa nhiều, nhưng quân và dân Nha Trang - Khánh Hòa đã anh dũng chiến đấu, vận 

dụng linh hoạt và sáng tạo các hình thức chiến thuật độc đáo, giam chân quân Pháp 

trong thị xã suốt 101 ngày đêm. Nét nổi bật của ĐTQS ở Nha Trang hồi đầu kháng 

chiến là lực lượng vũ trang của ta sử dụng chiến thuật phòng ngự để bảo vệ thị xã, 

ngăn chặn bước tiến quân của địch. Thị xã Nha Trang được tổ chức thành 3 khu vực 

phòng ngự với trận địa phòng ngự, tuyến phòng thủ được xây dựng và lối đánh là 

phòng ngự thế công, tiến công quân Pháp để phòng ngự. 

Từ những kinh nghiệm chiến đấu ban đầu, quán triệt đường lối ĐTQS của 

Đảng, trong những năm kháng chiến sau đó, quân và dân Khánh Hòa đã phát triển 

các hình thức chiến thuật lên một tầm cao mới, giành thắng lợi trong từng trận 

chiến, từng đợt hoạt động, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. 

Khi mà quân Pháp đã được tăng viện và rút được kinh nghiệm thì hoạt động quân 

sự chủ yếu dựa vào phòng tuyến trở nên lỗi thời và không phát huy được hiệu quả. Trước 

tình hình đó, trên cơ sở góp ý của Võ Nguyên Giáp và phái đoàn của Bộ Tổng Chỉ huy, 

quân và dân Khánh Hòa đã kịp thời điều chỉnh chiến thuật một cách linh hoạt. 

Sau khi các đơn vị chủ lực rút khỏi Nha Trang, quân và dân Khánh Hòa đã 

chuyển hướng thực hiện chiến tranh du kích, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến 

thuật quân sự phù hợp với đặc điểm chiến trường và các giai đoạn của cuộc kháng 

chiến, tiêu biểu như tổ chức bố phòng chống càn quét căn cứ, phục kích giao thông, 

tập kích, công đồn và tháp canh… 

Khánh Hòa là tỉnh có hệ thống giao thông chiến lược quan trọng, có Quốc lộ 

1 và đường sắt Bắc - Nam chạy dọc theo chiều dài của tỉnh; ngoài ra còn có Đường 

21 từ Tây Nguyên xuống, lại có sân bay và cảng biển. Đầu năm 1946, sau khi được 

tăng viện, quân Pháp thực hiện các cuộc hành quân ào ạt bằng xe cơ giới để chiếm 

giữ các thị trấn, huyện lỵ trong tỉnh đồng thời tập trung kiểm soát các đường giao 

thông chiến lược quan trọng này. Ở những nơi chiếm được, quân Pháp khẩn trương 

xây dựng đồn bốt, đào công sự, rải quân đóng chốt ở một số cầu trên Quốc lộ 1 từ 

Vạn Giã vào Ba Ngòi và trên trục Đường 21 từ Ninh Hòa đi Ban Mê Thuột. 
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Nắm bắt được tình hình trên, quân và dân Khánh Hòa đã vận dụng triệt để chiến 

thuật phục kích nhằm vào mặt trận giao thông. Từ tháng 8-1946, trên Quốc lộ 1 đoạn 

phía Bắc Khánh Hòa, LLVT đã tiến hành đánh phá nhiều đoàn xe quân sự của địch. 

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, quân Pháp đã thiết lập đến 350 đồn bốt. Bằng 

hình thức tập kích, công đồn và đánh tháp canh của địch, LLVT tỉnh đã lập nên nhiều 

chiến công, tiêu diệt nhiều sinh lực của địch, làm thất bại một bước âm mưu phong tỏa 

giao thông của chúng. Tiêu biểu là các trận diệt đồn Phú Cốc, đồn bang tá Tu Bông, tập 

kích các đồn Trường Đông, Trường Tây, Vĩnh Điềm, Phước Hải và phá sập bốt Xóm 

Cồn. Cũng bằng hình thức chiến thuật này, bộ đội địa phương của tỉnh đã tiến công đồn 

Thương Chánh - đồn lớn nhất trong hệ thống đồn bốt ở khu Hòn Khói. 

Trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, phối hợp với các 

chiến trường trên cả nước, bộ đội địa phương Khánh Hòa đã tập kích hàng loạt 

đồn bốt, tháp canh của địch. Riêng ở Nha Trang, nhiều đồn bốt của địch bị đánh 

sập bởi các cuộc tập kích có sự liên kết giữa lực lượng bên ngoài với nội ứng bên 

trong như bốt Lương Sơn, Rù Rì, Lò Vôi (Phương Sài , Cầu Dứa, đồn Thủy Tú, 

Bình Tân, Trường Đông, Ngọc Hồi, Xuân Lạc, Phú Vinh... Việc đánh phá đồn bốt 

có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sau khi chiếm được Khánh Hòa, để thực hiện âm 

mưu bình định, thực dân Pháp tiến hành dồn dân, bao vây căn cứ kháng chiến 

bằng việc xây dựng hệ thống đồn bốt, tháp canh dày đặc dọc theo các tuyến giao 

thông, xung quanh thị xã, huyện lỵ và những vùng chiến lược. Các đồn bốt, tháp 

canh bị đánh phá liên tục buộc địch luôn phải đối phó, không thể bình định địa bàn 

theo kế hoạch đã định. 

Với sự vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật quân sự cùng với sự 

phối hợp và hỗ trợ của bộ đội chủ lực Liên khu 5, quân và dân Khánh Hòa đã tiêu 

diệt được nhiều đồn bốt, giành những thắng lợi giòn giã. Sự liên kết, hợp đồng tác 

chiến của LLVT ba thứ quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cùng với sự tham gia 

đánh địch của toàn dân trong thế trận chiến tranh nhân dân, đã tạo được sức mạnh to 

lớn, cải thiện được tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch theo hướng có lợi 

cho ta, tạo ra thế trận liên hoàn khiến cho quân Pháp đi đến đâu cũng luôn bị đánh 

phá và tấn công. 
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Có thể nói, trong từng giai đoạn kháng chiến, căn cứ vào tình hình chiến trường, 

quân và dân Khánh Hòa đã vận dụng tốt các hình thức chiến thuật quân sự để đánh 

địch có hiệu quả. ĐTQS trên trên chiến trường Khánh Hòa thể hiện rõ nét nghệ thuật 

chiến tranh toàn dân “lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”, có sự 

kết hợp chặt chẽ giữa các thứ quân trên địa bàn tỉnh, giữa bộ đội chủ lực Liên khu 5 với 

bộ đội tỉnh, huyện và dân quân du kích, từng bước làm thất bại các kế hoạch chiến 

tranh xâm lược của thực dân Pháp. ĐTQS qua đó đã thể hiện sự dũng cảm, mưu trí của 

quân dân Khánh Hòa, làm cho thực dân Pháp không thực hiện được âm mưu biến toàn 

bộ tỉnh Khánh Hòa thành vùng hậu cứ vững chắc của chúng. 

4.2. VAI TRÒ 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) , ĐTQS là hình 

thức đấu tranh chủ yếu, đóng vai trò quyết định đập tan các kế hoạch chiến tranh 

xâm lược của thực dân Pháp. ĐTQS trên địa bàn Khánh Hòa trong suốt cuộc kháng 

chiến 9 năm đã góp phần kìm chân quân Pháp, bảo vệ vùng tự do Nam - Ngãi - 

Bình - Phú; tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, góp phần làm thất bại các 

kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp; hỗ trợ nhân dân địa phương đấu tranh giải 

phóng, giành quyền làm chủ; cùng với quân dân Liên khu 5 và cả nước giành thắng 

lợi cuối cùng. 

4.2.1. Góp phần kìm chân quân Pháp, bảo vệ vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú 

Như đã phân tích ở trên, sau khi đánh chiếm Sài Gòn, quân Pháp tập trung lực 

lượng tiến công ra Nha Trang với ý đồ đánh chiếm vùng đất này để làm bàn đạp tấn 

công ra Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, quân Pháp đã bị quân và dân Khánh Hòa cùng với 

bộ đội Nam tiến ngăn chặn quyết liệt, tấn công, bao vây tại thị xã Nha Trang. Trải qua 

101 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, quân và dân Khánh Hòa bằng nội lực là chính cùng 

với sự chi viện kịp thời từ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đã kìm chân quân Pháp, không cho 

chúng thực hiện ý đồ mở rộng ra đánh chiếm Nam Trung Bộ. ĐTQS trên mặt trận Nha 

Trang đã góp phần làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, 

phá tan ý đồ đánh ra Nam Trung Bộ của chúng. 
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Sau khi quân Pháp tăng cường lực lượng, tạm chiếm được Khánh Hòa, mặc 

dù chúng tiến hành bình định, tổ chức kìm kẹp chặt chẽ nhưng ĐTQS ở đây vẫn 

di n ra mạnh mẽ, bền bỉ. 

Với nhiều chiến thuật quân sự linh hoạt, ĐTQS trên địa bàn Khánh Hòa đã 

trực tiếp tấn công các cơ sở hậu cần của địch, đánh phá giao thông và giữ chân địch 

trên chiến trường Khánh Hòa. Khi địch thực hiện âm mưu đánh ra vùng tự do Nam - 

Ngãi - Bình - Phú của Liên khu 5 thì hoạt động ĐTQS ở Khánh Hòa được đẩy mạnh 

hơn nhằm kìm chân địch. 

Quân và dân Khánh Hòa đã tổ chức các trận đánh quan trọng để ngăn cản sự 

tiến công của quân Pháp ra Phú Yên như trận đánh Đèo Cổ Mã, Đèo Cả. Đặc biệt 

đầu năm 1954, 22 tiểu đoàn quân Pháp đánh ra Phú Yên theo kế hoạch của Tổng 

Chỉ huy Navarre, mở đầu cuộc hành quân Atlante, quân dân Khánh Hòa đã tăng 

cường hoạt động, ra sức tiêu hao, tiêu diệt, kìm chân địch. Các LLVT của tỉnh và 

các huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh liên tiếp tổ chức nhiều trận phục kích, quấy rối giao 

thông địch, đắp ụ đất, đào phá Đường 21, Quốc lộ 1 làm cho các tuyến đường chiến 

lược này bị tắc nghẽn nhiều đoạn... 

Có thể nói, ĐTQS ở Khánh Hòa có vai trò hết sức quan trọng trong việc kìm chân 

quân Pháp mở rộng chiến tranh ra Nam Trung Bộ, góp phần bảo vệ vùng tự do Nam - 

Ngãi - Bình - Phú, vùng tự do rộng lớn và quan trọng của Liên khu 5 và cả nước. 

4.2.2. Tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, góp phần làm thất 

b i các kế ho ch chiến tranh của thực dân Pháp 

ĐTQS luôn đặt ra mục tiêu hàng đầu là tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Có 

tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch mới có thể từng bước làm thất bại các chiến lược 

quân sự, các kế hoạch chiến tranh của địch; tiến tới làm thất bại hoàn toàn cuộc 

chiến tranh xâm lược của chúng. 

Trên địa bàn Khánh Hòa, ĐTQS trong những năm kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược luôn đặt ra mục tiêu nói trên ở trong từng trận đánh, từng chiến dịch quân 

sự và cả trong những lần chống địch đi càn quét, chống phá phong trào kháng chiến. 

Trong cuộc chiến đấu kéo dài 101 ngày đêm (từ ngày 23-10-1945 đến hết 

ngày 2-2-1946  ở Mặt trận Nha Trang, mặc dù tương quan so sánh lực lượng giữa ta 
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và địch rất chênh lệch, nhất là về vũ khí, phương tiện chiến tranh, các LLVT tại Mặt 

trận đã tiêu hao, tiêu diệt được một bộ phận sinh lực quan trọng của địch, nhất là tại 

các phòng tuyến La San - Chợ Mới - Bretelles và phòng tuyến Cây Da - Quán Giếng. 

Trong các đợt tiến công, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục tên Pháp. 

Sau khi chuyển hướng đấu tranh từ “trận địa chiến” sang “du kích chiến” (từ 

tháng 2-1946 đến tháng 12-1946 , quân dân Khánh Hòa đã mở cuộc tiến công ngăn 

cản quân địch ở tứ thôn Đại Điền (1-5-1946  tiêu diệt hàng chục tên Pháp, làm chúng 

phải từ bỏ cuộc tấn công vào các cơ quan lãnh đạo kháng chiến ở địa phương. 

Sang giai đoạn củng cố lực lượng, phát triển chiến tranh du kích (1947 - 1949), 

ĐTQS trên địa bàn Khánh Hòa tiếp tục được đẩy mạnh, tiêu hao, tiêu diệt được nhiều 

sinh lực địch, góp phần làm thất bại chính sách bình định của thực dân Pháp. Trong 

tháng 4-1947, quân và dân Ninh Hòa phối hợp với các đại đội chủ lực của Trung đoàn 

80 liên tiếp đánh địch càn quét ra vùng giáp ranh và vào các căn cứ Hòn Hèo, Hòn 

Lớn. Ngày 12-4-1947, di n ra trận phục kích giao thông trên Đường 21 - tuyến đường 

duy nhất đảm bảo tiếp tế của Pháp từ Nha Trang lên các tỉnh Tây Nguyên, loại khỏi 

vòng chiến đấu 50 tên địch. Đêm 7-9-1947, Tiểu đoàn 7 thuộc Trung đoàn 80, tập kích 

tiêu diệt đồn Khố Xanh ở Vạn Giã (Vạn Ninh , tiêu diệt và làm bị thương 90 lính Pháp. 

Đêm 13-4-1948, tấn công đánh đồn Thương Chánh (Hòn Khói , tiêu diệt và bắt toàn bộ 

quân địch. Ngày 12-11-1948, với trận công kiên chiến tiêu diệt đồn Phước Thuận, Tiểu 

đoàn 360 được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Sau đó, Tiểu đoàn 

360 tổ chức tiến công đồn Am Chúa (Đại Điền Trung , loại khỏi vòng chiến đấu một 

đại đội lính Âu Phi vào ngày 27-3-1949,... 

Trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến, quân dân Khánh Hòa ra sức khắc 

phục khó khăn, nỗ lực trong tác chiến đánh địch, nhất là trong Đông Xuân 1953 - 

1954, sự phối hợp với mặt trận chính của Liên khu cũng như toàn quốc hết sức chặt 

chẽ, hiệu quả và giành được những thắng lợi quan trọng. Bộ đội địa phương Khánh 

Hòa đã vận dụng tốt cách đánh đặc công và trưởng thành qua các đợt đánh phá hệ 

thống tháp canh và tiêu diệt cứ điểm (Cầu Lớn , công sự (Cầu Đúc , phá giao thông 

trên Quốc lộ 1 và Đường 21 thu nhiều thắng lợi, góp phần làm thất bại kế hoạch 

Atlante của thực dân Pháp. 
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4.2.3. Hỗ trợ nhân dân địa phương đấu tranh giải phóng, giành quyền 

làm chủ 

ĐTQS không chỉ thực hiện mục tiêu tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch mà quan 

trọng là hỗ trợ nhân dân đứng lên làm chủ, giải phóng quê hương. Nói cách khác, 

ĐTQS cũng đặt ra một mục tiêu không kém phần quan trọng là giải phóng nhân dân 

khỏi ách thống trị, kìm kẹp của kẻ thù xâm lược. LLVT càng được củng cố, phát 

triển cả về lượng và chất, thế trận càng thuận lợi thì càng có điều kiện đánh thắng kẻ 

địch, từ đó mở rộng vùng tự do - hậu phương, cũng tức là thu hẹp vùng sau lưng 

địch. Ngược lại, khi kẻ địch với quân số đông, dày dạn kinh nghiệm trận mạc, được 

trang bị vũ khí hiện đại, trong khi các LLVT cách mạng còn mỏng về lực lượng, 

non yếu về chất lượng thì ách kìm kẹp của địch không những không nới lỏng mà 

vùng tự do - hậu phương của cách mạng cũng bị thu hẹp. 

Trên địa bàn Khánh Hòa, mặc dù quân Pháp đẩy mạnh hoạt động quân sự, 

mở rộng vùng chiếm đóng, dồn sức đánh phá, càn quét nhằm bình định cho được 

vùng nông thôn, nhưng ĐTQS ở Khánh Hòa vẫn luôn hướng vào mục tiêu giải 

phóng nhân dân, giành quyền làm chủ. Phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn 

sàng chấp nhận hy sinh, nỗ lực trong hoạt động tác chiến, quân và dân Khánh Hòa 

đã từng bước khôi phục và phát triển phong trào chiến tranh du kích, từ “du kích 

chiến” tiến lên “vận đ ng chiến”, “c ng kiên chiến”. Trên cơ sở đó, góp phần thiết 

thực hỗ trợ nhân dân trong toàn tỉnh vùng lên giành quyền làm chủ. 

ĐTQS phát triển, phong trào phá tề, trừ gian phát triển rầm rộ trong năm 

1948 đã phá rã từng mảng bộ máy tề ngụy ở cơ sở. Đầu năm 1948, toàn tỉnh Khánh 

Hòa có 195 thôn có hội tề thì cuối năm chỉ còn khoảng 100 thôn nhưng hương lý 

chỉ làm việc cầm chừng. Ở Vĩnh Xương, Ba Ngòi đa số hương lý làm theo chỉ dẫn 

của cơ sở cách mạng (tề 2 mặt . Riêng Ninh Hòa có 35 thôn tề ngụy đã bỏ trốn, 

nhân dân thực sự làm chủ, cán bộ, bộ đội ở trong làng đánh địch giữa ban ngày. 

Trong năm 1953, hoạt động của các LLVT trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm 

tan rã và vô hiệu hóa nhiều tổ chức tề ngụy, ách kìm kẹp kéo dài của địch ở cả nông 

thôn, vùng ven và thành thị. Đến cuối chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, phối hợp 

với các chiến trường trong cả nước, quân và dân Khánh Hòa đã nỗ lực chiến đấu, 
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giải phóng hầu hết vùng nông thôn phía Nam các huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa và 

Vĩnh Khánh, tạo điều kiện để phá các khu tập trung đồng bào dân tộc thiểu số tại 

các huyện miền núi, với trên 10.000 người dân được làm chủ hoàn toàn. 

4.3. MỘT SỐ KINH NGHIỆM 

ĐTQS ở Khánh Hòa không chỉ có vai trò quan trọng, góp phần vào thắng lợi 

của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà còn để lại nhiều bài học kinh 

nghiệm trong chỉ đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước 

nói riêng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay nói chung. 

4.3.1. Phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cƣờng, bám sát tình hình, 

kịp thời chuyển hóa thế trận kháng chiến 

Phát huy tinh thần chủ động, kịp thời chuyển hóa thế trận kháng chiến khi 

tình hình chiến trường thay đổi vừa là nét đặc trưng, cũng là bài học kinh nghiệm 

trong ĐTQS ở Khánh Hòa. 

Ngay sau ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Khánh Hòa thắng lợi, 

mặc dù chính quyền cách mạng vừa mới thành lập với muôn vàn khó khăn, thử 

thách nhưng quân và dân Khánh Hòa đã chủ động bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân 

dân, kiên quyết trấn áp quân Nhật khiêu khích và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược. Trong bối cảnh quân Pháp đổ bộ lên Nha Trang, 

mở đầu cuộc xâm chiếm Nam Trung Bộ, Đảng bộ và quân dân Khánh Hòa đã chủ 

động mở mặt trận tấn công và bao vây quân Pháp trong nội thị, kịp thời ngăn chặn 

âm mưu đánh chiếm Khánh Hòa làm bàn đạp phát triển chiến tranh ra Nam Trung 

Bộ. Có thể nói, ngay từ những ngày đầu, quân và dân Khánh Hòa đã phát huy cao 

độ tinh thần tự lực cánh sinh, không ỷ lại, trông chờ. Khi mà các đơn vị Nam tiến 

chưa chi viện vào kịp, quân và dân Khánh Hòa đã huy động tất cả sức mạnh nội lực, 

nhanh chóng sử dụng lực lượng tại chỗ triển khai thế trận chiến tranh bao vây, kịp 

thời làm giảm tốc độ tiến công của quân Pháp. “Trong cu c kháng chiến ấy, b  đ i 

và dân chúng hậu phương đã có tinh thần hy sinh, chiến đấu rất cao v  đã phối hợp 

tất cả các lực lượng kháng chiến m t cách rất có hiệu quả. Kinh nghiệm của Mặt 

trận Nha Trang cho thấy: Phải bình tĩnh chuẩn bị kháng chiến lâu dài và phải gây 

m t sự đo n kết chặt chẽ giữa nhân dân mới gi nh được thắng lợi” [21, tr. 1]. 
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Khi quân Pháp được tăng cường, mở cuộc tiến công lớn với hai gọng kìm 

nhằm giải vây cho Nha Trang, quân và dân Khánh Hòa đã chủ động rút bỏ phòng 

tuyến, chuyển sang chiến tranh du kích, thực hiện kháng chiến lâu dài. Đây là 

một quyết định đúng đắn, bám sát thực ti n chiến trường khi tình thế đã thay đổi 

có lợi cho quân Pháp, vì vậy ta đã bảo tồn được lực lượng, tránh được sự hy 

sinh, tổn thất. 

Bước vào cuộc kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp, để giành thế chủ 

động trên chiến trường, các cấp ủy Đảng, chính quyền kháng chiến tỉnh Khánh 

Hòa đã tích cực làm tốt công tác giáo dục, động viên tinh thần hy sinh, chịu đựng 

khó khăn, gian khổ của cán bộ chiến sỹ, kiên định niềm tin vào thắng lợi của 

cuộc kháng chiến. Trong những năm tháng cam go, do chính sách bình định của 

Pháp, quân và dân Khánh Hòa đã chủ động trong mở các trận đánh nhỏ nhưng 

hiểm vào hệ thống hậu phương của địch, vừa góp phần tiêu hao, tiêu diệt sinh 

lực địch, vừa giành và giữ được thế chủ động trên chiến trường. Trong giai đoạn 

cuối của cuộc kháng chiến, tình hình chiến trường thay đổi có lợi cho ta, quân và 

dân Khánh Hòa đã chủ động phối hợp mở các trận đánh quan trọng, vừa mở rộng 

vùng giải phóng, vừa tiếp tục tiêu diệt sinh lực địch, góp phần vào thắng lợi 

chung của cuộc kháng chiến. 

Trong suốt cuộc kháng chiến, các cấp ủy đảng, chính quyền, quân và dân 

Khánh Hòa đã bám sát tình hình chiến trường, quán triệt các chủ trương của Đảng, 

vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Tùy tình hình thực tế từng 

lúc, từng nơi, Tỉnh ủy đã đánh giá đúng tình hình, đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, 

các hình thức, biện pháp đấu tranh cụ thể, sát thực ti n, tránh giáo điều, chủ quan 

nóng vội. Các cấp ủy Đảng và lực lượng vũ trang đã chủ động linh hoạt trong mọi 

hoạt động với tinh thần tự lực, tự cường cao nhất. 

Khánh Hòa thuộc vùng sau lưng địch, bị kìm kẹp gắt gao bởi chính sách bình 

định và hệ thống đồn bốt, tháp canh của địch nên lực lượng kháng chiến gặp rất 

nhiều khó khăn. Hơn nữa, địa bàn tỉnh ở xa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, điều 

kiện chi viện của cấp trên về vũ khí, lương thực… còn hạn chế. Cán bộ chỉ huy và 

chiến sỹ thường là ở các nơi khác bổ sung, khi đến chưa được bao lâu thì hy sinh 
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hoặc được điều đi nơi khác, nên việc am hiểu địa hình và móc nối, liên lạc với cơ sở 

phải mất nhiều thời gian. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân dân 

Khánh Hòa đã tự lực tự cường, vượt lên bao gian khổ, hy sinh, vươn lên trong 

kháng chiến với ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Các cán bộ, chiến sĩ, các 

đơn vị lực lượng vũ trang chiến đấu trên địa bàn tỉnh đã phải chịu đựng bao khó 

khăn, gian khổ về nhiều mặt. Có những giai đoạn bị địch đánh phá làm ngưng hoạt 

động, có những giai đoạn hết sức khó khăn về hậu cần, đói cơm, lạt muối, mọi thứ 

đều thiếu thốn, vũ khí đạn dược càng khó khăn. Trong những lúc thuận lợi hay khó 

khăn nhất, lực lượng vũ trang tỉnh đã luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt 

qua mọi khó khăn, thử thách, tự mình nỗ lực vươn lên. 

Có thể nói, do phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, đồng thời tranh 

thủ sự chi viện của Trung ương và Liên khu, kết hợp chặt chẽ với các chiến trường 

trong cả nước mà quân dân Khánh Hòa đã làm nên thắng lợi cuối cùng, và đó cũng 

là bài học kinh nghiệm từ thực ti n cuộc kháng chiến trên địa bàn này. 

4.3.2. Xây dựng lực lƣ ng vũ trang nhân dân phù h p với điều kiện của 

chiến trƣờng địa phƣơng làm nòng cốt cho đấu tranh quân sự 

Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, để bảo đảm giành thắng lợi quyết định 

cần phải có đòn tiến công quân sự. Việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

vững mạnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân 

dân địa phương dựa chủ yếu vào ĐTQS, trong đó LLVT có vai trò đặc biệt quan 

trọng. Trong xây dựng LLVT, tỉnh vừa quan tâm xây dựng các đơn vị tập trung của 

tỉnh, huyện, vừa quan tâm xây dựng lực lượng dân quân du kích, xây dựng các đội 

vũ trang đánh địch ngay trong sào huyệt của địch. 

Tỉnh ủy chủ trương không trông chờ, ỷ lại mà chủ động xây dựng và phát 

triển LLVT nhân dân, hỗ trợ và làm chỗ dựa cho phong trào đấu tranh chính trị và 

binh vận. Trong ĐTQS có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của bộ đội chủ lực Liên 

khu 5, song bộ đội địa phương tập trung của tỉnh, huyện và dân quân du kích của 

các xã vẫn là lực lượng nòng cốt. Trong cuộc chiến đấu 101 ngày đêm ở Mặt trận 

Nha Trang - Khánh Hòa, ĐTQS di n ra quyết liệt nhờ huy động được sức mạnh 

tổng lực, đặc biệt từ các đơn vị LLVT địa phương. Sau khi mặt trận này bị vỡ, quân 
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và dân Khánh Hòa đã kịp thời triển khai thế trận chiến tranh du kích rộng khắp, đáp 

ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến. 

Trong ĐTQS, LLVT cần phải bám dân, bám chiến trường để không bị tách 

ra khỏi quần chúng nhân dân trong bất kỳ tình huống nào và phải thấm nhuần tư 

tưởng kiên quyết tấn công kẻ thù. Thực tế chiến trường Khánh Hòa cho thấy chỉ có 

bám dân, bám đất, bám chiến trường thì mới quán triệt và vận dụng đường lối quân 

sự của Đảng một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tế luôn biến động của 

tình hình từng nơi, từng lúc, mới xác định phương hướng và phương pháp ĐTQS tốt 

nhất nhằm giành thắng lợi cho cuộc kháng chiến. 

Để tạo chỗ đứng chân cho LLVT, Tỉnh ủy đã căn cứ điều kiện tự nhiên của 

tỉnh và thực tế của chiến trường để xây dựng các căn cứ địa kháng chiến. Không 

phải chỉ một mà có nhiều căn cứ của tỉnh, của huyện được thiết lập để có chỗ đứng 

chân và làm bàn đạp tiến công địch. Các căn cứ luôn luôn được thay đổi tùy theo 

cục diện chiến trường như: Tứ Thôn Đại Điền, Đồng Trăn, Hòn Dữ, Hóc Chim, 

Hòn Tre, Đồng Bò, Hòn Hèo, Hòn Lớn, Đá Bàn, Xuân Sơn, 175A… Bên cạnh đó, 

trong hoạt động ĐTQS, “cần phải quán triệt cho lực lượng vũ trang m t số điểm 

sau: phải có m t nhận thức về chiến tranh, về chiến dịch cho đúng đắn thì mới lãnh 

đạo đấu tranh, lãnh đạo chiến dịch đúng đắn được, mới đưa chiến tranh, chiến dịch 

đến thắng lợi. Trong chiến dịch, vấn đề chỉ đạo to n diện, đi đ i với vấn đề chỉ đạo 

chuyên m n l  cần thiết, nếu kh ng thực hiện được thì kh ng thể đưa chiến dịch đến 

thắng lợi.  hải thấy rõ việc chuẩn bị chiến dịch quyết định m t phần lớn sự th nh 

công hay thất bại của chiến dịch,…” [111, tr. 12]. 

Xây dựng LLVT phù hợp với điều kiện của chiến trường địa phương làm 

nòng cốt cho ĐTQS, đồng thời theo đó là xây dựng căn cứ địa làm chỗ đứng chân 

cho các lực lượng kháng chiến, trong đó có LLVT chính là nhân tố làm nên thắng 

lợi của cuộc kháng chiến trên cả nước nói chung và ở tỉnh Khánh Hòa nói riêng. 

4.3.3. Kết h p chặt chẽ với đấu tranh chính trị và binh vận để nâng cao 

hiệu quả của đấu tranh quân sự 

Kinh nghiệm từ thực ti n kháng chiến ở Khánh Hòa cho thấy ĐTQS muốn 

đạt hiệu quả cao thì phải gắn với đấu tranh chính trị và binh vận. Chỉ có gắn bó mật 

thiết với nhau, hỗ trợ cho nhau giữa các lĩnh vực đấu tranh đó thì mới tạo được áp 
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lực lên quân địch. Trong quá trình kết hợp “3 mũi giáp công” đó phải luôn coi 

ĐTQS giữ vai trò quyết định. Tại Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa những ngày đầu 

chống Pháp, nếu không có ĐTQS thì không thể nào ngăn chặn được bước tiến của 

quân Pháp tấn công ra vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú. 

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo đường lối, chủ trương 

của Trung ương Đảng vào điều kiện cụ thể của tỉnh, chỉ đạo cụ thể và kịp thời các 

địa phương; chú trọng xây dựng và phát triển lực lượng chính trị quần chúng và lực 

lượng vũ trang nhân dân, sử dụng và khéo léo kết hợp chặt chẽ hai hình thức đấu 

tranh chính trị và ĐTQS để đánh đổ kẻ thù, giành thắng lợi; tập trung xây dựng 

LLVT ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích; thực 

hiện toàn dân đánh giặc, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân… 

Phương thức ĐTQS phải rất linh hoạt nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của 

việc xây dựng cơ sở và làm chuyển biến phong trào. Khi địch còn kìm kẹp nặng, cơ 

sở của ta còn yếu thì hình thức đội võ trang công tác với phương châm luồn sâu, 

bám sát, phá kìm kẹp, xây dựng cơ sở là thích hợp. Nhưng khi ách kìm kẹp của địch 

đã bị phá vỡ từng phần do tác động của hoạt động ĐTQS và phong trào đấu tranh 

của quần chúng trong địa phương và thắng lợi trên toàn chiến trường, thì phải xây 

dựng những đơn vị tập trung của tỉnh, của huyện để có quả đấm mạnh hơn trong 

ĐTQS, hỗ trợ kịp thời cho phong trào kháng chiến và cùng với các chiến trường 

khác trong toàn quốc tiến lên giành thắng lợi. Theo đà chiến thắng về quân sự, 

phong trào đấu tranh chính trị, trừ gian diệt tề được phát động trong quần chúng 

nhân dân, được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, trực tiếp góp phần phá rã từng 

mảng bộ máy tề ngụy ở cơ sở. ĐTQS không chỉ phối hợp trong đấu tranh phá tề mà 

còn hỗ trợ xây dựng nên những “tề hai mặt”. 

Sau thất bại ở Việt Bắc trong Thu Đông 1947 trở đi, thực dân Pháp ráo riết 

thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”, ra sức bắt thanh niên đi 

lính, xây dựng ngụy quân để cùng phối hợp với quân Âu Phi hành quân càn quét, 

lùng sục tại địa bàn, thực hiện chính sách bình định. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy 

Khánh Hòa căn cứ chủ trương của Trung ương Đảng, Liên khu ủy 5 và thực tế địa 

phương đã luôn nhấn mạnh đến vai trò của đấu tranh binh vận, coi mặt trận đấu 

tranh này phải luôn được duy trì để phối hợp chặt chẽ với đòn tiến công quân sự, 
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giành thắng lợi cho phong trào kháng chiến. Vì thế, tuy thực dân Pháp bằng mọi 

cách để bắt lính qua các trận càn và qua đội ngũ tề ngụy, nhưng kết quả đạt được là 

không thật khả quan, nguyên nhân là do các cuộc đấu tranh binh vận được quan tâm 

đẩy mạnh một cách thường xuyên, liên tục. Với ĐTQS đóng vai trò quyết định và 

kết hợp chặt chẽ ĐTQS với đấu tranh chính trị và binh vận, quân và dân Khánh Hòa 

đã duy trì và từng bước đẩy mạnh phong trào kháng chiến, cùng với Liên khu 5 và 

cả nước giành được thắng lợi. 

ĐTQS trong kháng chiến chống Pháp ở Khánh Hòa vừa mang những nét 

chung của ĐTQS ở Việt Nam, vừa có những đặc điểm riêng. Những đặc điểm riêng 

đó xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh lịch sử; từ sự vận dụng sáng tạo và linh hoạt 

đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng. Xuất phát từ tình hình thực tế, quân và 

dân Khánh Hòa đã vận dụng một cách sáng tạo các hình thức ĐTQS phong phú, 

phù hợp với đặc điểm và điều kiện của chiến trường, phù hợp với phương thức 

chiến tranh du kích, lấy nhỏ đánh lớn, thoắt ẩn thoắt hiện đối phó với lực lượng 

quân địch đông và vũ khí hiện đại. 

ĐTQS ở Khánh Hòa trong kháng chiến chống Pháp đã góp phần quan trọng 

hỗ trợ cho lực lượng chính trị quần chúng nhân dân nổi dậy, phá ách kìm kẹp của 

địch, bảo vệ vùng tự do Liên khu 5. Từ đó, ĐTQS ở Khánh Hòa đã để lại một số bài 

học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực ti n sâu sắc, nhất là bài học về phát huy 

tinh thần tự lực, tự cường, đồng thời tranh thủ sự chi viện của Trung ương và Liên 

khu, kết hợp chặt chẽ với các chiến trường trong cả nước. 
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KẾT LUẬN 

 

Đấu tranh quân sự ở Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược (1945 - 1954  là hình thức đấu tranh chủ yếu, với những nét đặc 

điểm riêng, góp phần làm phong phú lý luận quân sự, chiến tranh nhân dân, giải 

phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong lịch sử Việt Nam hiện đại. 

1. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, ĐTQS ở Khánh Hòa đã trở thành 

một mặt trận nóng bóng và quyết liệt, một phương thức đấu tranh chủ yếu mang 

tính quyết định trong cuộc đối đầu với quân xâm lược Pháp. Cũng như cả nước, 

LLVT tỉnh Khánh Hòa ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân, 

do yêu cầu của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 

năm 1945. Quan hệ giữa LLVT nhân dân với lực lượng chính trị quần chúng là 

quan hệ gắn bó máu thịt. Trên cơ sở đó, ĐTQS ở Khánh Hòa với LLVT làm nòng 

cốt đã di n ra liên tục, trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 

1945 đến năm 1954 với nhiều lực lượng tham gia, nhiều phương thức tác chiến 

phong phú. ĐTQS ở Khánh Hòa thể hiện rõ nét cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân 

đánh giặc. ĐTQS ở Khánh Hòa di n ra trên nền tảng của thế trận chiến tranh du 

kích, thực hiện phương châm “lấy nhỏ đánh lớn”, “lấy ít địch nhiều”. Kết hợp với 

những đòn tiến công về quân sự của LLVT và hỗ trợ cho ĐTQS, nhân dân các vùng 

nông thôn, thành thị dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thông qua các tổ chức cách 

mạng của quần chúng, đã tiến hành đấu tranh chính trị, chống dồn dân, bắt lính, 

cướp lúa, làm cho hậu phương địch thêm rối loạn. Sự hỗ trợ bởi đấu tranh chính trị 

của quần chúng đã tạo nên thế tiến công lợi hại cho ĐTQS, phát huy được sức mạnh 

tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân. 

Lực lượng vũ trang làm nòng cốt cho ĐTQS của tỉnh Khánh Hòa phát triển 

từ ít đến nhiều, từ nhỏ đến lớn. Tỉnh Khánh Hòa bị địch chiếm đóng sớm, phần lớn 

thời gian là vùng sau lưng địch. Do vậy, LLVT phát triển một cách linh hoạt là một 

tất yếu, nhờ đó mới tồn tại và phát triển được. LLVT từ những đội quân, những đơn 

vị nhỏ lẻ, hoạt động phân tán, từng bước phát triển thành những đơn vị tập trung với 

quy mô trung đội, đại đội hoạt động có kế hoạch thống nhất. Nơi nào thuận lợi, có 
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đủ điều kiện cần thiết thì xây dựng trước rồi mở rộng dần ra. Trang bị cho các lực 

lượng tham gia ĐTQS, thời gian đầu chủ yếu là vũ khí thô sơ tự tạo, về sau tiến lên 

trang bị được nhiều hơn, mạnh hơn nhờ sự chi viện của Trung ương và Liên khu. 

Chiến đấu trên địa bàn Khánh Hòa không chỉ có LLVT của địa phương mà 

còn có lực lượng bộ đội chủ lực của Khu, của Bộ tăng cường và cùng phối hợp với 

quy mô tiểu đoàn, trung đoàn. Lực lượng quan trọng này được trang bị đầy đủ, có 

sức cơ động nhanh và hiệu quả chiến đấu cao, vừa phối hợp với các lực lượng tại 

địa phương tác chiến đánh địch, vừa thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ địa phương phát 

triển dân quân du kích và nâng cao khả năng chiến đấu. Trong 9 năm kháng chiến 

chống thực dân Pháp, ĐTQS trên chiến trường Khánh Hòa đã có sự tham gia của cả 

ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. 

Vai trò của bộ đội chủ lực trong ĐTQS đã có tác dụng rất quan trọng đối với 

qua trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Khánh Hòa. Bộ đội chủ lực 

là chỗ dựa đáng tin cậy của các lực lượng vũ trang địa phương. Đây là lực lượng 

nòng cốt có sức ngăn chặn và có khả năng tiêu diệt sinh lực địch lớn, tạo điều kiện 

thuận lợi góp phần để tỉnh Khánh Hòa củng cố, phát triển lực lượng, chủ động tổ 

chức cuộc kháng chiến. 

Do yêu cầu của ĐTQS, các LLVT địa phương đã từng bước phát triển rộng 

khắp trên các địa bàn, đảm nhiệm vai trò tác chiến chủ yếu. Trong giai đoạn cuối 

của cuộc kháng chiến, do yêu cầu của chiến trường Liên khu và cả nước, lực lượng 

chủ lực phải cơ động, tác chiến quy mô lớn trên nhiều địa bàn khác nên phải rút dần 

khỏi địa bàn Khánh Hòa, các lực lượng vũ trang địa phương đã đóng vai trò chính 

và chủ yếu trên mặt trận ĐTQS. Trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-

1954, ĐTQS ở Khánh Hòa đã đập tan hệ thống kìm kẹp của địch, đánh bại chính 

sách “bình định”, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, kìm chân chúng, phối hợp với chiến 

trường toàn Liên khu, mở rộng vùng làm chủ của ta, góp phần vào thắng lợi chung, 

kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

2. ĐTQS ở Khánh Hòa góp phần tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, phá hoại 

tiềm năng quân sự, đặc biệt là cơ sở hạ tầng của địch như phá hệ thống giao 

thông, sân bay, đồn bốt, cảng biển, tàu chiến, kho xăng dầu,... ĐTQS đã góp 
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phần mở rộng vùng làm chủ của nhân dân, vùng giải phóng ở địa phương, thu 

hẹp vùng địch tạm chiếm. 

LLVT tỉnh Khánh Hòa ngoài chức năng là một đội quân chiến đấu làm nòng 

cốt trong ĐTQS, còn là một đội quân công tác góp phần phát triển cơ sở, động viên 

quần chúng bổ sung lực lượng cho ĐTQS. Muốn đánh bại từng bước âm mưu, thủ 

đoạn của địch, tiến tới đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của chúng, 

cần phải có những đòn tiến công quân sự đủ mạnh, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. 

Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ĐTQS ở Khánh Hòa tuy trải qua 

những bước thăng trầm, song đã thể hiện được vai trò quyết định thắng lợi trong các 

chiến dịch, các trận đánh và cả cuộc kháng chiến. 

3. ĐTQS ở Khánh Hòa di n ra ngay từ những ngày đầu quân Pháp đặt chân 

lên vùng đất này và trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nó luôn ở 

trong trạng thái giằng co căng thẳng, quyết liệt, liên tục với nhiều hình thức phong 

phú, phù hợp với thực ti n trên chiến trường và khả năng của địa phương. ĐTQS ở 

Khánh Hòa đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vùng 

tự do Liên khu 5 và đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại đây đi đến thắng 

lợi. Đặc biệt, sự hiện hữu của Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa bao vây quân Pháp 

101 ngày đêm có ý nghĩa vô cùng to lớn, góp phần ngăn chặn quân Pháp đánh ra 

Nam Trung Bộ, tạo điều kiện cho quân và dân Nam Trung Bộ cũng như cả nước có 

thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Nói một cách khác, ĐTQS nơi 

đây đã góp phần giam chân địch, “chia lửa” với các chiến trường chung của cả 

nước, mà trực tiếp là ngăn chặn quân Pháp đánh chiếm vùng tự do Nam Trung Bộ. 

4. ĐTQS ở tỉnh Khánh Hòa vừa mang những nét chung của ĐTQS ở Việt 

Nam thời đại Hồ Chí Minh; vừa có những đặc thù. Thực ti n ĐTQS ở Khánh 

Hòa trong kháng chiến chống Pháp đã để lại nhiều kinh nghiệm quý: Chủ động 

nắm bắt tình hình để phát động chiến tranh; phát huy tinh thần tự lực tự cường, 

đồng thời tranh thủ sự chi viện của cả nước; vận dụng sức mạnh tổng hợp của 

chiến tranh nhân dân địa phương, lấy LLVT làm nòng cốt, tạo nên sức mạnh 

quân sự để đánh thắng địch; xây dựng LLVT nhân dân thích hợp với điều kiện, 

hoàn cảnh của địa phương. 
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Những thành tựu và kinh nghiệm ĐTQS ở Khánh Hòa trong kháng chiến 

chống thực dân Pháp được phát huy, kế thừa, vận dụng có hiệu quả không chỉ trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc hiện nay. 

Nghiên cứu về ĐTQS ở Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược, phân tích những đặc điểm, xác định vai trò và đúc rút những bài 

học kinh nghiệm từ thực ti n sinh động của cuộc chiến đấu, không chỉ giúp nhận 

thức có hệ thống hơn chặng đường 9 năm (1945 - 1954  quân và dân Khánh Hòa đã 

trải qua, mà còn góp phần định hướng cho công tác xây dựng và phát triển LLVT 

địa phương trong giai đoạn tỉnh Khánh Hòa nói riêng và đất nước Việt Nam nói 

chung đổi mới và hội nhập quốc tế. 
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Phụ lục 1: Lƣ c đồ tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 1945 - 1954 

 

 

Nguồn: tác giả luận án tự lập 
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Phụ lục 2: Sơ đồ Mặt Trận Nha Trang - Khánh Hòa 

 

Nguồn: tác giả luận án tự lập 
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Phụ lục 3: Sơ đồ cuộc hành quân của quân Pháp giải vây Nha Trang 

tháng 1-1946 

 

Nguồn: Nguy n Việt (1957 , Nam B  v  Nam  hần Trung B  trong hai năm đầu 

kháng chiến  1945 - 1946), Nxb Văn Sử Địa, HN, tr. 66. 
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Phụ lục 4: Sơ đồ chiến lệ trận đánh đồn Phƣớc Thuận 

của Tiểu đoàn 360 (11-1948)  
 

 

Nguồn:  hánh  òa xưa v  nay, tr. 80 
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Phụ lục 5: Sơ đồ hình thái vùng tự do và căn cứ du kích Nam Trung Bộ  

đến tháng 7-1954 

 

 

 

Nguồn: Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (1989), Khu 5 - 30 năm chiến tranh giải 

phóng, tập 1 (1945 - 1975 , Nxb Đà Nẵng. 
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Phụ lục 6: BẢNG THÔNG KÊ TỔ CHỨC LỰC LƢỢNG QUÂN SỰ  

NHA TRANG 1950 

 

BCH Thị đội Nha Trang có 4 ngƣời: 1 Đội trƣởng, 2 Thị đội phó và 1 Chính 

trị viên. 

 Thành phần quân số, vũ khí bộ đội địa phƣơng Nha Trang 

Năm 1950 

 

 

 

 

Quân số 

Tổng số bộ đội 

 

48 ngƣời 

- Tiểu đội tác chiến 

- Trung đội bộ:  

- Thư ký 

- Cứu thương 

- Quản lý 

- Cấp dưỡng 

- Liên lạc 

- Dưỡng luyện  

 

3 Tiểu đội: 32 người 

6 người 

1 người 

1 người 

1 người 

3 người 

2 người 

4 người 

 

 

 

 

 

 

Vũ khí 

- Trung liên thanh 

- Tiểu liên thanh 

- Súng trường (Remington  

- Súng trường (Đức  

- Súng trường (Pháp  

- Bom (Bom VN) 

- Mortier 

- Lựu đạn đập, lựu đạn Mỹ 

 

- Dao găm 

1 khẩu, đạn 300 viên 

1 khẩu, đạn 120 viên 

13 khẩu, đạn 240 viên 

5 khẩu, 100 viên 

2 khẩu, 60 viên 

3 quả, mỗi quả nặng 15 kg 

1 quả, 81 ly 

Lựu đạn đập 10 quả, Mỹ 13 

quả 

2 cái 

Quân nhu Đang thiếu thón nhiều về bao đạn và nịt 

 
 

Nguồn: Tác giả tự lập dựa trên Báo cáo tình hình Nha Trang,  ảng b  Thị xã Nha 

Trang (1950), Phông UBKCHC miền NTB, TTLTQG III, HN. 
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Phụ lục 7: BẢNG THÔNG KÊ THÀNH PHẦN QUÂN SỐ, VŨ KHÍ  

BỘ ĐỘI BIỆT PHÁI 252 (9-1950) 

  

 Ban Chỉ huy 1 ngƣời 

 

 

 

 

 

Quân số 

Tổng số bộ đội 

 

48 ngƣời 

- Trung đội bộ:  

- Cứu thương 

- Cấp dưỡng 

- Dưỡng luyện  

- 3 Tiểu đội 

 

2 người 

1 người 

2 người 

20 người 

 

 

 

 

 

Vũ khí 

- Tiểu liên thanh (Thomson) 

- Tiểu liên thanh (Sten) 

- Súng trường (Remington) 

- Súng trường (Mousqueton) 

- Súng trường (Indochinois) 

- Súng trường (Mỹ) 

- lựu đạn đập 

3 khẩu, đạn 60 viên 

5 khẩu, đạn 40 viên 

3 khẩu, đạn 62 viên 

3 khẩu, 62 viên 

2 khẩu, 17 viên 

1 khẩu, 24 viên 

5 quả 

Quân nhu Đang thiếu thón nhiều về bao đạn và nịt 

 

 
Nguồn: Tác giả tự lập dựa trên Báo cáo tình hình Nha Trang,  ảng b  Thị xã Nha 

Trang (1950), Phông UBKCHC miền NTB, TTLTQG III, HN. 
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Phụ lục 8: BẢNG THỐNG KÊ SỐ CỨ ĐIỂM CỦA QUÂN PHÁP TRÊN 

CHIẾN TRƢỜNG KHÁNH HÕA TRƢỚC HOẠT ĐỘNG HÈ 1953 

Đơn vị Chủ lực SAV, SC GVM Cộng 

Đồn TC Đồn TC Đồn TC Cộng TC 

S/SNinh 

Hòa 

19 15 24 51  9 43 75 

S/S 

Khánh 

Hòa 

13 10 33 74  10 46 94 

Place 

Nha 

Trang 

18 18    5 18 23 

Cam 

Ranh + 

Bình Ba 

2 23     2 23 

 52 67 57   24 109 215 

  
Nguồn:  ặc điểm tình hình  ịch - Ta từ tháng 3-1953 đến tháng 8-1953 trên chiến 

trư ng Khánh Hòa, Phông UBKCHC miền NTB, TTLTQG III, HN. 

 

Phụ lục 9: BẢNG THỐNG KÊ SỐ CỨ ĐIỂM CỦA QUÂN PHÁP TRÊN 

CHIẾN TRƢỜNG KHÁNH HÕA CÕN LẠI ĐẾN NGÀY 20-8-1953 

 

Đơn vị Chủ 

lực 

SAV B.C Binh Hƣơng 

vệ 

GVF Cộng 

Đ

ồn 

TC Đồn TC Đồn T

C 

Đồn T

C 

Đồn TC Đồn TC 

S/S Ninh 

Hòa 

19 15 8 3   14 36  8 41 62 

S/S 

Khánh 

Hòa 

13 10 28 15 5 3  29  8 46 65 

Place Nha 

Trang 

18 22        5 18 27 

Cam 

Ranh + 

Bình Ba 

2 24         22 24 

 52 71 36 18 5 3 14 65  21 107 178 

 

Nguồn: Đặc điểm tình hình Địch - Ta từ tháng 3-1953 đến tháng 8-1953 trên chiến 

trường Khánh Hòa,  h ng UB C C miền NTB, TTLTQG III,  N.
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Phụ lục 10: DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƢỢC TUYÊN DƢƠNG 

AHLLVTND CỦA TỈNH KHÁNH HÕA 

 

* Tập thể: 

1. Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Nha Trang  

2. Ban an ninh liên huyện thị Vĩnh Trang (nay là Công an TP Nha Trang  

3. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vĩnh Ngọc - TP Nha Trang 

4. Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Diên Khánh 

5. Lực lượng an ninh nhân dân huyện Diên Khánh 

6. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Diên Sơn - huyện Diên Khánh 

7. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Diên An - huyện Diên Khánh 

8. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Diên Điền - huyện Diên Khánh 

9. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Diên Lâm - huyện Diên Khánh 

10. Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ninh Hòa 

11. Lực lượng an ninh nhân dân huyện Ninh Hòa 

12. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ninh Thọ - huyện Ninh Hòa 

13. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ninh An - huyện Ninh Hòa 

14. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ninh Quang - huyện Ninh Hòa 

15. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ninh Thủy - huyện Ninh Hòa 

16. Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Khánh Sơn 

17. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ba Cụm - huyện Khánh Sơn 

18. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Sơn Trung - huyện Khánh Sơn 

19. Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Khánh Vĩnh 

20. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Khánh Nam - huyện Khánh Vĩnh 

21. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vạn Lương - huyện Vạn Ninh 

22. Công an thị xã Cam Ranh 

23. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Cam Tân - thị xã Cam Ranh 

24. Tiểu đoàn đặc công nước 407 (Quân khu 5  đứng chân trên địa bàn huyện Cam Ranh. 

25. Đại đội 2 - Tiểu đoàn 407 

26. Đoàn Trường Sa 
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27. Cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa 

* Cá nhân:  

1. Đ/c Bo Bo Tới - xã Sơn Trung - huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 

2. Đ/c Cao Văn Bé - huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 

3. Đ/c Trần Thị Tư - xã Vạn Lương - huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 

4. Đ/c Nguy n Thị Trừ - huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa 

5. Đ/c Nguy n Thị Ngọc Oanh - huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa 

6. Đ/c Nguy n Cụ - xã Ninh Đa - huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa 

7. Đ/c Ngũ Hữu Tám - xã Diên An - huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 

8. Đ/c Trần Thị Tính - xã Diên An - huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 

9. Đ/c Cao Minh Phi - thành phố Nha Trang - Khánh Hòa 

10. Đ/c Nguy n Khắc Diện - Tuy Hòa - Phú Yên 

11. Đ/c Bửu Đóa - Hương Trà - Thừa Thiên Huế. 

 

 

Nguồn: Ban Chấp h nh  ảng b  tỉnh  hánh  òa  2001), Lịch sử  ảng b   ảng 

C ng sản Việt Nam tỉnh  hánh  òa  1930 - 1975) 
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Phụ lục 11: Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại buổi lễ kỷ niệm 48 năm ngày  

Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23-10-1945 - 23-10-1993) 

 

 

“Cu c chiến đấu   mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa 23-10-1945 cả nước có mặt vì  hánh  òa, vì 

miền Nam Trung B  v  Nam B . T i mong rằng  hánh  òa   m nay phát huy truyền thống của 

cu c kháng chiến năm xưa, x y dựng quê hương gi u đẹp, vì  hánh  òa v  cũng vì cả nước”. 

VÕ NGUYÊN GIÁP  
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Phụ lục 12: Hình ảnh các vị lãnh đ o và chỉ huy miền NTB  

trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 

 

 

 

Nguồn:  hánh  òa xưa v  nay, tr. 66 
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Phụ lục 13: Hình ảnh các vị lãnh đ o và chỉ huy Mặt trận 

Nha Trang - Khánh Hòa năm 1945 

 

  

Nguồn:  hánh  òa xưa v  nay, tr. 67
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Phụ lục 14: Hình ảnh các vị lãnh đ o BCH Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa 

 

 

 

Nguồn:  hánh  òa xưa v  nay, tr. 68
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Phụ lục 15: Hình ảnh chỉ huy các đơn vị Nam tiến trong kháng chiến 

chống Pháp (1945 - 1954) 

 

 

 

Nguồn:  hánh  òa xưa v  nay, tr. 69
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Phụ lục 16. Một số hình ảnh ho t động đấu tranh quân sự ở Khánh Hòa 

trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 

 

Trận đánh giao thông đƣờng sắt t i hầm xe lửa số 1 

 

 

Trận đánh giao thông đƣờng bộ 

Nguồn:  hánh  òa xưa v  nay, tr. 70 
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Bộ đội Lê Trung Đình (Quãng Ngãi) vào Nha Trang 

 

Đoàn quân Nam tiến trên đƣờng vào chuẩn bị chiến đấu  

ở Mặt trận Nha Trang tháng 10-1945 

Nguồn:  hánh  òa xưa v  nay, tr. 71 
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Nhân dân Diên Khánh tiếp tế lƣơng thực, thực phẩm cho bộ đội 

 

Đồn Thƣơng Chánh Hòn Khói - Ninh Hòa  

Nguồn:  hánh  òa xưa v  nay, tr. 72 
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Đội du kích đầu tiên ngƣời dân tộc Rắc-lây  

trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) 

Nguồn:  hánh  òa xưa v  nay, tr. 73 
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Phụ lục 17. Báo cáo tình hình Khánh Hòa (Từ tháng 1-1949 đến tháng 6-1949) 
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Nguồn: UBKCHC tỉnh Khánh Hòa, TTLTQG III 
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Phụ lục 18. Báo cáo tình hình Quân sự Khánh Hòa 

(Từ tháng 1-1949 đến tháng 6-1949) 
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P26 



 

P27 



 

P28 



 

P29 

 
Nguồn: UBKCHC tỉnh Khánh Hòa, TTLTQG III 
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Phụ lục 19. Báo cáo thành tích của dân quân Khánh Hòa (Từ tháng 1-1949  

đến tháng 6-1949) 
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Nguồn: UBKCHC tỉnh Khánh Hòa, TTLTQG III 
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Phụ lục 20: Báo cáo quân sự giai đo n đầu đến ngày 28-2-1950 
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Nguồn:  hủ Thủ hiến Trung Việt  1950), TTLTQG IV. 
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Phụ lục 21: Báo cáo chính trị giai đo n đầu đến ngày 30-06-1950 
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Nguồn:  hủ Thủ hiến Trung Việt  1950), TTLTQG IV. 
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Phụ lục 22: Công văn của Bang Tá Suối Dầu gởi Tỉnh trƣởng Khánh Hòa  

 

Nguồn: Tỉnh trư ng tỉnh Khánh Hòa (1950), TTLTQG IV. 
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Phụ lục 23: Công văn Tỉnh trƣởng Khánh Hòa gởi Thủ hiến TrungViệt  

 

 

Nguồn:Tỉnh trư ng  hánh  òa  1953 ), TTLTQG IV.
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Phụ lục 24: Đặc điểm tình hình Địch - Ta từ tháng 3-1953  

đến tháng 8-1953 trên chiến trƣờng Khánh Hòa 
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P41 

 



 

P42 
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P44 

 



 

P45 

 



 

P46 
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Nguồn:  h ng  hủ Thủ tướng, ho Lưu trử Trung ương II. 
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Phụ lục 25: Báo Cứu Quốc, số 166, “Sau ngót một tháng trời kinh ký 

Trung Bộ” ngày 18-12-1946. 
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Nguồn: Báo Cứu quốc, Thư viện Quốc gia 

 



 

P50 

Phụ lục 26: Báo Cứu quốc số 783, “Một nhà trí thức ở Nha Trang 

 tuyên bố”, tháng 12-1947. 

 

Nguồn: Báo Cứu quốc, Thư viện Quốc gia 
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Phụ lục 27: Báo Sự Thật số 11, “Qua miền kháng chiến Nha Trang”,  

ngày 12-1-1946. 
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Nguồn: Báo Sự Thật, Thư viện Quốc gia 
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Phụ lục 28. Tác giả viếng bia tƣởng niệm những liệt sỹ Mặt trận 

Nha Trang - Khánh Hòa (23-10-1945 đến 02-02-1946) 

 

 

 

Nguồn: Tác giả luận án tự lập 
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Phụ lục 29. Tác giả với nhà thơ Giang Nam  

(Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, 56 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa)  

 

 

 

Nguồn: Tác giả luận án tự lập 
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Phụ lục 29. Tác giả cùng Ông Nguyễn Hữu Đức  

(Cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên chiến sĩ trinh sát Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa), 

địa chỉ sô 40, Tháp Bà, Nha Trang, Khánh Hòa 

 

 
 

Nguồn: Tác giả luận án tự lập 

 


